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VÀI NHẬN XÉT VỀ TẬP SÁCH 
TINH HOA NIKÄYA 


Trước hết, tôi thành tâm cảm ơn sâu sắc đến đạo hữu 
Chơn Tín Toàn, tác giả của tập sách, đưa cho tôi đọc và 
nhận xét. Điều này đã cho tôi có một cái nhìn rõ nét về 
Tĩnh Hoa của Kinh tạng Nikãya. 


Sau khi tốt nghiệp Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam 
Cơ Sở II, khóa L, tôi có duyên lành đi giảng dạy ở các 
trường Phật học. Những gì được học về Kinh tạng Nikãya 
do Hòa thượng - Giáo sư Thích Minh Châu trao truyền, tôi 
tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy từ đó. Từ việc học giáolý 
cho đến thực nghiệm bản thân đã mang đến cho tôi niềm 
pháp lạc, niềm tin và hướng đi của mình. Tôi thấy rằng 
được sống với những đạo lý chân truyền của Đức Phật là 
điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tu hành. 


Điều khó khăn để hiểu và hành trì là do không năm bắt 
được hệ thống tư tưởng của Phật qua Kinh Nikãya; khó 
khăn hơn nữa là sự phân loại cụ thể trong vô vàn những bài 
kinh trong năm bộ Nikãya. Qua nhiều năm giảng dạy 
nghiên cứu, tôi dần nhận ra những phần cốt lõi trong Kinh 
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Nikãya, mỗi lần hiểu ra một vân đề, ngộ được thêm một 
nghĩa là một lân hạnh phúc tràn ngập trong tâm. 


Khi đọc tập sách Tĩnh Hoa Nikãya của Chơn Tín Toàn, 
tôi cảm động vô cùng vì nhìn thấy quá trình tư duy, khao 
khát tìm kiếm chân lý của mình trong đó. Đặc biệt, những 
vấn đề tôi thấy chưa rõ thì tập sách này đã nói đến rất rõ, 
những điều mình chưa tập trung cao độ thì tập sách này cho 
mình một hướng nhìn tập trung hơn, nhờ đó, thấy biếtđược 
rõ hơn con đường Thánh đạo. 


1. Vẫn đề cốt tủy của Kinh Nikãya 


Căn cứ vào lời Phật dạy, tác giả đã cho ta cái nhìn rộng 
và xác định mục tiêu xuyên suốt của Đức Phật: “Chư Tỷ- 
kheo, xưa cũng như nay ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt 
khổ” và sự khổ ẫy được tập chú vảo cái căn bản nhất: “Sự 
chấp thủ đối với năm uân là khổ”. Điều đó, theo tác giả của 
tập sách, có nghĩa là “Trước kia và nay, Đức Phật chỉ tuyên 
bố về Năm thủ uẫn và con đường diệt tận Năm thủ uẫn”. 
Nhận định này cho ta thấy rõ nỗi khổ của cuộc đời chính là 
chấp thủ năm uân chứ không phải cuộc đời là khổ như mọi 
người thường nghĩ. Điều này rất quan trọng vì khi biếtrõ cái 
khổ là gì, do cái gì tạo nên thì sự thực hành diệt khôổmới 
khả thi. 
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Ngoài ra, tác giả chỉ cho ta rằng sự thấy biết, sự phân 
tích, tư duy về năm uẫn tuần tự từ thô đến tế, từ thân tâm 
cho đến thế giới - Đó là trí tuệ để diệt tận khổ đau, trí tuệ 
ấy được gọi là Trí về Ngũ uân. Nhờ vậy, hành giả không bị 
lạc vào định nghĩa về trí tuệ một cách chung chung. Tácgiả 
kết luận rằng: “Tinh thần chính của Nikãya là Trí về Ngũ 
uân, và đó là Trí mà Đức Phật đã chứng ngộ và trao truyền 
cho chúng sanh. Khi biết rõ như vậy Trí tuệ của hành giả 
sẽ không bị tản mác, không bị phân tán, không bilạc lối 
trong rừng Kinh Nikaya”. Quả thực đó là khám pháquý 
báu. 


2. Vẫn đề Chánh pháp 


Chánh pháp là gì? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời 
thỏa đáng cho mọi người. Nếu không xác định Chánh pháp 
là gì thì con đường tu hành sẽ có nhiều ngã ba đường và 
không thê đi đến mục đích. Tác giả dựa vào Kinh Nikãya 
để định nghĩa về Chánh pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian (có hiệu quả 
tức thời), đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu”. Tác giả đã phân tích rõ về 
định nghĩa Chánh pháp này và kết luận: “Pháp mà Đức 
Phật đã chứng ngộ, đã giảng dạy với thượng trí của Ngài 
đó chính là Bốn Niệm Xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, 
Năm căn, Năm lực, Bảy bồ đề phần và Tám thánh đạo 
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phần”. “Ngay cả đến giây phút cuối cùng, trước khi nhập 
Niết-bàn, Đức Phật vẫn khẳng định lại rằng Ba mươi bảy 
bồ đề phần là những pháp mà ngài đã chứng ngộ và giảng 
dạy lại cho đệ tử của Ngài. Ngài còn căn dặn đệ tử phải 
khéo học hỏi, khéo tu tập, khéo thực chứng và khéo truyền 
rộng Thánh pháp này để con đường chân chánh này được 
trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. 


Đó là Chánh pháp vì đây là con đường diệt khổ mà Đức 
Phật đã khẳng định: “Trước sau gì Ngài cũng chỉ giảng nói 
về Khổ và Con đường diệt khổ”. Con đường diệt khổ ở đây 
là Ba mươi bảy bồ đề phần, không có con đường nào khác. 
Tác giả cũng dựa vào tuyên bồ trong Kinh Nikãya để xác 
định thêm Chánh pháp là những gì Đức Phật đã chứng ngộ 
và đã giảng thuyết nên không thê tự tiện thêm bớt gì. Bất 
cứ một sự thêm bớt nào đều có thể làm loãng hoặc sai lệch 
Chánh pháp này, đó là lời cảnh giác cần thiết cho các hành 
giả thời đại. 


3. Tiến trình thành tựu Thánh đạo 


Vấn đề mà tôi tâm đắc ở đây là sự thực tập hành trì. Bậc 
Đạo Sư đã có, con đường đã được thiết lập; đệ tử tu hành 
cũng có nhưng sự thành tựu đạo quả thì kẻ có người không, 
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thậm chí không nhiều hơn có... Tại sao? Bởi vì sự tu tập ấy 
không rõ ràng, không biết bắt đầu như thế nào hoặc ngay 
từ khi bắt đầu đã bị sai nên không có kết quả tốt đẹp. 


Tác giả đã từng bước phân tích, có bốn bước được phân 
tích sâu để hành giả có thể thực tập, quán chiếu: Tu tập 
chánh kiến, Thể nhập chánh kiến, Như lý tác ý và Chánh 
tư duy, cuối cùng là các pháp còn lại trong Bát Chánh Đạo. 
Tác giả tập chú vào Chánh kiến và Chánh tư duy rất chỉ tiết 
và thuyết phục, rồi kết luận: “Phần trên là một số phương 
cách thiện xảo, khéo nhận diện, khéo như lý tác ý,khéo vận 
dụng Chánh tri kiến, Chánh tư duy để chế ngự, nhiếp phục 
và đảo thải hoàn toàn khỏi nội tâm những cặn bã, những 
rác bân, những cầu uê. Khi đã bước vào được cánh cửa của 
Chánh tri kiến, thì cái nhìn, cái thấy của hànhgiả sẽ sâu sắc, 
thiện xảo, tinh tế, uyên chuyền trong sự vậndụng Chánh tư 
duy và vận dụng Như lý tác ý”. Tôi cho rằng điều này là 
đúng hướng như Đức Phật dạy trong Đại Kinh Bốn Mươi 
Pháp: “Chánh kiến đi hàng đầu trong mọipháp môn”. Đồng 
thời lối tu này thể hiện sự thấy, sự biết rõ, khách quan và 
khoa học rất phù hợp cho lối tư duy hiệnđại. 


Bước thứ tư các pháp còn lại gồm Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm và 
Chánh định. Trên cơ sở thành tựu Chánh kiến và Chánh tư 
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duy, các pháp còn lại được soi chiếu giữa chánh tà, đúng 
sai, các mức độ sâu cạn từng bước thành tựu, kế cả con 
đường Chánh định, các trạng thái tâm chứng cũng mô tả rõ. 
Tôi cho rằng rất lợi ích và tạo nhiều cảm xúc tích cực cho 
những người yêu mến con đường Thánh đạo này. 


Tóm lại, với một vài nhận định như trên không thể nào 
đầy đủ được, nhưng với tấm lòng của người khao khát 
Chánh pháp, tôi rất tùy hỷ, đồng tình và tán đương việc làm 
đầy ý nghĩa của tác giả. Với tập sách này Tôi cho rằng đây 
chính là Tĩnh Hoa của Nikãya. 


Kính mong tập sách này sẽ sớm là cầm nang cho những 
người con Phật đang trên con đường tu tập hướng về đạt 
thành các Thánh quả. 


Chùa Từ Tân, Sài Gòn, mùa An Cư 
PL.2563 - DL.2019 


Tỳ-kheo Thích Viên Giác 
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I  DÃNNHẬP 
11 — Cảnh quan của thế giới 


Chúng sanh đang chìm đắm trong tham sân si, bản 
ngã và vô minh. Con người chạy theo dục lạc, chạy theo bề 
ngoài, chạy theo vật chất, chạy theo danh lợi, chức quyên, 
địa vị, sắc tài. Bức tranh của cuộc sông thay đổi liêntục, lúc 
xinh tươi, sống động, lúc đen tối, âm u. Cuộc sốnglúc thực, 
lúc hư ảo, biến đổi không ngừng, có đó rồi khôngđó, được 
đó rồi mất đó, thương đó rồi ghét đó, vui đó rồi buôn đó, 
khỏe đó rồi bệnh đó, giàu đó rồi nghèo đó, sống đó rồi chết 
đó. Sống thì tranh giành danh lợi, tranh giành được mất, 
tranh giành hơn thua, chạy theo dục, chạy theo ái, chạy 
theo tham sân si, chạy theo bản ngã. Chết thì ra đitrong cô 
độc, ra đi trong cô đơn, ra đi trong cay đắng, ra đitrong bóng 
đêm mù mịt tăm tối của vô minh và nghiệp lực. 


Cuộc sống như màn ảo thuật, như trò hư ảo. Sáng 
còn chiều mắt, sáng có chiều không. Thực rồi lại hư, thực 
thực hư hư, ngắn ngủi, mong manh, biến đổi không lường. 
Chuyện tình cảm ái luyễn trên cuộc đời nảy cũng thật vô 
thường, tạm bợ, dễ vỡ, dễ tan. Ngày nào yêu thương nhau, 
tay trong tay với nhau trong sự say đắm, nồng nàn, sống 
chết bên nhau, bây giờ nhìn mặt nhau cũng không muốn 
nhìn, bên nhau chỉ còn là sự chán ngán, mệt mỏi, thù hận, 
tức giận, chỉ trích nhau, phiền trách nhau, ráng sống bên 
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nhau, ráắng chịu đựng nhau, sống vật vờ, phinh phờ nhau 
cho qua ngày, qua tháng, qua năm. Đôi khi nảy sinh tình 
cảm với người mới rồi sanh khởi ý định giết hại người đã 
cùng mình “đầu ấp tay gối” thuở xưa. Bao nhiêu tình cảm 
yêu thương mặn nồng với nhau trước đây, giờ đã trở thành 
khói mây, trở thành cát bụi, trở thành hư ảo, giống như nó 
chưa từng có mặt trên cuộc đời này. Thực mà hư, hư mà 
thực. Thật là đau đớn và đăng cay. Thật là vô thường, tạm 
bợ. Thật là mông lung, bấp bênh, bất an và ảo mộng là cuộc 
sông này, là những tình cảm trong cuộc sống này. 


12 Nguyên nhân của khổ đau 


Bao nhiêu chuyện dở khóc, dở cười trong cuộc đời 
này, bao nhiêu chuyện cay đắng, xót xa, đau lòng, nát ruột 
trong cuộc đời này, tất cả cũng chỉ vì những dục, ái, tham 
sân s1 trong thân tâm này thay đôi liên tục, biến đổi liên tục, 
sanh diệt liên tục. Nhưng những dục, ái, tham, sân, s1 trong 
thân tâm này thay đổi liên tục, biến đổi liên tục là vì sự vô 
thường, tạm bợ của những tình cảm, cảm xúc, cảm thọ, cảm 
giác trong thân tâm này; sự vô thường tạm bợ của những 
suy nghĩ, tư tưởng, sự hay biết, rõ biết trong thân tâm và 
sự vô thường của những xác thân này. Những sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức trong thân tâm này thay đổi liên tục,sanh 
diệt liên tục, biến đổi liên tục. Cuộc sống như một tròảo 
thuật giữa có và không. Nhưng đáng tiếc thay, chúng 
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sanh không nhìn thấy rõ trò ảo thuật này của cuộc sống, 
chúng sanh không thấy rõ sự vô thường, tạm bợ của cuộc 
sống, chúng sanh không thấy rõ những dục, ái, tham, sân, 
sỉ trong tự thân và trong cuộc sống. 


Do không nhìn thấy rõ, không thấy biết rõ sự thật và 
bản chất của những gì đang có mặt trong thân tâm và những 
gì đang có mặt trong cuộc sống này nên chúng sanh đã mê 
mãi, điên đảo chạy theo những thứ vô thường, tạm bợ này, 
chạy theo những cảm giác, cảm xúc của dục, ái, tham lam, 
sân hận, và si mê đối với thân tâm tạm bợ này và cuộc sống 
vô thường này để rồi chúng sanh chuốc lấy cho mình 
những lo sợ, bất an, những tai họa, tai ương, ách nạn, phiền 
não và đau khô. 


1.3 Sự ra đời của đạo Phật 


Đức Phật, Ngài đã nhìn thấy được bản chất vô 
thường, tạm bợ của thân tâm và cuộc sống, Ngài đã nhìn ra 
được những dục, ái, tham, sân, si. Và Ngài đã nhiếp phục 
được lòng tham, lòng sân, lòng si đối với thân tâm và cuộc 
sống. Ngài đã có một đời sống hoản toàn tự đo, tự tại, 
không làm nô lệ cho dục, ái, tham, sân, si, không phụ thuộc 
vào những thứ vô thường, tạm bợ trong thân tâm và cuộc 
sống. Ngài đã đạt được tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn 
không dính mắc, không trói buộc với bất cứ thứ gì trên đời 
này. Ngài đạt được tâm hoàn toàn giải thoát. Ngài đã giải 
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thoát khỏi tất cả những thứ vô thường, tạm bợ, mong manh, 
giải thoát khỏi tham sân si, dục, ái, giải thoát khỏi phiền 
não và khô đau. Và Ngài đã chỉ dẫn lại cho chúng sanh con 
đường đưa đến sự thoát khỏi tất cả những phiền phức, 
phiền não trong cuộc sống này. Từ đó, đạo Phật ra đời, đạo 
Phật xuất hiện trên thế gian này. 


Sự có mặt của đạo Phật là sự có mặt của sự giác ngộ, 
sự có mặt của ánh sáng trí tuệ, sự có mặt của con đường 
đưa đến sự chấm dứt sanh tử, phiền não và khổ đau. Sự có 
mặt của đạo Phật là sự có mặt của ánh bình minh xua tan 
màn đêm đen tối của vô minh và si ám. Sự có mặt của đạo 
Phật là sự có mặt của tuệ giác, sự có mặt của trí tuệ chiều 
soi sự thật của cuộc đời, vén lên màn đêm đen tối của cuộc 
đời, vén lên sự thật về cuộc đời. 


1.4 — Bối cảnh đạo Phật ngày nay 


Cũng vậy, tập sách này ra đời nhằm mục đích làm 
sáng tỏ lại những lời dạy chân chánh của Đức Phật vốn đã 
bị mai một khá nhiều cùng với khoảng thời gian lịch sử khá 
đài trên hai ngàn năm trăm năm. Với một quá trình lịch sử 
chìm nỗi, đầy biến động trong Phật giáo trên hai ngàn năm 
trăm năm qua; với những cuộc thảm sát, tàn sát, hủy diệt 
của Hồi giáo đối với Phật giáo; với sự thêm bớt của người 
đời sau về những lời dạy của Đức Phật; với sự phát triển 
tràn lan của những tư tưởng cá nhân được đưa vào trong 
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đạo Phật; với sự chia rẽ tông phái, môn phái, trường phái 
trong Tăng chúng, thì đạo Phật ngày nay ví như một chén 
mật ong đã bị pha tạp thành một hồ nước lớn. Do đó, một 
hành giả chân chánh trong đạo Phật khó lòng tìm thấy được 
hương vị ngọt dịu, vi diệu, thần diệu và giải thoát của 
những lời dạy nguyên chất của Đức Phật ngày xưa. Đây là 
chỗ khó khăn, là chỗ khốn đón, khốn khổ cho những hành 
giả muốn dẫn thân vào trong đạo Phật, muốn đi sâu vào 
đạo Phật, muốn tìm hiểu những lời dạy chân thật nguyên 
gốc của Đức Phật, muốn thực hành và thể nhập thâm sâu 
vào giáo pháp, vào sự thật, vào pháp hành mà Đức Phật đã 
chỉ dạy. 


1.5 Nhân duyên hình thành tập sách 


Với những thuận duyên hiền thiện, tốt lành của đời 
trước và đời này, chúng tôi đã tiếp cận được với những lời 
dạy nguyên chất của Đức Phật, chúng tôi lại có cơ duyên 
thực hiện công trình phân loại kinh Nikãya, phân loại 
những lời dạy nguyên chất của Đức Phật và chúng tôi lại 
được duyên lành trong thời g1an vừa làm công tác phân loại 
kinh, vừa tu tập, thiền tập theo những lời dạy của Đức Phật 
trong bộ kinh sách này. Nhờ vậy, chúng tôi đã thể nhập 
được đôi phần trong những lời dạy nguyên chất của Đức 
Phật, chúng tôi đã phát hiện ra cốt tủy trong những lời dạy 
của Ngài, chúng tôi thấy rõ con đường đi của mình, thấy 
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được con đường trực chỉ đi đến sự thanh tịnh thân tâm, 
chấm dứt sanh tử. 


Tập sách này được chúng tôi viết ra với lòng từ mẫn, 
với tâm chân thành, với lòng tha thiết, tha thiết mong cầu, 
tha thiết trao gửi, tha thiết mong muốn đưa hành giả trở về 
với cội nguồn của Phật pháp, đi đến gần với lời dạy nguyên 
chất của Đức Phật. Qua đây, hành giả được thấy, được nghe 
và được hành trì theo những lời dạy vi diệu, tuyệt vờicủa 
bậc Chánh Đăng Chánh Giác thuở xưa để hành giả không 
bị tiền mắt, tật mang, uống công, vô ích khi đi theonhững 
lỗi rẽ, ngõ cụt trong Phật giáo ngày nay, đi theo những cành 
lá trong đạo Phật ngày nay, không đạt được trítuệ chân thật 
về tự thân và cuộc sống, không nhìn ra đượcnhững hoạt 
động của dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã trong tự thân và 
không đào thải hoàn toàn khỏi thân tâm tất cả những cấu 
uế, những rác bân này. 


1.6 — Mục đích của tập sách 


Chúng sanh đang phải chịu đựng những nỗi khổ vì 
thân xác này bị sự vô thường, biến đôi, hoại diệt; phải chịu 
những nỗi khổ về già nua, bệnh tật, chết chóc; phải chịu 
những nỗi khổ về thương yêu nhau nhưng lại phải chia ly, 
chia lìa, xa cách, biệt ly nhau; phải chịu những nỗi khổ về 
thù hận, thù ghét, căm ghét nhau nhưng lại phải gặp gỡ, 
gặp mặt, đối mặt, đối diện nhau mỗi ngày; những nỗi khổ 
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về sinh nhai, kiếm sống, những nỗi khổ về sinh tôn... 
Chúng sanh đang quăn quại trong sự khống chế và áp bức 
của dục, áI, tham, sân, s1, bản ngã, ích kỷ, ganh ty, tật đó, 
hẹp hòi, hơn thua, tranh giành, đấu đá, gian xảo, lừa dối, 
tráo trở, phản bội... Chúng sanh đang chết gục trong những 
lòng tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham sắc, 
tham tài... Chúng sanh đang bị thiêu đốt bởi những tâm 
sân hận, thù hận, tức giận, hiềm hận, oán hận, oán thù... 
Chúng sanh đang mê mờ trong những tâm dật dờ, buông 
lung, phóng dật, sống chìm nổi theo những cảm giác, cảm 
xúc trì trệ, u mê, si mê, sI ám trong nội tâm. 


Tóm lại, chúng sanh đang bị chìm đắm trong tham 
sân s1, chúng sanh đang bị tham sân sĩ hành hạ, bị tham sân 
s¡ dẫn dắt, bị tham sân sĩ chi phối, bị tham sân si làm cho 
khổ đau. Mục đích của đạo Phật là nhằm tháo gỡ, nhằm 
giải tỏa những tham sân s1 này cho chúng sanh, giúp chúng 
sanh nhìn rõ được chân tướng của dục, ái, tham, sân, s1, 
nhìn rõ chân tướng của cuộc đời và có một thái độ đúng 
đắn đối với cuộc đời, không mê đắm cuộc đời, không lệ 
thuộc cuộc đời, không bị cuộc đời chi phối, khống chế, áp 
bức và thống trị. Mục đích của đạo Phật là giải thoát chúng 
sanh khỏi tất cả những sanh tử, phiền não và khổ đau. Mục 
đích của đạo Phật là chỉ cho chúng sanh nhìn thấy rõ thân 
tâm đầy cặn bã, đầy rác bần, đầy sâu bọ, đầy nhiễm ô của 
mình và chỉ cho chúng sanh một phương pháp chân chánh 
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để đào thải, đề thanh lọc khỏi thân tâm tất cả những cấu uế 
trong thân tâm, đưa thân tâm đi đến sự trong sạch, thanh 
tịnh, an lạc, tự tại, giải thoát. 


Như vậy, với mục đích làm sáng tỏ lại những lời dạy 
nguyên chất của Đức Phật, đưa người con Phật đến gần với 
những lời dạy nguyên gốc của Ngài, khơi gợi lại cho người 
con Phật nhớ về mục đích của đạo Phật cội nguồn thuở xưa 
và phương pháp tu tập chân chánh để đạt được mục đích 
này. Vì thế, chúng tôi đã thực hiện tập sách này. 


17 Tâm nguyện của tác giả 


Tóm lại, vì muốn làm cho sáng tỏ lại mục đích của 
đạo Phật; muốn dựng đứng lại một Chánh pháp đã bị quăng 
ngã xuống vì thời gian và không gian; muốn phơi bày ra 
trước ánh sáng những sự thật về thân tâm đã bị những thấy 
biết sai lầm che kín; muốn chỉ đường cho những người con 
Phật đang lạc lỗi trong những cành lá của Phật giáo ngày 
nay, không tìm về được cốt lõi của đạo Phật; muốn đem 
đèn sáng trí tuệ vào trong bóng tối của vô minh đang che 
phủ thế gian này để cho những ai có mắt có thê thấy được 
Sự thật của giáo pháp, Sự thật của những lời dạy của Đức 
Phật, Sự thật của thân tâm và Sự thật của cuộc sống nên 
chúng tôi đã chân thành, tha thiết viết nên tập sách này. 

Mong rằng tắm lòng chân thành tha thiết vì Phật 
pháp. vì chúng sanh của chúng tôi sẽ cảm động được đât 
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trời, cảm động được lòng người, cảm động được những độc 
giả, học giả, hành giả đang dẫn thân, đang tìm cầu, đang 
tìm đến giáo pháp chân thật của Đức Thế Tôn. Và với sự 
cảm động này, với sự xúc động này, chúng tôi chân thành 
cầu chúc quý thiện hữu tri thức, quý độc giả, học giả, hành 
giả sẽ tìm được cho mình một chân đứng vững vàng, thâm 
sâu trong giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn. 


1.8 Lời xin lỗi 


Với cái nhìn còn giới hạn của bậc hữu học, chúng tôi 
chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ sót khi thực hiện 
tập sách này. Nếu có những sơ sót nào trong tập sách này 
làm phiền lòng quý thiện hữu tri thức, chúng tôi xin chân 
thành xin lỗi, xin quý thiện hữu hoan hỷ chỉ dẫn lại hoặc 
xả bỏ cho vì người viết đã không viết tập sách này với tâm 
bắt thiện. Chúng tôi đã viết tập sách này bằng một tâm chân 
thành, hiền thiện, một lòng từ mẫn, cảm thương, một trách 
nhiệm đối với đạo Phật, một bồn phận đối với đời. Vì vậy, 
nếu có điều gì trong tập sách này không làm hài lòng quý 
thiện hữu, chúng tôi xin chân thành xin lỗi, xin quý thiện 
hữu hỷ xả cho. 


1.9 Lòng triân 


Tuy rằng còn trong trí tuệ hữu học nhưng để thành 
tựu được đôi phần trí tuệ này chúng tôi đã trải qua quá trình 
tìm cầu, học hỏi trong đạo Phật trong hơn ba mươi năm 
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qua - từ những năm tháng còn là những thanh thiếu niên 
mười mấy tuổi cho đến ngày giờ này đã gần năm mươi tuổi. 
Trong suốt hơn ba mươi năm đến với đạo Phật và tìm cầu 
học hỏi trong đạo Phật, chúng tôi đã có hơn mười lăm năm 
tu học theo Phật giáo Bắc truyền, và mười lăm năm tu học 
theo Phật giáo Nam truyền. Sau mười mấy năm tu học theo 
Phật giáo Bắc truyền, chúng tôi đã chuyền sang tu học theo 
Phật giáo Nam truyền và tự tìm được chân đứng cho mình 
trong dòng kinh sách Nikãya nguyên chất của Đức Phật. 


Trong sự đâm chồi nảy lộc của cây Bồ Đề có nhiều 
nhân duyên hiền thiện được kết hợp trong đó, nhưng chắc 
chăn rằng: Duyên quyết định trong tất cả các nhân duyên 
này chính là hạt giống Bồ Đề phải có mặt trong những nhân 
duyên đó. Nếu trong những nhân duyên, những thuận 
duyên đó không có hạt giống Bồ Đề thì chắc chắn rằng sẽ 
không có sự đâm chồi nảy lộc của cây Bồ Đề. Đôi chút trí 
tuệ chúng tôi thành tựu được trong dòng kinh Nikãya này 
là cả một khối nhân duyên dài từ đời sống quá khứ cho đến 
đời sống hiện tại hôm nay. Dù vậy, chúng tôi vẫn xin chân 
thành cúi đầu cung kính tri ân tất cả những nhân duyên 
chúng tôi đã gặp trên con đường đi đến với giáo pháp chân 
truyền chân chánh nguyên gốc của Đức Phật. 

Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân Cố Hòa 
thượng thượng Minh hạ Châu, người đã thành công trong 
việc phiên dịch sang Việt ngữ những lời dạy chân chánh, 
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nguyên gốc của Đức Phật, đưa chúng con đến gần với 
những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn trong kinh 
tạng Nikãya, mở mắt cho chúng con thấy được Chánh pháp 
thần diệu mà Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đắng Chánh 
Giác đã truyền trao. Chúng con xin vô lượng cung kính tri 
ân Ngài. 

Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân Chư tôn hiền 
đức Tăng Ni đã nỗ lực gìn giữ và trao truyền Thánh tạng 
Nikãya này cho đến ngày hôm nay. 

Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân cha mẹ, tri 
ân người anh trai đã theo sát chúng con trong thời gian 
chúng con còn tu học trong dòng pháp của Phật giáo Bắc 
truyền. 

Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân cư sĩ Tâm 
Minh Anh, Thiện Trí, Mỹ Vân - Những người đã luôn hỗ 
trợ chúng con trong suốt quá trình thực hiện công trình 
phân loại kinh Nikaya và thực hiện tập sách này. 

Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân chư vị thiện 
hữu tri thức đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ chúng con 
trong việc in ấn tập sách này. 

Chúng con xin cúi đầu cung kính tri ân tất cả. 

Canh Tý, PL.2564 — DL.12-2020 
Chơn Tín Toàn Kính Lễ 
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2 TÔNG QUAN KINH NIKÄYA 


2.1 Lời mởđầu 

Sau gần mười lăm năm tiếp xúc, làm việc, học hỏi 
và tu tập theo sự hướng dẫn của Đức Phật trong năm bộ 
kính Nikaya, đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Tương Ung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. 
Chúng tôi nhận thấy rằng những bộ kinh này là những trí 
tuệ vi diệu, thâm sâu, thực tế, gần gũi vả rất sống động 
trong cuộc sống, nếu không được đem phổ biến rộng rãi 
cho cộng đồng Phật giáo trong nước và ngoài nước thì thật 
là một đáng tiếc vô cùng. 

Thế nên, tập sách “Tinh Hoa Nikãya” này nhằm giới 
thiệu bộ kinh Nikãya đến với cộng đồng Phật giáo người 
Việt ở khắp nơi trên thế giới, nhằm đưa những người con 
Phật đến gần với lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Chúng 
tôi xin mạn phép được trình bày những tinh hoa, cốt tủy 
trong kinh Nikãya, pháp hành truyền thống trong kinh 
Nikãya, tầm quan trọng và lợi ích trong việc nghiên cứu 
học hỏi bộ kinh Nikãya và một số những vấn đề khác. 
Những phần được chia sẻ trong lập: sách này sẽ giúp ích rất 
nhiều cho những đạo hữu đang muốn tìm hiểu pháp học và 
pháp hành trong kinh Nikãya, đang muốn dắn thân sâu vào 
dòng pháp này, và đang muốn thể nhập vào giáo pháp này. 
Tập sách này là sự đúc kết của gần mười lăm năm chúng 
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tôi dân thân trong việc nghiên cứu, học hỏi, thâm sát, thực 
tập và làm công trình phân loại kinh Nikaya. 


Với tắm lòng chân thành tha thiết hướng về những người 
con chân chánh của Đức Phật đang khao khát tìm kiếm một 
đạo lộ tu tập chân chánh mà Đức Phật đã trao truyền lại 
trên hai ngàn năm trăm năm qua, chúng tôi đã tâm huyết 
hoàn thành tập sách này. Mong răng tập sách nảy sẽ giúp 
quý hành giả đến gần với một đạo Phật đã trải qua quá 
nhiều những thăng trầm của thời gian, không gian, sự thêm 
bớt và sự vô thường. 

2.2 Kinh Nikäãya là gì? 

Nikãya là tiếng Päli, theo tiếng Việt thì Nikãya có nghĩa là 
sự thâu thập lại, gom lại, thâu góp lại, tập hợp lại, sưu tập 
lại, đúc kết lại. Bộ Kinh Nikãya có nghĩa là bộ sách đúc kết 
lại, tổng kết lại, tổng hợp lại, kết tập lại, khẳng định lại rõ 
ràng những lời dạy của Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế 
(có ý kiến cho rằng Nikãya có nghĩa là Kinh, nên khi nói 
thì chỉ cần nói là 5 bộ Nikãya). 

Kinh Nikãya gồm có 5 bộ kinh: 


. Trường Bộ Kinh 

. Trung Bộ Kinh 

. Tương Ưng Bộ Kinh 
. Tăng Chi Bộ Kinh 

. Tiểu Bộ Kinh 


{‹ + CC) ) 
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2.3 Nguồn gốc bộ Nikãya được đề cập ở đây 

Bộ Nikãya được đề cập và trích dẫn trong tập sách này là 

bộ Nikaya trong Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hòa thượng 

Thích Minh Châu dịch từ nguyên bản Päli tạng, xuất bản 

năm 1992, nhà xuất bản Tôn Giáo. 

2.4 Đôi nét về 5 bộ kinh Nikãya 

- Trường Bộ Kinh: gồm 2 tập sách, với 34 bài kinh. 

- Trung Bộ Kinh: gồm 3 tập sách, với 152 bài kinh. 

-_ Tương Ưng Bộ Kinh: gồm 5 tập sách, với khoảng gần 
1.800 bài kinh ngắn. 

-_ Tăng Chi Bộ Kinh: gồm 4 tập sách, được sắp xếp từ 
Tăng chi một pháp cho đến Tăng chỉ mười một pháp, 
với khoảng gần 1.200 bài kinh ngắn. 

-_ Tiểu Bộ Kinh: là bộ sách 10 quyên. Bộ kinh này gồm 
những bài kinh lẻ và một số câu chuyện tiền thân về 
Đức Phật và tiền thân về chư Tăng được từ từ đưa vào 
sau này trong tạng kinh từ lần kết tập kinh điển lần 2 
cho đến lần kết tập kinh điển lần 3. Trong phần này 
chúng tôi xin được phép không đề cập đến bộ kinh này. 

2.5 Đôi nét về A-hàm (Agama) và Nikãya 

Trong lần kết tập kinh điển thứ 3, tức là khoảng 250 năm 

sau khi Đức Phật nhập diệt, một số bất đồng xảy ra trong 

Tăng đoàn. Sau lần kết tập này, một số Tỳ-kheo bỏ đi về 

miền Bắc Ân Độ, từ đây thành lập khái niệm Phật giáo Bắc 
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truyền (hay Bắc tông). Một thời gian sau đó, các vị này tổ 
chức kết tập kinh điển lần 4, phần kinh được kết tập lần 
này gọi là kinh A-hàm, và đây cũng là lần kết tập duy nhất 
của Phật giáo Bắc truyền. Cũng sau lần kết tập kinh điển 
lần 3, vua A-dục cho người đi về miền Nam Ấn Độ để 
truyền dạy Phật pháp, từ đây thành lập khái niệm Phật giáo 
Nam truyền (hay Nam Tông). 


Bắc Truyền có 4 bộ kinh A-hàm: Trường A-hàm, Trung 
A-hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm. 

Nam Truyền có 5 bộ kinh Nikãya: Trường Bộ Kinh, 
Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ 
Kinh và Tiểu Bộ Kinh. 

Bộ A-hàm được truyền tụng bằng tiếng Sanskrit (tiếng 
Phạn). 

Bộ Nikãya được truyền tụng bằng tiếng Päli. 

Bộ A-hàm băng tiếng Sanskrit đã được dịch sang tiếng 
Trung Hoa, và lại dịch tiếp từ Trung Hoa sang Trung 
Hoa, và từ Trung Hoa sang Việt ngữ. Tính đến năm 
1936 thì bộ kinh A-hàm, Đại Tạng Kinh Bắc Truyền 
bên Trung Hoa đã được sao dịch mười mây lần, từ đó 
đến nay không biết có thêm lần phiên dịch nào nữa hay 
không. 

Bộ Nikãya được giữ nguyên ngôn ngữ tiếng Päli từ 
trước đến nay nên không bị tình trạng “tam sao thất 
bốn”. Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam được chúng tôi nói 
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đến trong bài viết này là bộ kinh do Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch trực tiếp từ bộ Nikãya bằng tiếng Päli 
sang Việt ngữ. Vì vậy, xét về nội dung, xét về độ xác 
thực theo sát lời Phật dạy thì đây là bộ kinh có độ xác 
thực gần gũi nhất với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. 

© So sánh Nikaya và Á-hàm: 
Dưới đây là bảng so sánh của Hòa thượng thượng Minh 

hạ Châu. 

-_ Kinh Trường bộ: 34 bài, Trường A-hàm: 30 bài, giống 
nhau 27 bài. 

-_ Kinh Trung bộ: 152 bài, Trung A-hàm: 222 bài, giống 
nhau Ø7 bài. 

- Kính Tương ưng bộ tương đương với Tạp A-hàm. 

- Kinh Tăng chi bộ tương đương với Kinh Tăng nhất. 

- Riêng Kinh Tiểu bộ thì tạng Pãli mới có. 

2.6 Bộ Nikãya này được các vị Thánh Tăng thời 

Đức Phật sắp xêp thê nào? 

- Những bài kinh khá dài được sắp xếp chung với nhau, 

gọi là Kinh Trường Bộ. 

- Những bài kinh dài vừa vừa được xếp chung với nhau, 

gọi là Kinh Trung Bộ. 


- Những bài kinh ngắn có cùng một vấn đề, những bài 
kinh này được xếp chung với nhau, gọi là Kinh Tương 
Ung Bộ. 
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- Những bài kinh ngắn được sắp xếp theo số lượng vấn 
đề được đề cập đến từ ít tới nhiều, những bài kinh này 
được xếp chung với nhau, gọi là Kinh Tăng Chỉ Bộ. 


Ngoài ra, các bài kinh được kết tập thêm trong lần kết tập 
kinh điền lần hai và lần ba được gọi là Kinh Tiểu bộ. 


2.7 — Lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi kinh 
Nikäãya 


2.7.1 Kinh Nghe Với Tai (Tăng II, 172) 


(Trích đoạn) 


1.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng tai, do 
tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, 
có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như 
Kinh Ủng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Không hỏi tự nói, Như 
thị thuyết, Bồn sanh, Vị tăng hữu pháp, Phương quảng. 
Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mạng 
chung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một loại Thiên 
nhân. Tại đấy, các vị sống an lạc đọc các pháp cú cho vị 
ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi 
mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thăng. 
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Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng 
đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây là 
lợi ích thứ nhất được chờ đợi. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo... 


Ví như, một người thiện xảo về tiếng trồng. Người ấy trong 
khi đi giữa đường có thể nghe được tiếng trồng. Người ấy 
không có nghỉ ngò, không có do dự, đó là tiếng trồng hay 
không phải là tiếng trồng. Người ấy đi đến kết luận: “Đây 
là tiếng trồng ”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... Vị ấy khi mạng chung bị thất 
niệm, được sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đấy, 
các vị sống an lạc không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng 
có _Tỷ-kheo có thân thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết 
pháp cho hội chúng chư Thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: 
“Đây chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm 
hạnh ”. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. 
Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng 
đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, đây là 
lợi ích thứ hai được chờ đợi. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo... 


Ví như, một người thiện xảo về tiếng tù và. Người ấy, irong 
khi đi giữa đường có thể nghe được tiếng tù và. Người ấy 
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không có nghỉ ngờ, không có do dự, đó là tiếng tù và hay 
không phải là tiếng tù và. Người ấy đi đến kết luận: “Đây 
là tiếng tù và ”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... Vị ấy khi mạng chung bị thất 
niệm, được sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đấy, 
các vị sống an lạc không đọc các pháp cú cho vị ấy, không 
có Tỷ-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp 
cho hội chúng chư Thiên; nhưng có một Thiên tử thuyết 
pháp cho hội chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: 
“Đây chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm 
hạnh ”. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. 
Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây là lợi ích thứ 
bạ được chờ đợi. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo... 


Ví như, hai người bạn cùng chơi trò chơi đất bùn, hai 
người vào một thời nào, một chỗ nào được gặp nhau. 
Người bạn này có thể nói với người bạn kia: “Này bạn, 
bạn có nhớ cải này không? Này bạn, bạn có nhớ cải này 
không?”. Người ấy có thể trả lời: “Này bạn, tôi có nhớ! 
Này bạn, tôi có nhớ! ”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... Vị ấy khi mạng chung bị thất 
niệm, được sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đấy, 
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các vị sống an lạc không đọc các pháp cú cho vị ấy, không 
có Tỷ-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp 
cho hội chúng chư Thiên; và không có Thiên tử thuyết pháp 
cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thể có người được hóa 
sanh: “Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ 
không, tại chỗ ấy chúng ta đã sống Phạm hạnh?”. Vị ấy 
trả lời: “Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ ”. Châm chạp, 
này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rôi mau chóng, 
chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây là lợi ích thứ 
tự được chờ đợi. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích 
này được chờ đợi. 


(Hết trích kinh) 
2.7.2 Chiếc vé an toàn 


Như vậy, nhờ ý khéo quán sát ý nghĩa các pháp, nhờ trí tuệ 
khéo thể nhập sự thật của các pháp trong khi nghiên cứu, 
nghe, học, đọc, tụng các pháp trong lời Phật dạy trong 
Nikaya, khi mạng chung, nếu hành giả bị thất niệm thì một 
trong bốn sự kiện sau đây sẽ xảy ra: 
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Trường hợp thứ nhất: Sau khi bị thất niệm khi mạng 
chung, hành giả được sanh chung với một loại Thiên 
nhân. Tại đây, các vị Thiên nhân này sống an lạc và đọc 
lại, nhắc nhở lại những lời dạy của Đức Phật cho hành 
giả nghe. Chậm chạp hành giả khởi lên trí nhớ về các 
pháp mà mình đã học, sau đó, hành giả mau chóng đi 
đến thù thắng, mau chóng đi đến thành tựu các pháp mà 
hành giả cần phải thành tựu tiếp theo. Đó là trường hợp 
thứ nhất, lợi ích thứ nhất khi hành giả tu học theo dòng 
pháp này. 

Trường hợp thứ hai: Sau khi bị thất niệm khi mạng 
chung, hành giả được sanh chung với một loại Thiên 
nhân. Tại đấy, các vị Thiên nhân này sống an lạc nhưng 
không đọc lại, không nhắc nhở lại những lời dạy của 
Đức Phật, nhưng sẽ có “một Người tu có thần thông”, 
vị nảy tu học theo đúng Chánh pháp, đạt được tâm tự 
tại, đến thuyết giảng Chánh pháp cho hội chúng chư 
Thiên này. V7 như, có một người thiện xảo về tiếng 
trồng. Người ấy [rong khi đi giữa đường nghe được 
tiếng trồng. Người ấy không có nghỉ ngờ, không có đo 
dự, đó là tiếng trồng hay không phải là tiếng trồng, 
người ấy mau chóng đi đến kết luận: “Đây là tiếng 
trồng”. Cũng vậy, khi được nghe vị tu có thần thông 
này thuyết giảng Chánh pháp, hành giả tư duy, quán sát 
và thấy rõ: “Đây chính là Pháp và Luật mà trước đây ta 
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đã sống, đã tu tập”. Chậm chạp hành giả khởi lên trí nhớ 
về các pháp mà mình đã học, sau đó, hành giả mau 
chóng đi đến thù thăng, mau chóng đi đến thành tựu các 
pháp mà hành giả cần phải thành tựu tiếp theo. Đó là 
trường hợp thứ hai, lợi ích thứ hai khi hành giả tu học 
theo dòng pháp này. 

- Trường hợp thứ ba: Sau khi bị thất niệm khi mạng 
chung, hành giả được sanh chung với một loại Thiên 
nhân. Tại đấy, các vị Thiên nhân này sống an lạc nhưng 
không đọc tụng, không nhắc nhở lại những lời dạy của 
Đức Phật, nhưng có “một Thiên tử đến thuyết giảng 
Chánh pháp” cho hội chúng chư Thiên ấy. Ví như có 
một người thiện xảo về tiếng tù và. Người ấy, trong khi 
đi giữa đường nghe được tiếng tù và. Người ấy không 
có nghỉ ngờ, không có do dự, đó là tiếng tù và hay không 
phải là tiếng tù và. Người ấy mau chóng đi đến kết luận: 
“Đây là tiếng tù và ”. Cũng vậy, khi được nghevị Thiên 
tử này thuyết giảng Chánh pháp, hành giả tư duy, quán 
sát và thấy rõ: “Đây chính là Pháp và Luật mà trước đây 
ta đã sống, đã tu tập”. Chậm chạp hành giả khởi lên trí 
nhớ về các pháp mà mình đã học, sau đó, hành giả mau 
chóng đi đến thù thắng, mau chóng điđến thành tựu các 
pháp mà hành giả cần phải thành tựutiếp theo. Đó là 
trường hợp thứ ba, lợi ích thứ ba khi hành giả tu học 
theo dòng pháp này. 
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- Trường hợp thứ tư: Sau khi bị thất niệm khi mạng 
chung, hành giả được sanh chung với một loại Thiên 
nhân. Tại đấy, các vị Thiên nhân này sống an lạc nhưng 
không đọc tụng, không nhắc nhở lại những lời dạy của 
Đức Phật, nhưng có “người trước đây là bạn đạo với 
hành giả”, giờ hóa sanh tại cảnh giới chư Thiên cùng 
nơi với hành giả, vị này nhắc hành giả nhớ lại đời sống 
trước, nhớ lại pháp tu trước mà hành giả đã tu tập cùng 
với vị ấy. Ví như, có hai người bạn nhỏ cùng chơi trò 
chơi đất bùn. Sau này lớn lên, hai người này gặp lại 
nhau. Người bạn này có thể nói với người bạn kia: 
“Này bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn có 
nhớ trò chơi này không?”. Người ấy trả lời: “Này bạn, 
tôi có nhớ! Này bạn, tôi có nhớ!”. Cũng vậy, khi được 
nghe người bạn đạo trước đây nhắc nhở và thuyết giảng 
Chánh pháp, hành giả tư duy, quán sát và thấy rõ: “Đây 
chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống, đã tu 
tập”. Chậm chạp hành giả khởi lên trí nhớ về các pháp 
mà mình đã học, sau đó, hành giả mau chóng đi đến thù 
thắng, mau chóng đi đến thành tựu các pháp mà hành 
giả cần phải thành tựu tiếp theo. Đó là trường hợp thứ 
tư, lợi ích thứ tư khi hành giả tu học theo dòng pháp này. 

Tóm lại, khi hành giả tu tập và thê nhập vào dòng pháp này, 

đến lúc mạng chung, nếu hành giả bị thất niệm thì bốn 

trường hợp, bốn lợi ích sau đây sẽ đến với hành giả: 
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I1. Hành giả được sanh tại một Thiên giới và các chư 
thiên ở đấy sẽ nhắc nhở hành giả tu học tiếp tục. 

2. Hoặc tại thiên giới ấy, hành giả được một người bậc 
có thần thông, tu theo Chánh pháp, đến giảng pháp, 
nhắc hành giả tu học tiếp tục. 

3. Hoặc tại thiên giới ấy, hành giả được một Thiên tử 
đến giảng Chánh pháp, nhắc hành giả tu học tiếp tục. 

4. Hoặc tại thiên giới ấy, hành giả được một bạn đạo ở 
đời trước, giờ hóa sanh cùng chỗ với hành giả, nhắc 
hành giả tu học tiếp tục. 

Đó là bốn trường hợp, bốn lợi ích, bốn sự kiện Xảy Ta VỚI 
hành giả khi hành giả mạng chung bị thất niệm, nhưng nhờ 
trước đó hành giả đã tu học theo dòng pháp này với trí tuệ 
khéo quán sát và khéo thể nhập ý nghĩa và sự thật của các 
pháp nên có được lợi ích đó. 


Như vậy, khi tu học theo con đường này, khi tu học theo 
dòng pháp này, hành giả sẽ có được sự an toàn, sự bảo đảm, 
sự chắc chắn cho mình một chiếc vé an toàn, một chỗ ngôi 
an toàn, vững chắc trên chiếc Thuyền Bát Nhã với Tám sự 
chân chánh, vĩ đại, thần diệu và hoàn hảo mà bậc Chánh 
Đăng Giác đã truyền trao đề vượt biên sanh tử, vượt thoát 
khỏi sanh già bệnh chết, vượt thoát khỏi dục, ái, tham, sân, 
s1, bản ngã, vượt thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vô 
thường và phiên não. 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 44 


Hành giả hãy hoan hỷ lên, hãy hân hoan lên, hãy vui cười 
lên khi hơn hai ngàn năm trăm năm sau khi Đức Phật nhập 
diệt, chúng ta còn được thấy, còn được nghe, còn được đọc, 
còn được học, và còn được thực hành theo những lời nói, 
lời đạy, lời chỉ bảo, lời phơi bày những sự thật, những điều 
chân chánh, hy hữu, và thần diệu từ kim khâu của Đức Thế 
Tôn. Hãy hạnh phúc lên, hãy hoan hỷ lên, hãy rạng ngời 
niềm vui, niềm an lạc và trí tuệ khi tu học theo dòng Thánh 
pháp này. 


2.7.3 Mười lợi ích khi học và hành theo NÑikãya 


Trực chỉ Phật ngôn. 

Biết được thực tế đời sống và xã hội thời Đức Phật. 

Được tiếp xúc với trí tuệ tuyệt vời của Đức Phật. 

Pháp học, pháp hành được rộng mở, không bị gò bó. 

Tâm nguyện tu học chân chánh có khả năng được 

thành tựu. 

6. Biết rõ điều cần tu tập. 

7. Tâm được an trú trong trí tuệ của bậc Chánh Đăng 
Giác. 

8. Được gieo duyên với Chánh pháp, Chánh đạo. 

9.. Thực tu theo Nikãya sẽ thực chứng sự chấm dứt sanh 
tử. 

10. Tuệ đã khai mở, đạo sẽ thành tựu. 


VÀ 0 lo cứ 


s* Giải thích mười lợi ích 
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1. Trực chỉ Phát ngôn: Trong khi nghiên cứu học hỏi kinh 
Nikãya, hành giả đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp 
cận trực tiếp với những lời dạy nguyên chất của Đức 
Phật khi Ngài còn tại thế, tránh được sự truyền tảiý 
nghĩa giáo pháp có khi đúng, có khi lệch của vị này vị 
kia, tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 


2. Biết được thực tế đời sống và xã hội thời Đức Phật: 
Trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya, hành giả 
biết được với những sự kiện thực tế đã từng xảy ra trong 
thời kỳ Đức Phật còn tại thế, hoàn cảnh xã hội thời đó, 
đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết giảng 
Chánh pháp của Ngài. 


3. Được tiếp xúc với trí tuệ tuyệt vời của Đức Phát: Trong 
khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya, trí tuệ của hành giả 
được mở rộng, hành giả được nghe biết đôi phần vềtrí 
tuệ thâm sâu vi diệu của Đức Phật thông qua các bài 
thuyết giảng của Ngài, và cách đối diện, cách xử trí của 
Ngài trước các cuộc cật vấn, chất vẫn của ngoại đạo. 

4. Pháp học, pháp hành được rộng mở, không bị gò bó: 
Trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya, hành giả 
thấy biết được pháp học và pháp hành đã được Đức Phật 
trình bày đa dạng dưới nhiều hình thức, nhiều góc độ, 
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nhiều khía cạnh. Hành giả học hỏi được nhiều cách tu 
tập. nhiều phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc 
trong một phương diện tu tập theo một cá nhân, một 
tông phái nào. 

5.. lâm nguyện tu học chân chánh có khả năng được thành 
fựu: Trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya, hành 
giả có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh pháp, giúp hành giả không đi lệch ra ngoài con 
đường chân chánh đưa đến sự thoát ly khổ, thoát ly sanh 
tử, không làm uống phí thời gian và công sức mà hành 
giả đã bỏ ra để nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi và thực 
hành theo giáo pháp của Đức Phật, giúp cho nhiệt tình 
và ước nguyện chân chánh của người tu được thành đạt, 
được kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay trong đời 
sống hiện tại. 


6. Biết rõ điều cần fu tập: Khi nghiên cứu học hỏi kinh 
Nikãya, hành giả có đầy đủ những phương tiện để thực 
hiện pháp học và pháp hành cho tự thân, hành giả biết 
rõ những gì mình cần phải làm trên con đường đi đến 
sự chấm dứt sanh tử. 

7. Tâm được an trú trong trí tuệ của bậc Chánh Đẳng 
Giác: Trong khi học, đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các 
bài kinh Nikaya thì tâm của hành giả được an trú 
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vào trong Chánh tri kiến, trong lúc ấy tham sân si văng 
mặt, tâm được an trú vào trong Chánh pháp. 


8. Được gieo duyên với Chánh pháp, Chánh đạo: Khi 
nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya, ngay trong hiện tại 
hành giả gieo kết được những thiện duyên tốt lành đối 
với Chánh pháp của Đức Phật, có thê thắng tiến đến việc 
tu tập sự giải thoát sanh tử ngay trong kiếp hiện tại,chứng 
đạt quả A-la-hán. Nhưng nếu ngay trong hiện tạikhông 
đạt được sự chấm dứt sanh tử thì những thiện duyên này 
sẽ giúp cho các đời sau: khi được sanh ra, tâm của hành 
giả luôn hướng về sự tìm cầu Chánh pháp,yêu thích tìm 
kiếm những lời dạy nguyên gốc của ĐứcPhật, đồng thời 
tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích đối với các 
tà pháp, tà nhân, tránh xa các tà thuyết không chân 
chánh, không có cảm xúc cảm tình đối vớicác tà đạo, 
tránh được các con đường tu tập sai lệch làmuôồng phí 
công sức và tâm nguyện của người tu mà vẫnkhông đạt 
được sự giải thoát khổ đau. 


9. T7mực tu theo Nikaya sẽ thực chứng sự chấm dứt sanh 
#z: Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bài 
kinh Nikãya thì chánh tri kiến đi đến thành tựu, giới 
hạnh đi đến thành tựu, tối thiểu cũng là bậc hướng đến 
Dự lưu, hoặc chứng được Dự lưu quả, chỉ còn tái sanh 
tối đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, không 
còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như địa ngục, 


10. 
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súc sanh, ngạ quỷ. Nếu hành giả dân thân sâu hơn trong 
dòng pháp này, vượt qua cửa chánh kiến, thành tựu các 
pháp chánh còn lại, làm giảm thiểu dục tham và sân, 
hoặc diệt tận dục tham và sân, diệt tận những tàn dư lậu 
hoặc, tùy theo mức độ tây sạch những rác bần, cầu uế 
trong tâm, hành giả có thê thành tựu Nhất lai quả, Bất 
lai quả, hay A-la-hán quả. 


Tuệ đã khai mở, đạo sẽ thành tựu: Trong khi nghiên 
cứu học hỏi kinh Nikãya, ngay giờ phút thân hoại mạng 
chung, nếu chẳng may do bệnh tật hay do duyên nghiệp 
cũ trước khi tu đã tạo, hay do tâm chưa thành tựu trong 
thiền định, hành giả bị thất niệm, tâm không tỉnh giác 
trong lúc ra đi, thì lúc đó nhờ vào các thiện duyên đã 
kết gieo đối với kinh Nikãya trước đây, tâm của hành 
giả đã nghiêng nhiều vào trong việc học hỏi và hành trì 
theo lời Phật dạy trong Nikãya, chánh tri kiến được đầy 
đủ, giới đức giới hạnh được đầy đủ, nên khi tái sanh đời 
sau, lúc đầu không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ 
có những nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ 
lại đạo pháp, hành giả tiếp tục tu tập, tối đa bảy lần sanh 
tử là sẽ đi đến sự chứng đạt được tâm hoản toàn tịch 
lặng, giải thoát khỏi mọi khô đau, phiền não, mệt mỏi, 
ràng buộc và dính mắc với Năm thủ uẫn (xem Kinh 
Nghe Với Tai (7ăng IL 172), Kinh Đế Thích Sở vấn 
(Trưởng II, bài 2). 
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Đó là những lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi và thực 
hành theo lời Phật dạy trong kinh Nikãya. Có thể còn có 
thêm nhiều lợi ích nữa trong việc nghiên cứu học hỏi 
Nikãya, nhưng trong phần này chúng tôi xin chỉ giới thiệu 
các lợi ích này. Mong rằng với những lợi ích được trình 
bày trên đây, hành giả sẽ tự biết điều mình cần phải làm 
trên con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử, phiền não và 
khổ đau. 

2.8 Điều nên tránh, nên làm khi nghiên cứu học hỏi 

kinh Nikãya 


2.8.1 Điều nên tránh 


1. Tránh sân hận khi thấy nhiều sai lệch trong đạo 
Phật ngày nay: Người tu học nên tránh sự phản kháng, 
đả phá, công kích, sân hận, bực tức khi phát hiện tình 
trạng sai lệch trong đạo Phật hiện nay so với những lời 
dạy nguyên gốc của Đức Phật. Vì sao? — Vì sự công 
kích, sân hận, phẫn nộ không mang đến lợi ích cho mình 
hay cho người, không đem lại an lạc cho mình và người, 
không giúp người thấy được thực pháp mà Đức Phật đã 
chỉ dạy, và chỉ đem lại mệt mỏi, phiền não cho mình và 
người mà thôi. Hiểu biết và chấp trước sự hiểu biết thì 
đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Chánh kiến và 
hành trì theo chánh kiến, mang đến lợi ích và an lạc cho 
mình và cho người, đi đến sự phá sạch phiền não, diệt 
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tận vô minh, chấm dứt luân hồi sanh tử, đó mới là điều 
mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. 

2. Tránh học pháp chỉ để khoái khẩu biện luận: Người 
tu học cần tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya 
chỉ để đem ra khoái khẩu biện luận, tranh luận, ta đây, 
hơn thua với đời. Cách học pháp này chỉ làm tăng 
trưởng bản ngã, tăng trưởng kiến chấp, tăng trưởng tánh 
hơn thua, làm giảm thiện pháp trong mình và tăng 
trưởng bắt thiện pháp trong tự thân, làm những người 
chưa biết Chánh pháp mắt cảm tình, cảm hứng, cảm xúc 
và lòng tin với kinh Nikãya. Cách học pháp này là vô 
minh, là hại mình và hại người. 

3. Tránh học pháp chỉ để giảng nói, không phải để tu: 
Người tu học nên tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh 
Nikãya chỉ để đem ra giảng dạy cho người nhưng xao 
lãng việc tu học của tự thân. Ví như việc chăn bò người, 
giúp người chăn con bò của họ nhưng lại không chăm 
sóc con bò của mình. Ví như muỗng với vị canh, vị này 
không thưởng thức được hương vị thực sự của giáo 
pháp. Cách học pháp này là vô minh, chỉ mang lại lợi 
ích cho người, nhưng không đem lại lợi ích cho tự thân, 
Đức Phật không khuyến khích cách học pháp này. 

4. Tránh mê học pháp, xao lãng thiền định: Người tu 
học nên tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya 
nhưng suốt ngày chỉ thích miệt mài vào trong các bài 
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kinh, không tu tập thiền định, không làm cho tâm an 
tịnh, tịnh chỉ, không nhiếp phục trạng thái vọng động 
hữu lậu trong tâm. Cách học pháp này là không đúng 
pháp, Đức Phật nói đó là không sống đúng pháp. 

5. Tránh học pháp nhưng không áp dụng trong thực tế 
cuộc sống: Người tu học nên tránh việc nghiên cứu học 
hỏi kinh Nikãya nhưng suốt ngày chỉ thích nghe, thích 
đọc Nikaäya, không đem những ý nghĩa đã nghe, đã học 
áp dụng quán sát xem xét tự thân, phát hiện Ngũ uân 
trong tự thân, phát hiện tham sân si, vô minh, bản ngã, 
điều chỉnh tự thân, nhiếp phục tự ngã. Cách học pháp 
này là cạn cợt, hời hợt, không thể đi sâu vào dòng pháp, 
không thê thể nhập thâm sâu ý nghĩa các pháp trong lời 
Phật dạy. 

6. Tránh diễn dịch câu kinh quá xa so với ý nghĩa thực 
tế của câu kinh: Người tu học nên tránh việc nghiên 
cứu học hỏi kinh Nikãya nhưng diễn dịch ý nghĩa câu 
kinh đi quá xa so với ý nghĩa thực tế của câu kinh. Các 
pháp trong kinh Nikaya có ý nghĩa luôn minh bạch, xác 
thực, rõ ràng. Vì vậy, học giả hay hành giả cố gắng theo 
sát ý nghĩa thực tế của bài kinh, đừng diễn dịch xa vời 
hư ảo, làm nhiễu loạn pháp, góp phần làm diệt tận 
Chánh pháp. Cách học pháp này là mang tội phỉ báng 
Phật pháp, xuyên tạc Phật pháp, góp phần làm Chánh 
pháp sớm ngày diệt vong. 
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7. Tránh học hiểu sơ sài, thực hành sơ sài: Người tu học 
nên tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya nhưng 
đọc bài kinh, đọc câu kinh một cách sơ sài rồi năm hiểu 
ý nghĩa một cách sơ sài, thực hành một cách sơ sài, làm 
lệch lạc ý nghĩa thâm sâu lời dạy của bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác. Cách học pháp này là vô minh, không nắm 
được cốt tủy lời dạy của Đức Phật, không đạt được lợi 
ích của người học pháp. 

8. Tránh học hiểu hời hợt rồi diễn giảng lại theo vô 
minh và bản ngã: Người tu học nên tránh việc nghiên 
cứu học hỏi kinh Nikãya nhưng đọc bài kinh, đọc câu 
kinh một cách hời hợt, không để tâm vào câu kinh, 
không đề tâm vào pháp, rồi lại diễn giảng câu kinh theo 
hiểu biết trong vô minh và ngã mạn của bản thân, mang 
tội xuyên tạc Phật pháp. Cách học pháp này là vô minh 
và rất tai hại, đưa đến hại mình, hại người, làm tiêu diệt 
Chánh pháp, mở cửa vào ba đường ác đạo là địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ. 


2.8.2 Điều nên làm 


1. Nên cần trọng tìm hiểu đạo Phật: Người tu học cần 
tìm hiểu cân trọng về nguồn gốc hình thành kinh Nikãya, 
cốt tủy của Nikãya, lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi 
Nikãya, tầm quan trọng và vị trí của kinh Nikãya trong 
Đạo Phật. 


s5 
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Nên nắm vững cốt tủy Nikãya: Người tu học cần nắm 
vững tỉnh thần cốt tủy của Nikãya là gì, rồi sau đó bám 
sát tinh thần này để xem xét ý nghĩa các bài kinh. Sau 
khi thấy biết rõ ý nghĩa của bài kinh thì liên hệ ý nghĩa 
này với thực tẾ cuộc sống, thực tế bản thân đề thực thấy, 
thực biết, thực chứng các pháp này. 

Nên gom ý nghĩa các bài kinh về một mối: Người tu 
học nên nắm vững cốt tủy của Nikãya rồi tìm hiểu các 
bài kinh trong đó thì sẽ không bị lan man tri kiến trong 
rừng kinh Nikãya, sự thấy biết các pháp được gom về 
một mối, trí tuệ sẽ được xác quyết một cách rõ ràng 
trong sáng, rạch ròi, làm sanh khởi trạch pháp giác chi. 
Nên đọc hiểu cẩn trọng từng câu kinh: Người tu học 
nên trân trọng từng bài kinh, đọc cần trọng từng lời, 
từng chữ trong câu kinh, để tâm vào từng lời từng chữ 
trong câu kinh, để tâm vào pháp, quán sát kỹ ý nghĩa 
các câu kinh và các pháp để năm hiểu sâu sắc ý nghĩa 
của câu kinh. Không đọc sơ sài, nắm hiểu sơ sài cạn cợt 
ý nghĩa của bài kinh. 

Nên bám sát các ví dụ trong bài kinh: Người tu học 
nên đề ý cần trọng, bám sát cần trọng những ví dụ trong 
bài kinh để nắm hiểu sâu sắc ý nghĩa của những điều 
mà Đức Phật muốn chỉ dẫn. 

Nên kham nhẫn cách nói lặp lại trong kinh: Người 
tu học nên kham nhẫn cách nói lặp lại trong các bài kinh, 
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không để những cảm giác bức xúc, thúc giục, gấp gáp 
đọc nhanh đọc lẹ chi phối, tập kiềm chế cảm giác thúc 
giục này và đọc cần trọng bài kinh. 

7. Nên quán sát lời kinh vào trong thực tế cuộc sống: 
Người tu học nên áp dụng các thiện pháp đã được học, 
được nghe trong Nikãya vào trong đời sống của tự thân 
để thưởng thức được lợi ích khi gặp được Chánh pháp 
cao quý này, không uống phí thời gian và công sức học 
pháp và tu tập của mình, thưởng thức được hương vị 
Pháp bảo tối thượng thần diệu này. 

8. Nên học thuộc một số bài kinh căn bản rồi áp dụng 
thực hành: Người tu học nên nắm vững một số bài kinh 
căn bản trong pháp hành, học thuộc những bài kinh này 
rồi vận dụng tu tập cho tự thân. Không nên học nhiều, 
đọc nhiều kinh nhưng tri kiến lan man, không rõ đường 
vào, không biết chỗ vào, không biết chỗ nào để nắm bắt 
để tu học theo Nikãya. (Những bài kinh căn bản cần học 
thuộc lòng đã được chúng tôi giới thiệu trong tập sách 
TÓM TẮT NGŨ UÂN, đó là những bài: Kinh Thủ 
Chuyên, Kinh Đáng Được Ăn, Kinh Trăng Rằm, Kinh 
Bảy Xứ, Kinh Niệm Xứ, Kinh Bọt Nước, Kinh Học 
Giới, Kinh Sa-môn, Kinh Hữu Học, Kinh Sona, Kinh 
Bậc Dự Lưu, Kinh Bậc A-la-hán, Kinh Các Hạng Sa- 
môn). 
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Đó là những điều nên tránh và nên làm trong khi nghiên 
cứu học hỏi kinh Nikãya. Có thể còn có nhiều điều nên 
tránh và nên làm khác nữa, nhưng trong bài viết này chúng 
tôi chỉ xin giới thiệu các điều ngắn gọn, đơn giản ở trên. 
Vào Nikãya là vào trong rừng kinh điển lời dạy của Đức 
Phật, thật không đễ nắm bắt được xương tủy lời dạy của 
Đức Phật trong các bài kinh; lại càng không dễ xâu chuỗi 
ý nghĩa của các bài kinh lại với nhau. Nếu không xâu chuỗi 
được ý nghĩa của các bài kinh và không xâu chuỗi được 
các pháp hành trong Nikãya thì bước vào Nikãya chăng 
khác gì hành giả bước vào khu rừng mà không tìm được 
lỗi ra, hành giả vẫn bị lạc lối trong Nikãya, hoặc bị rơi vào 
một “#¡ kiến ngõ cf” nào đó khi đọc một vài bài kinh 
trong Nikãya. Ngay cả khi đọc hết bộ Nikãya cũng chưa 
chắc là hành giả đã nắm được xương tủy của Nikãya nếu 
hành giả không xâu chuỗi lại được cốt tủy của ý nghĩa và 
pháp hành trong Nikãya. Vì vậy, đến với Nikãya là điều 
hoàn toàn không phải dễ. Nếu không năm được cốt tủy của 
Nikãya mà bước vào Nikaya thì khó mà tìm được chân 
đứng trong sự tu học của tự thân, và khó đạt được lợi ích 
cho tự thân trong việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikãya. 


Những điều nên tránh và nên làm trong khi nghiên cứu học 
hỏi kinh Nikãya được chúng tôi trình bày trên đây là những 
kinh nghiệm được đúc kết lại sau gần mười lăm năm tiếp 
xúc với kinh Nikãya, trong đó có chín năm làm công việc 
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phân loại năm bộ Nikãya này. Chín năm ngồi đọc từng bài 
kinh một, đọc từng lời từng chữ trong từng bài kinh, đọc 
tới đọc lui một bài kinh, không những chỉ đọc một lần mà 
chúng tôi đã đọc nhiều lần, nghe nhiều lần năm bộ Nikãya 
này. Chúng tôi viết ra những lời khuyên nên tránh và nên 
làm này là vì lòng thương tưởng đối với đời, lòng thương 
tưởng đối với những hành giả đã và đang dẫn thân vào 
Nikãya nhưng không tìm được chân đứng trong Nikãya, 
không tìm được lối ra trong Nikãya, không nắm được cốt 
tủy trong pháp học và pháp hành trong Nikaya. 

2.9 Nhân duyên hình thành Kinh Nikãya 

Khi Thế Tôn nhập diệt, lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải 
thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có 
vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: 
“Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm”. Còn những Tỷ- 
kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an trú chánh niệm, 
tỉnh giác, nhẫn nại suy tư: “Các hành là vô thường, làm 
sao tránh khỏi sự kiện ấy?”. Lúc bẫy giờ, một Tỷ-kheo 
được xuất gia khi đã lớn tuổi trong Tăng đoàn tên là 
Subhadda đã nói như sau: Thôi các Hiển giả, chớ có sâu 
não, chớ có khóc than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn 
toàn vị Đại Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiến nhiễu quấy 
rầy với những lời: “Làm như thế này không hợp với các 


Ó 


Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi”. Nay những 
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gì chúng ta muốn, chúng ta làm, những gì chúng ta không 
muốn, chúng ta không làm. 

Khi nghe những manh nha loạn động này khởi lên trong 
Tăng chúng, Tôn giả Đại Ca Diếp quyết định tập hợp các 
vị A-la-hán đương thời để trùng tuyên lại, xác quyết lại 
những lời dạy của Đức Phật, xác quyết đường lối tu hành 
mà Đức Phật đã truyền trao và những giới luật mà Đức Phật 
đã ban hành. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, đại hội 
kết tập kinh điển đầu tiên được tiến hành. 


Trong lần kết tập kinh điển này, các Ngài Mahãkassapa 
(Đại Ca Diếp), Änanda, Upäli, Anuruddhäã (A-na-luật)... 
Tất cả là 500 vị, phần nhiều các vị này đã được chính Đức 
Phật xác chứng là đã chứng đắc Thánh quả A-la-hán. Các 
vị A-la-hán này đã cùng nhau hội họp lại để thâu góp lại, 
tập hợp lại, đúc kết lại những lời dạy của Đức Phật. Các 
Ngài cùng nhau xác định lại những điều mà Đức Phật đã 
chỉ dạy. Sau khi đã cùng nhau khắng định lại, xác quyết lại 
tất cả những lời dạy, những bài giảng của Đức Phật, các 
Ngài đã kết tập, tập hợp những bài pháp này lại để cùng 
nhau tụng đọc, tu học và truyền trao cho các thế hệ Tăng Ni 
tiếp nỗi. Và bộ đúc kết những bài giảng của Đức Phật được 
gọi là Kinh, hay là Nikãya (Nikãya là bộ sách đúc kết lại 
những lời dạy nguyên chất của Đức Phật). 
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Các vị Thánh đệ tử đã tiến hành việc sắp xếp lại các bài 
giảng này theo các mức độ dài ngắn của bài giảng, theo chủ 
đề ý nghĩa của bài giảng, theo số lượng pháp được đề cập 
đến trong bài giảng. Năm trăm vị A-la-hán này đã công 
nhận bốn bộ kinh Nikãya là tất cả những lời dạy, những bài 
giảng của Đức Phật khi Ngài còn tại thế, hay đó chính là 
toàn bộ phần Kinh tạng trong giáo pháp của đạo Phật. Mục 
đích của việc làm này là nhằm đề ngăn chặn sự thêm bớt, 
bịa đặt, ngụy ngôn, ngụy tạo, giả mạo, bôi nhọ, xuyên tạc, 
trá hình lời dạy của Đức Phật. Đây là nguyên nhân đưa đến 
sự hình thành bộ kinh Nikãya. 


Trong lần đầu tiên kết tập kinh điển này, 500 vị A-la-hán 
đã công nhận sự hình thành chính thức của Tạng Kinh và 
Tạng Luật trong đạo Phật. Trong Tạng Kinh lúc này chính 
thức gồm có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng 
Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh, không có Kinh Tiểu Bộ và 
không có Tạng Luận. 


Kinh Tiểu Bộ là những bài kinh được kết tập thêm trong 
lần kết tập kinh điên lần thứ hai và thứ ba. Như vậy, các bản 
kinh được đưa vào trong tạng kinh, thành lập bộ Tiểu Bộ 
Kinh đã không được năm trăm vị A-la-hán chính thốngthời 
Đức Phật xác chứng. Nếu xét về nội dung và ý nghĩa của 
các bài kinh trong Tiểu Bộ Kinh thì một số bài kinh trong 
Tiểu bộ trùng lặp trong bốn bộ kinh trước, còn các bàikinh 
còn lại thì tương đối phù hợp với ý nghĩa của bốn bộ 
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kinh Nikãya đầu tiên. Nhưng, để đảm bảo tính nguyên chất 
lời Phật dạy, khi làm công trình phân loại kinh Nikãya 
chúng tôi đã tách phần Kinh Tiểu Bộ ra để làm phân loại 
riêng. Kinh Tiểu Bộ còn được kết tập thêm trong lần kết tập 
kinh điển lần thứ ba. 


Tạng Luận được xuất hiện rải rác từ kỳ kết tập kinh điển 
lần thứ hai đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Giai đoạn 
này là giai đoạn Tăng đoàn rơi vảo tình trạng tranh luận 
gay gắt, lý luận nhiều kiểu, chia rẽ tả tơi, không phải là chia 
năm xẻ bảy mà là chia rẽ ra tới hơn hai mươi bộ phái.Sau 
này, một số ý kiến cho răng: Nếu không hiểu biết về Tạng 
Luận thì sẽ không hiểu được Bốn Thánh Trí về Ngũuẫn. 
Nếu nghĩ như vậy, thì chúng ta nên biết rằng, trong lần kết 
tập kinh điển lần thứ nhất thì khi ấy Tạng Luận chưahình 
thành, mãi đến lần kết tập kinh điển lần ba thì Tạng Luận 
mới chính thức xuất hiện. Như vậy, các vị chứng Dựlưu, 
Nhất lai, Bắt lai và A-la-hán trong thời Phật còn tại thếvà 
sau khi Phật nhập diệt cho đến khi Tạng Luận xuất hiệnthì 
sự chứng đắc Thánh quả của các vị này không chịu sự ảnh 
hưởng nào của các Tạng Luận sau này. Rõ ràng, sự chứng 
đắc này chính là do học hỏi trực tiếp từ tỉnh thần Bốn 
Thánh Trí về Ngũ uân (Tứ Thánh Đế), Phương Pháp Tám 
Đúng (Bát Chánh Đạo), Bồn Chỗ Cần Quán Sát (Tứ Niệm 
Xứ). Thế nên, trong sự tu tập này không nhất thiết phải hiểu 
biết về Luận tạng thì mới tu tập được. 
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2.10 Có gì mâu thuẫn, đáng nghỉ là “kinh giả sau này 
thêm vào” trong bộ Nikãya này không? 


Thời gian xuất hiện của Tiểu Bộ Kinh là khoảng một trăm 
năm sau khi Đức Phật nhập diệt đến khoảng trên hai trăm 
ba mươi năm sau khi Đức Phật diệt độ, tức là Tiểu Bộ Kinh 
xuất hiện từ lần kết tập kinh điển lần thứ 2 và được kết tập 
thêm từ từ cho đến lần kết tập kinh điển lần 3, như vậy có 
sự thêm vào từ từ sau này. Một vài ý kiến chia sẻ với chúng 
tôi đã tỏ lộ sự nghi ngờ trong một vài bài kinh trong Tiểu 
Bộ Kinh như: kinh Hôi Thối (77ều I, 542) nói về vấn đề ăn 
thịt, một số bài kinh thuộc về tiền thân trong Tiểu Bộ, 
những bài kinh nói về trạng thái Niết-bàn trong Tiểu Bộ... 
Đó là một vài vấn đề bất cập trong Tiểu Bộ Kinh. Nhưng 
nếu xét về tinh thần chung thì Tiêu Bộ Kinh vẫn không đi 
ra ngoài tinh thần của Tứ Thánh Đé, Bát Chánh Đạo. Đọc 
lại cần thận, chúng tôi thấy một số bài kinh trong Tiểu Bộ 
đã trùng lặp với các bài kinh có trong bốn bộ kinh chính. 


Nhưng để cần trọng trong việc tu học, trong phần nảy và 
trong tập sách này, chúng tôi xin không đề cập đến Tiểu 
Bộ Kinh mà chỉ xin trình bảy tinh thần chung của bốn bộ 
Nikãya chính thống được công nhận bởi các vị Thánh tăng 
chân chánh thời Đức Phật còn tại thế. Như vậy, có gì mâu 
thuẫn và đáng nghi ngờ là kinh giả sau này thêm vào trong 
bốn bộ kinh chính của Nikãya không? Pháp hành thống 
nhất trong Nikãya là gì? 
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Nếu xét về tinh thần giáo pháp chủ đạo trong Nikãya thì tất 
cả các bài kinh có trong bốn bộ kinh Nikãya chánh thống 
lời Phật dạy đều hướng về sự trình bày và làm tỏ lộ tinh 
thần của Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, Giới Định Tuệ và 
Ba Mươi Bảy Bồ-đề Phần. Nội dung của các bài kinh này 
không có gì mâu thuẫn nhau, chống trái nhau, đối nghịch 
nhau. Tất cả các bài kinh trong bốn bộ Nikãya chính này 
có nội dung và ý nghĩa tương đồng với nhau, tất cả đều 
hướng về làm sáng tỏ Bốn Thánh Trí về Ngũ uân (Bốn 
Thánh Đế), Bốn Chỗ Cần Quán Sát của người tu (Bốn 
Niệm Xứ), Bốn Việc Chân Chánh Cần Làm của người tu 
(Bốn Chánh Cần), Bốn Pháp Giúp Định Tâm của người tu 
(Bốn Như Ý Túc), Năm Nền Tảng Tu Tập của người tu 
(Năm Căn), Năm Sức Mạnh Cần Có của người tu (Năm 
Lực), Bảy Pháp Đưa Đến Giác Ngộ cho người tu (Bảy Giác 
Chi), Phương Pháp với Tám Sự Chân Chánh trong đời sống 
của người tu (Bát Chánh Đạo), Giới Định Tuệ của một 
người tu và Bốn Vô Lượng Tâm mà một người tu cằntu tập 
để hỗ trợ tâm đi đến sự nhiếp phục tham sân si đối với Ngũ 
uân. 


Lại nữa, sau mười lăm năm tìm hiểu, học hỏi, tu tập. thực 
hành, làm việc và xem xét từng bài kinh, từng câu kinh 
trong Nikãya, chúng tôi nhận thấy răng tất cả các bài kinh 
trong bốn bộ Nikãya đều hướng về một mục đích là chỉ rõ 
những hành tướng của Ngũ uân, chỉ rõ những sự vô thường, 
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mông lung, đau khổ, bấp bênh của đời sống Ngũ uấn, và 
những phương pháp hành trì, phương pháp tu tập, phương 
pháp thực hành đề đi đến sự diệt tận vô minh, chặt đứt khát 
ái, chấm đứt luân hồi sanh tử, phiền não và khổ đau do tâm 
chấp thủ Ngũ uân đem lại. Và tất cả những điều này không 
ra ngoài Tứ Thánh Đề và Bát Chánh Đạo. Vì vậy, nội dung 
xuyên suốt và ý nghĩa xuyên suốt trong bốn bộ Nikãya 
chính là sự phơi bày, sự làm sáng tỏ, sự khai thị, khai mở, 
mở rộng Thánh trí về Ngũ uân (Tứ Thánh Đề) cho cuộc đời 
này. 

Như vậy, nếu xét trên tinh thần chung của bốn bộ Nikãya 
thì tất cả các bài kinh trong bốn bộ này không có gì là mâu 
thuẫn và đáng nghi ngờ là kinh giả sau này thêm vào. (Có 
ý kiến nghi ngờ về Thiền vô sắc giới trong Nikãya là do 
sau này thêm vào, phần này chúng tôi sẽ đề cập đến trong 
chương thiền sắc giới và thiền vô sắc giới trong tập sách). 
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3 TRUYÉN THÓNG TU TẬP TRONG NIKÄYA 


3.1 Kinh Makhädeva (Trung II, bài 83) 
Trong bài kinh này, Đức Phật đã tuyên bố như sau: 


“Và này Ẩnanda, nay thể nào là truyền thống tốt đẹp được 
Ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn ? 

- Chính là Thủnh dạo Tám ngành này, tức là Chánh trì 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này 
Ẩnanda, đây là truyền thống tốt đẹp được Ta thiết lập và 
truyền thống ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Này Ânanda, về vấn để này, Ta nói như sau: “Truyễn 
thống tốt đẹp này do Ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các 
Ông chớ có thành người tối hậu sau Ta ”. 

Này Ẩnanda, khi hai người còn tôn tại, và có sự đứt 
đoạn của truyền thống này, thời người nào (làm cho đứt 
đoạn), người ấy là người tôi hậu. 

Vậy này Ẩnanda, Ta nói với Ông: “Truyền thống tốt đẹp 
này do Ta thiết lập, các Ông hãy tiếp tục duy trì. Các Ông 
chớ có thành người tối hậu sau Ta”. 


(Hết trích kinh) 
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3.2 Truyền thống tu tập tốt đẹp mà Đức Phật đã 
truyền trao là gì? 


Thánh đạo Tám ngành hay Pháp Tám Chánh gồm có: /hấy 
biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, 
hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng 
chân chánh, quán niệm chân chánh, định tâm chân chánh. 
Đây là một đường lối tu tập, một phương pháp tu tập chân 
chánh, chân thiện, hoàn hảo và thiện xảo mà Đức Phật đã 
tự mình thấy biết, tự mình giác ngộ, tự mình phát giác phát 
hiện ra. Ngài đã tìm thấy một đường lối tu hành chân chánh 
hoàn hảo để giúp chúng sanh đi đến sự diệt tận khổ, chấm 
dút sanh tử. 


Trước đó và trong thời điểm Đức Phật thành đạo, tại Ân 
Độ chưa có một ai khai mở, khai thị, hiển lộ một đạo lộ tu 
tập hoàn hảo và thiện lành đến như vậy. Chỉ cho đến khi 
Đức Phật với trí tuệ tròn đầy, với đôi mắt tâm sáng tỏ, Ngài 
đã nhìn thấy rõ Tám Chánh là một đạo lộ tu tập chân chánh, 
tuần tự và hoàn hảo đưa đến sự chấm dứt sanh tử, phiền 
não và khổ đau cho các chúng sanh. Ngài đã tu tập theo 
đạo lộ này, theo pháp hành này và Ngài đã đạt được sự 
chấm dứt khô, chấm dứt sanh tử. Sau đó, Ngài đã trình bày, 
đã giới thiệu, đã xác lập cho chúng sanh đạo lộ đưa đến 
thoát khổ này. Vì vậy, Đức Phật nói rằng: Thánh Đạo Tám 
Ngành là truyền thống tu tập tốt đẹp mà Ngài đã thiết lập 
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cho cuộc đời này, tức là truyền thống tu tập với Tám sự 
chân chánh. 


Tóm lại, Đức Phật đã thiết lập một truyền thống tu tập tốt 
đẹp, một đường lối tu hành chân chánh, hoàn hảo, thiện 
lành, đúng pháp mà bất cứ một người tu chân chánh nào 
muốn tu tập nhiếp phục những cấu uề trong thân tâm này 
cũng cần phải tu tập, cần phải dắn thân, cần phải thực hành, 
cần phải thể nhập. Và truyền thống tốt đẹp đó chính là sự 
tu tập với Tám Điều Chân Chánh. 


Sự tu tập Tám Điều Chân Chánh, cũng được gọi là Pháp 
Tám Chánh hay Pháp Tám Đúng với “Thấy đúng, Nghĩ 
đúng, Nói đúng, Làm đúng, Sống đúng, Siêng đúng, Quán 
đúng và Định đúng”. 


Pháp Tám Đúng này, hay Pháp Tám Chánh này là pháp 
hành truyền thống tốt đẹp mà Đức Phật đã thiết lập và 
hướng dẫn cho chúng sanh. Ngài còn căn dặn những hàng 
hậu học trong đạo trí tuệ và giải thoát này phải nỗ lực học 
hỏi, thể nhập và truyền trao Thánh pháp này, chớ để cho 
Thánh pháp này bị diệt vong. 

Đoạn kinh trên đã xác định, đã làm sáng tỏ pháp hành 
truyền thống, Chánh pháp truyền thống trong đạo Phật 
chính là Bát Chánh Đạo, hay Phương Pháp Tám Đúng. 
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3.3. Người tu chân chánh nào cũng phải có Tám Sự 
Chân Chánh này 

Thánh đạo Tám ngành, hay Phương Pháp Tám Đúng, là 
một phương pháp tu tập với Tám Sự Chân Chánh mà Đức 
Phật Thích Ca đã thiết lập để cho những ai muốn có một 
đời sống chân chánh, muốn có một sự tu hành chân chánh, 
muốn có một pháp hành chân chánh đúng pháp đưa đến sự 
thành tựu một thân tâm cao thượng, trong sạch, thanh tịnh, 
không cấu uế, những vị này có thê nghiên cứu học hỏi và 
áp dụng thực hành để đạt được mục đích cao thượng, tốt 
đẹp này. 


Tám Đúng hay Tám Điều Chân Chánh là những điều mà 
bất cứ một người tu chân chánh nào cũng cần phải biết, cần 
phải tu tập, cần phải dắn thân, cần phải thực hành trong đời 
sống của mình. Một sự tu hành mà có tu tập, có thực hành 
Tám điều chân chánh này thì đó chính là một sự tu hành 
chân chánh, một người tu chân chánh. Một sự tu nhưng 
không có tu tập, không có thực hành Tám Pháp Chân 
Chánh thì không được gọi là một sự tu hành chân chánh, 
không được xem là một người tu chân chánh. 

Vì vậy, người tu cần phải biết rõ những điều mà mình cần 
phải có, cần phải tu tập, cần phải thực hành để trở thành 
một con người chân chánh thiện lành trong cuộc sống, 
trong xã hội và trong đạo pháp. Có Tám điều chân chánh, 
có Tám Pháp chân chánh mà một người tu cần phải biết và 
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cần phải tu tập thực hành để trở thành một người tu chân 
chánh. 


Thể nào là Tám điều chân chánh mà một người tu cần phải 
biết, cân phải tu tập thực hành thì mới được gọi là một 
người tu chân chánh? 


— Người tu chân chánh nào cũng cần có sự thấy biết 
đúng, thấy biết rõ ràng, thấy biết chân chánh về thân 
tâm, về thế giới. Vị này cần thấy biết rõ những sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đang hoạt động thế nào trong 
thân tâm, chúng đang áp bức, khống chế thân tâm 
như thế nào. Vị này cần thấy biết rõ những cặn bã, 
những rác bần, những cầu uế lậu hoặc đang có mặt 
trong Ngũ uân trong tự thân. Như vậy, người tu chân 
chánh nào cũng cần phải có Chánh Tri Kiến. 

— Người tu chân chánh nào cũng cần phải từ bỏ những 
suy nghĩ về dục, ái, tham, sân, si, bản ngã và cần 
nuôi dưỡng những suy nghĩ về ly dục, ly sân, ly ngu 
si. Như vậy, người tu chân chánh nào cũng cần phải 
có Chánh Tư Duy. 

— Người tu chân chánh nào cũng cần phải từ bỏ những 
cách nói bắt thiện, những lời nói bất chánh như: từ 
bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ 
bỏ nói lời nhảm nhí và cần thành tựu những lời nói 
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hiền thiện, thiện lành, ái ngữ. Như vậy, người tu 
chân chánh nào cũng cần phải có Chánh Ngữ. 

— Người tu chân chánh nào cũng cần phải từ bỏ những 
hành động bắt thiện, bất chánh, bất nhân như: sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, dâm dục và cần thành tựu 
những hành động hiền thiện cao đẹp. Như vậy, 
người tu chân chánh nào cũng cần phải có Chánh 
Nghiệp. 

— Người tu chân chánh nào cũng cần phải từ bỏ những 
hình thức nuôi mạng bất chánh, bất thiện, không 
đúng pháp, và cần thành tựu sự nuôi mạng sống một 
cách chân chánh, đúng pháp. Như vậy, người tu chân 
chánh nào cũng cần phải có Chánh Mạng. 

— Người tu chân chánh nào cũng cần phải từ bỏ những 
siêng năng sai lầm, không đúng pháp; từ bỏ những 
sự nỗ lực tinh cần nhưng không có khả năng đưa đến 
đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh, diệt tận khát 
ái. Vị này cần phải có những nỗ lực tỉnh tấn đối với 
những việc chân chánh cần phải làm của một người 
tu như: tinh cần chế ngự các căn, tính cần đoạn tận 
những tà tâm ý, tinh cần tu tập bảy pháp đưa đến 
giác ngộ, tinh cần hộ trì những thiện pháp đã thành 
tựu. Như vậy, người tu chân chánh nào cũng cần 
phải có Chánh Tỉnh Tấn. 
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— Người tu chân chánh nào cũng cần phải từ bỏ những 
tà niệm, từ bỏ những tâm niệm, những quán niệm saI 
lầm và cần tu tập thành tựu những tâm niệm, những 
quán niệm chân chánh, đúng pháp, có khả năng đưa 
đến đâm thủng vô minh, thành tựu trí tuệ về tự thân, 
thấy biết rõ những cấu uế trong thân tâm và nhiếp 
phục được những cấu uế này. Như vậy, người tu 
chân chánh nảo cũng cần phải có sự tu tập và thành 
tựu Chánh Niệm. 

— Người tu chân chánh nào cũng cần phải từ bỏ những 
cách định tâm sai, từ bỏ những lối thiền định không 
đúng pháp, không có khả năng đưa đến diệt tận tham 
sân si, và cần tu tập thành tựu cách thiền định chân 
chánh đúng pháp mà Đức Phật chỉ dạy, có khả năng 
đưa đến lậu tận, đưa đến diệt tận tất cả mọi tham ái, 
chấp thủ, vô minh, lậu hoặc trong nội tâm. Như vậy, 
người tu chân chánh nào cũng cần phải có sự tu tập 
và thành tựu Chánh Định. 


Như vậy, bất cứ một người tu chân chánh nảo cũng cần 
phải có sự thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói 
lời chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân 
chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và 
định tâm chân chánh. Tức là, một người tu nào cũng cần 
phải có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
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định. Tóm lại, sự tu hành nào cũng cần phải có sự thấy biết, 
có sự tu tập và thực hành Tám Pháp Chân Chánh này thì 
đó mới gọi là một sự tu chân chánh, một người tu chân 
chánh. 


Nếu tu mà không có thấy biết, không có tu tập Tám Pháp 
Chân Chánh này thì đó không phải là một sự tu tập chân 
chánh, không phải là một pháp hành chân chánh, không 
phải là một đường lối tu chân chánh đúng pháp mà Đức 
Phật đã thiết lập, đã truyền trao. 


3.4 — Tu mà không có Tám Sự Chân Chánh này thì 

tu cái øì? 

- Tu mà không có sự thấy biết chân chánh, không có sự 
thấy biết rõ ràng về những gì đang vận hành, đang hoạt 
động, đang thúc giục, đang chi phối thân tâm này và 
cuộc sống này... Tu nhưng không thấy biết rõ thân tâm 
và cuộc sống, tu như vậy thì tu cái gì? 

- Tu mà không từ bỏ những suy nghĩ hướng về dục, ái, 
tham, sân, si và không tu tập những suy nghĩ về ly dục, 
ly ái, ly tham, ly sân, ly sĩ... Tu nhưng không từ bỏ 
những suy nghĩ bất chánh, bất thiện như vậy và không 
tu tập những suy nghĩ chân chánh thiện lành, tu như vậy 
thì tu cái gì? 

- - Tu mà không từ bỏ những lời nói bắt thiện, không từ bỏ 
những cách nói bất thiện như: nói dối, nói hai lưỡi, nói 
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lời độc ác, nói lời nhảm nhí, linh tỉnh, nói trên đầu trên 
cô người, nói lời hơn thua, nói móc người, nói la hét, 
nói chửi bới... Tu nhưng không từ bỏ những lối nói bất 
chánh, bắt thiện, tu như vậy thì tu cái gì? 

- _ Tu mà không từ bỏ những hành động bất chánh, không 
từ bỏ những hành động sát hại chúng sanh, không từ bỏ 
lây của không cho, đối với cư sĩ thì không từ bỏ tà dâm, 
đối với tu sĩ thì không từ bỏ dâm dục... Tu nhưng không 
từ bỏ những thân hành bất chánh, bất thiện, tu như vậy 
thì tu cái gì? 

- Tu nhưng nuôi mạng không chân chánh, cách kiếm 
sông không chân chánh, không từ bỏ những cách nuôi 
mạng bắt chánh, bất thiện... Tu mà nuôi mạng sống của 
mình một cách bất chánh, tu như vậy thì tu cái gì? 

- _ Tu mà không nỗ lực tinh cần chế ngự các căn, không nỗ 
lực tĩnh cần đoạn tận những tà tâm ý, không nỗ lực tinh 
cần tu tập bảy pháp đưa đến giác ngộ, không nỗ lực tinh 
cần gìn giữ những thiện pháp đã hình thành... Tu mà 
không siêng năng, không nỗ lực tu tập bốn sự tinh cần 
này, tu như vậy thì tu cái gì? 

- _ Tu mà để tâm không đúng chỗ, an trú tâm không đúng 
pháp. không khéo an trú tâm, không khéo quán sát thân, 
không khéo quán sát những cảm giác trong thân tâm, 
không khéo quán sát những hành tướng của nội tâm, 
không khéo quán sát những gì đang có mặt trong thân 
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tâm để phát giác, phát hiện những tham, sân, s1, dục, ái, 
bản ngã đang sanh khởi, hoạt động và chi phối thân 
tâm... Tu mà không khéo quán sát thân tâm để thành 
tựu trí tuệ về thân tâm, không nhiếp phục những pháp 
bắt thiện trong thân tâm, tu như vậy thì tu cái gì? 

- Tu mà tâm định không đúng cách, cách định tâm không 
đưa đến trí tuệ, không thấy biết rõ hành tướng của vọng 
tưởng, hôn trầm, vô minh, lậu hoặc, không khéo nhiếp 
phục những dao động này trong tâm, không khéo diệt 
tận những cấu uế trong tâm... Tu mà định tâm không 
đúng cách, định tâm sal, cách định tâm không đưa đến 
diệt tận được những lậu hoặc trong nội tâm, tu như vậy 
thì tu cái gì? 

Tóm lại, tu nhưng không có sự thấy biết đúng, suy nghĩ 

đúng, nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng 

đúng việc, quán đúng chỗ và định đúng cách, tu nhưyậy thì 
tu cái gì? 

Như vậy, tu chính là tu tập Tám Điều Chân Chánh để 

hướng dẫn thân khẩu ý đi vào một đời sống chân chánh 

thiện lành, tốt đẹp, cao thượng, trong sạch, thanh cao, điệt 
tận được tham sân s1, bản ngã, lậu hoặc, vô minh, khát ái. 

Tu là dẫn thân tu tập Tám Pháp Chân Chánh, thanh cao mà 

Đức Phật đã tu tập, đã thực hành, đã thành tựu và đã truyền 

trao. Nhờ sự tu tập thành tựu Tám Pháp Chân Chánh này 

mà Đức Phật đã thành tựu mục đích xuất gia của Ngài và 
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Ngài đã chứng đạt Chánh Đăng Chánh Giác. Nếu tu mà 
không tu tập Tám Pháp Chân Chánh như vậy thì tu cái gì? 
Và một sự tu hành không có những điều chân chánh như 
vậy có mang đến lợi ích tốt đẹp, chân chánh gì cho người 
tu hay không? Đây là chỗ mà người con Phật ngày nay cần 
nên suy ngẫm, suy tư, cân nhắc. 
3.5 Tám Chánh làm thôa mãn những ước nguyện 
chân chánh 

Phương Pháp Tám Đúng hay Bát Chánh Đạo là sự tu tập 
Tám Điều Chân Chánh hay tu tập Tám cái đúng trong đời 
sống của một người tu, đó là “2háy biết đúng, suy nghĩ đúng, 
nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng 
việc, quản đúng chỗ và định đúng cách”. Tu tập một đời 
sống với Tám cái đúng này hành giả sẽ có thể thành tựu 
được những ước nguyện chân chánh của một người con 
Phật chân chánh. 
THẾ nào là những ưóc nguyện chân chánh của một 
người con Phật chân chánh? 
Người con Phật chân chánh là người đến với đạo Phật với 
những ước nguyện và những mong cầu chân chánh như 
sau: 

- Mong rằng con sẽ tìm được trong đạo Phật một đạo 

lộ chân chánh, một con đường chân chánh, một pháp 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 74 


hành chân chánh để diệt tận khổ, để chấm dứt khổ, 
chấm dứt phiền não và nước mắt. 

- - Mong rằng con sẽ tìm thấy được trong đạo Phật một 
pháp tu chân chánh đề thấy biết rõ tất cả những dục, 
ái, tham, sân, s1, bản ngã trong tự thân và nhiếp phục 
được chúng, chế ngự được chúng và diệt tận được 
chúng. 

- Mong rằng con sẽ tìm được trong đạo Phật một con 
đường chân chánh đề hoàn thiện thân tâm, để trong 
sạch thân tâm, để thanh tịnh thân tâm. 

- - Mong rằng con sẽ tìm thấy được trong đạo Phật một 
lối tu chân chánh đưa đến thoát khỏi luân hồi, thoát 
khỏi biển trầm luân sanh tử, thoát địa ngục, thoát súc 
sanh, thoát ngạ quỷ, thoát những kiếp người tạm bợ, 
mong manh, bất an, rỗng không, vô nghĩa. 

- - Mong rằng con sẽ tìm thấy được trong đạo Phật một 
đường lối tu chân chánh, trong sạch, thiện lành, đúng 
pháp và con có thể sống một đời sống chân chánh, 
thiện lành, không làm khổ mình, không làm khổ 
người, không làm khô cả hai, an lạc, tự tại, giảithoát 
giữa cuộc đời đầy triền phược, rối ren này. 

- Mong rằng con sống giữa cuộc đời này với tâm 
không tham, không sân, không si, không bị dục quấy 
TÔI, không bị ái trói buộc, không bị sân hành hạ, 
không bị vô minh chỉ phối, không bị bản ngã làm 
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mờ tối tâm tư, không phiền não, không dao động, 
không dính mắc, không giận hờn, không buôn vui, 
thương ghét, không được mất, có không trước những 
thứ vô thường, vô nghĩa và vô ngã trên cuộc đời. 


Đó là những ước nguyện chân chánh của một người tu chân 
chánh. Đó cũng là những ước nguyện chân chánh của một 
người con Phật chân chánh. Và với những ai có những ước 
nguyện chân chánh như vậy khi đến với đạo Phật thì Thánh 
Pháp Tám Chánh thần diệu sẽ làm cho những ước nguyện 
chân chánh này đi đến sự thành tựu trọn vẹn, thành tựu mỹ 
mãn. 


Pháp Tám Chánh là thần dược đề điều trị những căn bệnh 
sanh tử, bệnh tật, chết chóc cho chúng sanh. 


Pháp Tám Chánh là thần dược để giải tỏa tất cả những ưu 
buôn, phiền não trên cuộc đời này. 


Pháp Tám Chánh là chiếc thuyền bát nhã đưa chúng sanh 
từ bến bờ của khổ đau đi đến bến bờ của an lạc, bình an, 
giải thoát chúng sanh khỏi cuộc đời mệt mỏi, trống rỗng 
này. 

Tóm lại, Pháp Tám Chánh là một pháp tu chân chánh tối 
thượng, có thê làm thỏa mãn tất cả những ước muốn chân 
chánh của một người tu chân chánh. 
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3.6 — Tiến trình sanh khởi Tám Chánh 


Sau khi “nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý” 
được thành tựu, hành giả thành tựu Chánh Tri Kiến. 


Với người có sự thấy biết chân chánh, thấy biết đúng sự 
thật về thân tâm, về cuộc sống được thành tựu, thì những 
dòng suy nghĩ chân chánh trong người này sẽ bắt đầu sanh 
khởi và đi đến thành tựu, đó là Chánh Tư Duy sanh khởi. 


Với người có những dòng suy nghĩ chân chánh, đúng pháp 
được thành tựu thì người này dần kiểm soát được lời nói 
của mình. Mỗi lần lỡ thốt ra những lời nói bất chánh, không 
hiền thiện, không đúng pháp, hành giả cảm thấy tàm quý, 
cảm thấy xấu hồ, mắc cỡ và không muốn tiếp tục nói những 
lời không đẹp, không đúng pháp. Hành giả dần từ bỏ những 
lời nói bất chánh, không hiền thiện và tu tập nói những lời 
chân chánh, hiền thiện, đúng pháp. Như vậy, khẩu hành, 
cách nói chuyện chân chánh, đúng pháp ở người này sẽ 
sanh khởi và đi đến thành tựu, đó là sự sanh khởi và thành 
tựu Chánh Ngữ. 


Với người có khẩu hành chân chánh, đúng pháp được thành 
tựu, vị nảy sẽ khởi lên mong muốn thân hành của mình 
cũng được trong sạch, hiền thiện, đúng pháp như khẩu 
hành, nên những thân hành, những hành động bắt thiện, 
không chân chánh, không đúng pháp sẽ được ngườinày 
nhiếp phục, từ bỏ, lánh xa. Người này hướng đến thực 
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hành những điều chân chánh, làm những việc hiền thiện, 
chân chánh, đúng pháp, thích ứng với một người có một sự 
thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh và lời nói chân 
chánh. Như vậy, thân hành chân chánh của người này được 
sanh khởi và đi đến thành tựu. Đó là sự sanh khởi và thành 
tựu Chánh Nghiệp. 


Với người có thân hành chân chánh, đúng pháp được thành 
tựu thì việc kiếm miếng ăn để nuôi thân mạng của người 
này sẽ được chuyên hướng đi vào quỹ đạo của việc kiếm 
sống một cách chân chánh, đúng pháp. Người này không 
muốn nuôi mạng sống của mình bằng những lời nói, những 
hành động bắt chánh, không hiền thiện, không đúng pháp. 
Người này từ bỏ việc kiếm sống một cách bất chánh, bất 
minh, an trú sự mưu sinh trong đời sống giới đức, giới hạnh 
mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó là sự sanh khởi và thành tựu 
Chánh Mạng. 


Với người có sự nuôi thân mạng một cách chân chánh đúng 
pháp được thành tựu thì những nỗ lực, tích cực, tỉnh cần, 
siêng năng, tinh tấn của người này sẽ đi đến sự chân chánh 
đúng pháp. Với sự chiếu soi của chánh tri kiến, với pháp 
Bốn Chánh Cần và Bốn Tinh Cần mà Đức Phật đã chỉ dạy, 
người này khéo kiểm soát, khéo chế ngự thân tâm (chế ngự 
căn), khéo nhiếp phục những tâm ý có dục, áI, tham, sân, 
s1 (đoạn tận tà tư duy), khéo tu tập chánh niệm tỉnh giác (tu 
tập Bảy Giác Chị), khéo duy trì, khéo hộ trì những pháp 
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hiền thiện đã sanh khởi trong nội tâm (hộ trì các thiện pháp 
đã sanh khởi như hộ trì các tưởng xác chết, tưởng bộ 
xương, tưởng thân trương phình, tưởng thân bị dòi ăn... ). 
Như vậy, với người có sự nuôi mạng chân chánh thì những 
nỗ lực chân chánh, những siêng năng tinh cần chân chánh 
sẽ sanh khởi và thành tựu. Đó là sự sanh khởi và thành tựu 
Chánh Tình Tấn. 


Với người có những nỗ lực chân chánh, đúng pháp được 
thành tựu thì tâm vị này dần an trú nhiều trên thân, vị này 
nhớ biết thân tâm nhiều hơn; sự thất niệm, hướng ngoại 
được giảm dẫn; vị này thường quay về an trú tâm trên thân, 
thường quán sát những sự thật đang có mặt trong thân, thọ, 
tâm và các pháp theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh 
Niệm Xứ (Trung L, bài 10). Khi vị này quay về quán sát 
thân, thọ, tâm, pháp theo lời Kinh Niệm Xứ thì trí tuệ về 
thân, thọ, tâm, pháp trong vị này dần đi đến thành tựu. Vị 
này thành tựu trí tuệ về thân, thành tựu trí tuệ về các cảm 
thọ đang có mặt trong thân tâm, thành tựu trí tuệ về các 
hành tướng của tâm, thành tựu trí tuệ về các pháp cần phải 
nhiếp phục hay cần phải cho tăng trưởng, phát triển trong 
thân tâm. Như vậy, trí tuệ của hành giả tăng trưởng, phát 
triển và thành tựu khi hành giả có tâm được an trú trên thân. 
Như vậy, khi Chánh Tinh Tấn được thành tựu, khi những 
siêng năng, những nỗ lực tinh cần chân chánh của một 
người tu được thành tựu thì tâm được kiểm soát nhiều hơn, 
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tâm được quán sát nhiều hơn, tâm được thấy biết nhiều 
hơn, tâm không còn lang thang, lơ mơ, mơ mộng, buông 
lung, phóng dật, chìm nổi, hướng ngoại như trước, mà tâm 
được đưa về an trú trên thân, tâm bắt đầu định trên thân, 
tâm bắt đầu nhớ biết thân, quán sát thân ngày một nhiều 
hơn và tâm dần đi đến sự định tâm trên thân một cách hoàn 
toàn, tất cả những gì đang có mặt trong thân tâm, đang sanh 
diệt trong thân, thọ, tâm, pháp được hành giả thấy biết trọn 
vẹn, thấy biết hoàn toàn. Và với những pháp bất thiện được 
thấy biết, được phát hiện trong thân, thọ, tâm, pháp, hành 
giả vận dụng như lý tác ý, vận dụng chánh trì kiến, vận 
dụng chánh tinh tấn đề nhiếp phục, để chế ngự, đề diệt tận 
chúng. Như vậy, sự nhớ biết chân chánh, sự quán niệm 
chân chánh trong hành giả được sanh khởi và đi đến thành 
tựu. Đó là sự sanh khởi và thành tựu Chánh Niệm. 


Với người có tâm niệm được an trú đúng chỗ, có tâm được 
an trú trên thân, có chánh niệm tỉnh giác chân chánh được 
thành tựu thì những lậu hoặc cấu uế trong tâm được thấy 
biết, được phát giác phát hiện và được nhiếp phục. Những 
pháp ác, pháp bắt thiện trong vị này được đào thải, những 
pháp hiền thiện, chân chánh trong vị này được tu tập và đi 
đến thành tựu, tâm của vị này dần đi đến sự lắng dịu, dễ 
chịu. VỊ này an trú tâm trong sự hoan hỷ với những pháp 
bất thiện được từ bỏ và những pháp thiện lành được thành 
tựu để tu tập và thể nhập Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, 
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Tứ thiền. Vị này tuần tự tu tập và thê nhập vào các tầng 
thiền định, thể nhập các trạng thái nhất tâm theo Thánh 
Chánh Định mà Đức Phật đã tu tập, đã thành tựu và đã chỉ 
dạy. Như vậy, khi tâm niệm chân chánh được thành tựu thì 
sự định tâm chân chánh sanh khởi và đi đến thành tựu. Đó 
là sự sanh khởi và thành tựu Chánh Định. 


Với người có tâm an tịnh, định tĩnh một cách chân chánh 
đúng pháp thì người này sẽ có sự thấy biết chân chánh, 
chính xác tình trạng thân tâm của mình. Khi tâm còn có 
chút tàn dư câu uế, lậu hoặc, vô minh nào thì vị này rõ biết 
tâm mình vẫn còn chút tàn dư cấu uế lậu hoặc, vô minh. 
Khi tâm không còn bất cứ một sự dao động, dính mắc, trói 
buộc nào đối trước nội trần và ngoại trần, không còn bất 
cứ một tàn dư nảo của vô minh, lậu hoặc, người này thấy 
biết rõ điều đó. Trí tuệ chân chánh chính xác về tự thân 
được trong sáng và xác thực với thực tế của thân tâm. Như 
vậy, khi tâm có sự định tĩnh chân chánh, trong sáng, đúng 
pháp thì trí tuệ chân chánh, trong sáng, chính xác về tự thân 
được sanh khởi và thành tựu. Đó là sự sanh khởi và thành 
tựu Chánh Trí. 


Với người có trí tuệ chân chánh, chính xác về thực tế thân 
tâm đã thực sự không còn dao động, không còn uế nhiễm 
lậu hoặc thì sự chân chánh giải thoát khỏi sanh tử, giải thoát 
khỏi phiền não, khổ đau trong người này sẽ đi đến thành 
tựu viên mãn. Người này không còn bị vô minh, lậu 
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hoặc lén lút dẫn đi trong sanh tử. Người này không bị rơi 
vào trường hợp “vô minh còn, lậu hoặc còn mà tưởng là đã 
hết vô minh, tưởng là đã hết lậu hoặc, rồi tuyên bố là việc 
đã làm xong, tuyên bố là đã đến đích, tuyên bố là đã giải 
thoát, nhưng khi thân hoại mạng chung thì vẫn tiếp tục đi 
trong sanh tử mà tâm không hay, không biết”. Người này 
không bị rơi vào hoang tưởng, không bị rơi vào lầm tưởng 
rằng mình đã giải thoát trong khi tâm vẫn còn vô minh và 
lậu hoặc. Như vậy, khi trí tuệ chân chánh, chính xác về tự 
thân đã hết sạch lậu hoặc được thành tựu thì sự giải thoát 
chân chánh thật sự mới diễn ra. Đó là sự sanh khởi và thành 
tựu Chánh Giải Thoái. 


Tóm lại, 

-_ Với người có chánh tri kiến, thì chánh tr duy được 
sanh khởi và đi đến thành tựu. 

-. Với người có chánh tư duy, thì chánh ngữ được sanh 
khởi và đi đến thành tựu. 

-_ Với người có chánh ngữ, thì chánh nghiệp được 
sanh khởi và đi đến thành tựu. 

-_ Với người có chánh nghiệp, thì chánh mạng được 
sanh khởi và đi đến thành tựu. 


-_ Với người có chánh mạng, thì chánh tỉnh tấn được 
sanh khởi và đi đến thành tựu. 
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-_ Với người có chánh tính tấn, thì chánh niệm được 
sanh khởi và đi đến thành tựu. 


-._ Với người có chánh niệm, thì chánh định được sanh 
khởi và đi đến thành tựu. 


- Với người có chánh định, thì chánh rtrí được sanh 
khởi và đi đến thành tựu. 


-_ Với người có chánh trí, thì chánh giải thoát được 
sanh khởi và đi đến thành tựu. 

-_ Với người có chánh giải thoát, có sự giải thoát chân 
chánh khỏi các cấu uế, lậu hoặc trong nội tâm thì 
sanh tử được chấm dứt, phiền não được chấm dứt, 
dục, ái, bản ngã, tham, sân được chấm dứt, được diệt 
tận một cách hoàn toàn trong nội tâm. 


Đó là tiến trình sanh khởi và thành tựu Tám Pháp Chân 
Chánh của bậc hữu học và Mười Pháp Chân Chánh của bậc 
vô học. 

3.7 Tầm quan trọng của Pháp Tám Chánh 

Sự tu hành với một đường lối tu tập chân chánh, tốt đẹp và 
hoàn thiện với Tám Sự Chân Chánh như vậy chỉ có thể có 
dưới sự dẫn dắt, dưới sự hướng dẫn của một bậc đã khai 
mở được tuệ nhãn, đã thành tựu Chánh Đăng Chánh Giác. 
Chỉ có bậc Chánh Đăng Chánh Giác mới có thể hướng dẫn 
một đường lối tu tập hoàn thiện như vậy, một đạo lộ tu tập 
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hoàn hảo cao đẹp đến vậy. Điều này đã được nêu rõ trong 
các kinh như: Kinh Các Pháp Thanh Tịnh (Tăng IV, 564), 
Kinh Pháp Chưa Khởi (7ãng IV, 564), Kinh Sanh Khởi l 
(Tương V, 28), Kinh Sanh Khởi 2 (Tương V, 29). 


- _ Vì Pháp Tám Đúng đưa người thực hành đi đến một đời 
sống tối thượng cao đẹp, tối thượng hiền thiện, tối 
thượng chân chánh trong xã hội, trong đạo đức làm 
người và đạo đức của bậc Thánh nhân, nên Pháp Tám 
Đúng có vị trí tối thượng trong cuộc sống, có tầm quan 
trọng tối thượng trong đạo Phật. 

- _ Vì Pháp Tám Đúng đưa người thực hành đi đến sự thoát 
khỏi tất cả những phiền não khổ đau trong cuộc sống 
nên Pháp Tám Đúng có lợi ích tối thượng trong cuộc 
sông. 


Như vậy, Pháp hành Tám Đúng là châu báu của đạo Phật, 
là châu báu của thế giới, là tài sản vô giá của thế giới, là 
tinh hoa trí tuệ vô giá của thế giới, là ánh sáng trí tuệ tối 
thượng của cuộc sông. Thế giới nhờ có ánh sáng trí tuệ thần 
diệu này mà các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi 
sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các 
chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh, các chúng 
sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị ô 
nhiễm được giải thoát khỏi ô nhiễm, các chúng sanh bị sầu 
bi khô ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ 
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ưu não. Do đó, giá trị của Pháp Tám Đúng là vô giá, là vô 
thượng, là tối thượng cao đẹp trên cuộc đời này. 

Khi Pháp Tám Đúng còn được tu tập, còn được thành tựu, 
còn được trao truyền thì đạo Phật còn, Chánh pháp còn, lời 
dạy nguyên gốc của Đức Phật còn, còn có người tu hành 
chân chánh và còn có người đạt được sự giải thoát chân 
chánh khỏi sanh tử. 


Khi Pháp Tám Đúng không còn được tu tập, không có 
người thành tựu, không có người truyền trao thì khi đó là 
đạo Phật bị mất gốc, Chánh pháp bị diệt tận, những lời dạy 
nguyên chất của Đức Phật bị thất truyền, không có người 
tu hành chân chánh và không có người chân chánh đạt được 
sự chấm dứt sanh tử và khô đau. Khi đó, sự tu đạo của 
chúng sanh rơi vào trong tả kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Tức là khi đó, 
chúng sanh tu tập trong sự thấy biết sai lầm, suy nghĩ sai 
lầm, lời nói sai lầm, hành động sai lầm, nuôi mạng sai lầm, 
siêng năng sai việc, quán niệm sai chỗ và định tâm sai cách. 
Với một sự thấy biết sai lầm và một đường lối tu tập sai 
lầm như vậy, chúng sanh sẽ không thể đạt đến chánh trí và 
chánh giải thoát, tức là chúng sanh sẽ không thể thành tựu 
trí tuệ chân chánh về tự thân và không thể thành tựu sự giải 
thoát chân chánh. Chúng sanh sẽ đi đến thành tựu tà trí và 
tà giải thoát. 
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Tà trí là trí tuệ sai lâm vê tự thân. Tâm còn vô minh, còn 
lậu hoặc mà lại tưởng răng tâm mình đã hêt vô minh, hêt 
lậu hoặc. Đó gọi là Tà trí. 


Tà giải thoát là sự giải thoát không chân chánh, không thật 
sự giải thoát. Cho rằng mình đã giải thoát khỏi sanh tử, 
mình đã hết sạch những cấu uề trong nội tâm, nhưng trên 
thực tế thì vị này vẫn chưa được giải thoát khỏi sanh tử, 
chưa hết sạch những cấu uề lậu hoặc trong tâm. Đó gọi là 
Tà giải thoát. 

Như vậy, khi phương pháp tu tập với Tám sự chân chánh 
đưa đến sự thoát khỏi phiền não và khổ đau mà Đức Phật 
đã truyền trao bị thất truyền, bị biến mắt, thì thế giới chìm 
vào trong bóng tối, rơi vào trong màn đêm của vô minh, 
chúng sanh tu tập trong sự quờ quạng, tăm tối, không có 
lỗi thoát khỏi sanh tử, không có lối thoát khỏi khổ đau. 

Vì vậy, Đức Phật đã nói: Này Ananda, Ta nói với Ông: 
“Truyện thông tốt đẹp này do Ta thiết lập, các Ông hãy 
tiếp tục duy trì. Các Ông chớ có thành người tôi hậu sau 
Ta”. Như vậy, điều mà người con Phật chân chánh cần ghi 
khắc trong tim, đó là: Pháp hành chân chánh, pháp hành 
truyền thống mà Đức Phật đã truyền trao lại cho chúng 
sanh đó chính là Phương Pháp Tám Đúng, là đường lối tu 
hành với Tám Sự Chân Chánh. Bổn phận của người con 
Phật là phải tiếp nối, phải duy trì, phải thực hành và phải 
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trao truyền lại đường lối tu hành chân chánh này cho người 
đời sau. Chớ làm người tối hậu sau Đức Phật. Chớ làm cho 
dòng pháp hiền thiện, chân chánh này bị đứt đoạn ở đời 
sau. Đây là bốn phận, là trách nhiệm của những người con 
Phật chân chánh. Người con Phật ngày nay cần ghi khắc 
kỹ trong tâm bồn phận và trách nhiệm này. 


3.8 Không tu tập Tám Chánh, không thể chứng 


Thánh quả 

3.8.1. Kinh Đại Bát Niết-Bàn (7rường L, bài 16) (Phần 
IV) 

(Trích đoạn) 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, nói lên 
những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngôi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là những 
vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng 
tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn 
sùng, như các ngài Pàrana Kassapa, Mlakkhali Œosdla, 
AJua Kesakambah, Pakadha Kaccàyana,  Sanjaya 
Belatthiputta, Nigantha Nàthaputta, tất cả những vị này có 
phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả 
chưa giác ngô, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác 


TINH HOA NIKAYA - Tập I Š7 


^ 


ngô? 
- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: “Tất cả 
những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị đã tự cho 
như vậy, hay tắt cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ 
và một số chưa giác ngộ”. Này Subhadda, Ta sẽ thuyết 
pháp cho Ngươi. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


27. - Này Subhadda, 


- lrong pháp luật nào không có Bát Thánh Đạo, thời ở 
đây không có (đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không có 
đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng 
không có đệ tứ Sa-môn. 


- Trong pháp luật nào có Bát Thánh Đạo thời ở đáy có 
(đệ nhất) Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ 
tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 


- Chính trong pháp luật này có Bát Thánh Đạo, thời này 
Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ 
nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sqa- 
môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có 
những Sa-môn. 
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-_ Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chơn 

chánh, thời đời này không văng những vị A-la-hán. 
Này Subhadda, năm hai mươi chín, 
Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm tươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 
Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 

-_ Ngoài lĩnh vực này, không có Sa-môn (đệ nhất), cũng 
không có Sa-môn đệ nhị, cũng không có Sa-môn đệ tam, 
cũng không có Sa-môn đệ tứ. Những hệ thông ngoại đạo 
khác đêu không có những Sa-môn. Này Subhadda, nêu 
những Tỷ-kheo sông chơn chánh, thì đời này không 
văng những vị A-la-hán. 


26. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Tì hề 
Tôn: 

- Thát hy hữu thay, bạch Ti hé Tôn! Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sảng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy 
y Tỷ-kheo Tăng. Mong con được xuất gia với Thể Tôn. Con 
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xin thọ đại giới. 


(Hết trích kinh) 


3.8.2 Thánh chuông đánh thức tâm mê 


Như vậy, với đoạn kinh trên, Đức Phật đã xác quyết rõ năm 


điêu sau đây: 


Nơi nào không có tu tập, không có thực hành Tám Pháp 
Chân Chánh, tức là không có tu tập sự thấy biết chân 
chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành 
động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng 
chân chánh, quán niệm chân chánh và thiền định chân 
chánh, thì nơi đó không có người chân chánh thể nhập 
các Thánh quả từ Dự lưu đến A-la-hán quả. 

Nơi nào có tu tập, có thực hành Tám Pháp Chân Chánh 
thì nơi đó có người chân chánh thê nhập các Thánh quả 
từ Dự lưu đến A-la-hán quả. 

Ngay trong đạo Phật, những nơi có tu tập, có thực hành 
Tám Pháp Chân Chánh thì nơi đó có những vị chứng 
Bốn Thánh quả. Còn những hệ thống ngoại đạo khác 
đều không có người chứng các Thánh quả. 

Nếu những vị đệ tử chân chánh của Đức Phật sống tu 
tập Tám Pháp Chân Chánh này thì đời này sẽ không 
vắng những vị A-la-hán, những vị với tâm thuần thiện, 
thuần lương, hết sạch tham sân si, hết sạch tất cả những 
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cầu uế, lậu hoặc, rác bân trong nội tâm, tâm được hoàn 
toàn trong sạch, thanh tịnh, giải thoát. 

- Ngoài lĩnh vực nảy, ngoài sự tu tập Tám Pháp Chân 
Chánh nảy thì những hệ thống tu tập khác không có 
những vị chứng các Thánh quả tối thượng, cao đẹp nhất 
trên đời. 

Lời nói này, lời tuyên bố này của Đức Phật là một hồi 

Thánh chuông đánh thức tâm mê, đánh thức cuộc đời vô 

minh tăm tối này răng: Dù là ai, dù ở đâu, dù bất cứ nơi 

nảo trên thế giới này nếu không có sự tu tập thân tâm với 

Tám Pháp Chân Chánh, không đưa thân tâm vào trong một 

đời sống chân chánh như vậy thì khó mà vượt phàm chứng 

Thánh, khó mà tây sạch hết tất cả những dục, ái, bản ngã, 

tham, sân, si, vô minh, lậu hoặc trong nội tâm, khó mà đi 

đến sự đoạn diệt sanh tử và chấm dứt khổ đau. 

3.9 _ Tầm vóc giá trị của Pháp Tám Chánh 

Pháp Tám Đúng, hay Pháp Tám Chánh, hay Bát Chánh 

Đạo là đạo lộ duy nhất (Kinh Magandiya — Trung II, bài 

75), pháp hành duy nhất đề tác thành sự giải thoát sanh tử, 

sự chấm dứt khổ đau. Nếu không thực hành, không tu tập 

theo đường lối này thì việc diệt tận lậu hoặc và giải thoát 
sanh tử là điều không thê xảy ra. 

Đức Phật, Ngài được gọi là Phật, được gọi là bậc Chánh 

Đăng Chánh Giác chính nhờ vào việc Ngài đã phát minh, 
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phát giác, phát hiện và khám phá ra một con đường hoàn 
hảo, một đạo lộ chu toàn, một đường lối tu tập thiện xảo 
đưa đến sự vượt thoát lưới sanh tử. Và con đường hoàn hảo 
đó, đạo lộ chu toàn đó, đường lối tu tập thiện xảo đó chính 
là đường lối tu tập với Pháp Tám Đúng hay Tám Sự Chân 
Chánh, đó là Tháy biết đúng hay Thấy biết chân chánh, Suy 
nghĩ đúng hay Suy nghĩ chắn chánh, Nói lời đung hay Nói 
lời chân chánh, Hành động đụng hay Hành động chán 
chánh, Nuôi mạng đúng hay Nuôi mạng chân chánh, Siêng 
đúng việc hay Siêng năng chân chánh, Quán đúng chỗ hay 
Quán niệm chán chánh, Định đúng cách hay Định tâm 
chân chánh. 


Với đường lối tu tập hoàn hảo, chu toản, tuyệt diệu, thiện 
xảo với Tám cái đúng, Tám sự chân chánh này, hành giả 
có thê đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh, diệt tận mọi 
sự s1 ám trong nội tâm, lật tây hết tất cả những sâu bọ, 
những rác bân, những cấu uế trong nội tâm, đưa thân tâm 
đi đến sự thuần thiện, trong sạch, cao thượng, giải thoát. 


Pháp Tám Đúng là một đường lối tu tập hoàn hảo, thiện 
xảo trong sự nhiếp phục và đảo thải hết tất cả những rác 
bần trong nội tâm. Bất luận là ai ở trên đời, bất luận nơi 
nảo ở trên đời nếu nơi đó có tu tập Tám Sự Chân Chánh 
này thì nơi đó có những người đã và đang trên con đường 
đi đến sự phá trừ phiền não, diệt tận tham sân si và chấm 
dứt khô đau do luân hồi sanh tử mang lại. 
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Pháp Tám Đúng là một phương pháp tu tập hợp lý, hoàn 
hảo, chu toàn trong việc diệt trừ phiền não và diệt tận tham 
sân s1. 

Vì vậy, Pháp. Tám Đúng có vị trí tối thượng trong đạo Phật, 
có tầm vóc tối thượng trong đạo Phật, có giá trị tối thượng 
trong đạo Phật. Và Pháp Tám Đúng chính là độc đạo, là 
con đường độc nhất, con đường duy nhất đưa đến sự diệt 
trừ phiền não, chấm dứt sanh tử cho các chúng sanh. Đây 
là điều đã được Đức Phật nói rõ trong kinh Magandiya 
(Trung IL, bài 75). 
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4 CHÁNH KIÊN TRONG NIKÄYA 
4.1 Thế nào là vị thành tựu Chánh Kiến? 
4.1.1 Kinh Chánh Tri Kiến (Trung I, bài 9) 


(Sammaditthi Suttam) 
(Trích đoạn) 

Như vậy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở Săvatth (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giò, 
Tôn giả Sãriputta (Xá-Lợi-Phát) gọi các Tỷ-kheo... Tôn giả 
S4ripDuffq nói như sau: 
- Chư Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được gọi là như 
vậy. Chư Hiện, cho đến như thế nào, một Thánh đệ tử có 
chánh trì kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này? 
— Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ 
Tôn giả Sãriputta. Thật lành thay, nếu Tôn giả Sãriputta 
giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi nghe Tôn giả 
Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Chư Hiển, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, Hiển giả... 


se  Tuệtri THIỆN, BẤT THIỆN 
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Tôn giả SaripDutIq nói như sau: 


— Chư Hiên, khi Thánh đệ tử tuê trì được Bất thiện và tuệ 
tri được Căn bổn bất thiện, tuệ trì được Thiện và tuệ tri 
được Căn bốn thiện. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có trí kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Bát thiện? Thế nào là Căn bổn bắt 
thiện? Thế nào là Thiện? Thế nào là Căn bồn thiện? 


1. Chư Hiển, sát sanh là bất thiện 

2.. Lấy của không cho là bắt thiện 

3. Tà hạnh trong các dục là bắt thiện 

4. Nói láo là bất thiện 

5s. Nói hai lưỡi là bất thiện 

ø.. Ác khẩu là bất thiện 

7. Nói phù phiếm là bất thiện 

3. Tham dục là bất thiện 

9. Sân là bất thiện 

1o. Tà kiến là bất thiện 

Chư Hiển, như vậy gọi là bất thiện. 
Và chư Hiên, thế nào là căn bốn bất thiện ? 

-_ Tham là căn bồn bắt thiện 

-_ Sân là căn bồn bắt thiện 
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-_ Sỉ là căn bồn bất thiện 
Chư Hiển, như vậy gọi là căn bồn bắt thiện. 
Và này chư Hiển, thế nào là thiện ? 
Từ bỏ sát sanh là thiện 
Từ bỏ lấy của không cho là thiện 
Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
Từ bỏ nói láo là thiện 
Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện 
Từ bỏ ác khẩu là thiện 
Từ bỏ nói phù phiếm là thiện 
Không tham đục là thiện 
.. Không sân là thiện 
10. Chánh tri kiến là thiện 


S œ NM Ð h * ÐĐ Ð 


Chư Hiển, như vậy gọi là thiện. 
Chu Hiên, thế nào là căn bốn thiện ? 
-_ Không tham là căn bốn thiện 
- Không sân là căn bồn thiện 
-_ Không sỉ là căn bổn thiện. 
Chư Hiển, như vậy gọi là căn bồn thiện. 


Chu Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiện như vậy, 
tuệ tri căn bồn bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuỆ 
trị căn bồn thiện như vậy, khi ấy, Vỉ ấy đoạn trừ tất cả tham 
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tùy miên, tây sạch sân tùy miên, nhỏ tán góc KiÊH mụn tùy 
miên “Tôi là”. đoạn trừ vô mình, khiên mình khởi lên, diệt 


tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyết 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiển giả! Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả 
Sariputta câu hỏi như sau: 

e«e Tuệ tri BỘN THÚC ĂN 

— Này Hiển giả, có thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp 
môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp 
này? 

_- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ 
trị thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ trí đoạn điệt 
của thức ăn, và tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của 
thức ăn. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này. 

Chư Hiển, thế nào là thức ăn? Thế nào là tập khởi của 
thức ăn? Thế nào là đoạn diệt của thức ăn? Thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? 


-__ Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, khiên các loài 
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chúng sanh đã sanh được an trụ hay các loài hữu 
tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bốn? 
Đoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc thực là thứ hai, 
tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thư tư. 

-_ Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn. 

- Từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. 

-_ Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh 
Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tình tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì thức ăn nhự vậy, fuệ 
tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ trì đoạn điệt của thức 
ăn như vậy, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của thức 
ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
Sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn fy miên “Tôi là `) 
đoạn trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau 


ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu điệu pháp này. 

— Lành thay, Hiên giả! Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời nói Tôn giả Săriputa, liền hỏi thêm Tôn giả 
Sariputta câu hỏi như sau: 


e_ Tuệ trỉ KHÔ 


—- Này Hiên giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
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Thánh đệ tử có chánh trì kiên, có trì Kiên chánh trực, có 


lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ 
tri Khổ, tuệ tri Tập khởi của khổ, tuệ trì Đoạn điệt của khổ, 
tuệ tri con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ. Khi ấy, 
Thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trì kiến chánh trực, có 


lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiển, thế nào là Khổ? Thể nào là Tập khởi của khổ? 
Thế nào là Đoạn diệt của khổ? Thế nào là Con Đường đưa 
đến đoạn diệt của khổ? 


Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu 
bi khổ tu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại 
Năm thủ uẩn là khổ. Chư Hiển, như vậy gọi là Khổ. 
Chư Hiền, thể nào là Tập khởi của khổ? Chính là ái 
đưa đến tải sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng 
đến tái sanh, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là 
dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là 
Tập khởi của khổ. 

Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là sự 
đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự 
từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát đi ấy. 

Chư Hiển, thế nào là Con Đường đưa đến đoạn diệt 
của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành đưa đến 
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khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí Khổ như vậy, tuệ tri 
Tập khởi của khổ như vậy, tuệ trị Đoạn diệt của khô như 
vậy, tuệ trì con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, 
khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân 
tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là”, đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh trí kiến, có 
trị kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiên giả... 

e_ Tuệ trỉ GIÀ CHÉT 

— Này Hiển giả, có thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp 
môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp 
này? 

— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ 
tri già chết, tuệ tri tập khởi của giả chết, tuệ trỉ đoạn diệt 
của già chết, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của già 
chết. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến 
chánh trực... 

Chu Hiên, thể nào là già chết? Thể nào là tập khởi của già 
chết? Thế nào là đoạn diệt của già chết? Thế nào là con 
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đường đưa đến đoạn diệt của già chết? 


-_ Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại 
hữu tình, sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc da 
nhăn, tuổi thọ ngày một hao mỏn, bại hoại các căn; 
chư Hiển, như vậy gọi là già. 

-_ Chư Hiên thế nào là chết? - Thuộc bất kỳ hữu tình 
giới nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh một, 
từ trần, hủy hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy 
hoại các uẩn, vất bỏ hình hài; chư Hiển, như vậy gọi 
là chết. Già như vậy và chết như vậy, chư Hiển, như 
vậy gọi là già chết. 

- _ Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết. 

- Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của già 
chết. 

-_ Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Trị kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết nhự vậy, tuệ 
tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt của già 
chết như vậy, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của giả 
chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, 
tầy sạch sân fy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi 


là”, đoạn trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ 


đau ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh tri 
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kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiên giả... 

se Tuệtr. SANH 

- Này Hiên giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuê 
tri sanh, tuệ trì tập khởi của sanh, tuệ trì đoạn diệt của 
sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sanh. Khi 
ấy, Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có trì kiến chánh trực... 


Chư Hiên, thê nào là sanh? Thê nào là tập khởi của sanh? 
Thê nào là đoạn diệt của sanh? Thể nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của sanh ? 


-_ Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại 
hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện, 
hiện hành các uấn, tụ đắc các xứ; Chư Hiển, như 
vậy gọi là sanh. 

- _ Từ sự tập khởi của hữu, có sự tập khởi của sanh. 

- Từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn điệt của sanh. 

-_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 
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Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí được sanh như vậy, 
tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ tri được đoạn 
diệt của sanh như vậy, tuệ trì được con đường đưa đến 
đoạn điệt của sanh như vậy, khi ấy, Vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tấy sạch sân tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn 
fùy miễn “Tôi là ”, đoạn trừ vô mình, khiến minh khởi lên, 
diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử 
có chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
— Lành thay, Hiên giả! ... 
e Tuệtri HỮU 
- Này Hiên giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 
— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiện, khi nào Thánh đệ tử tuệ 
tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ trí đoạn diệt của hữu, 
tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu. Khi ấy, 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực... 
Chu Hiên, thế nào là hữu? Thế nào là tập khởi của hữu? 
Thế nào là đoạn diệt của hữu? Thể nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của hữu? 

-_ Chư Hiển, có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc 

hữu. 
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- _ Từ tập khởi của thủ, có tập khởi của hữu. 

-_ Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu. 

-. Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Trì kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí hữu như vậy, tuệ tri 
tập khởi của hữu như vậy, tuệ trì đoạn diệt của hữu nhự 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu như vậy, 
khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham fùy miện, tấy sạch sản 
fùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn fhy miễn “lôi là”, đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khô đau ngay 
trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh trí kiến, có 
trị kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiên giả... 

se Tuệtri THỦ 


... Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, 
tuệ trì đoạn diệt của thủ, tuệ trì con đường đưa đến đoạn 
diệt của thủ. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí 
kiến chánh trực... 

Chư Hiển, thế nào là thủ? Thế nào là tập khởi của thủ? 
Thế nào là đoạn diệt của thủ? Thể nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thủ? 
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-_ Chư Hiên, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thủ, ngã luận thủ. 

-_ Từ tập khởi của ái, có tập khởi của thủ. 

-_ Từ đoạn diệt của ái, có đoạn điệt của thủ. 

-._ Và Thánh Đạo Tảm Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì thủ như vậy, fuệ trí 
tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thủ như vậy, 
tuệ trị con đường đưa đến đoạn diệt của thủ như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham fy THIÊN, tầy sạch sản tùy 
miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là ”, đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện 
tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này. 

— Lành thay, Hiên giả... 

e« Tuệ (ri ÁI 

... Chự Hiển khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái, tuệ trì tập khởi 
của ái, tuệ trì đoạn diệt của ái, tuệ trì con đường đưa đến 
đoạn diệt của ái. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
trị kiến chánh trực... 


Chư Hiên, thê nào là ái? Thê nào là tập khởi của ái? Thê 
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nào là đoạn diệt của ái? Thê nào là con đường đưa đền 
đoạn diệt của ái? 


- _ Chư Hiên, có sáu loại ái này: sắc ái, thanh ái, hương 
ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 

- _ Từ tập khởi của thọ, có tập khởi của ải. 

-_ Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn điệt của ái. 

-_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh 
Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì ái như vậy, tuệ trí 
tập khởi của ái như vậy, tuệ trì đoạn diệt của ái như vậy, 
tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tầy sạch sân fy miên, 
nhồ tận gốc kiến mạn ty miên “Tôi là ”, đoạn trừ vô minh, 
khiến mình khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. 
Như vậy, Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... 
e_ Tuệ tri THỌ 


.. Chự Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trỉ thọ, tuệ tri tập 
khởi của thọ, tuệ trì đoạn diệt của thọ, tuệ trì con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực... 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 106 


Chư Hiển, thế nào là thọ? Thế nào là tập khởi của thọ? 
Thế nào là đoạn diệt của thọ? Thế nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thọ? 


-_ Chư Hiên, có sáu loại thọ này: thọ do nhãn xúc sanh, 
thọ do nhĩ xuc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt 
xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. 

-_ Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ. 

- Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ. 

-._ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Trì kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì thọ như vậy, tHỆ tri 
tập khởi của thọ như vậy, tuệ trí đoạn diệt của thọ như vậy, 
tuệ trị con đường đưa đến đoạn diệt của thọ như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là ”, đoạn trừ vô mình 
khiến mình khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. 
Như vậy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh 
trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... 
e Tuệ tri XÚC 


.. Cự Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập 
khởi của xúc, tuệ tri đoạn điệt của xúc, tuệ tri con đường 
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đưa đến đoạn diệt của xúc. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực... 


Chư Hiên, thê nào là xúc? Thê nào là tập khởi của xuc? 
Thê nào là đoạn diệt của xúc? Thê nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của xúc 2 


-_ Chư Hiển, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý Xúc. 

-_ Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi của xúc. 

- Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn điệt của xúc. 

-_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Trị kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tệ tri xúc như vậy, tuệ trí 
tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của xúc như vậy, 
tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của xúc như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham fy THIÊN, tầy sạch sản tùy 
miên, nhồ tận gốc kiến mạn ty miên “Tôi là ”, đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện 
tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... 
e«_ Tuệtri SÁU NHẬP 
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... Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì sảu nhập, tuệ tri 
tập khởi của sảu nhập, tuệ trì đoạn diệt của sảu nhập, tuệ 
trỉ con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập. Khi ấy, 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực... 


Chư Hiên, thê nào là su nhập? Thê nào là tập khởi của 
sảu nhập? Thê nào là đoạn điệt của sáu nhập? Thê nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? 


- _ Chư Hiên, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ 
nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

- _ Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sảu nhập. 

-_ Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sảu 
nháp. 

-._ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiển, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tệ tri sáu nhập như 
vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, tuệ trí đoạn diệt 
của sáu nhập như vậy, tuệ tr con đường đưa đến đoạn diệt 
của sáu nhập như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy 
miên “Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến mình khởi lên, diệt 
tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có 
chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu điệu pháp này. 
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— Lành thay, Hiên giả... 
e«_ Tuệtri DANH SẮC 
... Chu Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì danh sắc, tuệ tri 
tập khởi của danh sắc, tuệ trì đoạn diệt của danh sắc, tuệ 


trì con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc. Khi ấy, 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực... 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc? Thê nào là tập khởi của 
danh sắc? Thê nào là đoạn diệt của danh sắc? Thể nào là 
con đường đưa đên đoạn diệt của danh săc? 


-_ Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ÿ, như vậy goi là danh. Bốn 
đại và sắc do bốn đại tạo thành, như vậy gọi là sắc. 
Như vậy, đây là danh và đây là sắc, Chư Hiển, như 
vậy gọi là danh sắc. 

- Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh sắc. 

-_ Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh sắc. 

-._ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: Chánh Trì kiến... 
Chánh Định. 


Chu Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì danh sắc như vậy, 
tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của 
danh sắc như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của 
danh sắc như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tấy sạch sân ty miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên 
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“Tôi là”. đoạn trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tân 


khô đau ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có 
chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 

— Lành thay, Hin giả... 

se Tuệtri THÚC 


.. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập 
khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực... 

Chư Hiển, thế nào là thức? Thế nào là tập khởi của thức? 
Thế nào là đoạn diệt của thức? Thể nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức? 


- _ Chư Hiên, có sáu loại thức này: nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 

- Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thúc. 

- Từ đoạn diệt của hành, có đoạn diệt của thức. 

-_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 

Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí thức như vậy, fHỆ †ri 
tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như 
vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy, 
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khi ấy, Vị ấy đoạn trừ tất cả tham fùy miên, tấy sạch sân 
fùy miễn, nhồ tân gốc kiến mạn tùy miễn “lôi là”, đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khô đau ngay 
trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh trí kiến, có 
trị kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiên giả... 

e Tuệ tri HÀNH 


.. Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập 
khởi của hành, tuệ tri đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của hành. Khi ấy, Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực... 

Chu Hiên, thế nào là hành? Thế nào là tập khởi của hành? 
Thế nào là đoạn diệt của hành? Thế nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của hành? 


- _ Chư Hiên, có ba loại hành này: thân hành, ngữ hành, 
tâm hành. 

-_ Từ tập khởi của vô mình, có tập khởi của hành. 

-_ Từ đoạn diệt của vô mình, có đoạn điệt của hành. 

-_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Trì kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì hành như vậy, fuỆ 
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tri tập khởi của hành như vậy, tuệ trì đoạn diệt của hành 
như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của hành như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch 
sẵn tùy min, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là ”, đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh tri kiến,có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... 

se Tuệtri VÔ MINH 

... Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô mình, tuệ tri 
tập khởi của vô mình, tuệ trí đoạn diệt của vô mình, tuệ tri 
con đường đưa đến đoạn diệt của vô mình. Khi ấy, Thánh 
đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực... 


Chư Hiên, thê nào là vô minh? Thê nào là tập khởi của vô 
mình? Thê nào là đoạn điệt của vô mìinh? Thể nào là con 
đường đưa đên đoạn điệt của vô mình? 


- Sự không tuệ trì về khổ, không tuệ tri về khổ tập, 
không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri VỀ con đường 
đưa đến khổ diệt, Chư Hiền, như vậy gọi là vô mình. 

- _ Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô mình. 

- Từ đoạn điệt của lậu hoặc, có đoạn điệt của vô mình. 

-_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
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đến đoạn diệt của vô mình, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô mình như vậy, tuệ 
tri tập khởi của vô mình như vậy, tuệ trì đoạn diệt của vô 
mìỉnh như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô 
mình như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, 


tây sạch sân tùy miên, nhỏ tán góc kiên mạn tùy miên “ lôi 
là”, đoạn trừ võ mình, khiến mình khởi lên, diệt tán khô 


đau ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có chánh tri 


kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... 
s_ Tuệ tri LẬU HOẶC 


... Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri 


tập khởi của lậu hoặc, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ 


tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc. Khi ấy, 
Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có 
lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
Chu Hiện, thế nào là lậu hoặc? Thể nào là tập khởi của 
lậu hoặc? Thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc? Thế nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? 

-_ Chư Hiển, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô 

mình lậu. 
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-_ Từ tập khởi của vô mình có tập khởi của lậu hoặc. 

- _ Từ đoạn diệt của vô mình có đoạn diệt của lậu hoặc. 

-_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tĩnh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, 
tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của 
lậu hoặc như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của 
lậu hoặc như vậy, khi ấy, Vị ấy đoạn trừ tất cả tham fùy 
miên, tây sạch sân fy miên, nhồ tận gốc kiến mạn fy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến mình khởi lên, diệt tận 
khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy, Thánh đệ tử có 
chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin pháp 


tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Säriputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả Sariputia. 


(Hết trích kinh) 
4.1.2 Chánh kiến và lầm tưởng Chánh kiến 


- Tà kiên là cái nhìn sai lâm, sự thây biệt sai lâm vê 
thân tâm và cuộc sông. 
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- Chánh kiến là cái nhìn đúng đắn, sự thấy biết đúng 
pháp, thấy biết đúng sự thật về thân tâm và cuộc 
sông. 


Thông qua bài kinh trên chúng ta thấy rằng: Người thành 
tựu chánh tri kiến là người thành tựu trí tuệ thấy biết rõ, 
phân biệt rõ giữa thiện và căn bản của thiện, bất thiện và 
căn bản của bắt thiện, thành tựu trí tuệ về bốn loại thức ăn, 
về khổ, về già chết, về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, 
danh sắc, thức, hành, vô minh, lậu hoặc. Sự thành tựu trí 
tuệ về các pháp này, chính là sự thành tựu trí tuệ về thân 
tâm, thành tựu trí tuệ về sanh tử, thành tựu trí tuệ về tham 
sân s1, bản ngã, vô minh, thành tựu trí tuệ về khổ. 


-_ Với người thành tựu trí tuệ về tự thân thì chắc chắn 
VỊ ẫy sẽ nhiếp phục được tự thân. 


- _ Với người thành tựu trí tuệ về sanh tử thì chắc chắn 
sẽ sớm thoát khỏi sanh tử. 


-.. Với người thành tựu trí tuệ về tham, sân, si, bản ngã, 
vô minh thì chắc chăn sẽ đào thải sạch, sẽ nhỗ bật 
gốc rễ của tham, sân, si, bản ngã và vô minh. 

-_ Với người thành tựu trí tuệ về khổ thì chắc chắn sẽ 
đi đến sự diệt trừ, sự chấm đứt hoàn toàn mọi phiền 
não và khổ đau. 
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Đó là ý nghĩa của bài kinh trên. Nhưng không phải khi đọc 
xong bài kinh này, không phải khi nghe xong lời giảng dạy, 
lời giải thích về bài kinh là hành giả được gọi là có chánh 
kiến. Không phải học thuộc bài kinh này là hành giả có 
chánh tri kiến. Không phải đem bài kinh này ra giảng giải 
ý nghĩa cho người khác nghe, là hành giả có chánh tri kiến. 
Đề thực sự là vị đệ tử chân chánh của Đức Phật, để thực sự 
là vị có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu Chánh pháp này, hành giả phải 
tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng cái gọi 
là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu trong nội tâm. Hành giả 
phải thực sự bằng đôi mắt trí tuệ của mình nhìn thấy rõ vô 
minh, thấy rõ khổ, thấy rõ Ngũ uân đang vận hành, đang 
hoạt động thế nào trong tự thân của hành giả, thấy rõ tham, 
sân, si, bản ngã và những pháp bắt thiện đang lộng hành, 
đang hoạt động trong hành giả như thế nào. Hành giả phải 
thực sự thấy biết những vẫn đề này bằng tuệ nhãn, bằng 
đôi mắt trí tuệ trong nội tâm của mình, chứ không phải chỉ 
thấy qua ngôn ngữ, thấy qua chữ nghĩa, thấy qua suy luận, 
suy tư, qua tưởng tượng, nếu chỉ thấy vấn đề như vậy thì 
đó gọi là /ưởng tri. 

Tưởng tri là hành giả tưởng tượng về lậu hoặc và vô minh, 
chứ hành giả không thực sự thấy biết rõ lậu hoặc và vô 
minh. Khi hành giả thực sự nhìn thấy ba lậu hoặc trong 
chính tự thân này, thực sự nhìn thấy trạng thái vô minh, sĩ 
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ám trong mình, thật sự nhìn thấy những gì đang vận hành 
trong trạng thái tâm vô minh, khi ấy, hành giả mới thật sự 
là đuệ tri, là thây biết với trí tuệ. Tuệ tri hay thấy biết với 
trí tuệ chính là thực thấy, thực biết về điều đó, chứ không 
phải tưởng tượng về điều đó, liên tưởng về điều đó, mường 
tượng về điều đó. 


Như vậy, thông qua bài kinh này, chúng ta học được bài 
học như sau: Người có chánh tri kiến, có sự thấy biết chân 
chánh, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu Chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao, đó 
chính là người thành tựu trí tuệ, thành tựu sự thực thấy, 
thực biết về lậu hoặc, vô minh, mười hai nhân duyên, tứ 
thực, thiện và bắt thiện. 


Nếu hành giả quán xét tự thân và nhận thấy mình vẫn chưa 
thành tựu trí tuệ về những pháp này thì nên biết rằng, hành 
giả vẫn chưa thành tựu chánh tri kiến, chưa có tri kiến 
chánh trực, lòng tin của hành giả đối với dòng pháp này 
vẫn chưa tuyệt đối, Thánh pháp này vẫn chưa bám rễ sâu 
sắc, vững chắc trong lòng của hành giả, hành giả còn có 
thể bị chao đảo, bị dẫn dụ, bị dẫn dắt bởi những tà kiến, tà 
đạo, tà pháp, tà nhân; hành giả vẫn chưa có chân đứng vững 
vàng trong Chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao, hành 
giả vẫn còn có thê gặp sự nguy hiểm, vẫn còn có thẻ bị lôi 
kéo ra khỏi Chánh pháp thần diệu này và dòng sanh tử của 
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hành giả sẽ vẫn còn tiếp tục triền miên, triỀn miên, triỀn 
miên trong vô thường, phiền não và nước mắt. 

Vì vậy, nếu xét thấy mình vẫn chưa thành tựu chánh tri 
kiến, chưa thành tựu tri kiến chánh trực, chưa thành tựu 
lòng tin tuyệt đối trong dòng pháp này thì hành giả cần phải 
nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng nhiều hơn 
trong sự tu học này để thành tựu những trí tuệ chân chánh 
cho tự thân, trước là để tự thân được giải thoát khỏi phiền 
não và nước mắt, sau là mang lại trí tuệ và an lạc cho những 
người hữu duyên với mình, và sau cùng là đền ơn tắm lòng, 
sự hy sinh, sự khó nhọc của Đức Phật để tìm ra con đường 
tu học hoàn hảo này. Đây gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh 
viên mãn. 


4.1.3 Thế nào là Chánh kiến và Tà kiến về thân? 


- Thân này là tứ đại, là đất nước gió lửa phối hợp với 
nhau mà hình thành. Săc diện hay ngoại hình của 
thân chính là sắc diện hay ngoại hình của tứ đại. 

=_ Thân này sanh khởi do tâm vô minh, vô trí, không 
thấy biết đúng về thân, không thấy biết rõ bốn loại 
thức ăn làm cho thân sanh khởi, do tâm khao khát ái 
luyến đối với thân. 

-_ Thân này sẽ không sanh khởi nữa khi tâm hết vô 
minh đôi với thân, tâm thây biệt rõ bôn loại thức ăn 
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làm thân sanh khởi, tâm diệt tận sự khao khát ải 
luyến đối với thân. 

= Vì thân này là do duyên sanh, do duyên tứ đại, do 
duyên thức ăn, do duyên tham ái, do duyên vô minh, 
do các nhân duyên trên mà hình thành nên thân này 
không phải là mình, không phải là của mình, không 
phải là cái ta, cái tôi gì của mình. 

= Vì thân này được sanh khởi do những nhân duyên 
trên nên bản chất của thân là tạm bợ, vô thường, rỗng 
không, vô ngã, thay đôi, biến đổi, hoại diệt. 

= Vì thân này là do duyên sanh nên thân không trường 
cửu, không vững bền, dễ tan rã, dễ diệt vong, hễ 
tham đắm, dính mắc đối với thân thì sẽ phiền não, 
khổ đau và nước mắt. 


Đó là những sự thật về thân. Đó là cái nhìn, cái thấy chân 
chánh, đúng pháp về thân. Người có cái nhìn, cái thấy chân 
chánh đúng pháp về thân như vậy, đó gọi là người có chánh 
kiến đối với thân, có sự thấy biết chân chánh đối với thân. 
Với người có chánh kiến đối với thân thì hành xử của người 
này đối với thân sẽ chừng mực, vừa phải, không quá chăm 
chút, không bị tham ái và vô minh đối với thân che mờ tâm. 
Khi không thấy biết rõ sự thật về thân như trên, rồi lại cho 
thân này là mình, là của mình, là cái ta, cái tôi của mình, 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 120 


đó gọi là sự vô minh, vô trí đối với thân, sự thấy biết sai 
lầm về thân, hay còn gọi là tà kiến đối với thân. 

Với người có tà kiến về thân, với người có sự thấy biết sai 
lầm về thân, cho thân này là mình, là của mình, không thấy 
tánh duyên sanh, vô thường, tạm bợ của thân, chăm lo, 
cung phụng cho thân đủ điều, trau chuốt bề ngoài cho thân 
một cách sĩ mê, si ám. Nỗ lực tìm danh, tìm lợi, tìm chức, 
tìm quyền cho thân. Làm tôi đòi, làm nô lệ cho thân suốt 
cả cuộc đời. Không cho ai nói đụng đến thân. Dùng mọi lời 
ngụy biện, xảo trá để bênh vực thân. Sẵn sàng làm mọoliác 
nghiệp về thân, về lời, về ý để bảo vệ thân, để che lấp tội 
lỗi mà thân đã làm. Một lòng che chở và nâng niu thânnhư 
vậy nhưng khi tử thần đến, tử thần kêu đi là thân lập tức 
vội vã ra đi, thân không màng gì đến cái tâm hôn mê còn 
đang luyến tiếc nhìn theo thân này. Tâm si mê đối vớithân 
như vậy, được gọi là tâm vô minh, vô trí đối với thân. 


4.1.4 Thế nào là Chánh kiến và Tà kiến về tâm? 


Thân này được gọi là thân Ngũ uân. Trong thân này có thọ, 
tưởng, hành, thức. Thọ là những cảm giác trong thân tâm. 
Tưởng là những bóng dáng trong tâm. Hành là những suy 
nghĩ trong tâm. Thức là những sự hay biết, rõ biết trong 
ngoài thân tâm. Thọ, tưởng, hành sanh khởi là do duyên 
Xúc. Thức sanh khởi là do duyên Danh sắc. Khi không có 
các duyên này thì thọ, tưởng, hành, thức không có mặt. 
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Khi không thấy biết rõ hành tướng của những cảm giác, 
hình bóng, suy nghĩ, sự hay biết rõ biết trong nội tâm và 
không thấy biết rõ những nhân duyên đã sanh khởi ra 
chúng thì chúng sanh lầm tưởng cho rằng những cảm giác, 
hình bóng, suy nghĩ, sự hay biết rõ biết trong tâm nảy là 
mình, là của mình, là tâm của mình. Sự lầm tưởng như vậy, 
sự sai lầm như vậy, quan điểm hay cái nhìn cái thấy về tâm 
sai lầm như vậy đó gọi là tà tri kiến, hay sự thấy biết sai 
lầm về nội tâm. 

Khi thấy biết rõ hành tướng của thọ, tưởng, hành, thức và 
thấy biết rõ những nhân duyên đã sanh khởi ra chúng thì 
chúng sanh sẽ không lầm tưởng về chúng, sẽ không cho 
các pháp duyên sanh này là mình, là của mình, là tâm của 
mình mà vị này biết rõ những thọ, tưởng, hành, thức này là 
những pháp duyên sanh, bản chất của nó là tạm bợ, vô 
thường, thay đổi, biến diệt. Sự thấy biết rõ về thọ, tưởng, 
hành, thức như vậy trong nội tâm và không lầm nhận nó là 
tâm mình, đây gọi là hành giả có chánh kiến, có tri kiến 
chánh trực, có cái nhìn cái thấy biết chân chánh, đúng đắn 
về nội tâm. 


4.1.5 Thế nào là Chánh kiến về đời sống này? 


Sắc thân tứ đại này và những thọ, tưởng, hành, thức này 
được gọi là Ngũ uẫn. Thân Ngũ uẫn này sanh khởi là do 
tâm mê, tâm vô minh, vô trí đối với Ngũ uấn. Thân Ngũ 
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uân này sanh khởi là do nhân duyên, nên bản chất của nó 
là tạm bợ, vô thường, vô ngã, rỗng không, biến đổi, hoại 
diệt. 

Thân Ngũ uẫn này sanh khởi chính là sự sanh khởi của 
hàng loạt những mệt mỏi, phiền não, bất an, lo sợ, mong 
manh, dễ tan, dễ vỡ. Thân Ngũ uân này sanh khởi là sự 
sanh khởi của g1à nua, bệnh tật và chết chóc. Thân Ngũ uân 
này sanh khởi là sự sanh khởi của khổ và nước mắt. 


Cả một đời chăm sóc, chăm lo, chăm chút cho thân Ngũ 
uẩn để rồi thân Ngũ uân này đi đến biến đổi, hoại diệt, diệt 
vong, không còn gì cả, chỉ có nghiệp là đi theo mình cùng 
với một tâm hôn mê, khao khát, yêu mến, quyến luyến thân 
Ngũ uân này. Và rồi “tâm mê thân Ngũ uân này” lại bị 
những nghiệp đã tạo vì “thân Ngũ uân vừa hoại diệt” đầy 
đi đến với những thân Ngũ uẫn mới, tạo ra những đời sống 
vô thường, tạm bợ, dễ vỡ, dễ tan tiếp theo. 


Nay mang mặt người, mai mang mặt thú. Nay đội lốt người, 
mai đội lốt thú, mai đội lốt của súc vật, súc sanh, đội lốt của 
quý ma, của cô hồn, của những vong linh vắt vơ, vất vưởng, 
những ngạ quỷ đói rách, đói khát, khô đau, bơ vơ... “Đây là 
khổ... Đây là khổ...” - Đó là lời mà Đức Phật đã thốt ra khi 
Ngài giác ngộ ra chân tướng của thân tâm, chântướng của 
cuộc đời. Trước đôi mắt tâm trong sạch, thanh tịnh, định 
tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm của bậc Chánh 
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Đăng Chánh Giác thì bản chất của cuộc đời, bản chất của 
cuộc sống, sự thật về cuộc sông đã hoàn toàn bị vạch trần, 
bị hiển lộ. 

Sự thật của cuộc sống đã bị phơi bày trong sự đắng cay, 
rỗng không và vô nghĩa. Chúng sanh đã chịu biết bao nhiêu 
sự đau khổ với vô lượng lần sanh tử trong cuộc đời này để 
rồi vô lượng cái kết của vô lượng lần sanh tử đó là sự trắng 
tay, là sự đăng cay, là khói mây, là hư ảo. Như những con 
dã tràng xe cát biển đông... Chúng sanh đã không biết bao 
nhiêu lần, đã vô lượng lần nỗ lực, phấn đấu, cố gắng xây 
dựng, tranh giành, gìn giữ những sắc tài danh lợi trên cuộc 
đời để rồi tất cả vẫn là sự trắng tay, sự rỗng không, sự trống 
không và vô nghĩa. Chúng sanh phải làm lại từ đầu cho tất 
cả những lần sanh tử. Mười hai năm ăn học để bắt đầu một 
đời người, mười hai năm ăn học này chúng ta đã phải học 
đi học lại mười hai năm ăn học này hằng vô lượng lần mà 
lần nào sanh ra chúng ta có nhớ đâu. 


Lần nào sanh ra chúng ta cũng vẫn phải bắt đầu lại từ đầu 
với mười hai năm ăn học, với một cộng một băng hai, cũng 
lại bắt đầu tập gọi cha, gọi mẹ, lại bắt đầu tham dục, tham 
ái, sân hận, si mê, bản ngã, tranh giành kiếm tiền, kiếm sự 
sống, kiếm vợ, kiếm chồng, kiếm tình nhân, kiếm con cháu, 
rồi già nua, bệnh tật và ngã lăn ra chết, nằm dài ra chết, tai 
nạn xe cộ đụng chết, bệnh tật làm chết, đói khát quá chết, 
lạnh nóng quá chết, thương yêu quá chết, sân hận quá 
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chết... Chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết. Mỗi lần sanh ra 
nếu được làm người là lại bắt đầu với mười hai năm ăn học, 
bắt đầu cho những cuộc tranh giành, tranh giành dục, tranh 
giành ái, tranh giành vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị, 
rồi lại bệnh, lại già, lại chết, lại trắng tay. Đó, chân tướng 
của cuộc sống là vậy đó. 


Tất cả những gì đang có mặt, đang hiện hữu trong dòng 
sanh tử này chỉ là vô minh, nghiệp và nhân quả. Nhân quả 
của dục ái, nhân quả của sân hận, nhân quả của sĩ mê. Tất 
cả chỉ là bao nhiêu đó. Tất cả chỉ luân quần trong bao nhiêu 
đó, luận quân trong vô minh, luân quân trong nghiệp, luẫn 
quần trong nhân quả, luần quân trong dục, luân quần trong 
ái, luận quân trong tham sân si... Vô nghĩa, thật là vô nghĩa. 
Vô nghĩa là sự sống này. Vô ngã là sự sống này. Rỗng 
không là sự sống này. Tạm bợ là sự sống này. Khói mây 
và hư ảo là sự sông này. Cay đắng, khổ đau và nước mắt là 
sự sống này... Bản chất của cuộc sống là như vậy đó. Chân 
tướng của cuộc đời nảy là như vậy đó. Bộ mặt thật của dòng 
sanh tử này là như vậy đó. Đây chính là sự thật về cuộc đời, 
là sự thấy biết chân chánh về cuộc đời. Khi hànhg1ả có sự 
thấy biết chân chánh như vậy về cuộc sống. thấy biết rõ bản 
chất của cuộc sống, đó là hành giả thành tựu Chánh kiến về 
cuộc sông. 


Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, Ngài đã nhìn 
thấy, đã giác ngộ, đã ngộ ra, đã phát giác phát hiện ra sự 
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thật của cuộc đời, bản chất của cuộc đời là khổ như vậy, là 
rỗng không như vậy, là vô nghĩa như vậy. Và nhờ sự giác 
ngộ này, nhờ sự thấy biết này mà Ngài đã hoàn toàn thức 
tỉnh trước cuộc sống, Ngài đã hoàn toàn từ bỏ lòng dục, 
lòng ái, lòng tham, lòng dính mắc đối với cuộc đời và Ngài 
đã hoàn toàn giải thoát khỏi cuộc đời, giải thoát khỏi dòng 
sanh tử oan nghiệt, cay đắng, luẫn quần trong bất an, lang 
thang, phiền não, khổ đau và nước mắt. 


Và “Đây là khô” đó chính là “Tâm hôn mê, sĩ ám, dính 
mắc, châp thủ, trói buộc đôi với thân Ngũ uân này là khô”. 


4.1.6 Tâm mê châầp năm uân này khô cái gì, khô thê 
nào? 


Tâm hôn mê chấp trước Ngũ uần này là khổ. Khổ vì phải 
chịu sự bị sanh trong những cái thân Ngũ uấn vô thường 
này. Khổ vì phải chịu sự bị già nua của những cái thân Ngũ 
uẩn vô thường này. Khổ vì phải chịu sự bị bệnh tật, ốm đau 
của những cái thân Ngũ uân vô thường này. Khổ vì phải 
chịu sự bị chết của những cái thân Ngũ uẫn vô thường này. 
Khổ vì cầu nguyện cho thân Ngũ uẫn này sống hoài mà 
không được. Khổ vì ghét những Ngũ uân khác nhưng lại 
phải gặp mặt. Khổ vì thương những Ngũ uẫn nọ nhưng lại 
phải lìa xa. 
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Tâm hôn mê chấp trước Ngũ uẩn này là khổ. Khô vì nay 
mang mặt người, mai mang mặt thú. Khổ vì lúc sống đời 
làm con người, lúc sống đời làm con thú, lúc sống đời làm 
quỷ ma, lúc thì phải chịu những sự thống khổ liên tục trong 
địa ngục. 


Tâm hôn mê chấp trước Ngũ uân này là khô. Khổ vì được 
làm người nhưng với những hình tướng dị dạng, với đôi 
mắt vô thần, tay chân khăng khiu, nằm một chỗ, vô ý thức. 
Khổ vì nghèo khổ, bần cùng, đói khát, lo toan, vất vả, chật 
vật trong từng bữa ăn. Khổ vì giàu có mà chồng vợ ngoại 
tình, con cái hư hỏng, bất hiếu, tham lam, chiếm đoạt tài 
sản. Khổ vì tai nạn xe cộ, phá sản, tiền mất tật mang, tù tội. 
Khổ vì dục vọng, khổ vì sân hận, khổ vì s¡ mê, khổ vì bản 
ngã. Khô vì tật đó, ganh ty, ích kỷ, hẹp hòi, gian trá, dối 
trá. Khổ vì phải lãnh nhân quả của một đời sống, một lối 
sống vô đạo đức. Khô vì danh lợi sắc tài. Khổ vì ăn, khổ vì 
ngủ. Khổ vì được mất, có không, buôn vui, thương ghét, 
nhục vinh, phải quấy trên cuộc đời. Khổ vì tâm dao động, 
tán loạn, thất thường, bất an, dễ thay đồi... Đó là những cái 
khổ, những nỗi khổ mà tâm hôn mê, tâm dính mắc, tâmtrói 
buộc, tâm chấp trước, tâm bám víu, tâm kết dính với Ngũ 
uẩn này phải chịu đựng. 

Chỉ vì mê thân Ngũ uấn này mà chúng sanh phải chịu sự 
trầm luân trong sanh tử, chịu sự luân quân trong những 
gương mặt lúc người, lúc thú, lúc ngạ quy đói, lúc địa ngục, 
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lúc thần tiên. Luân quân trong những thân xác vô thường, 
trong những hình tướng vô thường rồi thương ghét, ghét 
thương, buồn vui, được mất với bao nhiêu đó mà cứ làm 
hoài, làm hoài, làm hoài, không có lối thoát. Và rồi trong 
cái vòng luân quần đó, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu phiền 
não, bao nhiêu giọt nước mắt đã chảy xuống, đã nhỏ xuống 
trên cuộc đời này... Những giọt nước mắt mà chúng sanh 
đã nhỏ xuống trên cuộc đời này, đã nhỏ xuống vì những cái 
thân Ngũ uẫn vô thường này là nhiều hơn nước ở bốn biển. 
Đó là điều mà Đức Phật đã giác ngộ, đã thấy biết và đã 
tuyên bố. 

Khi sự thật về thân tâm và cuộc sống được thấy biết rõ như 
vậy, đây gọi là hành giả có chánh kiến, có tri kiến chánh 
trực, có cái nhìn, cái thấy biết chân chánh về thân tâm và 
cuộc sông. 


4.1.7 Chánh kiến Bốn Sự Thật về thân tâm và thế giới 


Như vậy, có Bắn Sự Thật về thân tâm và thế giới cần được 
thấy biết rõ, thấy biết đúng, thấy biết chân chánh: 


-_ Sự thật thứ nhất: Tâm năm giữ, bám víu vào các sắc 
thân tứ đại này (Sắc), những cảm giác trong thân tâm 
(Thọ), những hình bóng trong tâm (Tưởng), những 
tư duy suy nghĩ trong tâm (Hành), những sự hay biết 
trong tâm (Thức), đây gọi là Năm thủ uân. Tâm bám 
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víu vào năm uâẫn này là phiền não, mệt mỏi và khổ 
đau. 

- Sự thật thứ hai: Do vô minh, tức là do sự không thấy 
biết rõ về Năm uẫn nên tâm mới tham ái, dính mắc 
và thèm khát đối với Năm uấn. 

- Sự thát thứ ba: Khi vô minh diệt, tức là khi tâm đã 
thấy biết rõ bản chất của Ngũ uân thì tâm sẽ diệt tận 
được tham ái, đính mắc và thèm khát đối với Năm 
uẫn. 

- Sự thật thứ tư: Phương Pháp Tám Đúng là “thấy 
đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, 
siêng đúng, quán đúng, định đúng” là một phương 
pháp chân chánh đưa đến diệt tận vô minh và khát ái 
đối với những thân xác Ngũ uân vô thường, tạm bợ, 
đầy phiền não và đầy khổ này. 

Tóm lại, sự thấy biết đúng, thấy biết rõ Bốn sự thật về thân 
tâm và thế giới như vậy, đây gọi là Chánh tri kiến. Tác 
dụng của Chánh trí kiến là dùng đề tây trừ Tà trí kiến. Sự 
thấy biết đúng dùng để đào thải sự thấy biết sai của người 
tu về thân tâm và thế giới, giúp người tu định hướng cái 
nhìn cái thấy của mình, từ bỏ những quan điểm thấy biết 
không chân chánh, không đúng pháp về thân tâm, về thế 
giới, đưa tâm về an trú trong sự thấy biết chân chánh, thấy 
biết đúng pháp về thân tâm và thế giới. 
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4.2 Duyên sanh khởi Chánh kiến, Tà kiến 
4.2.1 Kinh Hy Vọng (Tăng L, 160) 


(Trích đoạn) 
Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến Tà kiến sanh 
khởi. Thể nào là hai? 

-_ Tiếng nói của người khác 

- Và không như lý tác ý. 
Những pháp này, là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi. 
Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến Chánh kiến sanh 
khởi. Thể nào là hai? 

-_ Tiếng nói của người khác 

-_ Và như lý tác ý. 
Những pháp này, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi. 
(Hết trích kinh) 
Như vậy, chánh kiến hay tà kiến sanh khởi chính là tiếng 
nói của người khác và như lý tác ý, hay phi như lý tác ý. 
“Tiếng nói của người khác” tức là nghe tiếng nói, nghe lời 
nói, nghe người khác nói, nghe người khác giảng, nghe 
người khác thuyết hoặc đọc sách này, sách kia và tin theo 
những quan điểm, những tư tưởng, những chỉ dạy được nói 
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trong tập sách. Trong Nikãya gọi là “tiếng nói của người 
khác”, hay “nghe tiếng của người khác”. 


4.2.2 Duyên sanh khởi Tà kiến 


Khi nghe tiếng nói của người khác, nếu người nói đó, 
người thuyết giảng đó, hoặc người viết tập sách đó không 
phải là bậc chân nhân, không phải là bậc có chánh kiến, 
không phải là bậc thực hành và thuyết giảng đúng pháp 
nhưng người nghe, người đọc lại có cảm hứng, cảm tình, 
cảm xúc với lời nói đó, có sự đồng ý với lời nói đó; không 
cần trọng tư duy theo nhân quả; không cần trọng quán sát 
vấn đề dựa trên thực tẾ của cuộc sống, thực tế của thân tâm; 
dễ dàng chấp nhận một quan điểm, một tư tưởng, một lời 
chỉ dạy; dễ dàng sanh khởi một niềm tin không cơ sở, 
không hợp với nhân quả, không hợp lý, không hợp logic 
của cuộc sống. Những dòng suy nghĩ của người này 
nghiêng theo những lời nói đó, tập sách đó. 


Vị này chấp nhận dòng suy nghĩ, dòng tư tưởng, lời chỉ dạy 
của người đó, của tập sách đó; định hướng trí tuệ của người 
này nghiêng theo lời nói, tư tưởng đó. Do nhân duyên này 
mà sự thấy biết sai lầm sanh khởi, định hướng sai lầm trong 
trí tuệ sanh khởi, niềm tin sai lầm sanh khởi, đường hướng 
tu tập sai lầm sanh khởi. Đây gọi là Tà kiến sanh khởi. Tà 
kiến là sự thấy biết sai lầm, sự hiểu biết sai lầm về thân tâm 
và cuộc sống. 
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Đường lỗi tu tập sai lầm, không làm khai mở được trí tuệ, 
không đưa đến sự thực thấy, thực biết, thực giác, thực 
chứng về thân tâm và cuộc sống: không giải quyết, không 
giải tỏa được những vấn đề dục, ái, tham, sân, sỉ trong tự 
thân; không nhìn ra được bản ngã trong tự thân; không đưa 
đến sự hoàn toàn thanh tịnh thân tâm; không làm cho tâm 
thật sự được giải thoát khỏi tất cả những phiền não, khổ 
đau trong cuộc sông. Đường lối tu tập sai lầm như vậy, 
được gọi là Tà pháp hay Tà đạo. 


Lồng tin sai lầm, lệch lạc, tin vào điều không thật có trong 
cuộc sống, tin vào điều hư ảo, trừu tượng, viễn vông, tin 
vào những lời hứa hẹn mơ hồ, mông lung, không hợp với 
nhân quả, không hợp lý, đó gọi là Tà tín. 


4.2.3 Dòng chảy của Tà kiến 


- Với người có tà kiến, tức là, với người có sự thấy biết 
sai lầm về thân tâm, xác định sai lầm về đường hướng 
tu tập đưa đến nhiếp phục thân tâm, an tịnh thân tâm, 
trong sạch thân tâm, thì những dòng suy nghĩ sai lầm 
sanh khởi. 

- Với người có những suy nghĩ sai lầm, không chân 
chánh, không đúng pháp thì lời nói sẽ sai lầm, không 
chân chánh, không đúng pháp. 
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- Với người có lời nói không chân chánh, không đúng 
pháp thì hành động sẽ sai lầm, không chân chánh, 
không đúng pháp. 


-_ Với người có hành động sai lầm, không chân chánh, 
không đúng pháp thì cách nuôi mạng, cách kiếm sống 
sẽ có những sai lầm, không chân chánh, không đúng 
pháp. 

- Với người có sự nuôi mạng, sự kiếm sống không chân 
chánh, không đúng pháp thì những nỗ lực, siêng năng, 
tinh cần, cố găng sẽ sai lầm, không chân chánh, không 
đúng pháp. 


-_ Với người có những nỗ lực, siêng năng, tỉnh cần sai 
việc, sai lầm, không chân chánh, không đúng pháp thì 
tâm niệm của vị này sẽ trú không đúng chỗ, không chân 
chánh, không đúng pháp. 

-_ Với người có tâm niệm an trú không đúng chỗ, không 
chân chánh, không đúng pháp thì sự định tĩnh trong nội 
tâm của vị này sẽ không chân chánh, không đúng pháp. 


~ Với người có nội tâm định tĩnh không đúng cách, không 
chân chánh, không đúng pháp thì trí tuệ về tự thân, sự 
thấy biết về tự thân sẽ không chính xác, không xác định 
đúng tình trạng thân tâm của mình, nhìn nhận sai lầm 
về tình trạng thanh tịnh trong sạch trong thân tâm, sanh 
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khởi trí tuệ sai lầm về thân tâm, tâm chưa hoàn toàn 
trong sạch lại cho rằng tâm đã hoàn toàn trong sạch, tâm 
chưa hoàn toàn thanh tịnh lại cho rằng tâm đã hoàn toàn 
thanh tịnh. 


¬ Với người có trí tuỆ sai lầm, trí tuệ không chân chánh, 
không chính xác về thân tâm thì tâm chưa chấm dứt 
được sanh tử lại tưởng rằng tâm đã chấm dứt được sanh 
tử, tâm chưa thật sự giải thoát lại tưởng rằng tâm đã thật 
sự giải thoát. 

Tóm lại, 

Với người có tà tri kiến, thì tà tư duy sanh khởi. 

Với người có tà tư duy, thì tà ngữ sanh khởi. 

Với người có tà ngữ, thì tà nghiệp sanh khởi. 

Với người có tà nghiệp, thì tà mạng sanh khởi. 

Với người có tà mạng, thì tà tính tấn sanh khởi. 

Với người có tà tinh tấn, thì tà niệm sanh khởi. 

Với người có tà niệm, thì tà định sanh khởi. 

Với người có tà định, thì tà trí sanh khởi. 

Với người có tà trí, thì tà giải thoát sanh khởi. 

Với người có tà giải thoát, tức là không có sự giải thoát 

chân chánh thì không chấm dứt được sanh tử, không chấm 
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dút được phiên não, không diệt tận được bản ngã, vô minh, 
lậu hoặc, câu uê, rác bân trong nội tâm. 


Đó là sự sanh khởi và thành tựu một loạt những tà pháp 
sau khi tà tri kiến sanh khởi và thành tựu. 


4.2.4 Tác hại của Tà kiến 


Khi sự thật về thân tâm và thế giới không được thấy biết 
đúng thì chúng sanh sẽ bám chặt vào thân tâm Ngũ uân và 
thế giới Ngũ uẫn này, cho răng thân tâm và thế giới Ngũ 
uân này là những thứ trường cửu, vững bèn, rồi dính mắc, 
tham ái đối với chúng. 

Do vô minh, vô trí đối với Ngũ uẫn nên khởi lên những tri 
kiến sai lầm, những tà kiến sai lầm về thân tâm, về thế giới, 
để rồi bản thân vướng mắc vào những tri kiến sai lầm và 
lại còn dẫn dắt người khác thực hành theo những tà kiến 
đó. Làm việc vô ích, bất lợi cho tự thân và lại còn dẫn dắt 
người khác làm những việc vô ích bắt lợi đó. 

Do dính mắc, trói buộc đối với thân tâm và cuộc sống nên 
khi thân tâm và cuộc sống thay đôi, biến đôi, hoại diệt thì 
tâm sanh luyến tiếc, bám víu, ám ảnh, khao khát, phiền não 
và khổ đau. 

Với tâm có ám ảnh, có khao khát về thế giới Ngũ uân nên 
khi thân hoại mạng chung tâm này lại tiếp tục tìm đến thế 
giới Ngũ uẫn để tiếp tục chịu sự tạm bợ, vô thường, rỗng 
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không và vô nghĩa, làm cho sự đau khô, phiên não và nước 
mắt không có điêm dừng. Đó là sự nguy hại của tâm có 7à 
tri kiên. 


4.2.5 Duyên sanh khởi Chánh kiến 


Có hai duyên làm chánh kiến sanh khởi, đó là: tiếng nói 
của người khác và như lý tác ý. 

Khi nghe tiếng nói của người khác, nêu người nói đó hoặc 
người viết tập sách đó, người đề ra chủ trương đó là bậc 
chân nhân, bậc có chánh kiến, bậc thực hành và thuyết 
giảng đúng pháp, và người đọc, người nghe có cảm hứng, 
cảm tình, cảm xúc với lời nói đó, có sự đồng ý hoan hỷ với 
lời nói đó sau khi đã cần trọng tư duy theo nhân quả, cần 
trọng quán sát vấn đề dựa trên thực tế của cuộc sống, thực 
tế của thân tâm. Vị này chấp nhận vấn đề đã được nghe dựa 
trên cơ sở thực tế, khách quan, hợp với nhân quả, hợp lý, 
logic. Những dòng suy nghĩ của người này hướng vào việc 
tác ý đề thê nhập chân lý, thể nhập sự thật của những điều 
đã được thấy, đã được nghe, đã được trình bày. 


Do nhân duyên này mà sự hiểu biết chân chánh sanh khởi, 
trí tuệ chân chánh sanh khởi, niềm tin chân chánh sanh 
khởi, đường hướng tu tập chân chánh sanh khởi. Đây là sự 
sanh khởi của Chánh tri kiến. 


TINH HOA NIKÃYA - Tập 1 136 
4.2.6 Dòng chảy của Chánh kiến 


- Với người có chánh kiến, có sự thấy biết chân chánh, 
thấy biết đúng pháp, đúng sự thật về thân tâm và cuộc 
sống thì những dòng suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ 
đúng pháp được sanh khởi. 


-_ Với người có những suy nghĩ chân chánh, đúng pháp 
thì những lời nói của vị này đi đến sự chân chánh, đúng 
pháp. 

- Với người có lời nói chân chánh, đúng pháp thì hành 
động cũng sẽ dần đi đến sự chân chánh, đúng pháp. 

~_ Với người có hành động chân chánh, đúng pháp thì việc 
nuôi mạng, sự kiếm sống của người này sẽ đi đến sự 
chân chánh, đúng pháp. 


-_ Với người có sự nuôi mạng, sự kiêm sông một cách 
chân chánh, đúng pháp thì những nỗ lực, tinh tấn của vị 
này đi đên sự chân chánh, đúng việc. 


-_ Với người có những nỗ lực, siêng năng chân chánh, 
đúng pháp thì tâm niệm của vị này được an trú trong sự 
chân chánh, đúng chỗ. 

- Với người có tâm niệm được an trú chân chánh, đúng 
chỗ thì tâm dần đi đến sự định tĩnh chân chánh, đúng 
cách. 
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-._ Với người có tâm được định tĩnh một cách chân chánh, 
đúng cách thì sự thấy biết về tự thân được trong sáng, 
trong sạch, rõ ràng, chính xác. Tâm còn rác bần thì biết 
rõ tâm còn rác bắn, tâm hết rác bắn thì biết rõ tâm hết 
rác bân. Trí tuệ chân chánh, trí tuệ chính xác, xác thực 
về tự thân sanh khởi. 


- Với người có trí tuệ chân chánh, chính xác về tự thân 
thì khi tâm vị này còn vô minh, lậu hoặc thì biết rõ tâm 
còn vô minh, lậu hoặc; khi tâm hết vô minh, lậu hoặc 
thì biết rõ tâm hết vô minh, lậu hoặc. Vị này không bị 
sai lầm trong khi xác định sự còn hay hết của vô minh 
và lậu hoặc trong tự thân. Khi vị này tuyên bố đạt lậu 
tận thì vị này thật sự đạt lậu tận. Khi vị này tuyên bố đã 
chấm dứt được sanh tử thì vị này thật sự đạt được sự 
chấm dứt sanh tử. Vị này không bị rơi vào trường hợp: 
cho rằng mình đã giải thoát nhưng trên thực tế khi thân 
hoại mạng chung thì vẫn tiếp tục bị dẫn đi trong sanh tử 
mà không hay không biết. Tóm lại, với vị có Chánh tri 
kiến được thành tựu thì sẽ đi đến sự thành tựu Chánh 
giải thoát, sẽ thật sự đạt được sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi sanh tử, giải thoát hoàn toàn khỏi những thống khô 
do sanh tử mang lại. 

Đó là sự sanh khởi và thành tựu một loạt những pháp chân 

chánh sau khi Chánh tri kiên sanh khởi và thành tựu. 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 138 


4.2.7 Lợi ích của Chánh kiến 


Sự thây biệt đúng về thân tâm và cuộc sông sẽ giúp cho 
tâm thức tỉnh trước cái gọi là thân tâm và cuộc sông. 


Do tự thân thấy biết rõ về thân tâm và cuộc sống nên dẫn 
dắt người khác cũng thấy biết rõ tự thân và cuộc sống của 
họ. Làm việc có lợi ích cho tự thân và lại còn dẫn dắt người 
khác làm việc có lợi ích cho bản thân họ. 


Từ sự thức tỉnh này, tâm sẽ không còn tham đắm, dính mắc, 
trói buộc với những tả kiến, những tri kiến sai lầm về thân 
tâm và cuộc sống, tâm đạt được sự hoàn toàn giải thoát khỏi 
những thứ có bản chất là tạm bợ, vô thường, biến đổi,hoại 
diệt, phiền não và khô đau. Đó là lợi ích của tâm có Chánh 
tri kiến. 
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5 __ CHÁNH KIÊN SỰ CHUYỂN PHÁP LUẬN 
CỦA ĐỨC PHẬT 


5.1 — Xác định sự Chuyển Pháp Luân của Đức Phật 
5.1.1 Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (7rưng II, bài 141) 


(Saccavibhangacitta Suttam) 

(Trích đoạn) 

Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Bãrãnasĩ (Ba-la- 
nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadäya (Lộc 
Uyển). Tại đấy Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- “Này các Tỷ-kheo `. 

- “Bạch Thể Tôn ”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. Thể 
lôn nói như sau: 

- Vô thượng Pháp luân đã được Thể Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư 
Tiên đọa, tại Ba-la-nại. Không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
chự Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay một ai ở đời có 
thể chặn đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, 
tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển 
lộ Bốn Thánh Đề. 


Thể nào là bồn? 


-_ Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
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phân biệt, hiển lộ Khổ Thánh để. 


Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ về Khô Tập Thánh đề. 
Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ về Khô Diệt Thánh đề. 


Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ về Khô Diệt Đạo Thánh để. 


Vô thượng Pháp luân, này các Tỷ-kheo, đã được Thế Tôn, 
bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác chuyển vận ở vườn Lộc 
Uyễn, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-ngi. Không một Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay một ai 


ở đời có thể chặn đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự 
khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, 
hiển lộ Bốn Thánh Đề 


Này các Tỷ-kheo, 


Hãy thán cận Saripufta và Moggallana. 

Hãy gân gũi Sãriputta và Moggallăna. 

Các vị ấy là những Tỷ-kheo hiển trí (pandia), là 
những vị sách tấn các đồng Phạm hạnh. 

Như một sanh mẫu, như vậy là Sãriputta! 

Như một dưỡng mẫu, như vậy là Moggallana! 
Sariputta hướng dẫn đến quả Dự lưu, 

Còn Moggallãna hướng dẫn đến tôi thượng nghĩa. 
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-_ Này Tỷ-kheo, Săriputta có thể khai thị, tuyên thuyết, 
thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt hiển lộ một 
cách rộng rãi Bốn Thánh Đề. 

Thể Tôn nói như vậy; nói như vậy xong, Thiện Thệ từ chỗ 
ngôi đứng dậy và đi vào tỉnh xá. Tại đấy, Tôn giả Sãriputta, 
sau khi Thể Tôn đi không bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo: 

- “Này chư Hiển”. 

- “Ta vâng, Hiển giả ”. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả SãripuHa. Tôn giả 
S-riDufIq nói nhưự sau: 

- Chư Hiển, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyễn, 
chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai. Không một Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay một di ở 
đời có thể chặn đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự khai 
thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, 
hiển lộ Bốn Thánh Đẻ... 

=_ Và này chư Hiển, thể nào là Khổ Thánh đế? 

Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, 

bi, khổ, ưu, não là khổ; cầu không được là khổ. Tóm lại 

Năm thủ uẩn là khổ. 


Này chư Hiển, thể nào là sanh? 
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-_ Môi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất 
sản, xuất sanh, xuất thành, tải sanh của chúng, sự xuất 
hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là sanh. 


Này chư Hiên, thể nào là già? 


-_ Môi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên 
lão, sự húy hoại, trạng thái rụng răng, trạng thải tóc 
bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này 
chư Hiển, như vậy gọi là già. 

Này chư Hiên, thể nào là chết? 

-_ Môi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ 
thể, sự từ trần, thân hoại, sự diệt VONØ, sự chết, sự tử 
vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thị. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chết. 

Này chư Hiên, thể nào là sâu ? 

-_ Này chư Hiển, với những ai gặp phải tai nạn này hay 
tại nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khô này hay 
sự đau khổ khác, sự sâu của người ấy. Này chư Hiển, 
như vậy gọi là sâu. 

Này chư Hiên, thể nào là bi? 

-_ Này chư Hiển, với những ai gặp phải tai nạn này hay 
tại nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khô này hay 
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sự đau khổ khác, sự bì ai, sự bì thảm, sự than van, sự 
than khóc, sự bị thán, sự bi thống của người ấy. Này 
chư Hiển, như vậy gọi là bỉ. 


Này chư Hiện, thể nào là khổ? 


-_ Này chư Hiển, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái 
về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng 
khoái do thân cảm thọ. Này chư Hiển, như vậy goi là 
khổ. 


Này chư Hiên, thê nào là W#M 2 


- Này chư Hiên, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái 
về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái 
do tâm cảm thọ. Này chư Hiển, như vậy gọi là ưu. 


Này chư Hiên, thê nào là não? 


- Này chư Hiển, với những di gặp tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau 
khô khác, sự áo não, sự bi não, sự thất VvỌng, sự tHyỆt 
vọng của người ấy. Này chư Hiển, như vậy gọi là não. 

Này chư Hiện, thể nào là cầu bất đắc khổ? 

-_ Này chư Hiên, chúng sanh bị sanh chỉ phối, khởi sự 
mong cấu: “Mong rằng ta khỏi bị sanh chỉ phối!” 
“Mong răng ta khỏi phải đi thác sanh”. Lời mong cầu 
ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là câu bất đắc 
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khô. 

Này chư Hiên, chúng sanh bị già chỉ phối... chúng sanh 
bị bệnh chỉ phối... chúng sanh bị chết chỉ phối... chúng 
sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối, khởi sự mong cầu: 
“Mong rằng ta khỏi bị sâu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối!” 
Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy,gọi là 
câu bắt đắc khổ. 


Này chư Hiển, như thế nào là “Tóm lại, Năm thủ uấẫn là 
khổ”? 


Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ 
uấn, thức thủ uẩn. Này chư Hiển, như vậy “tóm lại, 
Năm thủ uẩn là khổ ”. 

Này chư Hiên, thể nào là Khổ tập Thánh đế? 

- Sự tham ái đưa đến tải sanh, câu hữu với hỷ và tham, 
tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia; như dục ái, hữu ái, vô 
hữu ái. Này chư Hiện, như vậy gọi là Khổ tập Thánh đề. 
Này chư Hiển, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? 

- Sự diệt tận không còn luyễn tiếc tham ái ấy, sự xả ly, 
sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ải ấy). Này 
chư Hiển, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đề. 

Này chư Hiển, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh để? 

- Đó là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh trì kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
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chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Này chư Hiển, thể nào là Chánh Trị Kiến? 

-_ Này chư Hiển, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri 
kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là chánh tri kiến. 

Này chư Hiển, thể nào là Chánh Tư Duy? 

-_ Tự duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy vê bất hại. 
Này chư Hiện, như vậy gọi là chánh tư duy. 

Này chư Hiên, thế nào là Chánh Ngữ? 

-_ Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế 
không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư 
Hiển, như vậy gọi là chánh ngữ. 

Này chư Hiên, thế nào là Chánh Nghiệp? 

-_ Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cấp, tự chế 
không tà dâm. Này chư Hiển, như vậy gọi là chánh 
nghiệp. 


Này chư Hiên, thể nào là Chánh Mạng? 


-_ Này chư Hiền, ở đáy vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh 
sống bằng chánh mạng. Này chư Hiển, như vậy gọi là 
chánh mạng. 


Này chư Hiển, và thế nào là Chánh Tỉnh Tấn? 
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Này chư Hiển, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, bất thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khỏi; 
vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 

Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn 
trừ diệt; vị này nô lực, tinh tán, quyết tâm, trì chí. 

Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ỷ muốn 
khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, 
trì chí. 

Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ÿ muốn 
khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng 
trưởng, phát triển, viên mãn; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Này chư Hiện, như vậy gọi là chánh 
tỉnh tấn. 


Này chư Hiển, thể nào là Chánh Niệm? 


Này chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở 
đời. 

Sống quản thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời. 

Sống quán tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 


niệm, đê chê ngự tham tu ở đời. 


Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 147 


chánh niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. Này chư Hiên, 
như vậy gọi là chánh niệm. 


Này chư Hiển, thể nào là Chánh Định? 


-_ Này chư Hiển, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly đục sanh, với tâm, với tứ. 


- _ Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Tì hiển thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. 


- Ly hÿ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bác Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiên thứ ba. 


-_ Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh định. Này chư 
Hiển, như vậy gọi là Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiển, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyễn, 
chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai, Không một Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay một ai ở 
đời có thể chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Bốn 
Thánh Đé. 
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Tôn giả Säriputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả SariputIa dạy. 


(Hết trích kinh) 
5.1.2 Đức Phật đã chuyển Vô Thượng Pháp Luân gì? 


Thượng là trên. Vô là không. Vô thượng là không có cái 
trên cái này, không có điều hơn điều này. 

Vô thượng pháp là không có pháp nào cao hơn pháp này, 
không có điều gì cao quý hơn, tốt đẹp hơn điều này. 


Luân là luân chuyên, lưu chuyên, lưu thông, vận hành, phô 
biên, ban bô rộng rãi. 


Vô Thượng Pháp Luân là những điều mà không có cái gì 
hơn đã được luân chuyền, lưu thông, công bố, ban bố rộng 
rãi cho cuộc đời này. 

Chuyên Pháp Luân là sự trao truyền trí tuệ, sự chuyên Ø1aO 
trí tuệ, sự khai mở trí tuệ mà Đức Phật đã giác ngộ đến cho 
chúng sanh trong thế giới này. 

Và bài kinh trên đã làm sáng tỏ: Điều mà không có gì có 
thể hơn được trong cuộc đời này đã được Đức Phật khai 
thị, được Đức Phật đem đến cho cuộc đời này chính là “S% 
Thật về Cuộc đời, Sự thật về Cuộc sống”, tức là Bẵn Thánh 
Để. Sự khai thị, khai mở, trình bày, thuyết giảng, khai 
minh, hiển lộ Bốn Thánh Đề cho cuộc đời này được 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 149 


gọi là Chuyên Pháp Luân. 

Bồn Thánh Đề chính là Bốn Sự Thật về Khổ mà bậc Thánh 
đã giác ngộ, đã thấy biết. 

Bồn Thánh Đề cũng là Bốn Sự Thật về Cuộc sống đã được 
Đức Phật phơi bày, vạch trần, làm sáng tỏ. 


Bốn Thánh Đề cũng được Đức Phật gọi là Thánh pháp vô 
thượng trên cuộc đời này. 


Tóm lại, Vô Thượng Pháp Luân mà Đức Phật đã khai thị, 
đã trao truyền cho cuộc đời này chính là Bốn Thánh Đế. 
Đây là điều mà người con Phật cần đặc biệt lưu tâm, cần 
có sự tìm hiểu học hỏi cân trọng và cần có sự tôn trọng 
cung kính đúng pháp. 


5.2 _ Pháp Vô Thượng trong đạo Phật 


52.1 Vì sao Bốn Thánh Đế được gọi là Pháp Vô 
Thượng? 


- “Vô thượng Pháp luân đã được Thể Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyến, chỗ chư 
Tiên đọa, tại Ba-la-nại. Không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
chự Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay một ai ở đời có 
thể chặn đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, 
tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phán biệt, hiển 
lộ Bốn Thánh ĐỂ”. 
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Vì sao Bốn Thánh Đề hay Bốn Sự Thật về Cuộc sống được 
Đức Phật nói là Pháp vô thượng, điều tối thượng trên đời? 


Bốn Thánh Đề chính là Bốn Sự Thật về Khô. Bốn Sự Thật 
về Khô chính là Bốn Sự Thật về Ngũ uân. Bốn Sự Thật về 
Ngũ uẫn chính là Bốn Trí về Ngũ uẫn, mà sự vận hành của 
Ngũ uấn chính là sự vận hành của cuộc sống, sự vận hành 
của thế giới; sự hiện hữu của Ngũ uân là sự hiện hữu của 
cuộc sống, sự hiện hữu của thế giới. Cho nên, thành tựu Trí 
về Ngũ uẫn cũng chính là khi thành tựu Trí về Thế giới, Trí 
về Cuộc sống. 

Thế giới này được Đức Phật gọi là thế giới của Ngũ uẫn. 
Cuộc sống này chính là cuộc sống của Ngũ uấn. Khi thông 
hiểu mọi hành tướng của Ngũ uân, thông hiểu tất cả những 
khía cạnh thô tế của Ngũ uấn, thông hiểu tất cả những 
duyên sanh diệt của Ngũ uân, thông hiểu bản tánh của Ngũ 
uẩn, thông hiểu phương pháp tu tập đưa đến diệt tận dục, 
ái, tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc trong Ngũ uấn, 
- Đó được gọi là thông hiểu Ngũ uâẫn, thành tựu Trí về Ngũ 
uân. 


Khi Ngũ uẩn được thông hiểu thì thế giới được thông hiểu. 
Khi Ngũ uân được giải mã thì thế giới được giải mã. Khi 
Ngũ uân được thấy biết trọn vẹn thì thế giới được thấy biết 
trọn vẹn. Khi không một hoạt động nào của Ngũ uân mà 
không được tâm này thấy biết thì không một cái gì, không 
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một điều gì trong thế giới này vận hành, hoạt động mà tâm 
này không thấy không biết. Tóm lại, khi Trí về Ngũ uẫn 
được thành tựu tức là Trí về thế giới được thành tựu. 


Khi Trí tuệ về thế giới được thành tựu trọn vẹn thì Trí tuệ 
nảy là tối thượng ở trên đời, không còn có một trí tuệ nào 
có thê cao hơn trí tuệ này. Vì vậy, Đức Phật gọi Bốn Thánh 
Đề là Vô Thượng Pháp, là Tối Thượng Pháp ở trên đời và 
không một ai có thể xuyên tạc, phỉ báng, nói ngược lại 
những điều này. Đó là ý nghĩa của câu: “Không một Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay 
một ai ở đời có thể chặn đứng, chuyển vận ngược lại ”. 


Lời nói của Đức Phật thật không sal, giai đoạn Đức Phật 
còn tại thế và các bậc Thánh đệ tử thời Đức Phật còn tại 
thế thì không ai có thể chặn đứng được sự thật này, không 
ai có thể chuyên vận ngược lại các sự thật này, không ai có 
thể xuyên tạc, phi báng, chê bai, xem thường Thánh pháp 
tối thượng này. Vì cớ sao? Vì trước ánh sáng trí tuệ của 
Đức Phật và trước ánh sáng trí tuệ của các bậc Thánh tăng, 
Thánh ni, Thánh cư sĩ thời Đức Phật thì mọi tà thuyết, mọi 
âm mưu phá hoại đạo Phật, mọi âm mưu làm lu mờ Bốn 
Thánh Đế, làm lu mờ Bốn Sự Thật về cuộc sống, tất cả 
những lập luận gian tà, xảo trá, ngụy biện, lừa dối, vô minh 
của ngoại đạo thời đó đều bị Đức Phật và các bậc Thánh 
đệ tử thời Đức Phật phát giác, phát hiện, vạch trần, phơi 
bày và đập tan. Vì vậy, Đức Phật đã nói rằng: “không một 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 152 


ai ở đời có thể chặn đứng, xuyên tạc, phi báng hoặc làm cho 
người khác xem thường Bốn Thánh Đề, xem thường các Sự 
Thật, các Thánh pháp với Thánh Trí tối thượng này”. 


Nhưng đáng tiếc thay, sau khi Đức Phật nhập diệt, sau khi 
các bậc Thánh đệ tử thời Đức Phật nhập diệt thì Thánh 
Pháp Vô Thượng nảy, Thánh Trí Tối Thượng này đã bị 
xuyên tạc, bị xem thường, bị đề qua một bên và bị đưa vào 
quên lãng. Vì vậy, bổn phận của người con Phật ngày nay 
cần lật lại trang sử của đạo Phật ngày xưa một cách cần 
trọng, cần làm sáng tỏ trang hùng sử của đạo Phật và cần 
làm cho trang hùng sử này rực sáng và chói sáng lại giữa 
cuộc đời đây vô minh tăm tối này. Bốn phận của người con 
Phật ngày nay cần nghiên cứu, học hỏi cân trọng Bốn 
Thánh Đề để làm sáng tỏ Thánh pháp tối thượng cao quý 
mà ngày xưa Đức Phật đã tuyên bó, đã truyền trao. Người 
con Phật ngày nay cần làm rực sáng Thánh trí tối thượng 
thần diệu này. Đừng đến với đạo Phật một cách hời hợt. 
Đừng tìm hiểu đạo Phật một cách sơ sài với những tài liệu 
không chân chánh, không chính xác về đạo Phật, không 
chính xác về lời Phật dạy để rồi tiền mắt, tật mang, không 
thoát khỏi khổ, luân hồi, phiền não và nước mắt. 


5.2.2 Đức Phật, bậc Vô Thượng Sĩ thuyết giảng Vô 
Thượng Pháp 


Trong bài kinh Thủ Chuyên, Đức Phật nói rõ rằng khi Ngài 
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chưa thành tựu trí tuệ về Ngũ uân thì khi đó Ngài chưa 
tuyên bố Ngài đã chứng Vô thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác. Cho đến khi Ngài thành tựu Trí về Ngũ uân thì khi 
đó Ngài mới tuyên bồ là đã chứng được Vô thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, tức là Ngài đã thành tựu trí tuệ tối 
thượng, trí tuệ thấy biết trọn vẹn, thấy biết đầy đủ tất cả 
mọi góc độ, mọi khía cạnh của cuộc sống. Tất cả sự vận 
hành và sự sanh diệt của Thế Giới được Ngài thấy biết trọn 
vẹn, thấy biết đầy đủ, thấy biết hoàn hảo, đó là ý nghĩa của 
danh từ Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Như vậy, Bốn Thánh Đề hay Bốn Sự Thật về Khổ, hay Bốn 
Sự Thật về Ngũ uẫn, hay Bốn Sự Thật về Thế Giới, đó 
chính là Bốn Trí Tuệ về Thế Giới, là tất cả những gì đang 
có mặt, đang vận hành và đang hoạt động trong thế giới. 
Thông hiểu Bốn Thánh Đề là thông hiểu về Thế Giới. 
Thông hiểu Bốn Thánh Đề là thông hiểu cuộc sống, là giải 
mã cuộc sống, là giải mã Thế Giới. 

Khi trí tuệ trong Bốn Thánh Đề được làm sáng tỏ, khi sự 
thật trong Bốn Thánh Đề được thông hiểu, được thấy biết 
rõ đó chính là sự thật về thế giới được phơi bày, được vạch 
trần, được giải mã. Thế giới không còn mông lung, không 
còn mờ mịt trước trí tuệ của bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 
Bản chất của thế giới đã bị lộ diện, hành tướng của thế giới 
đã bị phơi bày, hoạt động của thế giới đã bị nêu rõ. Thế 
giới đã bị Đức Phật năm gọn trong lòng bàn tay. Ngài thấy 
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biết rõ bản chất của thế giới và Ngài vượt thoát khỏi thế 
giới, Ngài vượt thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi uế nhiễm 
của thế giới. Ngài vượt thoát khỏi tất cả những phiền não 
và đau khô của thế giới. Ngài vượt thoát khỏi sự vô thường, 
tạm bợ, mong manh, dễ vỡ, dễ tan, vô nghĩa, vô tình, bất 
an, nguy hiểm của thế giới. Ngài vượt thoát khỏi sự sanh, 
sự già, sự bệnh, sự chết của thế giới. Ngài vượt thoát khỏi 
tù ngục của thế giới. Ngài đã chiến thăng thế giới. Ngài là 
bậc đại anh hùng, bậc anh hùng vĩ đại, bậc đại hùng, đại 
lực đã chiến thăng thế giới, chiến thắng sự vô minh trong 
thế giới, chiến thắng sự chỉ phối, sự dẫn dắt, sự khống chế 
của thế giới. Ngài là bậc Đại Sĩ, bậc Vô Thượng Sĩ ở trên 
đời. 

Đức Phật được gọi là bậc Vô Thượng Sĩ vì Ngài thành tựu 
trí tuệ vô thượng ở trên đời, Ngài đã thông tỏ hoàn toàn về 
cuộc đời, thông tỏ hoàn hoàn về thế giới. Đức Phật được 
gọi là Bậc Đại Sĩ vì Ngài là Bậc có Trí Tuệ Vĩ Đại. Trí tuệ 
của Ngài đã đâm thủng vô minh, đã phá tan lớp màn vô 
minh sâu dày của thế giới. Trí tuệ của Ngài đã phá vỡ bức 
màn bí mật về dòng luân hồi sanh tử. Trí tuệ của Ngài đã 
vạch trần bộ mặt của dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Trí tuệ 
của Ngài đã lật tây bản chất của cuộc đời, phơi bảy bản 
chất của cuộc sống, vạch trần bản chất của thế ĐIỚI. 


Trí tuệ của Ngài đã phá vỡ, phá tan, phá sập tất cả những 
gì si ám trên cuộc đời này, phá tan tất cả những màn đêm 
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đen tối che ám cuộc đời, phơi bày tất cả những sự thật về 
cuộc đời. Trí tuệ của Ngài đã xuyên thấu thế giới, đã đâm 
thủng thế giới, đã vạch trần thế giới. Vì vậy, Đức Phật được 
gọi là bậc Vô Thượng Sĩ, bậc đã thành tựu trí tuệ vô thượng, 
trí tuệ tối thượng về thế giới, bậc đã chiến thắng thế giới, 
đã chiến thắng tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, vô minh, lậu 
hoặc trong thế giới. Ngài xứng đáng để thế gian tôn vinh, 
tôn sùng, tôn kính, kính lễ. Ngài xứng đáng với danh xưng 
là Bậc Tối Thượng ở trên đời. Như vậy, Bậc Vô Thượng 
Sĩ đã thuyết giảng Vô Thượng Pháp, đã khai thị Vô Thượng 
Trí Tuệ cho cuộc đời, tức là Ngài đã khai thị, trình bày, 
thuyết giảng, khai minh Bốn Thánh Đề, hay Bốn Sự Thật 
về Thế giới, hay Bốn Trí Tuệ Tối Thượng trên cuộc đời. 


5.2.3 Vì sao không dễ nhìn ra Sự thật của cuộc sống? 


Thánh pháp tối thượng đã được Đức Phật, bậc Tối Thượng 
Nhân đã phát giác, phát hiện ra. Nếu không có bậc Tối 
Thượng Nhân xuất hiện ở đời thì Tối Thượng Pháp, Vô 
Thượng Pháp ở trên đời sẽ không được thấy biết, không 
được phát hiện, không được trình bày, không được khai thị 
một cách minh bạch, rõ ràng, chân chánh và chính xác. Vì 
vậy, Đức Phật đã nói: “Khó thay nghe diệu pháp! Khó thay 
Phật ra đời!” (Pháp Cú 182). Diệu pháp vô thượng mà Đức 
Phật đã giảng dạy chính là Bốn Thánh Đề hay Bốn Thánh 
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Trí về Ngũ uẫn, Bốn Sự Thật về Cuộc đời. Câu Pháp Cú 
trên đã cho chúng ta một thông điệp rằng: Không dễ để có 
thể thông hiểu Bốn Thánh Đế, không dễ để có thể thông 
hiểu Thánh Pháp Vô Thượng, không dễ để có thê thông 
hiểu Sự Thật về Cuộc sống, và sự xuất hiện của Đức Phật, 
sự xuất hiện của bậc Chánh Đăng Chánh Giác ở đời là điều 
hiếm hoi, hy hữu, hiếm có. 

Nhưng vì sao không dễ gì để có thể nhìn ra được sự thật 
của cuộc đời, không dễ gì để có thể thấy biết rõ sự thật của 
cuộc sống, không dễ gì để có thể thành tựu trí tuệ về thể 
giới nếu như Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác 
không xuất hiện ở đời? 

Chúng sanh sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, già chết 
trong đời nhưng không nhìn ra được bản chất của đời, 
không nhìn ra được sự thật cuộc đời nên chúng sanh hôn 
mê trong đời, chạy theo đời, chạy theo dục, ái, tham, sân, 
si, bản ngã trong đời, bị đời dẫn dắt, bị đời chi phối, bị đời 
khống chế, bị đời diệt vong, bị đời làm cho đau khổ, phiền 
não, khô não, đầy nước mắt. 


Chúng sanh sinh ra trong đời, lớn lên trong đời rồi chết 
trong đời nhưng không biết rõ sự thật của đời, không biết 
rõ đời đang dẫn dắt mình như thế nào, không biết rõ đời 
đang khống chế mình như thế nào, không biết rõ đời đang 
giam hãm mình như thế nào, không biết rõ đời đang làm 
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khô mình như thê nào. 


Chúng sanh sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, nhưng 
chúng sanh không biết rõ cái gì đang khống chế đời, cái gì 
đang dẫn dắt đời, cái gì đang hành hạ đời, cái gì đang lôi 
kéo những cuộc đời rỗng không, vô nghĩa cứ mãi tiếp nói, 
cứ mãi sanh sanh diệt diệt trong tạm bợ, vô thường, phiền 
não, bất an, mong manh, dễ tan, dễ vỡ. 


Chúng sanh sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, đau khổ vì 
đời, chết gục trong đời nhưng không biết một chút sự thật 
nào về đời thì còn gì đáng thương hơn, còn gì cay đẳng hơn 
cho các chúng sanh. 


Nhưng điều cay đắng nhất trên đời, điều khó khăn nhất trên 
đời chính là không dễ gì để nhìn ra được sự thật của đời, 
không dễ gì đề nhìn ra được bộ mặt thật của cuộc sống. Chỉ 
cho đến khi nào có một vị với đầy đủ túc duyên, đầy đủ 
nhân duyên hiền thiện, thiện lành, giới đức trong sạch, 
thanh cao, tối thượng, nội tâm đã hoàn toàn định tĩnh, thuần 
tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Vị này dẫn tâm, 
hướng tâm nhu nhuyến thuần tịnh này tìm về đời sống quá 
khứ của mình và đời sống của các chúng sanh. Và với thiện 
duyên hội đủ, vị này nhớ lại được vô số vô lượng lần sanh 
tử của mình và nhìn thấy được những nẻo đường sanh tử 
của các chúng sanh, khi đó vị này mới có thê phát giác phát 
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hiện ra bộ mặt thật của đời sống, bộ mặt thật của dòng sanh 
tử. Và những ai quen biết với vị này, được nghe sự khai thị 
của vị này về bộ mặt thật của đời sống thì khi đó các vị đó 
mới có thể thấy biết được sự thật về đời sống. 

Như vậy, sự thật về đời sống là điều hoàn toàn không phải 
dễ để có thể nhìn ra, không phải dễ để có thể thấy biết. Nếu 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác không xuất hiện trên cuộc 
đời này thì Sự Thật về Cuộc đời sẽ chìm trong bóng tối. 
Nếu ai không được thấy, không được nghe bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác hay những vị đệ tử chân chánh của Ngài 
thuyết giảng thì đối với người đó Sự Thật về Cuộc đời vẫn 
bị chìm trong bóng đêm. Dù sự thật về cuộc đời vẫn đang 
hiện hữu sờ sờ ra đó, nhưng vô minh đã che lắp sự thấy biết 
của chúng sanh, vô minh đã phủ lên tâm của chúng sanh 
một màn đêm đen tối. Vì vậy, không dễ gì để chúng sanh 
có thể tự mình thấy biết sự thật về thân tâm, sự thật về thế 
ĐIỚI. 


5.2.4 Ai có thể tiếp nhận Thánh Pháp Vô Thượng 
này? 


Như vậy, sự thấy biết về sự thật của cuộc sống là điều thật 
sự hy hữu, vi diệu, hiếm có. Sự tuyên bố, sự khai thị, sự 
chỉ dạy về sự thật của cuộc sống là điều thật sự hy hữu, vị 
diệu, hiếm có. Người có thể tự mình thấy biết sự thật của 
cuộc sống là người thật sự hy hữu, vi diệu, hiếm có. Do đó, 
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Đức Phật đã tuyên bố rằng: “Khó thay, nghe diệu pháp! 
Khó thay, Phật ra đời!”. 


Trong kinh Nikaya, mỗi khi Đức Phật thuyết giảng Chánh 
pháp thì các vị thời đó đã thốt lên câu: 

“Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những øì bị che giấu, chỉ đường cho 
người bị lạc lỗi, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp (những 
điều chân thật, chân chánh, những sự thật chân chánh về 
cuộc đời) đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, 
từ nay trở đi cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy 
ngưỡng”. 


Vì sao khi nghe Đức Phật thuyết giảng, người có trí, người 
có mắt lại thốt lên những lời như vậy? 


Vì mỗi một lời Đức Phật thốt ra là một sự thật về cuộc sống, 
một chân lý trong cuộc sống, một logic trong cuộc sống, 
một sự thật bị lãng quên trong cuộc sống. Và bất cứ ai khi 
nghe những lời này, nếu như đó là người không bị tâm thần, 
không bị thành kiến, định kiến, tà kiến chi phối, không bị 
nøu SI đần độn thì đều công nhận, đều chấp nhận sự thật đó. 
Vì vậy, mà Đức Phật thường nói: “Pháp mà Ngài tuyên 
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thuyết là thiết thực ở hiện tại, không có thời gian, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự 
mình giác hiểu”. Và “người có trí” trong câu kinh này 
chính là “người có mắt” trong câu kinh trên. 
“Người trí” hay “người có mắt” là người với tâm trong 
sáng, khách quan, tâm không có thành kiến, định kiến, 
không có tà kiến, không có kiến thủ, tâm không phe phái, 
tâm không bệnh hoạn, tâm không cứng đầu, ương ngạnh, 
chống đối, tâm không bị vô minh che kín hoàn toàn, tâm 
cởi mở, biết chấp nhận những vấn đề khi được trình bày 
một cách minh bạch, rõ ràng, thực tế, logic, hợp nhân quả, 
đúng pháp. Người có tâm như vậy được gọi là “người trf” 
hay “người có mắt”. 
Như vậy, sự thật của cuộc sông, những điều chân thực, thiết 
thực ở hiện tại trong cuộc sống mà Đức Phật chỉ dạy,trình 
bày, không phải ai cũng có thể đón nhận, không phảiai 
cũng có thể chấp nhận, mà chỉ có những người trí, những 
người có mắt mới có thể giác hiểu. Và khi đã nhận hiểu 
được những sự thật này thì các vị này đã thốt lên lời tán 
thán Đức Phật như trên. 
5.3 Tác dụng Tám Đúng trong Vô Thượng Pháp 
Luân 


Pháp Tám Chánh hay Phương Pháp Tám Đúng trong Bốn 
Thánh Đề hay trong Vô Thượng Pháp Luân đó là phương 
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pháp tu tập hoàn hảo và thiện xảo, chu toàn và chu đáo, v1 
diệu và thần diệu, có khả năng đánh bạt mọi góc độ, mọi 
khía cạnh, mọi hình thức hoạt động ân hiện thô tế của dục, 
ái, tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc. Tác dụng của 
Phương Pháp Tám Đúng hay Bát Chánh Đạo thật siêu việt, 
tinh tế, tinh vi, thâm sâu, thần diệu và tuyệt vời. Điều này 
sẽ được trình bày rõ trong phần dưới đây. 


5.3.1 Tác dụng của Thấy biết đúng 


Với “Chánh tri kiến” hay “Thấy biết đúng” trong Pháp 
Tám Đúng, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh thấy biết 
rõ thế nào là những tri kiến, những thấy biết chân chánh, 
đúng pháp vẻ thân tâm và cuộc sống mà một người tu cần 
phải tu tập thực hành đề thành tựu trí tuệ. 


Nhờ sự chỉ dạy này của Đức Phật mà chúng sanh đã thấy 
biết rõ thế nào là cái nhìn, cái thấy không chân chánh, 
không đúng pháp về thân tâm và cuộc sống. (Mời xem kỹ 
phần Chánh Kiến Trong Nikãya). 


Đức Phật giúp người tu thấy biết rõ những sự thật về cuộc 
sống. Ngài làm sáng tỏ sự thấy biết sai lầm, cái nhìn, cái 
thấy sai lầm của chúng sanh, rồi từ đó chúng sanh mới từ 
bỏ những tri kiến sai lầm này. 

Như vậy, Chánh tri kiến hay Thấy biết đúng có tác dụng 
làm lộ diện những tri kiến sai lầm, những thấy biết sai lầm 
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về cuộc sông. Nhờ có Chánh trí kiến mà chúng sanh mới 

thấy biết rõ thế nào là 7à ứr¡ kiến. Nhờ thấy biết rõ tà kiến 

mà chúng sanh mới từ bỏ tà kiến. Nếu không có sự giảng 

dạy của Đức Phật về chánh tri kiến, sự thấy biết đúng trong 

cuộc sống thì chúng sanh sẽ quờ quạng trong sự thấy biết 

của mình, sẽ không biết được thế nào là thấy biết đúng và 

thấy biết sai về cuộc sống. Chúng sanh sẽ nhìn thân tâm và 

cuộc sông một cách méo mó, sai lầm, lệch lạc với nội tâm 

bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc. 

Tóm lại, Chánh tri kiến hay Thấy biết đúng trong Pháp Tám 
Đúng có tác dụng đánh bạt, đánh bật gốc “Tà trị kiến ”,tiêu 
diệt sự “7háấy biết sai” về thân tâm và thế giới, diệt tận vô 
minh trong khía cạnh nhân sinh quan và thế giới quan. 


5.3.2 Tác dụng của Suy nghĩ đúng 


Với “Chánh tư duy” hay “Suy nghĩ đúng” trong Pháp Tám 
Đúng, Đức Phật đã trình bày, chỉ dạy cho chúng sanh biết 
rõ thế nào là những tư duy suy nghĩ chân chánh, đúng pháp 
mà một người tu cần phải tu tập thực hành. 


Nhờ sự chỉ dạy này của Đức Phật mà những suy nghĩ bất 
chánh, không đúng pháp, không tương xứng với một người 
tu đã bị phơi bày, bị thấy biết. Đức Phật giúp người tu thấy 
biết rõ những điều nên suy nghĩ và những điều không nên 
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suy nghĩ. Ngài giúp người tu sáng tỏ, trạch pháp trong sự 
suy tư suy nghĩ của mình, giúp người tu từ bỏ những dòng 
suy nghĩ bất chánh, từ bỏ những suy nghĩ ngu sĩ đưa đến 
hại mình, hại người, hại cả hai, từ bỏ những suy nghĩ trong 
vô minh, khát ái, từ bỏ những suy nghĩ trong tham, sân, s1, 
bản ngã. Ngài đã làm sáng tỏ vấn đề suy nghĩ sai và suy 
nghĩ đúng, chánh tư duy và tà tư duy. 


Thể nào là Tà tư duy? 


- Dục tư duy 
-- Sân tưduy 
-_ Hại tư duy 


Dục tư duy là những suy tư, suy nghĩ tơ tưởng về dục, suy 
nghĩ mong muốn việc nảy việc kia, Suy nghĩ mong muốn 
những sắc, tài, danh, lợi trong cuộc sống, suy nghĩ tìm cách 
để thỏa mãn những dục vọng, thỏa mãn những mong muốn 
dục lạc của thế Ø1an. 


Sân tư duy là những suy tư, suy nghĩ sân hận, hờn giận, tức 
giận việc này việc kia, những suy nghĩ chìm lún trong sân 
si, hơn thua, đấu đá, trả đũa, những suy nghĩ tìm cách để 
thỏa mãn lòng sân của mình. 

Hại tư duy là những tư duy tai hại, nguy hại, bất thiện, nghĩ 
việc này việc kia để làm hại người nảy, người kia, làm hại 
tự thân. Ba dòng suy nghĩ này gọi là tà tư duy. 
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Thể nào là Chánh tư duy? 


-_ Ly dục tư duy 
-- Ly sân tư duy 
- Bất hại tư duy 


Ly dục tư duy là những suy tư, suy nghĩ về việc ly dục, suy 
nghĩ từ bỏ những dục vọng, từ bỏ những ham muốn đối với 
sắc, tài, danh, lợi trên đời; những suy nghĩ không thèm 
muốn dục lạc của thế gian; những suy nghĩ nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với dục; những suy nghĩ tác ý tìm cách 
để từ bỏ dục, tìm cách để nhiếp phục dục, tìm cách để chế 
ngự dục, tìm cách để diệt tận dục và diệt tận những pháp 
bắt thiện trong nội tâm. Đó là ly dục tư duy. 


Ly sân tư duy là những suy tư, suy nghĩ về lòng từ, suy 
nghĩ về sự cảm thông, sự hiểu thương, sự tha thứ; suy nghĩ 
về lợi ích của sự không sân hận và tai hại của sân s1; suy 
nghĩ sợ hãi lòng sân, sợ hãi tâm sân, chán ngán tâm sân, 
ghê sợ tâm sân; suy nghĩ cách làm sao để có thể diệt sân 
một cách hoàn toàn. Đó là ly sân tư duy. 


Bắt hại tư duy là những suy tư, suy nghĩ không làm hại 
mình, không làm hại người, không làm hại cả hai. Thế nào 
là những suy nghĩ không làm hại mình, hại người, hại cả 
hai? Đó là những suy nghĩ về chánh kiến, chánh tư duy... 
chánh định; suy nghĩ về những lời Phật dạy, suy nghĩ về 
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các bậc Thánh nhân, suy nghĩ về từ bi hỷ xả. Đó là bất hại 
tư duy. 


Như vậy, “Chánh tư duy” hay “Suy nghĩ đúng” có tác dụng 
loại bỏ những suy nghĩ sai lầm của chúng sanh. Nhờ có 
chánh tư duy mà chúng sanh mới biết rõ thế nảo là tà tư 
duy. Nhờ biết rõ về tà tư duy mà chúng sanh mới từ bỏ tà 
tư duy. Nếu không có sự giảng dạy của Đức Phật về chánh 
tư duy thì chúng sanh sẽ quờ quạng trong những tư duy suy 
nghĩ của mình, không biết được thế nào là suy nghĩ chân 
chánh và suy nghĩ bất chánh, bắt thiện, rồi chìm đắm trong 
những dòng suy nghĩ bất thiện, chìm đắm trong những suy 
nghĩ về dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, đưa đến khổ cho tự 
thân. 


Như vậy, tác dụng của Suy nghĩ đúng hay Chánh tư duy là 
dùng để đánh bạt, đánh bật gốc Tà tư duy, diệt trừ những 
tư duy suy nghĩ sai quấy, diệt trừ những tư tưởng chất chứa 
khổ, đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai. Đó là tác dụng 
và lợi ích trong việc tu tập chánh tư duy, tu tập những suy 
nghĩ chân chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy trong đạo lộ đưa 
đến sự chấm dứt sanh tử. 


5.3.3 Tác dụng của Lời nói đúng 


Với “Chánh ngữ” hay “Lời nói đúng” trong Pháp Tám 
Đúng, Đức Phật đã trình bày, chỉ dạy cho chúng sanh biết 
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rõ thế nào là những lời nói chân chánh, đúng pháp mà một 
người tu cần phải tu tập thực hành. Nhờ sự chỉ dạy này của 
Đức Phật mà những lời nói không chân chánh, không đúng 
pháp, không tương ứng với một người tu đã bị phơi bày. 


Với Chánh ngữ, Đức Phật đã giúp cho người tu thấy biết 
rõ những điều nên nói và những điều không nên nói. Ngài 
giúp người tu sáng tỏ, trạch pháp trong khâu hành, trong 
lời nói của mình, giúp người tu từ bỏ những lời nói bất 
chánh, bắt thiện, từ bỏ những lối nói theo tập khí, nói trong 
vô minh, từ bỏ những lời nói trong tham, sân, s1, bản ngã, 
không tạo những ác hạnh về lời nói, không tạo những khẩu 
nghiệp đưa đến quả báo khổ ở hiện tại và khô ở tương lai. 
Đức Phật đã làm sáng tỏ vấn đề lời nói đúng và lời nói sai, 
chánh ngữ và tà ngữ. 
Thế nào là Tà ngữ? 
-_ Tự mình nói dối, khuyến khích người nói dối, tùy 
thuận nói dối, tán thán nói dối. 
-_ Tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người nói hai 
lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi, tắn thán nói hai lưỡi. 
- Tự mình nói lời thô ác, khuyến khích người nói lời 
thô ác, tùy thuận nói lời thô ác, tán thán nói lời thô 
ác. 
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Tự mình nói linh tinh, khuyến khích người nói 
chuyện linh tính, tùy thuận nói linh tính, tán thán nói 
linh tinh. 


Trên đây là những lời nói đưa đên hại mình, hại người, hại 


cả hai mình và người. 


Thế nào là Chánh ngữ? 


Tự mình từ bỏ nói dối, không khuyến khích người 
nói đối, không tùy thuận nói dối, không tán thán nói 
dối, tập nói lời chân thật và khuyến khích người nói 
lời chân thật. 

Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, không khuyến khích 
người nói lời hai lưỡi, không tùy thuận nói hai lưỡi, 
không tán thán nói hai lưỡi, tập nói lời đưa đến hòa 
hợp và khuyến khích người nói lời hòa hợp. 

Tự mình từ bỏ nói lời thô ác, không khuyến khích 
người nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác, 
không tán thán nói lời thô ác, tập nói lời từ ái hòa 
nhã và khuyến khích người nói lời từ ái hòa nhã. 
Tự mình từ bỏ nói linh tinh, không khuyến khích 
người nói linh tính, không tùy thuận nói linh tính, 
không tán thán nói linh tính, chỉ nói đến Giới, Định, 
Tuệ, pháp học, pháp hành trong Chánh pháp và 
khuyến khích người chỉ nói đến pháp, Chánh pháp. 
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Trên đây là những lời nói không đưa đến hại mình, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. 


Tóm lại, Chánh ngữ hay lời nói chân chánh có tác dụng 
làm lộ diện những lời nói, những cách nói sai lầm, bất 
chánh, bất thiện của chúng sanh. Nhờ có Chánh ngữ mà 
chúng sanh mới biết rõ thế nào là 7à ngữ. Chúng sanh nhờ 
biết rõ tà ngữ mới từ bỏ tà ngữ. Nếu Đức Phật không chỉ 
dạy thế nào là lời nói chân chánh, đúng pháp thì chúng sanh 
sẽ quờ quạng trong cách ăn nói của mình, không phân biệt 
chánh tà trong lời nói, để rồi phát ra những lời nói với dục, 
ái, tham, sân, s1, bản ngã, tạo ác nghiệp trong khẩu hành, 
đưa đến tự thân không thoát khỏi phiền não và khổ đau. 


Như vậy, tác dụng của Lời nói chân chánh hay Chánh ngữ 
là phơi bày Tà ngữ, vạch trần Tà ngữ, từ bỏ những lời nói 
sai quấy, những thói quen nói trong vô minh, nói không 
đúng tư cách của một người tu. Đó là tác dụng và lợi ích 
trong việc tu tập chánh ngữ mà Đức Phật đã hướng dẫn 
trong đạo lộ đưa đến sự chấm dứt sanh tử. 


5.3.4 Tác dụng của Hành động đúng 


Với “Hành động đúng” hay “Chánh nghiệp” trong Pháp 
Tám Đúng, Đức Phật đã trình bày, chỉ dạy cho chúng sanh 
biết thế nào là những thân hành chân chánh, đúng pháp mà 
một người tu cần phải tu tập thực hành. Nhờ sự chỉ dạy này 
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của Đức Phật mà những hành động bắt chánh, không đúng 
pháp, không tương ứng với một người tu đã bị phơi bày. 


Đức Phật đã giúp cho người tu thấy biết rõ những điều nên 
làm và những điều không nên làm. Ngài giúp người tu sáng 
tỏ, trạch pháp trong thân hành, trong hành động của mình, 
giúp người tu từ bỏ những hành động bất chánh, bất thiện, 
từ bỏ những hành động theo tập khí, theo vô minh, theo 
bản ngã, không tạo ác hạnh về thân, không làm những thân 
nghiệp đưa đến quả báo khổ ở hiện tại và khổ ở tương lai. 

Đức Phật đã làm sáng tỏ vấn đề hành động đúng và hành 

động sai, chánh nghiệp và tà nghiệp. 

Thế nào là Tà nghiệp? 

-_ Tự mình Sát sanh, khuyến khích người sát sanh, tùy 
thuận sát sanh, tán thán sát sanh. 

-_ Tự mình Lấy của không cho, khuyến khích người lấy 
của không cho, tùy thuận lấy của không cho, tán thán 
lây của không cho. 

- _ Tự mình Tà dâm, khuyến khích người tà dâm, tùy thuận 
tà dâm, tán thán tà dâm. 

Đây là những hành động sai quấy đưa đến hại mình, hại 

người, hại cả hai. 


Thế nào là Chánh nghiệp? 
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- Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người sát 
sanh, không tùy thuận sát sanh, không tán thán sát sanh, 
khuyến khích người từ bỏ sát sanh. 

- _ Tự mình từ bỏ lấy của không cho, không khuyến khích 
người lấy của không cho, không tùy thuận lấy của 
không cho, không tán thán lẫy của không cho, khuyến 
khích người từ bỏ lẫy của không cho. 

-_ Tự mình từ bỏ tà dâm, không khuyến khích người tà 
dâm, không tùy thuận tà dâm, không tán thán tà dâm, 
khuyến khích người từ bỏ tà dâm (đối với tu sĩ là từ bỏ 
hoàn toàn việc hành dâm, dâm dục). 

Đây là những hành động chân chánh, đúng pháp, không 

đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến 

hại cả hai. 

Như vậy, “Chánh nghiệp” hay “Hành động chân chánh” 

mà Đức Phật đã chỉ dạy có tác dụng làm lộ diện những 

hành động sai lầm, những thân hành sai lầm, bất thiện, bất 
chánh của chúng sanh. Nhờ sự chỉ dạy về Chánh nghiệp 
của Đức Phật mà chúng sanh mới biết rõ thế nào là Tà 
nghiệp. Nhờ biết rõ tà nghiệp mà chúng sanh mới từ bỏ tà 
nghiệp. Nếu không có sự chỉ dạy của Đức Phật về hành 
động chân chánh, thân hành chân chánh, đúng pháp thì 
chúng sanh sẽ quờ quạng trong thân hành và không biết rõ 
chánh tà trong thân hành, đề rồi làm những thân hành với 
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dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, đưa đên tự thân 
không thoát khỏi phiên não và khô đau. 


Như vậy, Hành động đúng hay Chánh nghiệp có tắc dụng 
loại bỏ 7à nghiệp, nhiếp phục những hành động, những 
thân hành bất chánh, an trú trong những thân hành chân 
chánh, đúng pháp. Đó là tác dụng và lợi ích trong việc tu 
tập chánh nghiệp mà Đức Phật đã hướng dẫn trong đạo lộ 
đưa đến sự chấm dứt sanh tử. 


5.3.5 Tác dụng của Nuôi mạng đúng 


Với “Chánh mạng” hay “Nuôi mạng chân chánh” trong 
Pháp Tám Đúng, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh biết 
rõ thế nào là cách nuôi mạng, nghề nghiệp nuôi mạng chân 
chánh, đúng pháp mà một người tu cần phải tu tập thực 
hành. Nhờ sự chỉ dạy này của Đức Phật mà những sự nuôi 
mạng, những hành động nuôi mạng bắt chánh, không đúng 
pháp, không tương ứng với một người tu đã bị phơi bày. 


- - Nghề nghiệp không chân chánh đối với cư sĩ là: bán 
thịt, bán rượu, bán người, bán thuốc độc, bán vũ khí. 
Đây là năm nghề buôn bán mà người cư sĩ không 
nên làm vì những hậu quả tai hại của những nghề 
nghiệp này ở hiện tại và tương lai. 

- Đối với tu sĩ thì cần nên xem kỹ kinh Sa-môn Quả, 
(Trường, bài 2) để biết rõ những cách kiếm sống 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 172 


không xứng với Thánh hạnh xuất gia của một người 
íu. 


Tóm lại, với Chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh, Đức 
Phật đã giúp cho người tu thấy biết rõ cách nuôi mạng nên 
thực hiện và không nên thực hiện. Ngài giúp chúng sanh 
sáng tỏ, trạch pháp trong cách nuôi mạng, cách kiếm sống, 
từ bỏ những cách nuôi mạng bất chánh, bắt thiện, đưa đến 
quả báo khổ ở hiện tại và khổ ở tương lai. 

Chánh mạng hay Nuôi mạng chân chánh mà Đức Phật đã 
chỉ dạy, có tác dụng loại bỏ những cách nuôi mạng sai lầm, 
không chân chánh của chúng sanh. Nhờ có sự chỉ dạy về 
Chánh mạng của Đức Phật mà chúng sanh mới biết rõ thế 
nào là 7à mạng. Nhờ có sự thấy biết rõ về tà mạng nên 
chúng sanh mới từ bỏ tà mạng. Nếu không có sự giảng dạy 
trình bày của Đức Phật về sự nuôi mạng chân chánh và sự 
nuôi mạng bất chánh thì chúng sanh sẽ quờ quạng trong 
việc kiếm miếng ăn nuôi mạng của mình rồi lại làm những 
việc bất chánh đề nuôi mạng, tạo quả báo khổ ở hiện tại và 
tương lai, đưa đến tự thân không thoát khỏi phiền não và 
khổ đau. 


Như vậy, Nuôi mạng đúng hay Chánh mạng có tác dụng 
giúp người tu loại bỏ Tà mạng khỏi đời sống của mình, 
nuôi thân mạng một cách chân chánh, đúng pháp của một 
người tu. 
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5.3.6 Tác dụng của Siêng đúng việc 


Lệ 


Với “Chánh tính tân” hay “Siêng đúng việc” trong Pháp 
Tám Đúng, Đức Phật đã trình bày, chỉ dạy cho chúng sanh 
biết rõ những điều chân chánh, đúng pháp mà một người 
tu cần phải nỗ lực tu tập, thực hành. Nhờ sự chỉ dạy của 
Đức Phật mà những nễ lực không chân chánh, không đúng 
pháp đối với một người tu đã bị phơi bày. 
Đức Phật đã giúp người tu thấy biết rõ những điều cần phải 
nỗ lực tinh tấn tu tập thực hành và những điều không cần 
phải nỗ lực tu tập thực hành. Ngài giúp người tu sáng tỏ, 
trạch pháp trong vấn đề nỗ lực tu tập và không cần phải nỗ 
lực tu tập đối với những pháp không có khả năng đâm 
thủng vô minh, diệt tận khát ái. Ngài làm sáng tỏ vấn đề 
siêng năng sai việc và siêng năng đúng việc, chánh tinh tấn 
và tà tinh tấn. 

- _ Tà tỉnh tấn là những tinh tấn sai lầm, siêng năng sai lầm, 
cái cần phải siêng năng thực hành thì lại không siêng 
năng thực hành, cái không cần phải siêng năng thực 
hành thì lại siêng năng thực hành, đưa đến uống công 
phí sức, phí thời gian nhưng không đạt được mục đích 
của người tu. 

- Chánh tinh tấn là những tinh cần tinh tấn chân chánh, 
những siêng năng chân chánh đúng pháp, đúng việc. 
Cái cần phải tinh cần tu tập thì tỉnh cần tu tập, cái không 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 174 


cần phải tỉnh cần tu tập thì không tinh cần tu tập. Nhờ 
siêng năng tinh cần đúng việc như vậy nên hành giả có 
thể đi đến thành tựu những thiện pháp, diệt tận những 
bất thiện pháp và đạt được mục đích của sự tu đạo. 


Trong kinh Nikãya, Chánh tỉnh tấn hay Sự tinh cần chân 
chánh, sự siêng năng chân chánh được Đức Phật trình bày 
với Bốn Chánh Cần hay Bốn Tinh Cần. 


e Bốn Chánh Cần 


Bôn Chánh Cân là bôn việc cân làm của người tu, gôm có: 


Với mục đích khiên cho các ác, bât thiện pháp từ trước 
chưa sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muôn, cô 
găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


Với mục đích khiên cho các ác, bât thiện pháp đã sanh 
ra được diệt trừ, khởi lên ý muôn, cô găng, tinh tân, sách 
tâm, trì tâm. 


Với mục đích khiên cho các thiện pháp từ trước chưa 
sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muôn, cô găng, tinh 
tần, sách tâm, trì tâm. 


Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có 
thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, 
cô gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Đây là Bốn Chánh 
Cân. 
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e Bốn Tinh Cần 


Bôn Tình Cân là bôn việc cân tinh tân thực hiện của người 
tu, gôm có: Tình cân chê ngự, tinh cân đoạn tận, tinh cân 
tu tập và tính cân hộ trì. 


-_ Tinh cần chế ngự: Cần nỗ lực tinh tắn chế ngự sáu căn 
khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. 

- _ Tỉnh cần đoạn tận: Cần nỗ lực tinh tấn đoạn tận những 
tà tư duy trong nội tâm khi chúng sanh khởi trong tâm. 

-_ Tinh cần tu tập: Cần nỗ lực tinh tấn tu tập chánh niệm 
tỉnh giác theo Bảy Giác Chi để hướng dẫn tâm đi đến 
Minh và Giải Thoát. 

-_ Tinh cần hộ trì: Cần nỗ lực tinh tấn hộ trì những thiện 
pháp đã có trong nội tâm như: tưởng xác chết, tưởng bộ 
xương, tưởng xác bị côn trùng ăn... để tâm hướng đến 
thể nhập sự thật về Ngũ uấn. 


Bốn Chánh Cần là tổng quát bốn việc cần làm của người 
tu. Bốn Tinh Cần là chi tiết bốn việc cần làm đó. Khi khéo 
học hiểu, khéo hành trì thì các pháp này là một, không có 
gì sai khác. Đây là bốn pháp mà một người tu chân chánh 
cần phải siêng năng tu tập, thực hành. Khi người tu không 
biết rõ bốn pháp này thì sẽ không siêng năng thực hành bốn 
pháp này mà siêng năng tu tập những pháp khác, những 
pháp không có khả năng đưa đến nhiếp phục và diệt tận 
tham, sân, s1, dục, ái, bản ngã, vô minh, lậu hoặc. Sự siêng 
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năng như vậy gọi là siêng năng không đúng pháp, siêng 
năng sai việc hay tà tỉnh tấn. Tà tinh tấn không có khả năng 
đưa đến diệt tận được những pháp bất thiện trong nội tâm. 


Tóm lại, Chánh tinh tấn hay Siêng đúng việc có tác dụng 
làm lộ diện những siêng năng sai lầm, những điều không 
cần phải làm, phải tu tập của chúng sanh. Nhờ có sự chỉ 
dẫn về Chánh tỉnh tấn của Đức Phật mà chúng sanh mới 
biết rõ thế nào là 7à rinh zấn. Nhờ có thấy biết rõ về tà tinh 
tấn mà chúng sanh mới từ bỏ tả tỉnh tấn. Nếu không có sự 
giảng dạy, sự trình bày về những pháp mà một người tu 
chân chánh cần phải siêng năng nỗ lực thực hành thì chúng 
sanh sẽ quờ quạng trong sự tu hành của mình và sẽ không 
phân biệt rõ chánh tà, đúng sai trong sự nỗ lực tỉnh cần, 
chúng sanh sẽ tinh cần những pháp không cần phải tinh cần 
và không tỉnh cần tu tập những pháp cần phải tu tập. Vì 
vậy, chúng sanh không thê nhiếp phục được thân tâm, đoạn 
tận được tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc. 


Như vậy, Siêng đúng việc hay Chánh tinh tấn có tác dụng 
vạch mặt Tà tinh tấn, giúp chúng sanh thấy biết rõ những 
tinh tấn sai lầm không có khả năng diệt tận lậu hoặc và thấy 
biết rõ những tinh tấn siêng năng chân chánh mà một người 
tu cần nỗ lực siêng năng thực hành đề đi đến sự đoạn diệt 
tham sân s1, đưa thân tâm an trú trong những siêng năng 
chân chánh, đúng pháp. Đó là tác dụng và lợi ích trong việc 
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tu tập Chánh tinh tấn mà Đức Phật đã hướng dẫn trong đạo 
lộ đưa đến sự chấm dứt sanh tử. 


5.3.7 Tác dụng của Quán đúng chỗ 


Với “Chánh niệm” hay “Quán niệm chân chánh”, hay 
“Quán đúng chế” trong Pháp Tám Đúng, Đức Phật chỉ dạy 
cho chúng sanh biết rõ thế nào là những tư niệm chân 
chánh, những chỗ chân chánh đúng pháp mà một người tu 
cần phải hướng tâm đến đó, an trú trong đó để quán sát tự 
thân, đề thấy biết rõ tự thân và nhiếp phục tự thân. Nhờ sự 
chỉ dạy này của Đức Phật mà những tư niệm sai lầm, không 
chân chánh, không đúng chỗ, không đúng pháp với một 
người tu, không tương xứng với một người tu đã bị phơi 
bày. 

Chánh niệm là kim chỉ nam của người tu, là chỗ để người 
tu an trú tâm mình vào đấy. Nhờ có pháp chánh niệm của 
Đức Phật chỉ dạy, người tu sẽ biết mình cần đặt tâm ở đâu, 
cần để tâm ở đâu cho đúng, cho chân chánh để có thê đi 
đến sự thành tựu trí tuệ về tự thân, thấy biết mọi hành tướng 
của tham sân si. Nhờ tâm được đặt đúng chỗ, được nhớ biết 
đúng chỗ, được quán sát đúng chỗ mà tham, sân, si, vô 
minh, lậu hoặc được thấy biết, được nhiếp phục và được 
đoạn tận một cách hoàn toàn. Đức Phật đã làm sáng tỏ vấn 
đề chánh niệm và tà niệm. 
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- Tà niệm là sự hướng tâm sai chỗ, sự nhớ biết sai chỗ, 
sự quán sát sai chỗ, sự quán sát nhớ biết này không đưa 
đến trí tuệ cho người tu, không giúp cho người tu nhìn 
thấy được tham sân si trong tự thân, không giúp nhìn 
thấy rõ được vô minh, không nhiếp phục được vô minh, 
khát ái và bản ngã. 

-_ Chánh niệm là sự quán niệm chân chánh, sự nhớ biết 
chân chánh, sự nhớ biết đúng chỗ, sự quán sát đúng chỗ, 
sự quán sát này giúp người tu thành tựu trí tuệ về tự 
thân, thấy biết rõ tham, sân, si, vô minh, bản ngã và khát 
ái trong tự thân, nhiếp phục tự thân, diệt tận vô minh và 
khát ái, tây sạch các cầu uế trong tâm. 


Có bốn chỗ cần chân chánh quán niệm, chân chánh quán 
sát, chân chánh nhớ biết, đó là: thân, các cảm giác, tâm và 
các pháp đang có mặt trong thân tâm cần được nhiếp phục 
hoặc cần được tu tập trong tự thân. Đây là bốn chỗ mà 
người tu cần phải chân chánh quán sát, chân chánh nhớ biết 
và chân chánh thành tựu trí tuệ về chúng. Bốn sự quán sát 
này không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai mình và người. 


Bồn sự quán sát này giúp người tu không bị ngoại cảnh chi 
phối, không chạy theo ngoại cảnh, không bị nội trần chỉ 
phối, không chìm trong nội trần, thấy biết rõ nội trần, nhiếp 
phục nội trần, nhiếp phục các pháp bất thiện trong tự thân, 
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thành tựu trí về Ngũ uấn, diệt tận vô minh, diệt tận khát ái, 
diệt tận bản ngã, chấm dứt luân hồi, sanh tử, phiền não và 
khô đau. 


Tóm lại, Đức Phật đã giúp người tu xác định rõ những chỗ, 
những nơi mà tâm này cần phải quan tâm, chú ý, để ý và 
những chỗ, những điều, những việc mà tâm này không cần 
phải quan tâm, không cần phải chú ý, để ý. Ngài làm sáng 
tỏ trong vấn đề tà niệm và chánh niệm, chỗ đề tâm chú ý, 
chỗ để tâm quán sát của người tu. Nhờ sự chỉ dạy này của 
Đức Phật mà người tu biết rõ mình cần phải để tâm quán 
sát điều gì và không cần phải để tâm chú ý cái gì. Đối với 
những điều mà một người tu chân chánh không cần phải để 
tâm, chú ý, quán sát, thì vị này sẽ không đề tâm, chú ý,quán 
sát. Đối với những điều mà một người tu chân chánhcần 
phải để tâm, chú ý, quán sát thì vị này sẽ để tâm, chú ý, 
quán sát. Như vậy, Đức Phật đã giúp cho người tu xác định 
rõ chánh niệm và tà niệm. Sau khi biết rõ tà niệm, vị này 
sẽ từ bỏ tả niệm, an trú trong chánh niệm, vị này sẽ từbỏ 
những tâm niệm sai lầm, những quán niệm sai lầm, không 
chân chánh, không đúng pháp, không có khả năng đưa đến 
thấy biết rõ về tự thân và diệt tận những cầu uế trong tự 
thân. 

Chánh niệm hay Quán niệm chân chánh, hay Quán đúng 
chỗ có tác dụng làm lộ rõ những tà niệm, những sự quán 
niệm sai lầm của chúng sanh. Nhờ có sự chỉ dạy của Đức 
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Phật về Chánh niệm mà chúng sanh mới thấy biết rõ 7à 
niệm. Nhờ có sự thấy biết rõ lợi ích của chánh niệm mà 
chúng sanh mới từ bỏ tà niệm. Nếu không có sự giảng dạy, 
trình bày của Đức Phật vỀ sự quán niệm chân chánh, chỗ 
đặt tâm, chỗ an trú tâm chân chánh của một người tu thì 
chúng sanh sẽ quờ quạng trong việc định hướng tâm trí của 
mình, không biết rõ những chỗ, những điều mà tâm cần phải 
quán sát, chú ý, để ý, rồi đặt tâm sai chỗ, đề tâm quánniệm, 
quán sát sai chỗ, không đưa đến thành tựu trí tuệ về tự thân, 
không đưa đến thấy rõ tham sân si và không nhiếpphục 
được tham sân s1, không chấm dứt phiền não, khô đau. 


Như vậy, Quán đúng chỗ hay Chánh niệm có tác dụng phơi 
bày Tà niệm, vạch trần tà niệm, làm sáng tỏ những tâm 
niệm sai quấy của người tu, những sự hướng tâm sai chỗ, 
quán sát sai chỗ, nhớ biết sai chỗ của người tu. Chỗ cần 
quán niệm, cần xem xét, để ý, thấy biết thì lại không quán 
niệm, không xem xét, không đề ý, không thấy biết những 
chỗ đó. Chỗ không cần phải quán niệm, không cần phải 
xem xét, không cần phải để tâm thì lại hướng tâm quán 
niệm, xem xét những chỗ này, đó gọi là Tà niệm. Chuyên 
hướng những tà niệm, chuyển hướng những tâm niệm, 
những sự quán niệm sai quấy của một người tu đến với 
chánh niệm, đến với những điều chân chánh mà một người 
tu cần xem xét, cần quán niệm. Đó là tác dụng của Chánh 
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niệm, tác dụng của Quán đúng chỗ mà Đức Phật đã hướng 
dẫn trong đạo lộ đưa đến sự chấm dứt sanh tử. 


5.3.8 Tác dụng của Định đúng cách 


Với “Chánh định” hay “Định tâm chân chánh”, “Định tâm 
đúng cách” trong Pháp Tám Đúng, Đức Phật đã trình bày, 
chỉ dạy cho chúng sanh biết rõ thế nào là phương pháp thiền 
định chân chánh đúng pháp mà một người tu cần phải tu tập, 
cần phải thực hành. Nhờ sự chỉ dạy này của Đức Phật mà 
những cách tu thiền định không chân chánh, không đúng 
pháp, không có khả năng đưa đến diệt tận tham,sân, si, vô 
minh, lậu hoặc đã bị phơi bày, bị thấy biết, bị vạch trần, bị 
nêu rõ. 
Đức Phật đã giúp cho người tu thấy biết rõ những thiền 
định cần được tu tập, cần được thực hành và những thiền 
định không cần phải tu tập, không cần phải thực hành. Ngài 
đã làm cho người tu sáng tỏ, trạch pháp trong cách tu thiền 
định của mình, giúp người tu từ bỏ những lối thiền định 
không chân chánh, không có khả năng đưa đến lậu tận, đưa 
đến sự trong sạch, thanh tịnh thân tâm một cách hoàn toàn. 
Ngài đã làm sáng tỏ vấn đề tà định và chánh định. 
-_ Tả định là những cách định tâm sai, phương pháp định 
tâm sai, lỗi thiền định sai của người tu. Lối thiền định 
sai là đường lối tu tập thiền định không chân chánh, 
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không đúng pháp, không đưa đến sự thấy biết rõ về tự 
thân, không giúp thấy biết rõ những rác bản, lậu hoặc 
trong nội tâm. 

-_ Chánh định là cách định tâm đúng, phương pháp định 
tâm đúng, lối thiền định đúng. Lối thiền định chân 
chánh là đường lối tu tập định tâm đúng cách đưa đến 
thấy biết rõ những uế nhiễm, lậu hoặc trong nội tâm và 
đảo thải hết tất cả những uề nhiễm, lậu hoặc này, đó gọi 
là Chánh định. 


Chánh định hay cách định tâm chân chánh có tác dụng làm 
lộ diện những lối thiền định sai lầm của chúng sanh. Nhờ 
Đức Phật chỉ dạy về chánh định mà chúng sanh mới biết rõ 
thế nảo là tà định và từ bỏ tà định. Nếu không có sự giảng 
dạy của Đức Phật về cách định tâm chân chánh thì chúng 
sanh sẽ quờ quạng trong cách định tâm của mình vàkhông 
biết được thế nào là thiền định chân chánh, thế nào là thiền 
định không chân chánh, không đúng pháp, để rồi mắt thời 
gian, mất công sức tu tập thiền định nhưng dục, ái, tham, 
sân, s1, bản ngã không diệt tận, phiền não và sanhtử không 
chấm dứt. 

Như vậy, Định Đúng Cách hay Chánh định có tác dụng 
phơi bày Tà định, nêu rõ tà định để chúng sanh sáng tỏ và 
từ bỏ những cách tu thiền định sai lầm không đưa đến trí 
tuệ, không đưa đến giải thoát tự thân khỏi cấu ué, lậu hoặc. 
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5.3.9 Đôi nét về Chánh định trong đạo Phật 


Chánh định trong Bát Chánh Đạo là gồm có bốn tầng thiền, 
hay còn gọi là Tứ thiền. Thế nào là bốn thiền? 


-_ Sơ thiền (7hiền thứ nhất): Ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh có tầm, có tứ. 

- Nhị thiền (7hiễn thứ hai): Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, 
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Tam thiền (Thiền thứ ba): Ly hỷ, trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
“xả niệm lạc trú”, chứng và trú thiền thứ ba. 

-_ Tứ thiền (Thiên thứ tr): Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc,“xả niệm thanh tịnh”. 

Đó là tứ thiền theo ngôn ngữ Hán Việt. Nếu hiểu Tứ thiền 

theo nghĩa thuần Việt, thì ý nghĩa của tứ thiền như sau: 

- Thiền thứ nhất: Sau một thời gian khéo tu tập và khéo 
vận dụng như lý tác ý, khéo vận dụng chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh tỉnh tấn và chánh niệm để nhiếp 
phục, để từ bỏ những tham muốn đối với sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, từ bỏ các pháp ác bất thiện che ám tâm 
là tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, hoài 
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nghi, hành giả khéo tác ý sự an lạc thoải mái của thân 
tâm khi không bị dục và các pháp bắt thiện chi phối, 
làm sanh khởi cảm giác thân dễ chịu an lạc, tâm hoan 
hỷ vui vui khi thấy mình đã xả ly được các dục và các 
bất thiện pháp. Lạc hý này gọi là lạc hỷ do ly dục sanh, 
có tầm, có tứ (thân thọ lạc, tâm thọ hỷ, hỷ lạc này do sự 
hướng tâm tác ý về ly dục sanh khởi). Đây là sự tu tập 
và thể nhập Sơ thiền. 

-_ Thiền thứ hai: Dừng lại trạng thái tâm tìm đến (/ẩm) 
tư sát (ứ) trạng thái an ổn của thân tâm khi không bị 
dục và các pháp bắt thiện chi phối, dừng lại tầm tứ này, 
làm định tĩnh, an tịnh nội tâm và an trú trong sự định 
tĩnh, an tịnh này. Sau đó khéo quán sát sự an lạc, thoải 
mái của thân tâm khi nội tâm định tĩnh, an tịnh, làm 
sanh khởi cảm giác tâm hoan hÿ vui vui và thân dễ chịu 
an lạc khi thấy tâm được nội tĩnh nhất tâm. Lạc hỷ này 
là lạc hỷ do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm (thân thọ lạc, tâm thọ hỷ do định sanh). Đây là 
sự tu tập và thể nhập Nhị thiền. 

-_ Thiền thứ ba: Chánh niệm tỉnh giác từ bỏ cảm giác 
hoan hỷ vul vui trong tâm, tâm trú trong thọ xả, thân 
vẫn còn trú trong cảm giác lạc thọ (tức là tâm từ bỏ thọ 
hỷ, nhưng thân vẫn còn giữ thọ lạc, thân vẫn còn cảm 
giác dễ chịu). Trạng thái thân tâm như vậy được các bậc 
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Thánh gọi là “xả niệm lạc trú” (tâm thọ xả, thân trú 
trong thọ lạc). Đây là sự tu tập và thê nhập Tam thiền. 

- Thiền thứ tư: Từ bỏ những cảm giác dễ chịu, khó chịu 
trong thân, diệt trừ những cảm giác vui buồn mà tâm đã 
cảm thọ trước đó, an trú thân tâm trong thọ xả, an trú 
thân tâm trong sự an tịnh, thanh tịnh hoản toàn, không 
có chút gì là dễ chịu hay khó chịu trong thân tâm, thân 
tâm thuần trong sự thanh tịnh văng lặng. Trạng thái thân 
tâm như vậy được gọi là “xả niệm thanh tịnh” (tâm thọ 
xả, thân thọ không khổ không lạc). Đây là sự tu tập và 
thể nhập Tứ thiên. 


Chánh định là pháp thứ tám trong Phương Pháp Tám Đúng. 
Không phải ngẫu nhiên mà chánh định lại nằm ở pháp cuối 
trong Bát Chánh Đạo. Bảy cái chánh đầu tiên trong Bát 
Chánh Đạo là bảy pháp tư lương để hành giả đi vào trong 
chánh định. 


Chánh định trong Bát Chánh Đạo là một phương pháp 
thiền định được chuẩn bị, được sửa soạn bởi Bảy điều chân 
chánh trước đó. Một thiền định được dẫn dắt bởi Chánh 
kiến, được chuẩn bị bởi bảy pháp chân chánh như vậy, đó 
mới được gọi là Chánh định. Định này là Thánh Chánh 
Định, được cận duyên và tư trợ bởi Bảy chi phần trước 
(Đại Kinh Bốn Mươi, bài 117, Trung Bộ). Đây là lối thiền 
định được tu tập và được chỉ dạy bởi các Đức Phật, các bậc 
Thánh, các bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 186 


Một thiền định không được dẫn đạo bởi Chánh tri kiến, 
không được chuẩn bị bởi bảy sự chân chánh trong đời sống 
thì thiền định đó không được gọi là chánh định. Và thiền 
định đó không có khả năng đưa đến diệt tận vô minh, diệt 
tận bản ngã, diệt tận lậu hoặc, diệt tận các uế nhiễm trong 
nội tâm. 

Cách thiền định chân chánh, hay cách định tâm đúng trong 
đạo Phật gồm có: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền. 
Bồn tầng thiền này còn gọi là bốn mức độ định tâm, bốn 
thứ tự làm an tịnh tâm từ thô đến tế. Nhưng như vậy không 
có nghĩa là ở tầng Sơ thiền hành giả không thành tựu được 
Thánh quả. Hành giả cần biết rõ rằng: Nếu là một hành giả 
chân chánh theo sát con đường của Bát Chánh Đạo, thì 
trước khi đi vào Sơ thiền trong Bát Chánh Đạo, vị này đã 
thành tựu chánh kiến, tâm vị này đã được sửa soạn, được 
chuẩn bị, được đào tạo với bảy chi phần đầu, tới giai đoạn 
này hành giả tiến hành tây sạch năm triền cái trong tâm, rồi 
bước vào thực tập trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh trong Sơ 
thiền. Nếu hành giả theo đúng tuần tự tu tập như vậy trong 
Bát Chánh Đạo thì khi bước vào trong chánh định, khi an 
trú trong hỷ lạc do ly dục sanh của Sơ thiền, khi khéo an 
trú và làm sung mãn trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, hành 
giả khéo tác ý từ bỏ Năm thủ uân trong giai đoạn này, tây 
sạch hết các kiết sử, các trói buộc còn sót lại trong nội tâm 
thì hành giả có thê chứng được A-la-hán quả. 
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Nhưng nếu khi trú trong Sơ thiền, hành giả chưa tây sạch 
hết các lậu hoặc, nhưng hành giả diệt tận được năm hạ phần 
kiết sử, còn tàn dư năm thượng phần kiết sử thì hành giả thể 
nhập Bắt lai quả. Cũng giống như vậy, đối với Nhị thiền,Tam 
thiền, Tứ thiền, nếu hành giả khéo an trú trong các trạng 
thái thiền này và sau đó khéo quán từ bỏ Năm thủ uân trong 
các tầng thiền này thì hành giả có thê chứng A- la-hán quả 
hoặc Bất lai quả. Điều này đã được nói rõ trongcác kinh: 
Kinh Thiền (7ăng IV, 173), Kinh Hạng Người Sai Khác 2 
(Tăng II, 57), Kinh Đại Kinh Malunkyaputta (7rung II, bài 
64). 


Như vậy, Chánh định trong Bát Chánh Đạo là Thánh 
Chánh Định, là một lối thiền định phải được chuẩn bị bằng 
bảy pháp chánh trước đó, chứ không phải là tự dưng bắt 
tay vào ngồi thiền mà không cần biết gì cả, chỉ cố gắng giữ 
cho tâm định, chỉ giữ một sự biết thôi, đối với tất cả những 
gì đang diễn ra trong nội tâm và đối với những rác bẩn 
trong nội tâm không cần phải tìm hiểu sâu về chúng, không 
cần thành tựu trí về Ngũ uân, không cần thấy rõ bản ngã, 
vô minh và tham sân si... Thiền định như vậy không được 
Đức Phật gọi là Chánh định. 


Trong Bát Chánh Đạo, người đi vào trong Chánh định là 
người đã thành tựu Trí về Ngũ uần, thành tựu chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, tây sạch năm triền cái, vị này 
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đi vào trong chánh định, an trú trong chánh định, và sau 
khi an trú trong chánh định, vị này khéo quán sát nhận diện 
Ngũ uẫn trong các trạng thái thiền này, và quán từ bỏ Ngũ 
uẩn, quán từ bỏ những dục, ái đối với Ngũ uấn, tây sạch 
dục nhiễm, hữu nhiễm và vô minh nhiễm. 


Tóm lại, tác dụng của Pháp Tám Đúng là phơi bày và đào 
thải tất cả những sai lầm trong đời sống của người tu. 
Người tu đạo giải thoát nếu không châm mỗi ngọn đèn trí 
tuệ từ bậc Chánh Đắng Giác thì với tâm vô minh, với tâm 
phảàm phu, với trí tuệ phàm phu, với trí tuệ còn đang năm 
trong vô minh và bị vô minh che phủ sẽ có những sự thấy 
biết sai lầm về tự thân và cuộc sống. Với sự thấy biết sai 
lầm, vị này sẽ có những suy nghĩ sai lầm, lời nói sai lầm, 
hành động sai lầm, sự nuôi mạng sai lầm, sự nỗ lực sai lầm, 
sự quán niệm saI lầm và sự định tâm sai lầm. Với Tám sự 
sai lầm này, người tu hành muốn giải thoát sanh tử sẽ 
không thê đạt đến sự giải thoát sanh tử. Với Tám sự sai lầm 
này, người tu hành muốn đạt được sự thanh tịnh hoàn toàn 
trong nội tâm sẽ không thể đạt được sự thanh tịnh hoàn 
toàn trong nội tâm. Với Tám sự sai lầm này, người muốn 
diệt tận tham sân s1, diệt tận bản ngã trong nội tâm sẽ không 
thể diệt tận được tham sân s¡ và không thê diệt tận được 
bản ngã. Với Tám sự sai lầm nảy, người muốn giải thoát 
khỏi dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm sẽ không thể 
giải thoát khỏi các uế nhiễm, lậu hoặc này. 
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Với ánh sáng trí tuệ mà bậc Chánh Đắng Chánh Giác đã 
khai mở, với sự đâm thủng vô minh và diệt tận vô minh mà 
Ngài đã thành tựu, Ngài thấy được những quan điểm sai 
lầm, những thấy biết sai lầm của chúng sanh vẻ tự thân và 
cuộc sống. Ngài giải phá, giải tỏa, phá bỏ những tri kiến 
sai lầm của chúng sanh. Ngài hướng dẫn cho chúng sanh 
một đường lối tu tập chân chánh đưa đến sự thấy biết chân 
thật về tự thân và cuộc sống, phá bỏ những thấy biết sai 
lầm về tự thân và cuộc sống, phá bỏ những suy nghĩ, cách 
nói chuyện, hành động, sự nuôi mạng, sự quán niệm, sự 
định tâm sai lầm. Ngài hướng dẫn chúng sanh đi đến một 
đời sống tu hành chân chánh với Tám Sự Chân Chánh hay 
Tám Cái Đúng. Với một đời sống chân chánh, đúng pháp 
như vậy, chúng sanh có thê thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi 
phiền não và khổ do sanh tử đem lại. Tác dụng của Pháp 
Tám Đúng là để phá bỏ Tứm Tà, tám sai lầm trong đời 
sống của những người tu muốn đi đến sự chấm dứt sanh tử, 
chấm dứt phiền não, chấm dứt khổ. 


5.4 Đức Phật - Người chỉ đường cho kẻ bị lạc lối 
Vì sao nói: “Đức Phật nhự người dựng đứng lại những 
øì bị quăng ngã xuống”? 


Vì sự thật về cuộc đời, sự thật vê thê giới Ngũ uân này 
trước đây đã từng được Đức Phật Kassapa trình bày sáng 
tỏ, nhưng rôi với thời gian, với sự vô minh, vô trí của một 
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số người kế thừa đời sau, với những tà ý phá hoại của ngoại 
đạo, những sự thật này đã bị xuyên tạc, bị phỉ báng, bị xem 
thường, và rồi bị lãng quên, bị quăng bỏ một bên. Mãi cho 
đến khi Đức Phật Thích Ca ra đời và thành tựu trí tuệ chân 
chánh tròn đầy, Ngài thấy lại được những sự thật này và 
Ngài đã dựng đứng lại những sự thật này. Vì vậy, người 
thời đó gọi Đức Phật là người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống. 


Vì sao nói: “Đức Phật như người phơi bày ra những gì 
bị che giấu ”? 


Sự thật của cuộc sông đã bị vô minh che giấu, bị thời gian 
phủ mờ, bị những tà kiến, tà đạo, tà nhân chôn vùi, chôn 
lấp, nên không ai nhìn thấy được những sự thật này. Cho 
đến khi có người đầy đủ thiện duyên là Đức Phật xuất hiện, 
với trí tuệ tròn đầy của Ngài, thì sự thật này lại được hiển 
lộ, lại bị phơi bày một cách rõ ràng, trong sáng, minh bạch, 
chân chánh, đúng pháp. Vì vậy, người thời đó nói rằng Đức 
Phật là người đã phơi bày ra những gì bị che giấu. 

Vì sao nói: “Đức Phật nhự người chỉ dường cho người 
bị lạc lỗi”? 

Chúng sanh bị sanh tử chi phối, bị bệnh tật chi phối, bị chết 
chóc chỉ phối, bị phiền não khổ đau chi phối, chúng sanh 
muốn tìm một con đường để thoát bệnh tật, thoát sanh tử, 
thoát khổ đau, nhưng chúng sanh cứ lòng vòng, luân quân 
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trong vô minh, không tìm được lối thoát. Chúng sanh lạc 
lỗi giữa khu rừng rậm của những sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Chúng sanh không phân biệt rõ sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Chúng sanh không thấy biết rõ vô minh, khát ái và 
lậu hoặc trong Ngũ uân. Chúng sanh không thấy biết rõ 
những dục, ái, bản ngã, tham, sân, si năm trong Ngũ uẫn. 
Vì vậy, chúng sanh cứ mãi loay hoay và lạc lối trên con 
đường đi đến sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Mãi 
cho đến khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện và thành tựu tuệ 
giác thì con đường chân chánh, đúng pháp đưa đến sự chấm 
dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử được Ngài giác ngộ và thực 
chứng. Và Ngài đã chỉ dẫn lại con đường này cho chúng 
sanh. Chúng sanh nghe theo sự chỉ dẫn, chỉ dạy nàycủa 
Ngài, họ tu tập và thực hành theo, họ đạt được sự chấmdứt 
khổ, chấm dứt sanh tử. Vì vậy, người thời đó nói Đức Phật 
là “người chỉ đường cho những người bị lạc lỗi”. 


Vì sao nói: “Đức Phật nhự người dem đèn súng vào rong 
bóng tôi đề những di có mắt có thê tháy sắc”? 


Chúng sanh sống trong bóng tôi của dục, ái, tham, sân, sĩ, 
bản ngã, sống trong bóng tối của sự vô minh, vô trí đối với 
Ngũ uẫn, sống trong bóng tối của luân hồi sanh tử, sống 
trong bóng tối nhày nhụa của phiền não khổ đau. Vì sống 
trong bóng tối của vô minh nên chúng sanh không nhìn 
thấy rõ sự thật về dục, ái, tham, sân, si và không nhìn thấy 
rõ bản chất của dục, ái, tham, sân, si. Chúng sanh không 
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nhìn thấy rõ sự thật về Ngũ uẫn và bản chất của Ngũ uấn. 
Chúng sanh không nhìn thấy rõ sự thật về khổ và bản chất 
của khổ. Chúng sanh không nhìn thấy rõ sự thật về sanh tử 
và bản chất của sanh tử. Mãi cho đến khi Đức Phật Thích 
Ca, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện, Ngài thành 
tựu trí tuệ về dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã; Ngài thành tựu 
trí tuệ về Ngũ uấn; Ngài thành tựu trí tuệ về sanh tử, phiền 
não và khổ đau. Ngài trình bày trí tuệ này, sự thấy biết 
những sự thật này lại cho cuộc đời và những ai có tâm cởi 
mở, không phe phái, không bảo thủ tư kiến, không u mê 
tâm trí, không bị phạm vào các ác nghiệp,... những vị như 
vậy có thê tiếp nhận được các sự thật này, các trí tuệ này. 
Vì vậy, người thời đó nói Đức Phật là người đã đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Đó là ý nghĩa của những lời tán thán trên khi Đức Phật 
tuyên bố, thuyết giảng những sự thật về cuộc đời. 


5.5 Trí về Ngũ uẫn là Tối Thượng Trí 


Sự thật của cuộc đời, hay những điều chân thực, thiết thực 
ở hiện tại mà Đức Phật đã chỉ dạy chính là Bốn Thánh Đề 
hay Bốn Sự Thật về Khô. 

Mà Bốn Sự Thật về Khổ cũng chính là Bốn Sự Thật về Ngũ 
uân. Và Bốn Sự Thật về Ngũ uân cũng chính là Bốn Thánh 
Trí về Ngũ uấn. 
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Trong bài kinh Phân Biệt Sự Thật nêu trên, Bốn Thánh Đế 
được Đức Phật nói đó là “Vô Thượng Pháp” trên đời. Như 
vậy, “Bốn Sự Thật về Khổ” hay “Bốn Thánh Trí về Ngũ 
uẩn” cũng chính là “Bốn Trí Tuệ Vô Thượng” trong cuộc 
sống. Người tu tập bốn trí tuệ này là người tu tập pháp vô 
thượng, tu tập pháp tối thượng trên đời. Không có trí tuệ 
nào cao siêu hơn trí tuệ này. Không có trí tuệ nào cao quý, 
tốt đẹp hơn trí tuệ này. Không có trí tuệ nào thâm sâu, vi 
diệu, hoàn hảo hơn trí tuệ này. Vì vậy, người con Phật cần 
tìm hiểu cần trọng và nỗ lực tu tập đề thê nhập Thánh trí 
này. Đừng vội đặt lòng tin khi nghe có cái gì khác cao siêu 
hơn, trí tuệ hơn Bốn Thánh Trí Vô Thượng này. Đây là 
điều mà người con Phật cần cần trọng ghi nhớ. 


5.6  — Trí sách vở hay Trí thực chứng 


Đừng nghĩ đơn giản răng “Bốn Thánh Đề chính là khô, tập, 
diệt, đạo” như vậy là xong. Đừng nói đơn giản rằng “Khổ 
Thánh đề chính là: Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, 
chết là khổ. Tóm lại, Năm thủ uẫn này là khổ”. Nói ro ro 
về Bốn Thánh Đề nhưng năm uân là gì, thủ uấn là gì, khổ 
do thủ uấẫn tạo ra là gì thì lại mập mờ, lơ mơ, không nắm 
vững, không sáng tỏ. Hành tướng của năm uân không thấy 
biết rõ, hành tướng của thủ uẫn không thấy biết rõ, khổ do 
Năm thủ uẫn tạo ra không quán chiếu, không thể nhập. Nếu 
học Bốn Thánh Đề sơ sài như vậy thì chỉ mới học Bốn 
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Thánh Đề trên lý thuyết, trên chữ nghĩa, chứ chưa thật sự 
hiểu được Bốn Thánh Đế, chưa thật sự thấy được Bốn 
Thánh Đế, chưa thật sự giác ngộ được Bốn Thánh Đế. 


Người con Phật cần ghi nhớ rằng Bốn Thánh Đề chính là 
Vô Thượng Pháp, Vô Thượng Trí trên cuộc đời này. Nếu 
chúng ta chỉ học hiểu Bốn Thánh Đề một cách hời hợt, sơ 
sải như vậy thì làm sao có thể chạm đến sự vô thượng, sự 
tối thượng của Bốn Thánh Đề mà chúng ta chỉ chạm được 
chữ nghĩa của danh từ Bốn Thánh Đề. Và như vậy, Bốn 
Thánh Đề đối với người học đạo mãi mãi chỉ là danh từ, 
chỉ là pháp học, chỉ là lý thuyết mà không thiết thực ở cuộc 
sống. 


Học hiểu Bốn Thánh Đề chỉ trên lý thuyết, chữ nghĩa như 
vậy, người học Phật sẽ không bao giờ tìm thấy được pháp 
hành thực tế từ Bốn Thánh Đề. Khi không tìm thấy được 
pháp hành thực tế, pháp tu thực tế từ Bốn Thánh Đế, người 
học Phật sẽ cho rằng Bốn Thánh Đề là pháp học chứ không 
phải pháp hành, là lý thuyết chứ không phải để thực hành 
tu tập. Nếu cho rằng Bốn Thánh Đề là pháp học, chứ không 
phải là pháp hành, suy nghĩ như vậy đó là hành giả đã chưa 
thật sự được học, được nghe dạy, được nghe giảng một 
cách chân chánh, thâm sâu, đúng pháp về Bốn Thánh Đế. 
Và sự học hiểu về Bốn Thánh Đề của hành giả chỉ là một 
sự học hiểu sơ sài, qua loa từ những trí tuệ chưa trong sáng, 
chưa thành tựu chánh kiến, chưa thành tựu tri kiến chánh 
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trực trong giáo pháp này. 


Học hiểu Bốn Thánh Đề trên lý thuyết, trên kinh sách, trên 
chữ nghĩa thì quá dễ. Nhưng để có thể học hiểu Bốn Thánh 
Đề trên thực tế của thân tâm, thực tế của đời sống là một 
điều hoàn toàn không phải dễ. Để có thể thâm nhập, để có 
thể thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng các sự thật 
trong Bốn Thánh Đề là điều hoàn toàn không phải dễ. 


Đề có thể đưa Bốn Thánh Đề từ trong kinh sách, từ trong 
chữ nghĩa, từ trong lý thuyết vảo trong thực tế của cuộc 
sống là một điều hoàn toàn hết sức khó khăn nếu như hành 
giả không được tiếp dẫn, không được chỉ dạy từ những bậc 
đã thành tựu Thánh trí, những bậc thiện tri thức, những bậc 
Thánh đệ tử chân chánh của Đức Phật. 


Khi không được học hiểu Bốn Thánh Đề từ những bậc có 
trí tuệ chân chánh đúng pháp thì Bốn Thánh Đề thật sự chỉ 
là pháp học, chỉ là lý thuyết, chỉ là sách vở và hành giả sẽ 
không thể tìm được pháp hành thực tế trong cuộc sống 
thông qua sự chỉ dạy của Đức Phật trong Bốn Thánh Đề. 


Khi Bốn Thánh Đề được học hiểu, được chỉ dạy, được trình 
bày, được hiên lộ một cách sâu sắc, chân chánh, đúng pháp 
thì hành giả sẽ tìm thấy được pháp hành thực tế, thâm sâu, 
vi diệu, thần diệu trong Bốn Thánh Đế. 


Người học hiểu Bốn Thánh Đề và có sự thâm nhập, có sự 
thực chứng các sự thật, các trí tuệ trong Bốn Thánh Đề thì 
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sự hướng dẫn giảng dạy Bốn Thánh Đề của vị này sẽ thâm 
sâu, vi điệu, thiết thực hiện tại, làm cho người tu học tìm 
thấy được pháp hành trong Bốn Thánh Đề và không dám 
xem thường, không dám tu học hời hợt Bốn Thánh Đé. 


Nếu học hiểu Bốn Thánh Đề nhưng không có sự thâm nhập, 
không có sự thực chứng các sự thật, các trí tuệ trong Bốn 
Thánh Đề thì sự hướng dẫn, giảng dạy Bốn Thánh Đề sẽ 
khô khan, sơ sài, hời hợt, lý thuyết, sách vở, làm cho người 
tu học không tìm thấy được chân đứng trong lý thuyết, 
không tìm thấy được chân đứng trong pháp hành trong Bốn 
Thánh Đế. Và khi đó, vị này sẽ khởi tâm xem thường Bốn 
Thánh Đế, tu học sơ sài Bốn Thánh Đế. 


Như vậy, sự học hiểu về Bốn Thánh Đề của mỗi người là 
khác nhau vì sự tu học và trí tuệ của người giảng dạy, người 
trình bày Bốn Thánh Đề là khác nhau. Bốn Thánh Đề được 
xem là lý thuyết, sách vở, tầm thường hay là thực tế, thâm 
sâu, vi điệu là do mức độ tu học, nhân duyên tu học của 
người học đạo. 


5.7 Tự đào hỗ chôn mình 


Kinh Phân Biệt Sự Thật (Trung II, bài 141) là bài kinh mà 
người con Phật cần phải cân trọng ghi nhớ, ghi khắc trong 
nội tâm. Trong bài kinh này, Bốn Thánh Đề được gọi là Vô 
Thượng Pháp. Khi Bốn Thánh Đề được Đức Phật khai thị, 
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trình bày, hiển lộ, thuyết giảng, chỉ dạy cho cuộc đời này 
thì đó là Vô Thượng Pháp đã được khai thị cho cuộc đời. 
Đó là ý nghĩa của danh từ Vô Thượng Pháp Luân. 


Nhờ giác ngộ, nhờ thấy biết về Pháp Vô Thượng nảy, nhờ 
chứng ngộ trí tuệ, chứng ngộ sự thật về Bốn Thánh Đề mà 
Đức Phật mới tự nhận mình là Phật, tự nhận mình là bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác và Ngài đã hoàn toàn thoát khỏi 
dòng trầm luân sanh tử trong phiền não đau khô này. 


Nhờ nghe Đức Phật khai thị, nghe Đức Phật giảng dạy Bốn 
Thánh Đế, Bốn Sự Thật Cuộc Sống mà bao nhiêu vị Thánh 
đệ tử thời Đức Phật đã chứng được, đã thể nhập được các 
Thánh quả cao thượng, tối thượng trong cuộc đời, từ Dự 
lưu đến Nhất lai, Bất lai và A-la-hán. Các vị này đã đạt 
được sự an lạc, sự tự tại, sự giải thoát tối thượng trong đạo 
Phật. Nhờ sự thấy biết, sự tu tập và sự thể nhập trọn vẹn trí 
tuệ về Bốn Thánh Đề mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử 
của Ngài đạt được sự bình yên, trong sạch, thanh tịnh và 
giải thoát sanh tử. Vì vậy, người con Phật hãy cần trọng, 
đừng xem thường Bốn Thánh Đế. 

Xem thường Bốn Thánh Đề là tự đóng cánh cửa của con 
đường đưa đến giải thoát khổ, không cho mình cơ hội thoát 
khổ. 

Xem thường Bốn Thánh Đế là tự đóng cửa của trí tuệ, làm 
mất cơ hội khai mở trí tuệ, không thể giải mã được cuộc 
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sông, không thể giải mã được thế giới, không thê thấy biết 
chân chánh trọn vẹn về tự thân. 

Xem thường Bốn Thánh Đế là bít con đường đưa đến an 
lạc, tự tại, giải thoát, Niết-bàn. 

Xem thường Bốn Thánh Đế là tiếp tục giam mình trong 
nhà tù của sanh già bệnh chết. 

Xem thường Bốn Thánh Đề là tiếp tục đìm mình trong biển 
khổ, biên sanh tử, biển trầm luân, biển nước mắt. 

Xem thường Bốn Thánh Đề là tự bít đôi mắt của mình 
trước ánh sáng mặt trời trí tuệ của bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác. 

Xem thường Bồn Thánh Đề là tự tách rời mình khỏi đạo lộ 
đưa đến diệt tận tham, sân, si, bản ngã, vô minh, lậu hoặc. 
Xem thường Bốn Thánh Đế là tự giết mình, không cho 
mình đến với con đường thoát tử. 

Vì vậy, thật là sai lầm, thật là đáng thương khi xem thường 
Bốn Thánh Đế. Xem thường Bốn Thánh Đề là “tự đào hố 
chôn mình”, không cho mình cơ hội an lạc, tự tại, thong 
dong, giải thoát giữa đất trời bao la, rộng lớn. 


5.8 Tám Chánh - Sự tồn vong của Chánh pháp 


Tóm lại, Thánh Pháp Vô Thượng, Sự Thật Vô Thượng, Trí 
Tuệ Vô Thượng đã được Đức Phật khai thị, khai mở, chỉ 
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rõ cho cuộc đời này. Và Pháp Tối Thượng hay Vô Thượng 
Pháp Luân mà Thế Tôn đã công bố, đã khai thị, đã trao 
truyền, trao gửi cho cuộc đời nảy chính là Bốn Sự Thật về 
những nỗi khổ trong cuộc sống và trong đó Tám Chánh là 
Phương Pháp Chân Chánh đưa đến sự chấm dứt tất cả 
những phiền não, đau khổ trong cuộc sống. Bốn Sự Thật 
về những nỗi khổ trong cuộc sống chính là Bốn Thánh Trí 
về Ngũ uẫn, hay còn gọi là Bốn Thánh Đế, tức là Bốn Sự 
Thật mà bậc Thánh đã thấy biết, đã giác ngộ. Đó cũng 
chính là Bốn Trí Tuệ Tối Thượng trên cuộc đời này. 


Do đó, sự vận hành của đạo Phật trong cuộc sống chính là 
sự vận hành của Bốn Thánh Trí về Ngũ uẫn và sự vận hành 
của Pháp Tám Đúng, tức là sự vận hành của Bốn Thánh 
Đế, Bát Chánh Đạo. Khi nào Bốn Thánh Đề và Bát Chánh 
Đạo còn vận hành, còn có mặt trong cuộc sống, thì khi đó 
đạo Phật vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Khi nào Bốn 
Thánh Đề và Bát Chánh Đạo không còn được thấy biết một 
cách chân chánh, không còn được tu tập một cách đúng 
pháp thì khi đó đạo Phật đi đến sự diệt tận, diệt vong và sẽ 
dần biến mắt khỏi thế giới. 

Như vậy, đạo Phật tồn tại hay diệt vong trên thế gian này 
chính là do những người con Phật có chân chánh tu tập và 
chân chánh thê nhập trí tuệ thâm sâu, vi diệu, thần diệu của 
Bốn Thánh Đề và Bát Chánh Đạo hay không. Đây là bài 
kinh tuyệt đối quan trọng, người học Phật cần hết sức 
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nghiêm túc, cần trọng trong việc tìm hiểu, học hỏi và tu tập 
để thể nhập trí tuệ chân chánh thần diệu trong Chánh pháp 
mà bậc Chánh Đắng Chánh Giác đã truyền trao. 


Bác Vô Thượng Sĩ đã ra đời 

Phơi bày sự thật của trần gian 

Vô Thượng Phát Đạo được khai mở 
Vô Thượng Pháp Luân được vận hành. 


Bốn Thánh Trí được Ngài khai thị 
Bốn Sự Thật được Ngài phơi bày 
Dòng sanh tử được Ngài nêu rõ 
Cửa bất tử được Ngài mở ra. 


Năm thủ uẩn được Ngài chỉ rõ 

Vô mình, dục, ái được trình bày 

Để diệt tận dục, ái, vô minh 

Pháp Tám Chánh được Ngài khai thị. 


Ngài đã mở con đường Tám Chánh, 
Mở con đường thoát khỏi trầm luân, 
Thoát cảnh giới trời, người tạm bợ 
Thoát địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


Ngài đã mở con đường Tám Chánh, 
Mở con đường thoát khỏi khổ đau, 
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Mở con đường ra khỏi luân hồi, 
Làm dừng lại những dòng nước mắt. 
Làm dừng cảnh oan gia, trải chủ 
Làm dừng bao cay nghiệt, hận thu 
Làm chấm đứt sanh ly tử biệt 

Làm diệt tận phiên não, khổ đau. 


Làm dừng sự triển miên mệt mỏi 
Trong luân hồi chìm nổi, mông lung 
Trong bất an, lo sợ, hãi hùng 

Trong mù mịt, cô đơn, cay đắng. 


Ngài đã mở con đường Tám Chánh, 
Mở con đường thoát khỏi khổ đau, 
Nay chúng con theo dấu chân Ngài, 
Nguyện tu tập con đường Tám Chánh. 


“Thấy biết chân chánh về Ngũ uẩn 

Suy t chân chánh bỏ tham, sân 

Nói lời chân chánh không tạo nghiệp 
Thân hành không tạo khổ mình, người 
Nuôi mạng chân chánh theo Thánh giới, 
Siêng năng chân chánh Bốn việc cần, 
Quán niệm chân chánh về Bồn chổ, 
Định tâm chân chánh theo Bốn thiên ”. 


201 
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“THẦY biết “Bốn Trí về Ngũ uẫn” 
NGHĨ cách từ bỏ “Dục, hại, sân” 

NÓI lời không “Dối, đâm, độc, nhảm ” 
LÀM việc lành, không “Sát, trộm, dâm” 
SÔNG nuôi mạng năm nghề nên tránh 
SIÊNG hành trì “Chế, đoạn, tu, trì” 
QUÁN sát nhìn “Thân, thọ, tâm, pháp” 
ĐỊNH tâm tuân tự theo Bồn thiên ”. 


Tám pháp này gọi là Tám Chánh 
Bồ-tát tu theo Tám Chánh này 

Ngài thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết 
Thoát luân hồi, phiên não, khổ đau. 


Tám Chánh mở đường cho Chánh Trí 
Chánh Giải Thoát theo đó khởi sanh, 
Hành giả bước lên Thuyền Bát Nhã, 
Nhẹ nhàng ra khỏi biển trầm luân. 


Trâm luân sanh tử, thế đủ rồi! 

Lên Thuyên Tám Chánh thoát khổ thôi! 
Các Đức Như Lai và Thánh chúng, 
Đều nhờ Tám Chánh thoát khổ đau. 
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6 ĐẶC ĐIÊM BẬC ĐÀY ĐỦ CHÁNH KIÊN 
6.1 Kinh Chúng Được Đoạn Tận (7ðng LIL, 254) 


“Này các 1ỷ-kheo, sáu pháp này được người đây đủ trí 
kiên đoạn tận. Thê nào là sáu ? 

-_ Thân kiến, nghỉ, giới cấm thủ, 

ý ham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, sỉ đưa 

đên đọa xư. 

Này các Tỷ-kheo, sáu pháp này, được người đây đủ tri kiến 
đoạn tán `. 
(Hết trích kinh) 
Như vậy, bậc đầy đủ chánh kiến đoạn tận được thân kiến, 
nghi, giới cấm thủ, đoạn tận những tham sân sĩ tội lỗi đưa 
đến đọa xứ. Bậc đầy đủ chánh kiến cũng chính là bậc Dự 
lưu. Bậc Dự lưu là bậc đã được Đức Phật tuyên bố là sanh 
tử tối đa bảy lần, và trong bảy lần này sẽ không sanh vào 
đọa xứ, ác thú, địa ngục. 


6.1.1 Vì sao Bậc đầy đủ Chánh kiến phá được Thân 
kiến? 


Thân kiến là sự thấy, sự quán, sự cho rằng thân Ngũ uân 
này là mình, cho rằng sắc thân này, những cảm giác cảm 
thọ trong thân tâm, những hình bóng trong nội tâm, những 
suy nghĩ trong nội tâm, những sự biết, sự hay biết, sự rõ 
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biết trong ngoài thân tâm này là mình, là của mình. Sự thấy, 

sự quán, sự nhìn nhận, sự suy nghĩ cho rằng những sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức trong thân tâm này là mình, là của mình, 

là cái tôi, cái ta của mình, sự suy nghĩ như vậy được gọi là 
Thân kiến. 

Cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ như vậy làm cho tâm ám 

ảnh, dính mắc, trói buộc với Ngũ uân. Do tâm ám ảnh, dính 

mắc, trói buộc đối với Ngũ uân nên tâm không được giải 

thoát khỏi Ngũ uẫn, tâm bị chìm nổi, khổ đau, vô thường, 

sanh diệt theo sự sanh diệt, vô thường của Ngũ uân. Vì vậy, 

tâm không giải thoát khỏi khổ, không giải thoát khỏi vô 

thường, không giải thoát khỏi sanh tử. 

Bậc đầy đủ chánh kiến là bậc đầy đủ trí tuệ về Ngũ uân, bậc 
đã nhìn thấy rõ trọn vẹn chân tướng của Ngũ uấn; nhìnthấy 
rõ nhân duyên Ngũ uần sanh; nhìn thấy rõ khi nào Ngũ uẫn 
diệt; nhìn thấy rõ phương pháp tu tập đưa đến đoạn diệt 
hoàn toàn những Ngũ uân duyên sanh, vô thường,tạm bợ, 
nhiều phiền não và nhiều khổ này. Vị này đầy đủ Bốn Trí 
về Ngũ uấn, đầy đủ trí tuệ về thân tâm và cuộc sống. 

Vị này thấy biết rõ tánh duyên sanh, tánh vô thường, tánh 

tạm bợ, tánh khổ, tánh rỗng không, vô ngã, vô chủ của Ngũ 

uân. Vì thấy biết rõ như vậy nên vị này đoạn tận được thân 

kiến, đoạn tận được cái nhìn, cái thấy, cái cho rằng sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức này là mình, là của mình, là cái tôi cái ta 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 205 


của mình. Do tâm không suy nghĩ, không quán, không nhìn 
nhận Ngũ uẫn như vậy, tâm vị này không ám ảnh, không 
dính mắc, không trói buộc đối với Ngũ uân. Do tâm không 
dính mắc, không trói buộc đối với Ngũ uần nên vị này được 
giải thoát khỏi những Ngũ uẫn duyên sanh, vô thường, tạm 
bợ, đầy phiền não và đầy khổ này. Tóm lại, với vị có đầy 
đủ chánh kiến thì thân kiến được đoạn tận, sự chấp trước, 
chấp thủ, vô minh, vô trí đối với thân này sẽ được đoạn tận. 


6.1.2 Vì sao Bậc đầy đủ Chánh kiến phá được Hoài 
nghỉ? 


Đối với vị đoạn tận được thân kiến, không còn cho thân 
Ngũ uân này là mình, là của mình, nên vị này đoạn tận 
được sự hoàải nghi, đoạn tận sự nghi hoặc về sự hiện hữu 
của mình ở quá khứ, hiện tại và tương lai. VỊ này không 
khởi lên những suy nghĩ rằng: Trong quá khứ mình có mặt 
hay không có mặt, trong tương lai mình sẽ có mặt hay 
không có mặt, ngay trong hiện tại này mình đang có mặt 
hay không có mặt”. Những sự nghi hoặc, hoài nghi về cái 
gọi là mình ở quá khứ, hiện tại, vị lai được đoạn tận. Vì 
sao? Vì vị ấy biết rõ rằng: Những hiện hữu ở quá khứ hay 
hiện tại này đều là sự hiện hữu của Ngũ uân và một nội tâm 
si mê, ám ảnh, dính mắc, trói buộc đối với Ngũ uân. Nếu 
trong hiện tại này không đoạn tận sự dính mắc, ám ảnh đối 
với Ngũ uân thì sự hiện hữu trong tương lai cũng chính là 
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những Ngũ uân vô thường sanh diệt mà thôi. Vị ấy không 
có nghi ngờ về quá khứ, không có nghi ngờ về hiện tại, 
không có nghi ngờ về tương lai. 

Đối với “khổ” mà Đức Phật đã trình bày, vị ấy không có 
nghỉ ngờ, vị ấy thực thấy, thực biết rằng: tất cả những phiền 
não, khổ đau trên cuộc đời này chính là Ngũ uẩn, là tâm 
hôn mê, ám ảnh, dính mắc, trói buộc đối với Ngũ uấn. Vị 
ấy thấy biết rõ như vậy, vì sao? Vì rằng vị ấy đã nhìn thấy 
rõ Ngũ uấn, đã đầy đủ trí tuệ về Ngũ uân, đã thấy biết rõ 
thế nào là tâm hôn mê đối với Ngũ uẫn, thế nào là tâm bị 
ám ảnh bởi Ngũ uấn, thế nảo là tâm bị dính mắc, bị trói 
buộc đối với Ngũ uân, thế nào là sự mệt mỏi phiền não do 
Ngũ uẫn gây ra. Vì thấy biết rõ như vậy nên vị ấy không 
có nghi ngờ gì về sự khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết. 
Đối với “nguyên nhân khổ sanh khởi” mà Đức Phật đã trình 
bày, vị ấy không có nghi ngờ, vị ấy thực thấy, thực biết rõ 
vô minh, hành tướng của vô minh, sự tập khởi của vô minh, 
sự đoạn diệt của vô minh, những hoạt động của vô minh. 
Vị ấy biết rõ sự không thấy biết rõ về Ngũ uẫn vàsự không 
trong sáng trong nội tâm, đó chính là vô minh. Vị ấy biết 
rõ sự vô minh vô trí đối với Ngũ uẫn và lòng khát ái đối 
với Ngũ uân là nguyên nhân sanh ra những thânNgũ uân đầy 
khổ và phiền não như vầy. Vì thấy biết rõ nhưvậy, nên vị ấy 
không có nghi ngờ gì về vấn đề này. 
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Đối với “nhân duyên khô chấm dứt”, nhân duyên khổ đoạn 
diệt mà Đức Phật đã trình bày, vị ấy không có nghi ngờ, vị 
ấy thực thấy, thực biết rõ: khi tâm đã nhìn thấy rõ Ngũ uân, 
tức là khi sự vô minh vô trí đối với Ngũ uân không còn thì 
lòng tham ái, lòng khát ái đối với Ngũ uân được diệt tận thì 
khi đó những thân Ngũ uân vô thường, tạm bợ này sẽ được 
chấm dứt. Bậc đầy đủ chánh kiến thấy biết rõ như vậy. Vì 
thấy biết rõ như vậy, nên vị ấy không có nghi ngờgì về vẫn 
đề này. 

Đối với “phương pháp tu tập đưa đến sự chấm dứt, sự đoạn 
diệt khổ” mà Đức Phật đã trình bày, vị ấy không có nghi 
ngờ. Vị ấy thấy biết rõ Phương Pháp Tám Đúng thật sự là 
một phương pháp chân chánh, một con đường chân chánh, 
một đạo lộ chân chánh đưa đến sự diệt tận vô minh và khát 
ái đối với Ngũ uân. Phương Pháp Tám Đúng đó là Thấy 
đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng 
đúng, quán đúng, định đúng. Vị ấy không có nghi ngờ gì 
về phương pháp này, vì sao? Vì rằng chính vị ấy là người 
đã và đang dẫn thân vảo, đang bước chân vào, đang thực 
nghiệm, đang trải nghiệm phương pháp này. Cho nên 
những vi diệu, thần diệu, kỳ diệu trong phương pháp này 
được vị này thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng. Vì 
tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng những 
giá trị, tác dụng, lợi ích thiết thực tuyệt vời của Phương 
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Pháp Tám Đúng nên vị này không có nghi ngờ gì về 
phương pháp này. 

Đối với Tam bảo, vị ấy không có nghỉ ngờ gì, vị ấy biết rõ: 
Đức Phật là ai? Giáo pháp chân chánh mà Ngài đã chỉ dạy, 
đã truyền trao cho cuộc đời này là gì? Người thế nào được 
Đức Phật công nhận là người đệ tử chân chánh của Ngài? 
Vị ấy biết rõ về Tam bảo, biết rõ về Đức Phật, biết rõ về 
Chánh pháp, biết rõ về Thánh chúng đệ tử Phật. Vị thành 
tựu chánh kiến thấy biết rõ như vậy. Vì thấy biết rõ như 
vậy nên vị ấy không có nghi ngờ gì về Tam bảo. 

Đối với Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn, đã chỉ 
dạy, vị ấy không có nghi ngờ gì. Vị ấy biết rõ ý nghĩa, giá 
trị, lợi ích, tác dụng của Thánh giới, Thánh định và Thánh 
trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao. Bậc thành tựu chánh 
kiến thấy biết rõ như vậy, vì sao? Vì rằng chính vị ấy là 
người đã và đang dấn thân, đang thê nhập, đang tu tập và 
đang thành tựu những Thánh pháp này. Vị ấy đang thưởng 
thức những vi diệu, kỳ diệu, tuyệt diệu của Thánh pháp. VỊ 
ây đang thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng Thánh 
pháp. Vì thấy biết rõ tác dụng và lợi ích của Thánh pháp 
nên vị ấy không có nghi ngờ gì đối với Thánh giới hạnh, 
Thánh thiền định và Thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền 
trao. 

Như vậy, bậc đầy đủ chánh kiến sau khi đoạn tận được thân 
kiến, vị ẫy tiếp tục đoạn tận được những nghi hoặc, hoài 
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nghi về thân tâm, về cuộc sống, về Tam bảo và về những 
giáo pháp hy hữu thần diệu, thiết thực, thực tế mà bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác đã trình bày, đã chỉ dạy, đã tuyên 
thuyết, đã truyền trao. 


6.1.3 Vì sao Bậc đầy đủ Chánh kiến phá được Giới 
cắm thủ? 


Người có đầy đủ chánh kiến, đoạn tận được thân kiến và 
hoài nghi. Vị này biết rõ rằng tất cả những hiện hữu ở ba 
thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều là sự hiện hữu của Ngũ uẫn 
và tâm hôn mê, ám ảnh, trói buộc đối với Ngũ uân nênvị ây 
không còn lo sợ những điều vớ vẫn, mông lung, không còn 
sợ hãi trong mê tín, mê muội; vị này biết rõ nhân duyên và 
các pháp hình thành do duyên sanh; vị này biết rõ nhân 
quả. Vì rõ biết nhân duyên và nhân quả nên vị này gìn giữ 
những giới hạnh, giới đức, đức hạnh hiền thiện đưa đến 
những quả hiền thiện, thiện lành, tạo điều kiện thuận lợi 
trong sự tu tập chế ngự và nhiếp phục một nội tâm đầy cặn 
bã, đầy cầu uế bên trong. Những giới hạnh hiền thiện thanh 
cao mà vị này gìn giữ là vì biết nhân quả, sợ nhân quả; vì 
sự an lạc bình an cho tự thân; vì sự an lạc và bình an cho 
xung quanh chứ không phải vì sự sợ hãi ai quở trách, vì bị a1 
cấm đoán hay một quyền lực nào cấm đoán. Nhờ vậy, vị 
này đoạn tận được giới cấm thủ. 
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Giới cắm thủ là sự tuân thủ, sự thực hành, sự thực thi, sự 
bảo thủ, sự gìn giữ một nguyên tắc nào đó, gìn giữ một giới 
hạnh nào đó trong sự mơ hồ, mông lung, mê tín, theo chỉ 
thị của người khác, theo sự sai khiến, áp đặt, bắt buộc của 
một quyền lực nào đó. Người giữ giới này đã giữ giới trong 
sự lo sợ, bất an, cô chấp, trói buộc, bị ép buộc, khen mình 
chê người, giữ giới với một lòng tin và một trí tuệ mơ hồ, 
mông lung, viễn vông, không hiểu nguyên nhân, không biết 
hậu quả, không biết mục đích, không thấy rõ mục đích, 
không xác định được mục đích, lợi ích, giá trị, tác dụng của 
việc giữ giới, giữ nguyên tắc mà mình đang thực hành. Vị 
này chỉ biết tin theo, chỉ biết nghe theo, chỉ biết thực hành 
theo giới luật, nguyên tắc này mà không biết rõ mình giữ 
giới luật, giữ nguyên tắc này đề làm gì. Vị này làm vì người 
sai bảo, làm vì sợ người, sợ quyền lực, sợ thần quyên. Việc 
gìn giữ giới như vậy, việc tuân theo một nguyên tắc như 
vậy, đó gọi là Giới cắm thủ. Tức là sự tuân thủ, sự thực 
hành một giới hạnh, một giới luật, một nguyên tắc trong sự 
bị cắm đoán, bị sợ hãi, bị chấp thủ, bị mê tín, mông lung, 
không biết mục đích, không thực tế, không rõ ràng, không 
đưa đến sự an lạc, bình an cho mình và cho người ở hiện 
tại và tương laI. 

Đối với vị đầy đủ chánh kiến, vị này sẽ không thực hành 
những giới cắm thủ như vậy, vị này sẽ gìn giữ những giới 
hạnh, những đức hạnh cao thượng, hiền thiện thanh cao của 
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các bậc Thánh nhân trong sự tuệ tri rõ về nhân quả, biết rõ 
mục đích, giá trị, tác dụng, lợi ích của những giới hạnh 
mình gìn giữ. VỊ này giữ giới vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc của mình và của người ở hiện tại và tương lai. Như vậy, 
bậc đầy đủ chánh kiến đoạn trừ được thân kiến, nghi hoặc, 
giới cấm thủ. 


6.1.4 Vì sao Bậc đầy đủ Chánh kiến chấm dứt những 
hành nghiệp tham sân sỉ nặng đưa đến đọa xứ? 


Vì chánh kiến trong vị này sẽ bảo vệ vị này, che chở vị này, 
nhắc nhở vị này, ngăn chặn vị này, cảnh báo vị này những 
hậu quả đáng sợ sẽ gặp phải nếu có những tham sân si tội 
lỗi, xấu ác và làm những hành nghiệp tội lỗi, xấu xa. Chánh 
kiến trong vị này sẽ làm cho vị này ghê sợ, tránh xa những 
hành động tội lỗi nặng nề. Vì được chánh kiến bảo vệ, che 
chở, ngăn chặn như vậy nên những thân hành, khẩu hành, 
ý hành tội lỗi, xấu xa đưa đến sanh tại các cảnh giới xấu sẽ 
không được thực hiện, vị này đoạn tận những hành nghiệp 
xâu ác này. Do không làm những hành nghiệp trọng tội nên 
không sanh vào đọa xứ hay cõi giới xấu. Đó là lý do vì sao 
bậc Dự lưu, hay bậc có chánh kiến không thể sanh vào các 
cảnh giới xấu. 

Như vậy, khi Đức Phật tuyên bố “Bậc Dự lưu chỉ sanh tử 
tối đa bảy lần, và chỉ sanh qua lại giữa chư Thiên và loài 
người, chứ không sanh vào đọa xứ, địa ngục, súc sanh, ngạ 
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quỷ” thì điều này có nghĩa là không phải do Đức Phật phù 
phép, hô biến hay dùng thần thông để làm cho các vị Dự 
lưu không sanh vào đọa xứ, địa ngục, ngạ quy, súc sanh, 
mà chính là do chánh kiến trong các bậc Dự lưu đã gìn giữ 
thân khâu ý của các vị này, không để cho thân khẩu ý của 
các vị này làm những hành nghiệp đưa đến những cảnh giới 
xấu. Chúng ta cần hiểu biết rõ điều này để không lầmlạc, 
hiểu sai sự việc được Đức Phật tuyên bố. 


6.2 Kinh Làm Cho Sanh Khởi (7ăng IH, 254) 


“Này các Tỷ-kheo, một người đầy đủ tri kiến không có thể 
làm cho sanh khởi sáu pháp. Thế nào là sáu? 

-_ Thân kiến, nghỉ, giới cấm thủ. 

-_ Tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, sỉ đưa 

đến đọa xử. 

Này các Tỷ-kheo, một người đây đủ trí kiến không có thể 
làm cho sanh khởi sáu pháp này ˆ” 
(Hết trích kinh) 
Như vậy, bậc đầy đủ chánh kiến là bậc không thê làm cho 
sanh khởi thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham sân sĩ đưa 
đến đọa xứ. Vì sao? Vì rằng chánh kiến của vị này đã phá 
tung, phá sập, phá vỡ, phá nát, phá hết toàn bộ cội rễ, cội 
gốc của thân kiến, nghi, giới cắm thủ và những tham sân si 
đưa đến đọa xứ. Vì vậy, những kiết sử, những pháp ác bất 
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thiện này không thể sanh khởi lại trong nội tâm của bậc 
đầy đủ chánh kiến. 
6.3 Kinh Bậc Đạo Sư (7ăng HIL, 254) 
“Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp không thể xảy ra. 
Thế nào là sáu? 
-_ Người đầy đủ trì kiến không thể sống không tôn kính, 
không tùy thuận bác Đạo Sư. 
-_ Người đầy đủ trì kiến không thể sống không tôn kính, 
không tùy thuận Chánh pháp. 
-_ Người đầy đủ trì kiến không thể sống không tôn kính, 
không tùy thuận chúng Tăng. 
-_ Người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, 
không tùy thuận học pháp. 
-_ Người đây đủ trì kiến không thể rơi trở lại vào 
những vấn đề không nên trở lại. 
-_ Người đây đủ trì kiến không thể làm cho sanh khởi 
hữu thứ tám. 
Này các Tỷ-kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra ”. 
(Hết trích kinh) 


Như vậy, sáu trường hợp trên không thể xảy ra đối với bậc 
đầy đủ chánh kiến. Vấn đề này sẽ được chúng tôi giải thích 
rõ trong các phần dưới đây. 
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6.3.1 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư?” 


Điều thứ nhất này có nghĩa là: Người đầy đủ chánh kiến 
không thê là một người có những suy nghĩ, lời nói, hành 
động bất kính, ngang ngược, ngồ ngáo, xem thường Đức 
Phật, không tùy hỷ, không tùy thuận theo lời dạy của Đức 
Phật. Vì sao? 

Vì rằng vị này đã hoàn toàn biết rõ Đức Phật là bậc có đức 
hạnh cao thượng, thánh thiện; có trí tuệ tối thượng, thần 
diệu, thâm sâu; có giải thoát vô thượng hoàn hảo. 

VỊ ẫy biết rõ Đức Phật là Bậc Lậu Tận tự mình Chánh Giác, 
trí đức Ngài thật tròn đầy, Ngài đã thiện xảo thoát khỏi 
trầm luân, Ngài thông giải rõ tâm nhân thế, trí tuệ Ngài đạt 
vô thượng, Ngài điều phục các bậc trí nhân, Ngài là Thầy 
của trời và người, Ngài đã thấy và thoát tất cả những cấu 
uế trong cuộc đời, Ngài được thế giới tôn vinh tôn kính, 
Ngài đạt được sự nhất như trong tâm trí, Ngài nói làm trước 
sau không có thay đổi, Giới Định Tuệ Ngài đã viên thành, 
tham sân sĩ Ngài đã diệt tận, phiền não được Ngài phá trừ, 
sanh tử được Ngài chấm dứt, Ngài đã thoát khỏi mọi khổ 
đau. 

Vì biết rõ Đức Phật là bậc đã thành tựu trí tuệ và đức hạnh 
như vậy nên bậc đầy đủ chánh kiến không thể có những 
thân khẩu ý hành bắt kính, bất chánh đối với Đức Phật. Đó 
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là điều thứ nhất không thể xảy ra đối với bậc đầy đủ chánh 
kiến. 


6.3.2 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp” 


Điều thứ hai này có nghĩa là: Người đầy đủ chánh kiến 
không thê là một người có những suy nghĩ, lời nói, hành 
động dám qua mặt, ngụy tạo, giả mạo, thêm vào, bớt ra, 
dám thay đối, chỉnh sửa, phi báng, xuyên tạc, khinh chê 
những điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Vì sao? 

Vì rằng vị này thấy biết rõ, thấy biết chân chánh, thấy biết 
sâu sắc, thấy biết trọn vẹn và thực giác, thực chứng những 
điều mà Đức Phật đã giảng dạy. 

Vị này thấy được tác dụng thần diệu, lợi ích vi diệu, giá trị 
tuyệt diệu và mục đích cao thượng của những lời dạy của 
Đức Phật. 

VỊ này đã và đang được nếm trải, được thưởng thức những 
hương vị hỷ lạc trong sáng, thanh tịnh, trong sạch, cao 
thượng từ giáo pháp của Ngài. Vị này thể nhập những trí 
tuệ tối thượng, trí tuệ tuyệt vời mà Đức Phật đã hướng dẫn. 
Vì vậy, vị này không thể sống mà không tôn kính, không 
tùy thuận theo giáo pháp chân chánh mà Ngài đã chỉ dạy. 
Đây là điều thứ hai không thê xảy ra đối với bậc đầy đủ 
chánh kiến. 
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6.3.3. Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng” 


Điều thứ ba này có nghĩa là: Người đầy đủ chánh kiến 
không thể là một người có những suy nghĩ, lời nói, hành 
động khinh thường, chê bai, cứng đầu, chống đối với 
Thánh chúng đệ tử chân chánh của Đức Phật, hàng Bốn đôi 
tám chúng. Vì sao? 

Vì rằng vị này biết rõ Bốn đôi tám chúng, Thánh đệ tử của 
Như Lai là những vị đã và đang thực hành một đời sống 
chân chánh hiền thiện với tám điều chân chánh, tức là thấy 
biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, 
hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng 
chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh. 
Vị này biết rõ rằng ngoài Bốn đôi tám chúng, Thánh chúng 
đệ tử Phật thì không một người nào, không một nơi nào có 
một đời sông chân chánh, một sự tu tập chân chánh hoàn 
hảo hoàn thiện đến như vậy. 

Vị này biết rõ Bốn đôi tám chúng, Thánh chúng đệ tử Phật 
là những vị đã và đang tu tập đi đến sự hoàn thiện nhân 
cách của con người, hoàn thiện thánh cách của Thánh nhân, 
hoản thiện Thánh giới hạnh, Thánh thiền định, Thánh trí 
tuệ và Thánh giải thoát tôi thượng cao quý mà Đức Phật đã 
truyền trao. 
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Bậc đầy đủ chánh kiến biết rõ Bốn đôi tám chúng đệ tử 
Phật là những bậc đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng 
đảnh lễ, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước 
vô thượng ở đời. 

Vì thấy biết rõ như vậy, nên vị này không thể có lòng bất 
kính, chống đối Thánh chúng đệ tử Phật. Đây là điều thứ 
ba không thê xảy ra đối với bậc đầy đủ chánh kiến. 


6.3.4 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận Học pháp” 


Điều thứ tư này có nghĩa là: Người đầy đủ chánh kiến 
không thể là một người sống không tôn kính, không kính 
trọng, không thực hành theo giới hạnh, thiền định và trí tuệ 
mà Đức Phật đã hướng dẫn. Vì sao? 

Vì rằng VỊ này biết rõ lợi ích, giá trị, tác dụng và vị trí của 
Giới Định Tuệ là tối thượng trên đường đi đến sự nhiếp 
phục thân tâm, đoạn diệt tham sân si và chấm dứt khô. 

Vị này thấy biết rõ Giới Định Tuệ là ba Thánh pháp cao 
thượng, vi diệu mà chỉ có Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác mới có thể thấy biết và trình bày một cách hoàn 
hảo, viên mãn, không có khiếm khuyết. Ngoài Đức Phật thì 
không một aI ở đời có thể kiến lập một sự tu tập giới hạnh, 
thiền định và trí tuệ hoàn hảo như Đức Phật, đầy đủchánh 
kiến thấy biết rõ như vậy. 
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Vì thấy biết rõ như vậy, vị này không thể có lòng bất kính, 
chống đối, phản kháng, đả kích, xuyên tạc, xiêu vẹo, méo 
mó, thêm bớt trong các học pháp về Giới Định Tuệ mà Đức 
Phật đã truyền trao. Đây là điều thứ tư không thê xảy ra đối 
với bậc đầy đủ chánh kiến. 


6.3.5 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể rơi trở lại 
vào những vấn đề không nên trở lại” 


Điều thứ năm này có nghĩa là: Người đầy đủ chánh kiến 
không thể rơi trở lại những vấn đề trong những tri kiến 
phàm phu, tri kiến vô minh của thế gian. Vị này không thể 
rơi trở lại trong những pháp ác bắt thiện mà vị này đã làm 
trước đây. Vị này không thể rơi trở lại trong những tà kiến, 
tà đạo, tà pháp, tà tín mà vị này đã có, đã theo trước đây. 
Vị này không thể rơi trở lại trong đời sống vô minh, mê 
muội, si ám, mê tín, phàm tục trước đây. Vì sao vậy? 

Vì chánh kiến của vị này, trí tuệ của vị này tỏa sáng, rực 
sáng và chói sáng trong thế giới vô minh si ám này. Chánh 
kiến trong vị này làm cho vị này thấy rõ tất cả những tri 
kiến phàm phu, tri kiến vô minh, tri kiến nøõ cụt, tri kiến 
hôn ám, tri kiễn mông lung, tri kiến mê tín, tri kiến hoang 
vu, tri kiến rừng rậm không có lối ra của chúng sanh. Trí 
tuệ chân chánh trong vị này làm cho vị này thấy rõ các pháp 
ác bất thiện, thấy rõ những tà pháp, tà đạo, tà kiến, tàtín của 
thế gian. 
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Vì nhìn thấy rõ tất cả những vô minh, hôn mê, vô trí, sai 
lầm, lệch lạc, hôn ám của thế gian nên chắc chắn vị này 
không thê nào rơi vào lại, quay trở lại trong những tà kiến, 
tà pháp này. Đây là điều thứ năm không thê xảy ra đối với 
bậc đầy đủ chánh kiến. 


6.3.6 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể làm cho 
sanh khởi hữu thứ tám” 


Điều thứ sáu này có nghĩa là: Người đầy đủ chánh kiến 
không thẻ tiếp tục sanh tử khổ đau tới lần thứ tám. Vị này 
chỉ sanh tử tối đa bảy lần, không thể quá bảy lần. Vì sao? 
Vì răng chánh kiến trong vị này tỏa sáng, vị này nhìn thấy 
rõ sự đau khô, phiền não, phiền phức, nhức nhối, thống khổ 
do sanh tử đem lại. Vị này nhìn thấy rõ trạng thái tâm cặn 
bã, lậu hoặc, chấp thủ, tham ái, dính mắc, trói buộc vào 
Ngũ uấn là những nhân duyên đưa đến sự đau khổ triền 
miên trong sanh tử của các chúng sanh. 

Vì nhìn thấy rõ nỗi thống khổ của sanh tử, nhìn thấy rõ 
những cấu uế, những tham sân si, bản ngã, lậu hoặc trong 
nội tâm nên vị này sanh tâm nhàm chán, ngao ngán đối với 
những cấu uễ lậu hoặc trong tâm và ngao ngán đối với luân 
hồi sanh tử. Vị này muốn ói ra, muốn mửa ra, muốn khạc 
nhô ra khỏi nội tâm mình những cầu uế, lậu hoặc, vô minh, 
chấp thủ. Vị này không còn muốn dung túng, không còn 
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muôn chât chứa, không còn muôn tích lũy, nuôi dưỡng, bao 
che những mâm mông của sanh tử khô đau. 


Vì trạng thái tâm dâng tràn sự ngao ngán, nhàm chắn, ê 
chề, nhục nhã, xấu hồ với một nội tâm phải chịu đựng sự 
sanh tử với đầy cầu bân nên vị này chắc chắn sẽ đi đến sự 
ly thân, ly dị, ly biệt, ly tham hoàn toàn đối với những cấu 
uế trong nội tâm. VỊ này thực hành sự xả ly, sự diệt tận, sự 
đào thải hết tất cả những rác bắn, lậu hoặc khỏi nội tâm 
trong một ngày không xa. Nhiều lắm là trong bảy lần sanh 
tử nữa vị này sẽ đảo thải hết tất cả những dục, ái, bản ngã, 
tham, sân, s1, vô minh, lậu hoặc khỏi nội tâm. Vì vậy, Đức 
Phật nói bậc đầy đủ chánh kiến không thể làm cho sanh 
khởi hữu thứ tám, tức là bậc đầy đủ chánh kiến không thê 
tiếp tục luân hồi sanh tử khổ đau tới lần thứ tám. 

Trên đây là sáu điều không thê xảy ra đối với bậc đầy đủ 
chánh kiến. Đây cũng là đặc điểm của bậc đầy đủ chánh 
kiến. Đây cũng là sáu điểm đề nhận biết bậc đầy đủ chánh 
kiến, nhận biết bậc đã thể nhập Dự lưu Thánh quả. 


6.4 Kinh Hành (7ðng II, 255) 


“Này các Tỷ-kheo, có sảu trường hợp không thể xảy ra. 
Thể nào là sáu ? 
-_ Người đây đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ 
hành nào là thường còn. 
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-_ Người đây đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ 
hành nào là lạc. 
- Người đây đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ 
hành nào là ngã. 
-_ Người đây đủ tri kiến không thể làm hành động vô 
gián. 
-_ Người đây đủ tri kiến không thể làm cho thanh tịnh 
với những lê nghĩ đặc biỆt. 
-_ Người đây đủ tri kiến không thể đi tìm các vị đáng 
được cúng đường ngoài chư Tăng. 
Này các Tỷ-kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra ”. 
(Hết trích kinh) 
Như vậy, sáu trường hợp trên không thể xảy ra đối với bậc 
đầy đủ chánh kiến. Những vấn đề này sẽ được giải thích rõ 
trong các phần dưới đây. 


6.4.1 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể chấp nhận 
bất cứ hành nào là thường còn” 


Chữ “hành” trong câu kinh này cần được hiểu là sự hiện 
hữu, sự hiện hành của những sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
trong thế giới Ngũ uẫn này. Như vậy, câu kinh trên có 
nghĩa là: vị đầy đủ chánh kiến không thể chấp nhận bất cứ 
một sắc, một thọ, một tưởng, một hành, một sự hay biết, rõ 
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biết nào là thường còn, thường hằng, thường trú, vĩnh hằng, 
bất biến. Vì sao vậy? 

Vì vị này rõ biết rằng tất cả những sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức đang hiện hành, đang hiện hữu, đang có mặt trên cuộc 
đời này là do nhân duyên mà hình thành, do nhân duyên 
mà hiện hành, hiện hữu, và bản chất của những pháp do 
duyên sanh khởi, do duyên hình thành là tạm bợ, tạm thời, 
lắp ráp, nói kết, lắp ghép, kết hợp, phối hợp, hòa hợp rồi 
cùng hiện hữu, cùng hiện hành chung với nhau một thời 
gian rồi thì đường ai nấy đi, tất cả rồi sẽ biến đồi, thay đổi, 
hoại diệt, tiêu tan, thành mây khói, thành hư không. Vì vậy, 
bậc đầy đủ chánh kiến không thể chấp nhận bất cứ hành 
nào là thường còn, bất biến. Đó là điều thứ nhất không thê 
xảy ra đối với bậc đầy đủ chánh kiến. 


6.4.2 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể chấp nhận 
bắt cứ hành nào là lạc” 


Điều này có nghĩa là, vị này không thê chấp nhận bất cứ 
một sắc, một thọ, một tưởng, một hành, một sự hay biết, rõ 
biết nào là lạc, là sung sướng, là hạnh phúc, là an vui. Vì 
sao vậy? 

Vì vị này nhìn thấy rõ tất cả sự hiện hành, hiện hữu của 
những sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là vô thường, là hữu 
vi, do duyên sanh, bản chất của chúng là biến đồi và hoại 
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diệt, không có gì đáng để hoan hý, say đắm, yêu thích. Nếu 
tâm này tham đắm, dính mắc, chấp thủ, trói buộc đối với 
chúng thì khi chúng biến đổi, hoại diệt, tiêu tan thì tâm này 
sẽ quyên luyến, đau khổ, khốn khổ, thống khổ, hoạn nạn. 
Vì thấy biết rõ như vậy, bậc đầy đủ chánh kiến không thê 
chấp nhận bắt cứ hành nào là lạc. Đó là điều thứ hai không 
thê xảy ra đôi với bậc đầy đủ chánh kiến. 


6.4.3 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể chấp nhận 
bất cứ hành nào là ngã” 


Điều này có nghĩa là, vị này không thể chấp nhận, một sắc 
nào, một thọ nào, một tưởng nào, một hành nào, một sự 
biết, sự rõ biết, sự hay biết nào là mình, là của mình. Vì sao 
vậy? 

Vì rằng vị này đã hoản toàn biết rõ sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; biết rõ duyên sanh và duyên diệt của chúng: biết rõ 
con đường đưa đến chúng đoạn diệt nên vị này không nhìn 
nhận chúng là mình, không xem chúng là mình, không nghĩ 
chúng là mình, là của mình. Đó là ý nghĩa của câu: người 
đầy đủ chánh kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là 
ngã. Đây là điều thứ ba không thể xảy ra đối với bậc đầy 
đủ chánh kiến. 
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6.4.4 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể làm hành 
động vô gián” 


Vô gián là không gián đoạn. Vị thành tựu chánh kiến không 
thể làm hành động vô gián, nghĩa là vị này không thể làm 
những hành động liên tục, miên man, không gián đoạn. VỊ 
này không phải là người: làm chỉ biết làm, nói chỉbiết nói, 
suy nghĩ chỉ biết suy nghĩ, tu chỉ biết tu. Vị này không thê 
miên man trong làm, miên man trong nói, miênman trong 
suy nghĩ, miên man trong cái gọi là tu mà khôngcó sự cân 
nhắc, quan sát, suy xét nhân quả, suy xét kết quảcủa sự nói, 
sự làm, sự suy nghĩ, sự tu tập của mình. Vị đầyđủ chánh 
kiến không thể sống hôn mê trong thân khẩu ý hành và 
trong sự tu tập. VỊ này có tư duy, tư sát, quán sát,cân nhắc, 
cần trọng trong suy nghĩ, lời nói, hành động và trong sự tu 
tập của tự thân. 


VỊ này luôn cần trọng nhìn lại mình, kiểm tra, kiểm soát 
mình trong thân hành, khẩu hành, ý hành. Vị này không thê 
căm cúi làm một hành động mà không quán sát, khôngcân 
nhắc hành động đó. 

Trong lời nói, vị này cân nhắc cân trọng trong từng lời nói, 
cân nhắc trước khi nói, cân nhắc trong khi nói, cân nhắc 
sau khi nói. Trong hành động, vị này cân nhắc cần trọng 
trong các hành động, cân nhắc cần trọng trước khi hành 
động, cân nhắc cần trọng trong khi hành động, cân nhắc 
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cần trọng sau khi hành động. Trong suy nghĩ, vị này cân 
nhắc cân trọng trong từng suy nghĩ, cân nhắc cần trọng 
trước khi suy nghĩ, cân nhắc cân trọng trong khi suy nghĩ, 
cân nhắc cân trọng sau khi suy nghĩ. 

Vị này cần trọng cân nhắc trước — trong — sau mỗi lời nói, 
mỗi hành động, mỗi suy nghĩ. Vị này không thể làm mà 
không cân nhắc, không thể nói mà không cân nhắc, không 
thể suy nghĩ mà không cân nhắc. Mỗi một lời nói, suy nghĩ, 
hành động của vị này luôn có sự chậm rãi, sự dừng lại, sự 
cân nhắc cần trọng trong nội tâm. Do đó, Đức Phật nói vị 
thành tựu chánh kiến không thê làm hành động vô gián. Vì 
sao vậy? 

Vì chánh kiến của vị nảy, trí tuệ trong vị này luôn kiểm 
soát, luôn phản tỉnh, luôn phản quan, luôn tra xét, luôn soI 
chiều từng hành vi, cử chỉ, lời nói, hành động, suy nghĩ, sự 
tu tập của vị này, nên vị này luôn cân nhắc cần trọng trong 
cuộc sống của mình. Trí tuệ trong vị này làm cho vị này 
không sa đà, phóng dật, buông lung, hôn mê trong thân 
khẩu ý. Đó là lý do vị thành tựu chánh kiến không thể làm 
hành động vô gián. 
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6.45 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể làm cho 
thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt” 


Điều này có nghĩa là, vị đầy đủ chánh kiến biết rõ rằng thân 
tâm này không thể thanh tịnh, trong sạch, bình an, hạnh 
phúc nhờ vào những nghỉ lễ cầu nguyện cầu xin ở bên 
ngoài. Vị này không thể chấp nhận những sự cầu nguyện, 
cầu xin ở bên ngoài có thể làm cho thân tâm này thanh tịnh, 
bình an, hết sạch tham sân si, hết sạch phiền não, hết sạch 
cầu uề lậu hoặc. Người đầy đủ chánh kiến không thể chấp 
nhận những suy nghĩ, hành động và lễ nghi cầu nguyện như 
vậy. Vì sao vậy? 

Vì vị này thấu hiểu luật nhân quả, thấu hiểu những logic 
trong cuộc sống. Vị nảy thấu hiểu rõ rằng: Muốn được 
thanh tịnh thân tâm, muốn được bình an thân tâm thì cần 
phải biết rõ cải gì không thanh tịnh trong thân tâm, cái gì 
không bình an trong thân tâm và sau đó cần phải tiễn hành 
nhiếp phục, diệt trừ, loại bỏ những thứ bất tịnh, bất an 
trong thân tám thì thân tám sẽ đi đến sự thanh tịnh, bình 
an, an lạc. 

Vị này biết rõ không thê với cúng kiến, cầu xin, lễ bái, dâng 
lễ, cũng lễ bên ngoài mà thân tâm con người có thể đi đến 
sự trong sạch, thanh tịnh, bình an, hết cấu ué, hết nhiễm ô. 
Vị này biết rõ rằng: Con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh, bình an, yên ôn cho chúng sanh, giúp chúng sanh vượt 
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khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu trí tuệ chân chánh, 
chứng ngộ sự tịch lặng, yên vui, hết khô chính là sự quay 
về trực diện với thân tâm, đối diện với thân tâm, nhìn thắng 
vào thân tâm, nhìn thắng vào sắc thân nảy, nhìn thắng vào 
những cảm giác đang ấn hiện trong thân tâm, nhìn thắng 
vào tình trạng hiện tại của nội tâm, nhìn thăng vào những 
gì đang có mặt, đang vận hành, đang sanh diệt trong thân 
tâm, để từ đó nhiếp phục, đảo thải khỏi thân tâm những 
dục, ái, tham, sân, si, câu uế, đồng thời làm cho sanh khởi 
và phát triỀn trí tuệ và các đức tánh hiền thiện, chân chánh, 
cao thượng của bậc trượng phu, bậc Thánh nhân. 

Vị thành tựu chánh kiến thấy biết rõ rằng: Con đường trên, 
phương pháp tu tập trên là phương pháp chân chánh, con 
đường chân chánh, cách làm chân chánh đưa chúng sanh 
đi đến sự thuần khiết trong tịnh lạc, bình an, hạnh phúc. 

Vị thành tựu chánh kiến biết rõ rằng: Ngoài con đường trên, 
ngoài phương pháp nhìn thắng vào thân tâm đề thấy biết rõ 
thân tâm và nhiếp phục thân tâm theo phương cách mà Đức 
Phật đã chỉ dạy thì không thể có một cách nảo khác có thê 
làm cho con người được bình an, thanh tịnh, thanh thản và 
hạnh phúc hoàn toàn. 

Do đó, bậc đầy đủ chánh kiến có thể làm từ thiện giúp đỡ 
cho người nghèo khổ, có thể dâng tịnh tài, tịnh vật cúng 
dường Tam bảo với bổn phận hộ trì Tam bảo của người 
con Phật. Nhưng bậc đầy đủ chánh kiến sẽ không thể tiến 
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hành thực hiện những nghỉ lễ cúng kiến cầu xin vầy khác 
bên ngoài đề tìm cầu sự bình an, sự thanh tịnh, sự giải thoát, 
sự hết khô. Đó là điều thứ năm không thẻ xảy ra đối với bậc 
đầy đủ chánh kiến. 


6.4.6 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể đi tìm các vị 
đáng được cúng dường ngoài chư Tăng” 


Điều nảy có nghĩa là, vị đầy đủ chánh kiến không thể tìm 
người đáng được cúng dường ngoài tứ chúng Thánh chúng 
đệ tử Phật. Vị này có thể đi làm từ thiện, giúp đỡ những 
người nghèo khổ, khó khăn, nhưng đối với việc cung kính 
cúng đường, vị này biết rõ Bốn đôi tám chúng, Thánh 
chúng đệ tử Phật là những bậc đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Vì 
sao vậy? 

Vì vị này biết rõ các vị Bốn đôi tám chúng là Thánh chúng 
đệ tử chân chánh của Đức Phật, các vị này có những đức 
hạnh vi diệu, hiền thiện, chân chánh, trung thực đối với tự 
thân, chân thật nhìn nhận tự thân, đang tu tập thân tâm theo 
Tám Sự Chân Chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy, đang hướng 
đến sự thành tựu, sự hoàn thiện Giới hạnh, Thiên định và 
Trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao, đang nỗ lực chế ngự 
và nhiếp phục thân tâm, đang thực hành một công cuộc 
thanh lọc vĩ đại đối với thân tâm, đào thải sạch khỏi thân 
tâm những rác bân, cấu ué, lậu hoặc. 
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Bậc đầy đủ chánh kiến sẽ biết rõ Thánh chúng đệ tử Phật 
là những bậc có đầy đủ Diệu hạnh, Trực hạnh, Chơn chánh 
hạnh, Như pháp hành (Ủng lÿ hạnh). Từ đó, vị này có thê 
làm từ thiện, bố thí cho người nghèo khổ, khó khăn trong 
cuộc sống nhưng khi nói đến việc cúng dường, thì vị này 
biết rằng Thánh chúng đệ tử chân chánh của Đức Phật là 
những bậc đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được đảnh lễ, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở trên đời. 

Vì biết rõ như vậy nên bậc đầy đủ chánh kiến không thẻ đi 
tìm người đáng được cúng dường ngoài Thánh chúng, 
không thể xem ai đáng được cúng dường ngoài các bậc 
năm trong hàng Bốn đổi tám chúng, Thánh chúng đệ tử 
Phật. Đó là điều không thê xảy ra thứ sáu đối với bậc đầy 
đủ chánh kiến. 

Trên đây là sáu điều không thê xảy ra đối với bậc đầy đủ 
chánh kiến. Đây cũng là đặc điểm của bậc đầy đủ chánh 
kiến. Đây cũng là sáu điểm đề nhận biết bậc đầy đủ chánh 
kiến, nhận biết bậc đã thể nhập Dự lưu Thánh quả. 


6.5 Kinh Mẹ (7ăng HII, 256) 


“Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy 
ra. Thể nào là sáu? 
- _ Người đây đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của 
mẹ. 
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-_ Người đây đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của 
cha. 
-_ Người đây đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của 
vị A-la-hán. 
- Người đây đủ tri kiến không thể với ác tâm làm Như 
Lai phải chảy máu. 
-_ Người đây đủ tri kiến không thể phá hòa hợp Tăng. 
-_ Người đây đủ tri kiến không thể đề cử một vị Đạo Sư 
khác. 
Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra”. 
(Hết trích kinh) 


6.5.1 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể làm bốn việc” 


Như vậy, người đầy đủ chánh kiến không thể đoạn mạng 
sống của mẹ, cha, vị A-la-hán, không thể với ác tâm làm 
Như Lai chảy máu. Vì sao? Vì chánh kiến trong vị này 
không cho phép vị này làm những việc bắt nhân, bắt nghĩa, 
thất đức, tệ hại xấu xa đến như vậy. VỊ này có thể còn vài 
tật xấu, vài lỗi lầm nhỏ nhặt nhưng chắc chắn trí tuệ trong 
vị này sẽ ngăn chặn không cho vị này làm những việc quá 
tôi tệ, quá xấu xa, có khả năng đưa vị này vào đọa xứ, địa 
ngục. 
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6.5.2 Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể phá hòa hợp 
Thánh chúng” 


Người đầy đủ chánh kiến không thể phá hoại sự hòa hợp 
của Thánh chúng. Vì sao? Vì vị này biết rõ Thánh chúng 
đệ tử chân chánh của Đức Phật là những vị trong hàng 
“Bốn đôi tám chúng”. Các vị này là những bậc có những 
đức hạnh hiền thiện cao quý (Diệu hạnh), có đức hạnh 
trung trực nhìn nhận tự thân, chân thật đối với tự thân và 
chân thật đối với xung quanh (Trực hạnh), có thân khẩu ý 
hành chân chánh đúng pháp (Chơn chánh hạnh), có sự tu 
tập thân tâm theo đúng Chánh pháp mà Đức Phật đã truyền 
trao (Như pháp hành, hay Ứng lý hạnh). Vị đầy đủ chánh 
kiến biết rõ Thánh chúng đệ tử Phật là những vị có những 
đức hạnh vi diệu, hiền thiện, cao quý, đúng pháp như vậy 
và bản thân của vị đầy đủ chánh kiến cũng đang dần thành 
tựu những Thánh đức hạnh này. Vì vậy, vị này không thê 
có những thân hành, khâu hành, ý hành với mục đích, với 
âm mưu phá hoại sự hòa hợp của Thánh chúng. 


Vị đầy đủ chánh kiến luôn tha thiết mong muốn Chánh 
pháp được rực sáng, được tỏa sáng trong thế giới này, đâm 
thủng màn vô minh sĩ ám của cuộc đời, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối của thế giới để cho những ai có đôi mắt của 
trí tuệ có thê nhìn ra được tự thân, nhìn ra được sự thật của 
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cuộc sông và vượt thoát ra khỏi những phiên não, đau khô 
trong cuộc sông. 


Vị đầy đủ chánh kiến luôn tha thiết mong muốn thế giới 
này được sống trong ánh sáng của Chánh pháp mà Đức Thế 
Tôn đã truyền trao. Vị này không có tâm ganh ty, ích kỷ, 
hẹp hòi, không có tâm muốn bôi nhọ người khác để đưa 
mình lên. Vị nảy luôn âm thầm cầu mong có nhiều người 
thông hiểu được Chánh pháp, tu tập chân chánh đúng pháp 
trong Chánh pháp và giảng dạy rộng rãi Chánh pháp này 
để cho Chánh pháp được an trú lâu dài, chúng sanh được 
khai mở trí tuệ, được tu tập đúng pháp, được thoát khỏi 
biển khổ đau. Nếu có một Thánh chúng được thành tựu, 
được thành lập một cách chân chánh đúng pháp với đầy đủ 
những đức hạnh, thiền định và trí tuệ chân chánh đúng 
pháp mà Đức Phật đã truyền trao thì đối với vị đầy đủ 
chánh kiến, đây là niềm vui không có gì bằng, một niềm 
hạnh phúc không có gì bằng. Vì vậy, vị đầy đủ chánh kiến 
không thê nào là người có những thân khẩu ý có tình phá 
hoại sự hòa hợp trong Thánh chúng. 


Vị đầy đủ chánh kiến là bậc sống chân thật và nói lên 
những lời chân thật. VỊ này không có ý bôi nhọ người khác. 
Nếu phải nói những lời không tốt đẹp về người khác thì vị 
này chỉ nói lên sự thật để cảnh tỉnh hội chúng, làm trong 
sạch hội chúng, làm trong sạch Thánh chúng, chứ không 
có ý bôi nhọ hay nói xấu một ai. Cần xem kỹ trong các 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 233 


kinh: Kinh Các Đồ Rác (Tăng TII, 513), Kinh Devadatta 
(Tương L, 338), Kinh Devadatta (7ãng IH, 502), Kinh 
Devadatta (7ăng I, 691), Kinh Gốc (Tương II, 417), Kinh 
Pháp (Tương II, 418). 


VỊ đầy đủ chánh kiến thưởng thức được hương vị trí tuệ 
của Pháp bảo, thưởng thức được hương vị giải thoát của 
Chánh pháp. Do đó, vị này luôn mong muốn Chánh pháp 
được bên vững, được vững mạnh, được truyền thừa tốt đẹp. 
Vị này luôn mong muốn chư đệ tử chân chánh của Đức 
Như Lai được hòa hợp, an vui, được cùng nhau tu học trong 
Thánh pháp, Thánh đạo mà Đức Như Lai đã truyền dạy. Vị 
này luôn mong muốn những người con chân chánhcủa Đức 
Phật được cùng nhau tu tập, cùng nhau nhiếp phụcnhững 
dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã trong tự thân đề thànhtựu một 
nội tâm trong sạch, thanh tịnh, cao đẹp, thánh thiện, xứng 
đáng là những bậc Thánh đệ tử chân chánh củaĐức Như 
Lai. VỊ này biết rõ sự vận hành, sự hoạt động củanộ! tâm, tu 
tập sự chế ngự, nhiếp phục và làm chủ nội tâm,sống không 
làm khổ mình, không làm khổ người, tự tại giữa cuộc đời 
đầy uễ trược, phiền não và khô đau. Vì vậy,vị đầy đủ chánh 
kiến không thể nào là người phá hoại sự hòa hợp trong 
Thánh chúng. 

Vị đầy đủ chánh kiến biết rõ nhân quả của việc phá sự hòa 
hợp của Thánh chúng, biết rõ nhân quả của việc làm cho 
Thánh chúng được hòa hợp. Vì vậy, với chánh kiến chiều 
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soi, với Thánh trí tuệ dẫn đường, vị ấy chỉ nói những lời 
đưa đến hòa hợp, nói những lời làm cho người này có thê 
hiểu người kia hơn, thông cảm với tập khí, tánh tình của 
người kia, thông cảm với những lỗi lầm của người kia, khởi 
lòng từ mẫn đối với người kia, bao dung tha thứ cho người 
kia, biết cách cư xử với người kia. Vị ấy làm cho Thánh 
chúng ngày càng hòa hợp, hòa đồng, phát triển mạnh mẽ, 
tương thân, hòa ái, giảm thiêu những tâm niệm xấu xa bất 
thiện với nhau, giảm thiêu cái tôi, cái ta, bản ngã; sống VỚI 
nhau trong sự chân thành, chân thật, nhiệt tình, hết lòng; 
mong muốn nhau ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng nhau 
trong tình tương thân tương ái, trong lòng từ mẫn, từ ái với 
nhau; sống vì nhau, sống cho nhau, sống không làm tôn 
thương nhau; sẵn sảng giúp đỡ nhau trong sinh hoạt đại 
chúng; sẵn sàng hy sinh cho nhau, nhường nhịn nhau, chịu 
tiếng thiệt, chấp nhận phần thiệt về mình; khuyến khích, 
khích lệ, hướng dẫn, chia sẻ với bạn đồng tu, làm cho đại 
chúng cùng tinh tắn, cùng tiến bộ, cùng vững bước trên con 
đường đi đến sự chấm dứt sanh tử, châm dứt khô. 

Tóm lại, đối với bậc đầy đủ chánh kiến, khi đối trước một 
hội chúng, đối trước một con người, đối trước một nơi mà 
nơi đó, con người đó, hội chúng đó hát sự là một hội 
chúng, một con người, một nơi tu tập trong sạch, thanh 
tịnh, chân chánh, đúng pháp trong hàng Bốn đôi tám chúng 
thì vị đầy đủ chánh kiến không thể là người có tâm muốn 
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phá hoại sự hòa hợp của một Thánh chúng như vậy, của 
những nơi như vậy và những con người như vậy. 


Nhưng nếu nơi đó, người đó, hội chúng đó có sự không 
trong sạch, không thanh tịnh, không chân chánh, không 
đúng pháp thì bậc đầy đủ chánh kiến sau khi thấy biết rõ 
như vậy, vị này với lòng từ mẫn khuyên dạy, chỉ dẫn, nhắc 
nhở. Nhưng nếu sau khi với lòng từ mẫn khuyên dạy, chỉ 
dẫn, nhắc nhở mà vẫn đề vẫn không thay đổi thì vị này sẽ 
từ bỏ nơi đó, sẽ từ bỏ con người đó, đây gọi là “giết hại 
trong Pháp Luật của bậc Thánh” (Kinh Kesi - 7ãng II, 26). 


6.5.2.1 Kinh Các Đô Rác (Tăng III, 513) 


1. Một thời, Thể Tôn trú ở Campà, trên bờ hô Œaggarà. 
Lúc bấy giò, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
lấn ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né vấn đê với một vẫn 
đề khác, hướng câu chuyện ra ngoài, và hiện tướng phân 
nộ, sân hận và bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo : 


2. - Này các Tỷ-kheo, hãy đuổi người này ra! Này các Tỷ- 
kheo, hãy tấn xuất người này ra! Này các Tỷ-kheo, người 
này đảng bị khai trừ. 


Sao để con cháu người khác làm phiên nhiễu các ông? Ở 
đáy, này các Tỷ-kheo, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn 
lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sanghàii, 
bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiển thiện khác, cho 
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đến khi các Tỷ-kheo không thấy phạm tội. Nhưng khi các 
Tỷ-kheo thấy phạm tội, họ biết người này là như sau: 
“Người này là Sa-môn ô uễ, họ là Sa-môn rơm rạ, là Sa- 
môn rác rưới. Khi biết như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. 
Vì sao? Chớ để cho người ấy làm ô uỄ các Sa-môn hiên 
thiện khác. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một ruộng lúa mì đã đây 
ấu. Cây lúa mì ô nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác 
rưới được mọc lên với rễ như vậy, giống như các cây lúa 
mì hiển thiện khác. Với cành là như vậy, giống như những 
cây lúa mì hiển thiện khác. Với lá là như vậy, giống như 
những cây lúa mì hiển thiện khác, cho đến khi nào đầu 
ngọn lúa chưa mọc ra. Khi đâu ngọn lúa mọc ra, họ biết: 
“Đáy là cáy lúa mì hoang, đáy là cây lụa mì rơm rạ, cây 
lúa mì rác rưới ”. Sau khi biết như vậy, họ nhồ cây lúa mì 
ấy lên, luôn cả rễ, và quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng 
lúa. Vì cớ sao? Họ nói: “Đừng để cho cây lúa mì làm uễ 
nhiễm các cây lúa mì hiển thiện khác ”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đáy, khi nào một người đi ra, 
đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, đuôi tay, mang y 
sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiển thiện 
khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy người ấy phạm 
tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết 
được: “Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm rạ, Sa- 
môn rác rưởi ”. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi 
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người áy ra ngoài. Vì cớ sao? “Chớ đê cho người áy làm 
uê nhiêm các Sa-môn hiến thiện khác ”. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một đồng lúa lớn đang 
được sàng quạt, tại đấy, các hột lúa nào chắc cứng, có hạt, 
chúng được chất thành đồng một bên; còn những hạt lúa 
nào yếu kém, chỉ là rơm, thời được gió thổi tạt qua một bên, 
và người chủ, với cây chối, quét chúng còn xa hơn nữa. Vì 
cớ sao? “Chớ để cho lúa ấy làm uễ nhiễm các hạt lúa hiển 
thiện khác ”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đáy, khi nào một người đi ra, 
đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, đuôi tay, mang y 
sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiển thiện 
khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy người ấy phạm 
tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết 
được: “Người này là Sa-môn ô uễ, Ša-môn rơm rạ, Sa-môn 
rác rưới ”. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi người 
ấy ra ngoài. Vì cớ sao? “Chớ để cho người ấy làm uễ 
nhiễm các Sa-môn hiển thiện khác ”. 


5. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần một số ống nước, 
lấy một cây búa sắc bén và đi vào rừng, và với cán cây búa 
ấy, gõ vào thân cây này hay thân cây khác. Ở đây, những 
cây nào chắc cứng, có lỗi, khi được cản búa gỗ vào, tiếng 
vang dội được tròn cứng. Còn những cáy nào ở giữa bị mục 
nát, không có lõi (đây ứ bất tịnh) nhơ bản, khi được 
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cán búa gõ vào, tiếng vang dội lép xẹp. Người ấy chặt cây 
ấy, gốc ấy. Sau khi chặt gốc, người ấy chặt ngọn. Sau khi 
chặt ngọn, người ấy rửa phía trong của cây cho thật sạch. 
Sau khi rửa phía trong cho thật sạch rôi, người ấy nồi liên 
các ông ấy lại. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đáy, khi nào một người đi ra, 
đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, đuôi tay, mang y 
sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiển thiện 
khác, cho đến không các Tỷ-kheo không thấy người ấy 
phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm lội, 
họ biết được : “Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-Imôn rơm 
rạ, Sa-môn rác rưới ”. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ 
đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao ? “Chớ để cho người ấy 
làm uễ nhiễm các Sa-môn hiển thiện khác ”. 


Thây có thể biết được 
Người này Thầy chung sống 
Ái dục và phân nộ 

Dèm pha và ngoan cố 
Não hại và tật đồ 

Xan tham và man trá 
Nói nhu hòa giữa người 
Nói như lời Sa-môn 
Che giấu, làm việc ác 
Ác kiến, thiểu kinh trọng 
Quanh co và nói láo 
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Biết vậy, người làm gì? 
Tát cả phải động tình 
Cùng tránh né người ấy 
Hãy tấn xuất rơm rác 
Hãy lồng CỔ uỀ frược 

Từ nay hãy đuổi xa 

Kẻ nói nhiễu vô ích 
Không phải là Sa-môn 
Nhưng hiện tướng Sa-môn 
Tần xuất kẻ ác dục 

Ác hạnh, ác uy nghỉ 

Sống với người thanh tịnh 
Sống trong sạch chảnh niệm 
Hòa hợp biết khôn khéo 
Hãy chấm dứt khổ đau. 


6.5.2.2 Kinh Kest (Tăng HI, 23) 
1. Rồi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đi đến Thể tôn, 


sau khi đến, đảnh lễ Thế tôn rôi ngôi xuống một bên. Thể 
tôn nói với Kesi, người đánh xe điểu phục ngựa đang ngôi 
một bên : 

2. - Này Kesi, Ông là người đánh xe điễu phục ngựa, có 
chế ngự. Và này Kesi, Ông nhiếp phục ngựa như thế nào ? 
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- Bạch Thế Tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục 
với lời nói mêm mỏng. Con nhiếp phục ngựa đáng được 
điều phục với lời thô ác. Con nhiếp phục ngựa đáng được 
điều phục với lời nói mêm mỏng và thô ác. 
- Này Kesi, HẾu con ngựa đáng được điều phục không chịu 
nhiếp phục với lời nói mêm mỏng, không chịu nhiếp phục 
với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói mêm 
mỏng và thô ác, thời Ông làm gì với con ngựa ấy? 
- Bạch Thế Tôn, nếu con ngựa đảng được điễu phục không 
chịu nhiếp phục với lời nói mêm mỏng, không chịu nhiếp 
phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói 
mêm mỏng và thô ác của con, thời bạch Thế Tôn, con giết 
nó. Vì sao? Vì mong rằng nó không làm mất danh dự cho 
gia đình thây của con! 
Nhưng bạch Thế Tôn, Thể Tôn là bậc Vô thượng, đánh xe 
điều ngự những ai đáng được điễu ngự, như thế nào Thể 
Tôn nhiếp phục những ai đáng được điễu phục? 
3 - Này Kesi, Ta nhiếp phục người đáng được nhiếp phục 
với lời nói mêm mỏng. Ta nhiếp phục với lời nói cứng rắn. 
Ta nhiếp phục với lời nói vừa mêm mỏng, vừa cứng rắn. 
e_ Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói mêm mỏng: 

-_ Đáy là thân làm thiện. Đây là quả bảo thân làm 

thiện. 
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Đáy là lời nói thiện. Đáy là quả báo lời nói thiện. 
Đáy là ý nghĩ thiện. Đáy là quả báo ý nghĩ thiện. 
Đáy là chư Thiên. Đáy là loài Người. 


e_ Tại đáy, này Kesi, đáy là với lời nói cứng răn: 


Đây là thân làm ác. Đây là quả báo thân làm ác. 
Đáy là lời nói ác. Đáy là quả báo lời nói ác. 

Đáy là ý nghĩ ác. Đáy là quả báo ý nghĩ ác. 

Đáy là địa ngục. Đáy là loài bàng sanh. Đây là loại 
ga quỷ. 


e_ Tại đáy, này Kesi, đáy là lời nói vừa mêm mỏng vừa 
Cứng răn: 


Đáy là thân làm thiện. Đáy là quả báo thân làm 
thiện. 


Đây là thân làm ác. Đây là quả báo thân làm ác. 


Đáy là lời nói thiện. Đáy là quả báo lời nói thiện. 
Đáy là lời nói ác. Đáy là quả báo lời nói ác. 

Đáy là ý nghĩ thiện. Đáy là quả báo ý nghĩ thiện. 
Đáy là ý nghĩ ác. Đáy là quả báo ý nghĩ ác. 

Đáy là chư Thiên. Đáy là loài Người. 

Đáy là địa ngục. Đáy là loài bàng sanh. Đáy là ngạ 
qMÿ. 


- Bạch Thế Tôn, nếu người đáng được điều phục không 


chịu nhiêp phục với lời nói mêm mỏng của Thê Tôn, không 
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chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp 
phục với lời nói mêm mỏng và cứng răn, thời Thế Tôn làm 
øì với người ấy? 

- Này Kesi, nếu người đáng được điểu phục không chịu 
nhiếp phục với lời nói mễm mỏng của Ta, không chịu nhiếp 
phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời 
nói vừa mễm mỏng vừa cứng rắn, này Kesi, thời Ta giết 
hại người ấy! 

4. - Nhưng bạch Thể Tôn, sát sanh không xứng đáng với 
Thế Tôn. Tuy vậy, Thể Tôn nói: “Này Kesi, Ta giết hại 
người ấy”. 

- Thật vậy, này Kesi, sát sanh không xứng đảng với Như 
Lai. Nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu 
nhiếp phục với lời nói mêm mỏng, không chịu nhiếp phục 
với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói 
mêm mỏng và cứng rắn, Như Lai nghĩ rằng người ấy không 
xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Và các vị 
đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng người ấy không xứng 
đáng đề được nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này 
Kesi là con người này, trong giới luật của bác Thánh, bị 
Như Lai nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng 
được giáo giới, bị các vị đông Phạm hạnh có trí nghĩ rằng 
không đáng được nói đến, không đáng được giáo giỏi. 
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- Bạch Thế Tôn, người ấy bị bậc Thiện Thệ giết hại là 
người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng được nói 
đến, không xứng đáng được giáo giỏi, bị các vị đồng Phạm 
hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không 
đáng được giáo giới. Thát vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật 
vỉ diệu thay, bạch Thể Tôn! ... bắt đầu từ nay, mong Thể 
Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


6.5.2.3 Kinh Ngày Trai Giới (Tăng III, 565) 

(Trích đoạn) 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở SàvavaHhì, tại Đồng viên, chỗ lâu 
đài mẹ Migàra. Lúc bấy giờ Thể Tôn, nhân ngày trai giới, 
đang ngồi, có chúng Tăng đoanh vây. 

Rồi Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và canh một đã 
qua, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y thượng vào một bên vai, 
chắp tay vái chào Thể Tôn và bạch Thể Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, đêm đã gân mãn, canh một đã qua, chúng 
Tỷ-kheo đã ngôi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới 
bồn cho các Tỷ-kheo. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. 
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2. Lân thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và 
canh giữa đã qua, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y thượng vào 
một bên vai, chắp tay vái chào Thể Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh hai đã qua, chúng 
Tỷ-kheo đã ngôi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới 
bồn cho các Tỷ-kheo. 


3. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gân mãn, và 
canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng rõ, 
từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y thượng vào một bên vai, chắp 
tay vái chào Thế Tôn và bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gân mãn, canh cuối đã qua, chúng 
Tỷ-kheo đã ngôi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới 
bồn cho các Tỷ-kheo. 


- Này Ànanda, hội chúng không được thanh tịnh. 

4. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna suy nghĩ như sau: Đề cập 
đến người nào, Thế Tôn đã nói: “Này Ảnanda, hội chúng 
không được thanh tịnh ”? 


Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna, với tâm của mình, chú tâm 
tác ý đến toàn thể chúng Tỷ-kheo Tăng, Tôn giả thấy một 
người ấy là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng 
nghĩ ngờ, có những hành vị che đậy, không phải là Sa-môn 
nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh nhưng 
tự nhận là sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ư đây tham 
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dục, tánh tình bất tịnh, đang ngôi giữa chúng T' VN kheo. 
Thấy vậy, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến người ấy, sau 
khi đến, nói với người ấy : 

- Này Hiển giả, hãy đứng dậy. Thể Tôn đã thầy ông. Đối 
với Hiển giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 

- Được nói như vậy, người ấy im lặng. Lần thứ hai, Tôn 
giả Mahàmoggallàna nói với người ấy: 

- Này Hiên giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. Đối 
với Hiển giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 

Lân thứ hai, người ấy im lặng. Lân thứ ba, Tôn giả 
Mahàmoggallàna nói với người ấy: 

- Này Hiên giả, hãy đứng dậy. Thể Tôn đã thấy Ông. Đối 
với Hiển giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 

Lần thứ ba, người ấy im lặng. 

5. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna nắm lấy cảnh tay người 
ấy, đẩy ra khỏi cửa, đóng chốt của lại, rôi đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội chúng 
đã thanh tịnh. Bạch Thể Tôn, hãy thuyết giới bốn cho 
chúng Tỷ-kheo. 
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- Thật vi diệu thay, này Mahàmoggallàna! Thật hy hữu 
thay, này Mahàmoggallàna! Cho đến khi bị nắm tay, kẻ 
ngu sỉ kia mới đi. 

Rồi Thể Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hành trì Uposatha (Bố- 
tát), hãy đọc giới bồn. Bắt đầu từ nay, này các Tỷ-kheo, Ta 
sẽ không đọc giới bồn. Này các Tỷ-kheo, không có sự kiện, 
không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bổn trong 
một hội chúng không thanh tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa 
từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà (A-tu-la) 
thích thú biển lớn... 


(Hết trích kinh) 
6.5.2.4 Tóm lược 


Như vậy, với bài Kinh Các Đồ Rác (7ăng II, 513), khi 
trong đại chúng có người phạm lỗi, phạm giới, bị đại chúng 
buộc tội thì người này tránh né vấn đề sang một vấn đề 
khác, hướng câu chuyện ra ngoài, tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, 
bất mãn, Đức Phật nói: “Hãy đuổi người này ra! Hãy tần 
xuất người này ra! Người này đáng bị khai trừ. Sao để con 
cháu người khác làm phiên nhiễu các ông?... Người này là 
một Người tu ô uế, Người tu rơm rạ, Người tu rác rưới... 
Chớ để cho người ấy làm ô uễ các Người tu hiển thiện 
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khác ”. Như vậy, với một người ương ngạnh, cứng đầu, khó 
dạy, khó bảo, không chịu nhận lỗi khi phạm lỗi, quanh co, 
biện luận, ngụy biện, ngụy ngôn, Đức Phật không muốn 
đại chúng phải dài dòng với hạng người như vậy. 


Lại nữa, trong bài kinh Kesi (7ãø»g II, 23) nêu trên, với 
hạng người khó dạy, khó bảo, ương ngạnh, cứng đầu, bản 
ngã cao, không chịu sửa đổi, không biết lắng nghe, với 
hạng người như vậy Đức Phật sẽ bỏ mặc, không thèm nói 
đến, đây gọi là “giết hại” trong Pháp Luật của bậc Thánh. 
Vì sao? Vì hạng người này không xứng đáng để được nói 
đến, không xứng đáng đề được giáo giới, không xứng đáng 
để được chỉ dạy. 


Lại nữa, trong bài kinh Ngày Trai Giới (7ấng II, 565) nêu 
trên, Tôn giả Ananda ba lần thỉnh Đức Phật thuyết pháp, 
nhưng Ngài im lặng, đến lần thứ ba, Ngài nói: “Hội chúng 
không được thanh tịnh”. Tôn giả Mục-Kiền-Liên nghe Đức 
Phật nói vậy, với tâm của mình, Tôn giả chú tâm tác ý đến 
toàn thê đại chúng và phát hiện ra trong đại chúng có một 
người không thanh tịnh, ác giới, phá giới, hành vi bắt tịnh, 
nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục. Tôn giả đi đến chỗ người 
ấy, sau ba lần yêu cầu người ấy đi ra khỏi đại chúng nhưng 
người ấy không đi, Tôn giả năm lẫy cánh tay người ấy, đây 
ra khỏi cửa và đóng chốt cửa lại. Sau khi người bất tịnh 
này ra khỏi đại chúng thì Đức Phật mới thuyết pháp và 
Ngài đã thuyết về Tám điều vi điệu trong giáo pháp mà 
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Ngài đã chỉ dạy. Như vậy, khi trong đại chúng, người phá 
giới được nêu rõ là người phá giới, người bất tịnh, bất 
chánh được nêu rõ là người bắt tịnh bất chánh, đó không 
phải là phá hòa hợp Tăng, mà đó là Giới đức và Trí tuệ 
trong hội chúng chân chánh, hiền thiện, đúng pháp đã đào 
thải những người bất chánh ra khỏi hội chúng đó. 

Tóm lại, các bài kinh trên đã nêu rõ, ngay thời Đức Phật 
còn tại thế, những người tu hành không chân chánh, vô đạo 
đức, phá giới, dâm dục, tâm tánh không hiền thuận, cứng 
đầu, ngoan cố, khó chỉ dạy. Đối với những người như vậy, 
Đức Phật không hoan hỷ và Ngài cho đại chúng đuôi ra 
ngoài. 

Như vậy, khi trong đại chúng có người bất chánh, bất minh, 
hành vi đôi bại, thối nát, không sống Phạm hạnh nhưng tự 
nhận là sống Phạm hạnh, hung hăng, hay gây cãi, ngụy 
biện, quanh co... khi người này bị phát giác phát hiện và 
bị nêu rõ thì đó không phải là phá hòa hợp Tăng, mà đó là 
việc cần phải làm đề làm trong sạch đại chúng, làm trong 
sạch Thánh chúng đệ tử của Đức Như Lai. 


6.5.3. Bậc đầy đủ Chánh kiến “không thể nhận ai làm 
thầy ngoài Đức Phật và Thánh chúng” 


Lại nữa, vị đầy đủ chánh kiến không thê đề cử một vị Đạo 
Sư khác, nghĩa là, vị này không thê xem một ai khác ngoài 
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Đức Phật và Bốn đôi tám chúng, Thánh chúng đệ tử Phật 
là vị thầy dẫn đường cho mình vượt thoát lưới sanh tử, vượt 
thoát phiền não và khổ đau. Vì sao vậy? Vì vị này biết rõ 
Đức Phật là bậc ngộ đạo, bậc chứng đạo, bậc thành tựu đạo, 
bậc thiện xảo về đạo, thiện xảo về con đường đưa đếnsự 
chấm dứt khổ, chấm dứt sanh tử, chấm dứt phiền não; và 
Bốn đôi tám chúng, Thánh chúng đệ tử Phật là những vịđã 
và đang đi trên con đường này, đã và đang tiếp tục thànhtựu 
con đường này. Vị thành tựu chánh kiến biết rõ: NgoàiĐức 
Phật và Thánh chúng đệ tử Phật thì không một ai có thể có 
một sự hướng dẫn chân chánh, đúng pháp, giúp người thực 
hành đi đến sự đoạn tận sanh tử, chấm dứt khôđau. Vì nhìn 
thấy rõ như vậy, bậc đầy đủ chánh kiến khôngthể đề cử, 
không thể nghe theo, không thể tìm kiếm một aikhác để 
làm Đạo Sư, làm người chỉ đường cho mình ngoàiĐức Phật 
và Thánh chúng đệ tử Phật. 

Đây là sáu điều không thể xảy ra đối với bậc đầy đủ chánh 
kiến. Đây cũng là đặc điểm của bậc đầy đủ chánh kiến. Đây 
cũng là sáu điểm đề nhận biết bậc đầy đủ chánh kiến, nhận 
biết bậc đã thể nhập Dự lưu Thánh quả. 


6.6 Kinh Tự Làm (7ðng LH, 256) 


“Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy 
ra. 


Thể nào là sáu? 
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- _ Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm 
lạc khổ do tự mình làm. 
- Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm 
lạc khổ do người khác làm. 
- Người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm 
lạc khổ do tự mình làm, do người khác làm. 
- _ Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm 
lạc khổ không do tự mình làm, do tự nhiên sanh. 
- Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm 
lạc khổ không do người khác làm, do tự nhiên sanh. 
- _ Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điểm 
lạc khổ không do tự mình làm và không do người 
khác làm, do tự nhiên sanh. 
Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, đối với người có đây đủ trí 
kiến, thì nhân và các pháp do nhân sanh đã được khéo 
thấy. 
Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra”. 
(Hết trích kinh) 


Như vậy, người đầy đủ chánh kiến không thê trở lui, không 
thể trở về với các quan điểm: sướng khổ là do tự mình làm; 
hay sướng khổ do người khác làm; hay do tự mình làm và 
do người khác làm; hay không do tự mình làm mà do tự 
nhiên sanh; hay không do người khác làm mà do tự nhiên 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 2; Ä | 


sanh; hay không do tự mình làm, không do người khác làm 
mà do tự nhiên sanh. Đó là sáu quan điểm về nguyên nhân 
sanh ra hạnh phúc hay đau khổ trên cuộc đời này của những 
người không đầy đủ chánh kiến. 


Bậc đầy đủ chánh kiến, tức là bậc đã thấy biết rõ về thân 
tâm là Ngũ uân, do duyên sanh, bản chất là vô thường, rỗng 
không, vô ngã, khổ. Vị này không còn cho rằng thân Ngũ 
uân này là mình, là của mình; không còn cho rằng những 
Ngũ uẩn xung quanh là người, là của người, vị này phá 
được thân kiến. Vị này thấy biết rõ không có mình cũng 
không có ai ở đây, tất cả đều là duyên sanh. Do duyên vô 
minh, do duyên tâm mê, tâm tham dục, tâm tham ái đối với 
Ngũ uân mà những thân Ngũ uấẫn này đã hình thành. Do 
duyên xúc, do duyên thân hành, khẩu hành, ý hành mà có 
nghiệp, có những cảm thọ lạc khổ, có buồn vui sướng khổ 
trong cuộc đời này, có giàu nghèo đẹp xấu, có may mắn 
bất hạnh, có sang hèn khác nhau. Vì nhìn thấy rõ như vậy 
nên bậc đầy đủ chánh kiến không nói sướng khô (lạc khổ) 
là do mình, do người hay do tự nhiên; vị này biết rõ sướng 
khổ là do nhân duyên, đó là ý nghĩa lời nói của Đức Phật 
“đối với người đây đủ chánh kiến thì nhân và các pháp do 
nhân sanh đã được khéo thấy ”. 
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6.7 


Điều không xảy ra với Bậc đầy đủ Chánh kiến 


Như vậy, sáu điều sau đây được đoạn tận đối với bậc thành 
tựu chánh kiến: 


Đoạn tận thân kiến 

Đoạn tận nghi 

Đoạn tận giới cấm thủ 

Đoạn tận tham đưa đến đọa xứ 
Đoạn tận sân đưa đến đọa xứ 


Đoạn tận s1 đưa đên đọa xứ 


Lại nữa, ba mươi điều sau đây là những điều không thể xảy 
ra đôi với bậc thành tựu chánh kiến: 


1. 
SÃ 
3. 


Không có thể làm cho sanh khởi thân kiến 
Không có thê làm cho sanh khởi hoài nghi 
Không có thê làm cho sanh khởi giới cấm thủ 


Không có thê làm cho sanh khởi tham đưa đến đọa 
xứ 


Không có thê làm cho sanh khởi sân đưa đên đọa xứ 
Không có thê làm cho sanh khởi sĩ đưa đên đọa xứ 


Không thể sống không cung kính, không tùy thuận 
Đức Phật 
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8. Không thể sống không cung kính, không tùy thuận 
Chánh pháp 


9. Không thể sống không cung kính, không tùy thuận 
Thánh chúng 


10. Không thê sống không cung kính, không tùy thuận 
các học pháp 


11. Không thể rơi trở lại vào những vấn đề không nên 
trở lại 

12. Không thể làm cho sanh khởi hữu thứ tám 

13. Không thể chấp nhận bất cứ hành nào là thường còn 

14. Không thể chấp nhận bắt cứ hành nào là lạc 

15. Không thê chấp nhận bắt cứ hành nào là ngã 

16. Không thể làm hành động vô gián 

17. Không thê làm cho thanh tịnh thân tâm với nghi lễ 
đặc biệt 

18. Không thể tìm các vị đáng cúng dường ngoài Bốn 
đôi tám chúng, Thánh chúng đệ tử Phật 

19. Không thê đoạn mạng sống của mẹ 

20. Không thể đoạn mạng sống của cha 

21. Không thể đoạn mạng sống của bậc A-la-hán 


22. Không thê với ác tâm làm Như Lai chảy máu 
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23. Không thê phá hòa hợp Thánh chúng 

24. Không thể đề cử một vị Đạo sư tối thượng khác 
ngoài Đức Phật 

25. Không thê trở về với quan điểm lạc khổ do tự mình 
làm 

26. Không thể trở về với quan điểm lạc khổ do người 
khác làm 

27. Không thể trở về với quan điểm lạc khổ do tự mình 
làm, do người khác làm 


28. Không thể trở về với quan điểm lạc khô không do tự 
mình làm, do tự nhiên sanh 


29. Không thể trở về với quan điểm lạc khổ không do 
người khác làm, do tự nhiên sanh 


30. Không thể trở về với quan điểm lạc khổ không do tự 
mình làm, không do người khác làm, do tự nhiên 
sanh. Đối với người có đầy đủ tri kiến, thì nhân và 
các pháp do nhân sanh đã được khéo thấy. 

Tóm lại, người có chánh kiến là người có cái nhìn, cái thấy 
biết về thân tâm này và cuộc sống này một cách chân thật, 
chân chánh, đúng pháp, chính xác với sự thật về thân tâm, 
chính xác với sự thật về cuộc sống. Trí tuệ trong vị này 
được khai mở, vị này có sự thấy biết rõ về thân tâm, thấy 
biết rõ từng ngõ ngách, từng mức độ hoạt động thô tế của 
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những cảm giác, tưởng tượng, suy nghĩ, rõ biết trong thân 
tâm. Trí tuệ của vị này trong sáng, rõ ràng, trạch pháp, đen 
trăng phân minh, đục trong đều rõ. 


Người thành tựu chánh kiến, không thể quay về, lui về, rơi 
vào lại trong những sự thấy biết sai lầm, trong những trí 
tuệ sai lầm về tự thân, trong những pháp hành, những pháp 
tu, những đường lối tu sai lầm, không chân chánh, không 
đúng pháp, không có khả năng đưa đến sự diệt tận dục, ái, 
tham, sân, s1, bản ngã, lậu hoặc. Vì sao vậy? 


Ví như một người mù, không sáng mắt, không thấy rõ các 
sắc màu, người, vật, nên không thê kiểm chứng, kiểm định, 
xác chứng sự thấy biết của mình, ai nói sao thì nghe vậy. 
Nhưng đối với một người mắt tốt, mắt sáng, thấy rõ các sắc 
màu, người, cảnh, vật, thì người này không thể nào nghe 
theo lời chỉ dạy của người mù kia về các sắc màu, người, 
cảnh, vật. 


Ví như một người chưa từng đến nước Pháp, chưa từng 
nhìn thấy người Pháp, chưa từng sinh sống tại Pháp, thì khi 
nghe người khác nói nước Pháp vầy khác, hoặc khi đọc 
những bài viết vầy khác về nước Pháp, thì người này không 
có khả năng kiểm tra, kiểm định, kiểm chứng, xác chứng 
sự thật của những gì mình được nghe từ người kia, từ sách 
nọ, mà người này chỉ có thể tưởng tượng về nước Pháp, 
tưởng tượng về người Pháp, tưởng tượng về cuộc sông ở 
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Pháp theo những nguồn thông tin về nước Pháp do người 
khác cung cấp. Nhưng đối với một người đã từng đến nước 
Pháp, đã từng gặp người Pháp, đã từng sinh sống tại Pháp 
trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và hiện vẫn còn 
đang sống ở đó, thì người này không thê nghe theo những 
lời nói vầy khác, những lời chỉ dạy vầy khác về nước Pháp 
của những người chưa hề đặt chân đến đất Pháp. 


Ví như một người chưa khai mở được trí tuệ, chưa phá 
được lớp màn mờ ảo của vô minh trong nội tâm, chưa thành 
tựu sự thấy biết chân chánh về tự thân, chưa vào được căn 
nhà nội tâm của mình, vì vậy khi nghe ai nói gì về tâm, về 
nội tâm thì đễ dàng tin theo, đễ dàng chấp nhận theo. Vị 
này không thê kiểm tra và cũng không có khả năng kiểm 
tra, kiểm định, xác chứng tánh chân thực, hay sai lầm của 
lời nói ấy. Nhưng đối với người có chánh kiến, người đã 
khai mở được trí tuệ, đã phá được lớp màn mờ ảo của vô 
minh, đã thành tựu sự thấy biết chân chánh về tự thân, đã 
vào được trong căn nhà nội tâm của mình, nên khi nghe 
người khác nói vầy khác về tâm, về nội tâm, thì vị này lập 
tức biết rõ lời nói kia là chân chánh, đúng pháp, đúng với 
sự thật về nội tâm, hay không chân chánh, không đúng 
pháp, không đúng với sự thật về tâm, về nội tâm. Người 
này sẽ không thê nào rơi vào lại trong những sự thấy biết 
sai lầm về tâm, vẻ nội tâm. Và người có trí tuệ này sẽ không 
thể nào nghe lời, tin tưởng và thực hành theo những lời nói, 
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những sự chỉ dẫn, những pháp hành từ một người chưa khai 
mở được trí tuệ, chưa thành tựu chánh kiến. 


Người có chánh kiến sẽ không thê nghe theo, tin tưởng và 
thực hành theo những tà kiến, tà thuyết, tà đạo. Vì sao? Vì 
những tà kiến, tà thuyết, tà đạo này, hay những sự thấy biết 
sai lầm, những lý thuyết sai lầm, những giáo lý sai lầm, 
những đường lối tu hành sai lầm là sản phẩm của một nội 
tâm còn ở trong vô minh, sanh khởi từ một nội tâm chưa 
được khai mở trí tuệ, nên những giáo lý, những đường lối 
tu hành này đưa người thực hành đi vào ngõ cụt, đi vào 
mông lung, không có lối thoát khỏi trầm luân sanh tử. 
Người có chánh kiến sẽ thấy biết rõ những sai lầm này đến 
từ sự dính mắc, sự mắc kẹt trong những cảm thọ cảm giác, 
mắc kẹt trong những tưởng, mắc kẹt trong những suy tư, 
mắc kẹt trong những sự hay biết rõ biết, mắc kẹt trong 
những sắc tướng tứ đại này. Sau khi thấy biết rõ như vậy, 
người có chánh kiến chỉ có lòng thương cảm đối với những 
vô minh, lầm lạc này nhưng sẽ không thể nảo nghe theo, 
tin tưởng theo và thực hành theo những vô minh lầm lạc 
Ấy. 

Ví như một người sáng mắt đã đi vào một căn nhà và đang 
sống trong căn nhà ấy. Vị ấy chắc chắn thấy biết rõ lỗi đi 
vào căn nhà, các cánh cửa của căn nhà, phòng khách, 
phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh trong căn nhà, cách 
trang trí sắp đặt trong căn nhà. Vì vậy, khi nghe người khác 
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nói về căn nhà ấy, thông qua cách nói của người đó thì vị 
này sẽ có thê biết rõ là người đó đã vào căn nhà này hay 
chưa, đã sống trong căn nhà này hay chưa, hay vẫn chưa 
vào, vẫn còn ở ngoài hàng rào, vẫn chưa bước vào bên 
trong căn nhà, chưa thấy được những gì đang có trong căn 
nhà. Vì sao vậy? Vì vị này chưa nói đúng về căn nhà, chưa 
nói đúng về đường lối đi vào căn nhà. 

Cũng vậy, bậc có chánh kiến là bậc đã đi vào được bên 
trong căn nhà nội tâm của mình, đã thấy rõ những gì đang 
vận hành, đang hoạt động, đang dẫn dắt, đang thúc giục, 
đang khống chế thân tâm. Vị ấy thấy biết rõ con đường đi 
vào nội tâm, thấy biết rõ những gì đang có mặt trong nội 
tâm, thấy biết rõ những phương pháp thích ứng thiết thực 
để nhiếp phục những cấu uế trong nội tâm. Vì vậy, khi 
người này thấy, nghe, đọc những lời khuyên, lời chỉ dạy, 
lời hướng dẫn cách thức đi vào nội tâm, cách thức nhiếp 
phục nội tâm từ những người khác, người này sẽ rõ biết “vị 
đó đã đi vào được nội tâm của mình nên những lời hướng 
dẫn của vị đó là chân chánh, đúng pháp” hay người này sẽ 
rõ biết “vị đó vẫn chưa đi vào được nội tâm của mình, và 
những lời hướng dẫn của vị này là chưa chân chánh, chưa 
đúng pháp”. 

Đó là ý nghĩa mà Đức Phật đã nói trong bài kinh Cột Trụ 
(Tương V, 644): Người chưa thành tựu chánh kiến, tâm của 
vị ấy ví như bông gòn, gió thối hướng nào thì bay theo 
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hướng ấy, nghe ai thuyết giảng gì cũng thấy hay, thấy hợp 
lý. Người thành tựu chánh kiến, tâm của vị ấy ví như một 
cây cột trụ to lớn được khéo chôn sâu dưới lòng đất một 
cách rất vững chắc, dù gió mạnh đến cỡ nào cũng không 
thể làm chao đảo, nghiêng ngã cây cột trụ này. Bậc có 
chánh kiến, thực thấy, thực biết về thân tâm và cuộc sống, 
vị này khi nghe người khác thuyết giảng, khi nghe những 
giáo lý, những chủ trương vầy khác, vị này không nói 
người này nói hay, người kia thuyết giỏi, vị này không có 
đụng đâu khen đó, không có nghe cái gì cũng khen hay. Vì 
cớ sao? Vì vị này thành tựu trí tuệ về thân tâm và cuộc sống 
nên khi nghe người kia nói, người kia thuyết giảng, vị này 
sẽ biết rõ người đó nói đúng pháp hay nói không đúng 
pháp, vị này sẽ biết rõ người nói đó đã thấy được thân tâm 
của mình hay vẫn chưa nhìn ra được thân tâm này, chỉ mơ 
hồ như người mù rờ voi rồi nói lại cho người khác nghe, 
hay người đó chỉ nói những lời nói sáo rỗng từ một nội tâm 
vô minh, thích nói, thích giảng, nói giảng để được danh, 
được lợi, nói giảng vì dục nói, vì bản ngã, nhưng thân tâm 
không được tu tập, không thành tựu chánh kiến. 


Vị thành tựu chánh kiến không đụng đâu khen đó vì vị này 
đã khéo nhìn thấy rõ thân tâm, khéo nhìn thấy rõ cuộc sống. 
Vị thành tựu chánh kiến khéo biết rõ lời nói của người là 
đúng pháp hay không đúng pháp. Vì cớ sao? Vì pháp đã 
được vị này nhìn thấy, thấy biết, thân tâm đã được vị này 
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nhìn thấy, thấy biết, cuộc sống đã được vị này nhìn thấy, 
thấy biết. Vị này không còn có thể bị vô minh lừa gạt, 
không còn có thê bị những nội tâm còn trong vô minh lừa 
dối, vẽ vời mông lung, hứa hẹn mơ hồ, quanh co trong ngõ 
cụt, không có lối ra. Đó là điều không thể xảy ra đối với 
Bậc đã thành tựu Chánh kiến. 


6.8 Bậc Hữu Học - Bậc Vô Học 
6.8.1 Kinh Hữu Học (Tương V, 28) 


Ở Sàvatthi. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thể Tôn: 


- “Hữu học, hữu học”, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là Bậc hữu học? 


- Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ Chánh kiến của bậc 
hữu học, đây đủ Chánh tư duy của bậc hữu học, đây đủ 
Chánh ngữ của bậc hữu học, đây đủ Chánh nghiệp của bậc 
hữu học, đây đủ Chánh mạng của bậc hữu học, đây đủ 
Chánh tỉnh tấn của bậc hữu học, đây đủ Chánh niệm của 
bậc hữu học, đây đủ Chánh định của bậc hữu học. Cho đến 
như vậy, Tỷ-kheo ấy được gọi là bậc hữu học. 
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6.8.2 Kinh Hữu Học 1 (7ăng I, 419) 


Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thể 
Tôn rôi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thể Tôn: 


- Hữu học, hữu học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thể nào, bạch Thể Tôn, là hữu học? 


- Học tập, nên được gọi là hữu học. Và học tập cái gì? 
Học tập tăng thượng Giới, học tập tăng thượng Tâm, học 
tập tăng thượng Tuệ. Vị ấy, này Tỷ-kheo, do vậy được gọi 
là vị Hữu học. 


Bác hữu học, học tập, 

Đi theo con đường thẳng, 
Ở trong sự diệt tận, 

Trí thứ nhất khỏi lên. 

Tiếp theo không gián đoạn, 
Chánh trí mới sanh khởi. 
Rồi chánh trí giải thoát, 
Trí như vậy khởi lên. 

Bất động ta giải thoát, 


Hữu kiệt sử đoạn tận. 
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6.8.3 Kinh Hữu Học (Tương V, 356) 


1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. 

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Có pháp môn nào, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, 
Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ biết: 
“Tôi là bậc hữu học ”, Tỷ-kheo vô học (asekha) đứng trên 
vô học địa có thể rõ biết: “Tôi là bậc vô học”? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản... 


3) - Có pháp môn, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, Tỷ- 
kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ biết: “Tôi là 
bậc hữu học, Tỷ-kheo vô học đưng trên vô học địa, có thể 
rõ biết: “Tôi là bậc vô học ”. 

4) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp môn 
ấy, Tý-kheo hữu học trú trên hữu học địa rõ biết: “Tôi là 
bác hữu học ”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học như thật rõ biết: 
“Đây là khổ”, như thật rõ biết: '“Đây là khổ tập khởi ”, như 
thật rõ biết: “Đây là khổ đoạn diệt”, như thật rõ biết: 
“Đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt”. Đây là pháp 
môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu 
học địa rõ biết: “Tôi là bậc hữu học ”. 
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5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suy nghĩ nhự 
sau: “Ngoài Tăng chúng này, có một Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như 
vậy, như thị như vậy, như Thể Tôn hay không?”. Và vị ấy 
rõ biết như sau: “Ngoài Tăng chúng này, không có một Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực như 
vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Tỉ hé Tôn ”. Đây là 
pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên 
hữu học địa rõ biết: “Tôi là bậc hữu học ”. 


6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học rõ biết năm 
căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Nhưng 
về sanh thú, về tôi thắng, về quả, về mục đích của chúng, 
vị ấy không có thể trú, tự thân thông đạt được, và không 
thể với trí tuệ, thông suốt chúng và thấy chúng rỗ ràng. 
Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: “Tôi là bậc hữu học ”. 


7) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp môn 
ấy, Tỷ-kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết: “Ta là 


bác võ học 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biết năm căn: 
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn với sanh thú 
của chúng, với tôi thắng của chúng, với quả của chúng, với 
mục đích của chung. Và vị ấy trú, với tự thân thông đạt 
được, và với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ 
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ràng. Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo vô học 
đứng trên võ học địa rõ biết: “Tôi là bậc vô học ”. 


8) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biết sáu 
căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán căn, ý căn. 
lấn ấy rõ biết: “Sáu căn này được đoạn diệt, không có dự 
tàn, toàn bộ và toàn diện. Và sẽ không có sáu căn khác 
khởi lên, tại một chỗ nào và như thế nào”. Vị ấy rõ biết 
như vậy. Đây là pháp môn, do pháp môn ấy, Tỷ-kheo vô 
học đưng trên vô học địa, rõ biết: “Tôi là bậc vô học ”. 


6.8.4 Kinh Một Phần (Tương V, 273) 


1) Một thời Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà Mogsealàna 
và Tôn giả Anuruddha trú ở Sàketa, tại rừng KantaRÌ. 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Moggalàna, vào 
buổi chiếu, từ chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Anuruddha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuruddha 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu liễn ngôi xuống một bên. Ngồi 
một bên, lôn giả Sàriputta thưa với Tôn giả Anuruddha: 
-- “Hữu học, hữu học”, thưa Hiển giả Anuruddha, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Hiển giả 
Anuruddha, là hữu học? 


-- Do tu tập một phân Bốn Niệm Xứ, thưa Hiên giả, là bậc 
hữu học. Thế nào là bốn ? 
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Ở đây, thưa Hiển giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời... trú quán thọ trên các thọ... trú quán tâm trên tâm... 
trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do tu tập một phần Bốn 
Niệm Xứ này, thưa Hiển giả, là bậc hữu học. 


6.8.5 Kinh Hoàn Toàn (Tương V, 274) 


(Như kinh trên, số 1 và 2)... 


-- “lô học, vô học”, thưa Hiển giả Anuruddha, được nói 
đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Hiển giả 
Anuruddha, là bậc võ học? 


-- Do tu tập hoàn toàn Bồn Niệm Xứ, thưa Hiển giả, là bậc 
võ học. 


Thê nào là bôn? 


-- Do fụ tập một cách hoàn toàn Bốn Niệm Xứ này, thưa 
Hiển giả, là bậc vô học. Thể nào là bốn? 


Ở đây, thưa Hiển giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời... tru quán thọ trên các thọ... trú quán tâm trên tâm... 
trú quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham tru ở đời. Do tu tập một cách hoàn 
toàn Bốn Niệm Xứ này, thưa Hiển giả, là bác vô học. 
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6.8.6 Kinh Vô Học (7ăng IV, 537) 


Bấy giờ có một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thể Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- “Ƒô học, vô học”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo là Bậc vô 
học? 

Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học Chánh tri 
kiến, thành tựu vô học Chánh tư duy, thành tựu vô học 
Chánh ngữ, thành tựu võ học Chánh nghiện, thành tựu vô 
học Chánh mạng, thành tựu vô học Chánh tỉnh tấn, thành 
tựu vô học Chánh niệm, thành tựu vô học Chánh định, 
thành tựu vô học Chánh trí, thành tựu vô học Chánh giải 
thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo vô học. 
6.8.7 Kinh Moranivàpa (Tăng I, 535) 


(Trích đoạn) 

1. Một thời, Thể Tôn ở Ràjagaha tại Moranivàpa. Tại đấy, 
Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo... 

- Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đạt đến tột 
cùng tối hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng 
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Phạm hạnh, tột cùng cứu cảnh, tối thượng giữa chư Thiên 
và loài Người. 
Thé nào là ba? 

-_ Với vô học Giới uẩn, 

-_ Với vô học Định uẩn, 

-_ Với vô học Tuệ uẩn, 


Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là tột 
cùng tôi hảo, tột cùng an ồn khỏi các khổ ách, tột cùng 
Phạm hạnh, tột cùng cứu cảnh, bậc T: ối thượng giữa chư 
Thiên và loài Người... 


6.8.8 Kinh Các Chi Phần (7ăng IV, 254) 


(Trích đoạn) 


- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ phần, thành 
tựu năm chỉ phần được gọi trong Pháp và Luật này là vị 
toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối thượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ 
phân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
1. Đoạn tận dục tham. 


2.. Đoạn tận sản. 
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3.. Đoạn tận hôn trầm thụy miÊH. 

4. Đoạn tận trạo hồi. 

5. Đoạn tận nghĩ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ 
phán. 
- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu năm 
chi phán? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

1. Thành tựu võ học giới uẩn. 

2.. Thành tựu vô học định uẩn. 

3. Thành tựu vô học tuệ uẩn. 

4.. Thành tựu vô học giải thoát uẩn. 

5.. Thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chỉ 
phán. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ phần, thành 
tựu năm chỉ phần, được goi trong Pháp và Luật này, là vị 
toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối thượng. 


(Hết trích kinh) 
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6.8.9 Bậc Hữu Học 


Các bài kinh trên đã làm sáng tỏ vấn đề về bậc hữu học và 
bậc vô học. Thông qua các bài kinh trên, chúng ta thấy VỊ 
thành tựu các pháp sau đây thì được gọi là Bậc hữu học: 


Vị này đầy đủ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


VỊ này đang tu học tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ. 


Vị này thành tựu Bốn Thánh Trí về Khổ (đó cũng chính 
là Bốn Thánh Trí về Ngũ uấn, hay Bốn Sự Thật về cuộc 
sống). 


Vị này rõ biết rằng: “Ngoài Đức Phật và Thánh chúng 
đệ tử Phát (Bồn đổi tảm chung), không có một người 
nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như 
vậy, như thị như vậy ”. 


VỊ này rõ biết năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ, nhưng 
về sanh thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, 
vị ấy không có thê trú, tự thân thông đạt được, và không 
thể với trí tuệ, thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. 


Như vậy, bậc hữu học là bậc đầy đủ sự thấy biết chân 
chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động 
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chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân 
chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh. Vị 
ấy đang tu tập Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy. Vị 
ây thành tựu trí tuệ thấy biết rõ Bốn Sự Thật về cuộc sông. 


Bậc hữu học biết rõ: Ngoài Bốn đôi tám chúng, ngoài 
Thánh chúng đệ tử Phật thì không có một ai khác có thể 
thuyết pháp chân thật, chân chánh, đúng pháp trên cuộc đời 
này. Vì sao? Vì bậc hữu học là bậc đã thể nhập chánh kiến, 
bậc đã thành tựu chánh kiến, thành tựu sự thấy biết chân 
thật, thấy biết chân chánh về thân tâm và cuộc sống. VỊ ấy 
biết rõ sự thật về thân tâm, biết rõ sự thật về cuộc sống, biết 
rõ con đường đưa đến sự nhiếp phục thân tâm, nhiếp phục 
những dục, ái, tham, sân, sĩ đối với cuộc sống. Nhờ sự thấy 
biết rõ về thân tâm và cuộc sống như vậy, nên khinói vị ấy 
nói lời chân thật về cuộc sống, nói lời đúng phápvề cuộc 
sông, nói lời xác thực về cuộc sống, vị ấy không nói lời mơ 
hồ, mông lung, tưởng tượng, không xác thực, không thực 
tế. Và với trí tuệ như vậy, vị ấy biết rõ rằng ngoài những 
bậc thành tựu chánh kiến, ngoài những bậc đãthấy biết rõ 
Ngũ uấn, thấy biết rõ thân tâm thì không một ai khác có thể 
thuyết giảng, giảng nói một cách chân thật, một cách đúng 
pháp về thân tâm, về Ngũ uần, về cuộc sống. Đó ý nghĩa 
câu nói của Đức Phật: Vj ấy rõ biết như sau: “Ngoài Tăng 
chúng này, không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác 
có thể thuyết pháp thực như vậy, chân 
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như vậy, như thị như vậy, như Thể Tôn ”. Đây là pháp môn, 
này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: “Tôi là bậc hữu học ”. 


Tóm lại, bậc đã và đang tu tập sự nhiếp phục thân tâm, sự 
đào thải khỏi thân tâm những dục, ái, tham, sân, s1, rác bần, 
lậu hoặc bằng Pháp Tám Chánh, bằng sự thực hành Giới 
hạnh, Thiền định và Trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, đây 
gọi là Bác hữu học. 


6.8.10 Bậc Vô Học 


Bậc vô học là bậc thành tựu sự nhiếp phục thân tâm, thành 
tựu sự thanh lọc thân tâm hết sạch những cầu uề lậu hoặc, 
thành tựu sự nhiếp phục tham, sân, s1, bản ngã nhờ vào việc 
thực hành viên mãn Pháp Tám Chánh nói trên và sau đó đã 
đi đến sự thành tựu hai pháp chân chánh cuối cùng. Vị này 
không còn việc gì cần phải làm thêm, không còn điều BÀI 
cần phải tu học thêm, tâm đã hoàn toản trong sạch, không 
đao động, giải thoát, vì vậy gọi là Bậc vô học. 

Bậc vô học là bậc không còn phải tu học mười pháp, hay 
còn gọi là bậc đã thành tựu mười pháp vô học, đó là: Vô 
học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, 
vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh 
tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học 
chánh trí, vô học chánh giải thoát. 
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Bậc vô học rõ biết: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối với sáu 
căn này thì lòng dục, lòng ái, lòng tham sân s1, vô minh, 
bản ngã trong vị này đã được đoạn diệt, đoạn tận toàn bộ 
và toàn diện, không có dư tàn, và sẽ không có sáu căn nào 
khác có thể khởi lên, tại một chỗ nào và như thế nào về 
sau. Vị ấy biết rõ: Sanh đã tận, Phạm Hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn 
một lần sanh tử trong phiên não và nước mắt nào khác 
nữa. Bậc vô học biết rõ, xác định rõ điều này trong tự thân. 


Tóm lại, Bậc vô học là bậc không còn gì phải học hỏi thêm, 
không còn gì phải tu tập thêm, không còn gì phải làm thêm, 
vị này đã hoàn tất việc tu học đi đến sự chấm dứt sanh tử. 
Vị này đã chấm dứt sanh tử. Bậc vô học chính là bậc A-la- 
hán, bậc đã đạt được quả vị giải thoát tối thượng trong đạo 
Phật. 
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7 RƯỜNG CỘT PHẬT GIÁO TRONG NIKÃYA 
71 Kinh Ngày Trai Giới (7ăng IL, 565) 


(Trích đoạn) 


Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn có Tám pháp vì diệu chưa 
từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà (A-tu-la) 
thích thú biển lớn. Thế nào là tám? 


1. Này các Tỷ-kheo, biển lớn tuân tự thuận xuôi, tuân 
tự thuận hướng, tuân tự sâu dân, không có thình lình 
như một vực thăm... Đây là vì diệu chưa từng có thứ 
nhất, do thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lón. 

2. Lại nữa, biển lớn đựng một chỗ, không có vượt qua 
bờ... Đây là vi diệu chưa từng có thứ hai, do thấy 
vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

3.. Lại nữa, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu 
có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ 
hay vất lên đất liên... Đây là vi diệu chưa từng có 
thứ ba, do thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

4.. Lại nữa, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông 
hằng, sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, 
Sông Mahì, các con sông ấy khi chảy đến biển, liên 
bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn... Đây là vi diệu chưa 
từng có thứ tư, do thấy vậy, các A-tu-la thích thú 
biển lớn. 
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5. Lại nữa, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy 
vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy CÓ VƠi 
có đây... Đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, do 
thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lón. 

6.. Lại nữa, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn... Đây là vi 
diệu chưa từng có thứ sảu, do thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biển lớn. 

1.. Lại nữa, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu 
báu, ở đây có những châu báu này, như trần trầu, 
ma-Hỉ châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, 


vàng, ngọc đỏ, mã não... Đây là vì diệu chưa từng 
có thứ bảy, do thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển 
lớn. 

S. Lại nữa, biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn, 
tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timingalà, Timiramingdlad, những loại 4surà (A-fu- 
la), các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biển 
có những loài hữu tình với tự ngã dài một trăm do 
tuân, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do 
tuân... Đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, do thấy 
vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này có 
Tám Pháp Vĩ Diệu chưa từng có này mà do thấy vậy, các 
Tỷ-kheo thích thú Pháp và Luật này. Thể nào là tám? 
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1. Vĩ như, biển lớn tuân tư thuận xuôi, tuân tự thuận 


hướng, tuân tự sâu dân, không có thình lình nhự một 
vực thắm. 


- - Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, 
các học pháp là tuân tự, các quả đị thục là tuân tự, 


các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập 
chánh trí thình lình... Đáy là vỉ diệu chưa từng có 


thứ nhất, mà do thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 

2. Ví như, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua 
bờ. 

- _ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi các học pháp được 
Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu cho 
vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua... Đáylà vi 
diệu chưa từng có thứ hai, mà do thấy vậy, cácTỷ- 
kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

3.. Ví như, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu 
có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ 
hay vất lên đất liên. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người nào là ác giới, 
theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghỉ ngờ, có 
những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng 
tự nhận là Sa-môn, không phải sống Phạm hạnh 
nhưng tự nhận có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám,tứ đây 
tham dục, tánh tình bất tịnh. Chúng Tăng 
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không sông chung với người ấy, lập tức hội họp lại 

và đuối người ấy ra khỏi. Dâu cho người áy có ngôi 
giữa chúng Tý-kheo Tăng, nhưng người áy sống xa 
chúng Tăng và chúng Tăng sống xa người ấy... Đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba, mà do thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

4.. Vĩ nhự, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông 
hằng, sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, 
Sông Mahì, các con sông ấy khi chảy đến biển, liên 
bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn. 

- _ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn giai cấp: Sát-đề- 
tụ, Bà-la-môn, Phệ-xd, Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia 
đình, xuất gia trong Pháp và Luật được Như Lai 
tuyên bố, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ 
trở thành những Sa-môn Thích tử... Đáy là pháp vi 
diệu chưa từng có thứ tư, mà do thấy vậy, các Tỷ- 
kheo thích thu trong Pháp và Luật này. 


5... Ví như, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào 
biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, 
nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có 
đây. 

-_ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có nhiều Tỷ-kheo 
nhập vào Niễt-bàn giới không có dự y, Niễt-bàn giới 
cũng không vì vậy được thấy có vơi có đầy... Đây là 
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pháp vi điệu chưa từng có thứ năm, mà do thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

6. Ví như, biển lớn chỉ có một vị mặn. 

- _ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Pháp và Luật cũng chỉ 
có một vị là vị giải thoát... Đáy là pháp vì điệu chưa 
từng có thứ sáu, mà do thấy vậy, các Tỷ-kheo thích 
thủ trong Pháp và Luật này. 

1. Vínhư, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu 


báu, ở đây có những châu bảu này, như chân tráu, 
ma-Hỉ cháu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, 
vàng, ngọc đỏ, mã não. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Pháp và Luật này có 
nhiễu châu báu, nhiêu loại châu báu, ở đấy có những 
châu bảu này, như Bồn Niệm Xứ, Bồn chánh cần, 
Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chỉ, 
Thánh đạo tám ngành... Đáy là pháp vì diệu chưa 
từng có thứ bảy, mà do thấy vậy, các Tỷ-kheo thích 
thủ trong Pháp và Luật này. 

8. Ví như, biển lớn là trụ xứ các loại chúng sanh lớn, 
tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timingalà, Timiramingdlà, những loại surà (A-tu- 
la), các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biển 
có những loài hữu tình do tự ngã dài một trăm do 
tuân, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do tuần. 
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- _ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Pháp và Luật này là trú 
xứ của các loài chúng sanh lớn. Ở đấy có những 
chúng sanh này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến 
chứng ngộ Dự lưu quả, bậc Nhất lai, bậc đã hướng 
đến chứng ngộ Nhất lại quả, bậc Bắt lại, bậc đã 
hướng đến chứng ngô Bắt lại quả, bậc A-la-hán, bậc 
đã hướng đến chứng ngô quả A-la-hán... Đây là 
pháp vì diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, có “Tảm vĩ điệu 
chưa từng có này mà do thấy vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ 
trong Pháp và Luật này ` 

(Hết trích kinh) 

Như vậy, trong bài kinh trên, Đức Phật đã nói rõ Tám điều 
vi diệu trong đạo Phật. 

7.2 Tám Điều Vi Diệu Trong Đạo Phật 

7.2.1 Điều thứ nhất: “Tu chứng có thứ tự” 


Sự fu chứng trong đạo Phật là có thứ tự, có trình tụ, 
không có thình lình mà chứng quả ”. 

Điều này có nghĩa là: Trong đạo Phật, sự tu học đề đi đến 
quả vị giải thoát, tất cả đều phải đi theo con đường của Văn 
Tư Tu về Bát Chánh Đạo và Giới Định Tuệ. Khi thành tựu 
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Văn Tư Tu về các pháp trên thì hành giả mới có thê thê 
nhập vào bốn cấp bậc giải thoát hay còn gọi là Bốn Thánh 
quả. Bốn Thánh quả là bốn kết quả, bốn mức độ thành tựu 
sự giải thoát khổ của một người tu. 

Không thê có người thành tựu sự giải thoát, thành tựu A- 
la-hán quả mà chưa từng qua Văn Tư Tu về Bát Chánh Đạo 
và Giới Định Tuệ. Nhưng nếu Văn Tư Tu về Bát Chánh 
Đạo và Giới Định Tuệ một cách sơ sài, hời hợt, không 
chính xác theo lời Phật dạy thì cũng không thể đạt được kết 
quả chân chánh của một người tu, tức là vẫn không thếthê 
nhập vào trong hàng Bốn đôi tám chúng, Thánh chúngđệ 
tử Phật. 

Như vậy, trong sự tu học để đi vào trong Thánh đạo và 
Thánh quả giải thoát, ai cũng như ai, cũng phải bắt đầu 
bằng sự tu tập chánh kiến, tu tập giới hạnh, thiền định và 
trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, không có sự chứng Thánh 
quả một cách đột ngột, thình lình mà không từng học hiểu 
chân chánh về Bát Chánh Đạo và Giới Định Tuệ. Đó là ý 
nghĩa lời dạy trên của Đức Phật. 


Tuy vậy, sau khi được nghe hiểu một cách chân chánh 
đúng pháp về các pháp trên, sự tu tập và thể nhập vào các 
Thánh quả là nhanh hay chậm, mau hay lâu là do căn cơ, 
do tập khí, do sức khỏe, do sự nhạy bén của tâm trí, do sự 
tinh tấn và do hàng tồn kho của mỗi người. Thời Đức Phật 
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còn tại thế, có những vị sau khi nghe pháp và thực hành 
pháp trong vòng một tháng thì chứng quả, có những vị lâu 
hơn một năm, ba năm, bảy năm... Nhưng cũng có những 
vị sau khi nghe pháp và thực hành pháp trong vòng một 
tuần, hoặc hai tuần là đã chứng quả Giải thoát, chứng quả 
A-la-hán như các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại 
Ca Diếp. .. Nhưng tóm lại, tất cả các vị Tôn giả ẫây đều có 
trải qua sự Văn Tư Tu về Bát Chánh Đạo và Giới Định Tuệ 
mà Đức Phật đã chỉ dạy thì mới thành tựu đạo quả giải 
thoát. 


Như vậy, giáo lý mà Đức Phật đã hướng dẫn cho đệ tử của 
Ngài là một đường lối tu ôn định, rõ ràng, rạch ròi, minh 
bạch và bình đăng cho tất cả mọi người, không thiên lệch, 
không thiên vị cho bất cứ ai. Tất cả đều phải có sự Văn Tư 
Tu về Chánh pháp một cách chân chánh, chính xác và đúng 
pháp thì mới đạt được chánh quả giải thoát. Không có sự 
“+ự nhiên chứng đạo, tự nhiên chứng quả” mà không có sự 
học hỏi và tu tập Giới Định Tuệ một cách nghiêm túc, chân 
chánh, đúng pháp với lời Phật dạy. Nhưng nếu học hiểu 
Giới Định Tuệ một cách sai lệch và thực hành Giới Định 
Tuệ không đúng với lời Phật dạy thì kết quả giải thoát vẫn 
không xảy ra. 

Tóm lại, sự tu và chứng trong giáo pháp chân chánh của 
Đức Phật là có tuần tự, có trình tự, có các bước tu tập rõ 
ràng, không có tự nhiên mà chứng đạo. Đây là điều vi diệu 
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chưa từng có thứ nhất trong đạo Phật mà do thấy vậy, 
những bậc trí đến với giáo pháp này cảm thấy hoan hý, 
thích thú. 


7.2.2 Điều thứ hai: “Không vượt qua lời Thầy” 


“Đệ tử chân chánh của Đức Phật không bao giờ vượt 
qua những lời dạy chân chánh của Ngài” 


Vì cớ sao? Vì các vị này đã chân chánh tìm hiểu cần trọng 
về Đức Phật. Sau khi đã cần trọng tìm hiểu Đức Phật, các 
vị này biết rõ rằng: Đức Phật, Ngài là bậc thầy của Trời và 
Người, Ngài là bậc có trí tuệ và đức hạnh hoàn hảo, Ngài 
là bậc Chánh Đăng Chánh Giác, bậc có trí tuệ viên mãn, có 
sự thấy biết đồng đều, thấy biết đầy đủ tất cả mọi góc độ, 
mọi khía cạnh của cuộc sống, của thân tâm con người. 


Sau khi tìm hiểu cần trọng về Đức Phật, các vị này đã chân 
chánh xin trở thành đệ tử của Đức Phật. Và những vị đệ tử 
chân chánh của Đức Phật biết rõ rằng: Nếu không thực 
hành theo đúng lời dạy của bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
nếu vượt qua lời dạy của bậc Minh Hạnh Túc, nếu đi lệch 
ra ngoài lời dạy của Bậc Thiên Nhân Sư, tức là tự thân đã 
trượt ra khỏi chánh đạo, trượt ra khỏi đạo lộ đưa đến sự 
chấm dứt khổ, chấm dứt sanh tử, phiền não và nước mắt. 
Vì cớ sao? Vì các vị này biết rõ rằng: Đức Phật là bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác, trí tuệ của Ngài là hoàn hảo, sự 
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thấy biết của Ngài là toàn diện, đường lối tu tập mà Ngài 
đã hướng dẫn là một lối tu thiện xảo, chu toàn, không có 
khiếm khuyết, không có chỗ sơ hở. Vì vậy, không có thê 
thêm bớt gì trong đạo lộ, trong giáo lý tu đạo hoàn hảo mả 
Đức Phật đã chỉ dạy. 


Nếu ai đó tự ý thêm vào hay bớt ra lời dạy chân chánh của 
Đức Phật với trí tuệ phàm phu, trí tuệ vô minh của mình 
thì vị ấy đã đi lệch ra khỏi con đường đưa đến sự chấm dứt 
khổ đau. Và sự thêm bớt đó cũng là sự hoạt động của bản 
ngã, sự hoạt động của vô minh, vô trí của kẻ phàm phu 
trước trí tuệ vĩ đại của bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Bậc 
Chánh Đắng Chánh Giác làm sao có thê nói dư hoặc nói 
thiếu điều gì để những người phàm phu có thê bớt đi hoặc 
thêm vào điều gì trong lời dạy của Ngài. Khi hiểu rõ Đức 
Phật như vậy, hiểu rõ Ngài là ai, Ngài đã chứng đạt được 
gì thì không một ai chân chánh trên thế gian này dám thêm 
bớt vào lời dạy chân chánh của Ngài, trừ những tâm vô 
minh sâu dầy, những bản ngã vô minh thác loạn, hay những 
sự cô tình muốn phá hoại đạo Phật mới dám thêm bớt vào 
trong lời dạy chân chánh của Đức Thế Tôn. Và sự thêm bớt 
này vô tình hoặc cô ý làm nhiễu loạn Chánh pháp, nhiễu 
loạn những lời dạy chân chánh của Đức Phật, tung hỏa mù 
cho người con Phật, dẫn người con Phật đi vào những con 
hẻm cùng, những cánh rừng rậm mông lung, những lối tu 
nøõ cụt trong tà kiến, tà đạo, vô minh, vô trí của họ. 
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Vì hiểu biết rõ như vậy nên những người đệ tử chân chánh 
của Đức Phật không bao giờ dám tự ý lấy trí phàm phu, trí 
vô minh của tự thân đem so sánh với trí Chánh Đẳng Chánh 
Giác của Đức Phật. Các vị này không bao giờ dám nghĩ 
rằng mình có thể tự tìm một lối tu khác, một pháp tu khác 
ngoài lời dạy của Đức Phật. Vì cớ sao? Vì các vị này biết 
rõ mình là ai, Phật là ai. Các vị này không bị tâm ngã mạn, 
cống cao, “xem trời bằng vung”, vô minh, vô trí chi phối. 
Tất cả các vị này, tất cả những người con chân chánh của 
Đức Phật, dầu cho vì nhân sinh mạng của mình, cũng 
không bao giờ dám tự ý đặt điều, đặt chuyện về Đức Phật, 
không bao giờ dám tự ý thêm bớt trong lời dạy của Đức 
Phật, không bao giờ dám vượt qua lời dạy của Đức Phật. 
Những gì mà các vị này tu tập đều nằm trong giáo pháp 
chân chánh của Đức Phật. 


Trong hàng Thánh chúng đệ tử của Đức Phật, không một 
ai đám chống đối lời dạy của Ngài, không một ai dám chỉ 
trích lời dạy của Ngài, không một ai dám khinh khi, phỉ 
báng, xuyên tạc những giáo pháp thật sự của Đức Phật, 
không một ai dám nói đường lối tu tập với Tám Sự Chân 
Chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy có những chỗ hở, có những 
khiếm khuyết, có những sai sót vầy khác, không có khả 
năng đâm thủng vô minh, diệt tận khát ái, chấm dứt khổ, 
chấm dứt sanh tử. Không một ai dám nói như vậy về 
phương pháp tu tập với Tám Sự Chân Chánh mà Đức Phật 
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đã truyền trao. Vì cớ sao? Vì phương pháp Tám Sự Chân 
Chánh là một pháp tu chân chánh, hoàn hảo, thiện xảo, chu 
toàn và thần diệu, đưa đến sự diệt tận phiền não, chấm dứt 
sanh tử, chấm dứt khổ đau mà do chính Đức Phật, Bậc A- 
la-hán Chánh Đăng Chánh Giác đã tu tập, đã thành tựu và 
đã chỉ dạy. 


Trong hàng Thánh chúng, trong hàng Thánh tăng, Thánh 
cư sĩ, Thánh đệ tử của Đức Phật không một ai dám nói 
rằng: Pháp tu chân chánh, hoàn hảo và thiện xảo với Tám 
Sự Chân Chánh này là một pháp tu thấp kém, dành cho 
những nội tâm nhỏ nhen, hẹp hòi, ích kỷ, tư lợi. Không một 
ai dám nói như vậy. Vì cớ sao? Vì những nội tâm nhỏ nhen, 
hẹp hòi, ích kỷ, tư lợi sẽ không thể nào dung nạp được, tu 
tập được một pháp tu chân chánh cao thượng, cao đẹp vả 
cao quý như vậy. Người tu tập được Thánh pháp với Tám 
Sự Chân Chánh này phải là những người có tâm trung trực, 
chánh trực, chân chánh, hiền thiện, rộng lượng, vị tha, biết 
sông cho người, biết sống vì người, biết hy sinh cho người. 
Người tu tập được trong Thánh pháp cao quý này phải là 
những người cao thượng, những người sống đẹp trong cuộc 
đời này. Người tu tập được trong Thánh pháp chân chánh 
này không thể nảo là những hạng người nhỏ nhen, tiểu 
nhân, ích kỷ, tư lợi. Vì những tâm tiểu nhân, nhỏ nhen,ích 
kỷ, tư lợi sẽ không thể nào tiếp nhận được một Thánh pháp 
thâm sâu, cao thượng, thần diệu, chân chánh, vô 
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thượng và tối thượng ở trên đời. Không một ai trong hàng 
Thánh chúng đệ tử của Đức Phật dám xem thường Thánh 
pháp này, dám xem thường những người tu chân chánh 
trong Thánh pháp này. 


Vì cớ sao? Vì chính các vị này, chính các vị Thánh tăng, 
Thánh cư sĩ, những bậc trong hàng Bốn đôi tám chúng, 
Thánh chúng đệ tử Phật là những vị đã thật sự nếm được 
hương vị của Pháp Bảo, hương vị của Chánh pháp với Tám 
Sự Chân Chánh. Các vị này đã thấy được tự thân, đã chân 
chánh an ổn và có chân đứng trong sự tu tập Giới hạnh, 
Thiền định và Trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao. Các vị 
nảy sống với một nội tâm đã được tu tập, tâm đã được cởi 
mở, tâm rộng lượng, bao dung, với từ tâm vô lượng được 
tu tập, bi tâm vô lượng được tu tập, hỷ tâm vô lượng được 
tu tập, xả tâm vô lượng được tu tập, chánh tri kiến được tu 
tập, Giới Định Tuệ được tu tập. Tâm lượng các Ngài rộng 
lớn bao la, yêu thương tất cả và chấp nhận tất cả, nhưng 
không dính mắc, không sân hận, không chấp trước đối với 
tất cả. Tâm của các Ngài là vô lượng, là không thể hạn 
lượng, là không dính mắc, là không chấp trước vào một 
người, vật gì ở trên đời. Pháp mà các Ngài đã được tu tập 
từ trong lời dạy chân chánh của Đức Thế Tôn, các Ngài 
đều muốn truyền trao lại tất cả, các Ngài không muốn nắm 
giữ một điều gì ở trên đời, các Ngài luôn mong muốn 
Chánh pháp được truyền trao, được lan tỏa rộng cho cuộc 
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đời này vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho đời, vì an lạc, vì hạnh phúc cho loài 
Trời và loài Người. 

Vì nếm được hương vị thần diệu của Pháp Bảo, nếm được 
hương vị vi diệu của Giải thoát trong Pháp Bảo, xúc chạm 
được với trí tuệ mà bậc Chánh Đăng Giác đã truyền trao, 
thấy biết rõ giá trị, lợi ích và tác dụng của Chánh pháp với 
Tám Sự Chân Chánh nên các bậc Thánh tăng, Thánh m1, 
Thánh cư sĩ trong hàng Thánh chúng đệ tử Phật dầu cho vì 
nhân sinh mạng của mình cũng không bao giờ dám vượt 
qua, dám thêm bớt, dám bịa đặt lời dạy của Đức Như Lai. 


Lại nữa, các vị trong hàng Bốn đôi tám chúng, Thánh 
chúng đệ tử Phật là những vị nhờ tu tập theo pháp Tám Sự 
Chân Chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy, các vị này đã tìm 
được tự thân, tìm được chân đứng cho mình trong đạo lộ 
đưa đến bất tử, trong con thuyền Bát nhã đưa đến sự giải 
thoát sanh tử, giải thoát khô đau. Vì vậy, các vị này dầu 
cho vì nhân sinh mạng của mình, dầu cho nhân mạng sống 
của mình, cũng không bao giờ vượt qua những lời dạy chân 
chánh, đúng pháp, những lời dạy thật sự của Đức Thế Tôn. 


Lại nữa, bất cứ ai có tâm chân chánh, hiền thiện, đầy đủ 
đức hạnh, đầy đủ đạo đức chân chánh của một người tu, 
tâm không bị tà kiến, thành kiến, định kiến chi phối, tâm 
không bệnh hoạn, tâm không bị nghiệp chướng chỉ phối, 
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tâm không cố chấp bảo thủ những tri kiến vô minh của 
mình, tâm không có chấp bảo thủ những tri kiến vô minh 
của người, tâm rộng mở, biết đón nhận những điều chân 
chánh đúng pháp thì tất cả những người như vậy đều có thê 
đến và tu tập trong Thánh pháp với Tám Sự Chân Chánh 

này. 

Thánh pháp Tám Chánh này không kỳ thị sắc tộc, không kỳ 
thị màu da, không kỳ thị hình tướng. Thánh pháp Tám 
Chánh này luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những người chân 
chánh, hiền thiện, có giới hạnh đến tu tập trong Thánh pháp. 
Nếu những người không chân chánh, không hiền thiện, 
không đức hạnh, tâm bị tà kiến, thành kiến chi phối, khi 
những vị này đến tu học trong Thánh pháp này thì chính 
những bất thiện pháp trong người này sẽ đây người này, sẽ 
hất người này rơi ra khỏi Thánh pháp cao quý hiền thiện 
này, rơi ra khỏi đạo lộ thần diệu đưa đến sự chấm dứt sanh 
tử. 

Khả năng chuyên chở của Thánh pháp Tám Chánh là thù 
diệu, là vô lượng, vô biên. Dù cho trăm người, ngàn người, 

trăm ngàn người, triệu người, tỷ người chân chánh đến tu 
học trong Thánh pháp này thì Thánh pháp này cũng sẽ đón 
nhận tất cả, cũng sẽ chuyên chở tất cả đi đến bến bờ của sự 
bình yên, an lạc, giải thoát, bất tử. Thánh pháp Tám Chánh 
này là cỗ xe vô thượng, là cỗ xe tối thượng ở trên đời. 
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Thánh pháp Tám Chánh này chính là Vô Thượng Thừa, 
Tối Thượng Thừa trong đạo Phật. 


Thánh pháp Tám Chánh được gọi là cỗ xe vô thượng, cỗ 
xe tối thượng ở trên đời vì ngoài Thánh pháp Tám Chánh 
thì không có cỗ xe nào, không có pháp tu nào khác có khả 
năng đâm thủng vô minh và diệt tận vô minh một cách toàn 
diện, hoàn hảo và triệt để như vậy. Ngoài Thánh pháp Tám 
Chánh này thì không có một pháp hành nào có khả năng 
đâm thủng tham sân si và diệt tận tham sân sĩ một cách 
hoàn toàn. Ngoài Thánh pháp Tám Chánh này thì không có 
một đường lối tu nào có khả năng đâm thủng bản ngã và 
tiêu diệt bản ngã một cách toàn diện. Ngoài Thánh pháp 
Tám Chánh này thì không có một lối tu nào có khả năng 
phát giác phát hiện lậu hoặc và diệt tận lậu hoặc một cách 
triệt để như vậy. Ngoài Thánh pháp Tám Chánh này thì 
không có một phương cách nào có thể vạch mặt được lòng 
dục, lòng ái và diệt tận được lòng dục, lòng ái một cách 
hoàn toàn. 


Vì vậy, Thánh pháp Tám Chánh được Đức Phật gọi là cỗ 
xe vô thượng, cỗ xe tối thượng trong trận chiến tiêu diệt vô 
minh, diệt tận lậu hoặc, diệt tận dục, á1, tham, sân, s1, bản 
ngã. 

Cỗ xe này có khả năng truy quét vô minh, triệt phá hang ổ 
của vô minh và khát ái một cách hoàn hảo và tuyệt vời. Cỗ 
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xe này có khả năng phá vỡ bức màn đêm đen tối dày đặc 
của si mê đang che phủ sự thật của cuộc sống, vén lên sự 
thật của cuộc đời, làm cho chúng sanh thức tỉnh trước sự 
thật của cuộc đời và sống không chìm đắm ở trong đời. 


Cỗ xe này không những có thể chở được vô lượng vô số 
người, mà còn có khả năng mang lại vô lượng, vô SỐ, VÔ 
biên sự an lạc cho các chúng sanh, đưa chúng sanh từ bến 
bờ của sanh tử, khô đau và nước mắt, đi đến bến bờ của an 
lạc, bình yên, giải thoát, Niết-bàn. 


Thánh pháp Tám Chánh thật sự là Pháp Bảo, thật sự là châu 
báu trong đạo Phật, là bảo vật vô giá của thế gian, là lối tu 
hoàn hảo ở trên đời, là cỗ xe vô thượng, cỗ xe tối thượng 
trên cuộc đời. Vì thấy biết rõ như vậy, nên những vị đệ tử 
chân chánh của Đức Phật, những bậc trong hàng Bốn đôi 
tám chúng, những bậc Thánh tăng, Thánh mi, Thánh cư sĩ, 
những bậc đã nếm được hương vị trí tuệ, hương vị giải 
thoát, sức mạnh đâm thủng vô minh của Pháp bảo Tám 
Chánh này, các vị này không bao giờ vượt qua lời dạy của 
Đức Phật, không bao giờ xem thường Thánh pháp Tám 
Chánh mà Đức Phật đã truyền trao, không bao giờ thêm 
bớt trong đạo lộ đưa đến sự thoát khô mà bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác đã chỉ dạy. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói: 
“Này các Tỷ-kheo, khi các học pháp được Ta sửa soạn cho 
các đệ tử, các đệ tử của Ta, dẫu cho vì nhân sinh mạng, 
cũng không vượt qua ”” 
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Thật là vi diệu, thật là tuyệt diệu là lời nói này của Đức Thế 
Tôn. Nhưng để hiểu được lời nói này của Ngài một cách 
chân chánh, đúng pháp thì đó phải là những bậc Thánh 
tăng, Thánh mi, Thánh cư sĩ, Thánh đệ tử của Đức Phật. Chỉ 
những bậc này, những vị đệ tử chân chánh của Đức Phật 
mới có thê thông hiểu một cách chân chánh lời nói này của 
Ngài. Nếu không phải là những vị học, hành và thành tựu 
trong Thánh pháp này thì khi nghe lời này củaĐÐức Thế Tôn 
có thể sanh tâm bắt thiện, hiểu lầm, nghi ngờvẻ bản ngã 
trong lời nói của Đức Thế Tôn. 

Lời tuyên bố trên của Đức Thế Tôn là điều vi diệu chưa 
từng có thứ hai trong cuộc sống, chỉ có trong giáo pháp 
chân chánh của bậc Chánh Đắng Giác. Do thấy được điều 
vi điệu này mà những người đến tu tập trong Thánh pháp 
này cảm thấy hoan hý, thích thú. 


7.2.3 Điều thứ ba: “Không chung cùng kẻ xấu” 


“Đệ tử chân chánh của Đúc Phật không sống chung 
cùng với những kẻ phá giới, bất chánh, bất mình. Nếu 
phát hiện trong hội chúng có hạng người này, hội chúng 
sẽ yêu cầu người ấy ra khỏi hội chúng °. 

Như vậy, khi trong hội chúng đệ tử chân chánh, thánh thiện 
của Đức Phật, có người bị phát hiện là bắt tịnh, phá giới, 
bất chánh, bắt minh thì hội chúng sẽ đưa người này ra ánh 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 291 


sáng và yêu cầu người này rời khỏi hội chúng. Nếu người 
này không rời khỏi hội chúng thì dù người này đang ở trong 
đại chúng nhưng tâm của người này vẫn cách biệt rất xa 
với đại chúng. Vì cớ sao? Địa ngục khác biệt rất xa SO với 
Thiên giới. Cũng vậy, tâm của người phá giới khác biệt rất 
xa với tâm của người giữ giới; tâm của người tà hạnh khác 
biệt rất xa với tâm của người chánh hạnh; tâm của người tà 
kiến khác biệt rất xa với tâm của người chánh kiến; tâm 
của người bất chánh khác biệt rất xa với tâm của người 
chân chánh. Vì vậy, khi một người tà hạnh, bất chánh, 
không chịu phát lộ sám hối trước đại chúng, không chân 
thật phát lộ sám hối trước đại chúng, không chấp nhận 
những xử lý tương xứng với những hành vi tà hạnh của 
mình, thì dù người ấy sống ấn nấp trong đại chúng, sống 
che giấu đại chúng, dù người ấy trau chuốt hình tướng bên 
ngoài của một người tu, dù người ấy cần trọng che đậy sự 
nhớp nhúa của thân tâm thì tâm của người ấy vẫn khác biệt 
rất xa với đại chúng chân chánh, hiền thiện ẫy. Và dù khi 
người ấy còn đang sống nhưng cánh cửa Đại địa ngục cũng 
đã mở ra để sẵn sàng đón nhận người ấy khi người ấy mạng 
chung. 


Người bất chánh, bất thiện không thích hợp với hội chúng 
thanh tịnh, với hội chúng thánh thiện. Người phá giới, bất 
chánh, bất minh không thê chung sống trong một hội chúng 
với những con người chân chánh, giữ giới, hiền thiện. Và 
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người bất chánh, bất minh nếu không từ bỏ đời sống bất 
chánh, bất minh ây thì sẽ bị đào thải ra khỏi hội chúng chân 
chánh hiền thiện, với những con người hiền thiện chân 
chánh đang tu tập Tám Điều Chân Chánh mà Bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác đã truyền trao. 


Đây là điều vi diệu chưa từng có trong cuộc sống này, chỉ 
có trong giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn khi Ngài 
còn tại thế. Do thấy được điều này nên những người chân 
chánh đến tu học trong đạo Phật thời ấy cảm thấy hoan hý, 
thích thú. 


Đó là chuyện thời Đức Phật còn tại thế, còn ngày nay, sau 
khi Đức Phật đã nhập diệt trên hai ngàn năm trăm năm, 
Phật giáo đã có nhiều thay đổi, nhiều biến đổi bởi thời gian, 
bởi tâm vô minh s1 ám của chúng sanh hay bởi tâm vô minh 
có tình phá hoại Thánh pháp tối thượng mà Đức Phật đã 
truyền trao, vì vậy Phật giáo ngày nay thật là khó nói! Ngày 
nay, người bất thiện, người phá giới, người tà dâm, người 
bất bình thường, người sân si, người tu tướng, tu danh, tu 
lợi, tu sắc, tu tài, tu địa vị, tu chức quyên, tu tranh tài đoạt 
lợi, tu tranh chức đoạt quyền, tu tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tắn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải 
thoát, ngày nay những người tu như vậy thật là nhiều. Vì 
vậy, điều vi điệu thứ ba trong đạo Phật ngày xưa thật làkhó 
tìm thấy trong đạo Phật ngày nay. 
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7.2.4 Điều thứ tư: “Không giữ họ tên riêng” 


%Đệ tử của Đức Phật từ bó tên họ, giai cấp, danh vọng ở 
đời, họ sống từ mẫn, hòa đồng trong đại chúng với danh 
xưng là những Pháp danh ”. 


Pháp danh là “danh xưng trong Chánh pháp của những 
người tu học theo giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn”. 
Mỗi pháp danh đều có ý nghĩa nhắc nhở tới Chánh pháp, 
nhắc nhở người con Phật ghi nhớ “mình bây giờ là ai, mình 
bây giờ đang tu tập gì trong Thánh pháp cao quý hiền thiện 


v32 


này”. 


Mỗi pháp danh là một pháp lệnh nhắc nhở tâm vô minh, 
lậu hoặc này mau quay về trong Chánh pháp hiền thiện 
chân chánh mà mình đang tu tập. Mỗi pháp danh là một hồi 
Thánh chuông thức tỉnh tâm mê khi đang còn những việc 
cần phải làm mà mình vẫn chưa có làm xong. Mỗi pháp 
danh là một sự nhắc nhở một trong những đức hạnh mà 
người con Phật cần phải tu tập, cần phải thực hành và cần 
phải thành tựu. 


Mỗi pháp danh là một lời cảnh tỉnh tâm mê rằng: “Nay, 
mình đã là con của Phật rồi, mình đã là đệ tử của Phật rồi, 
mình phải tập sống chân chánh, sống đúng pháp, sống 
thiện lành ở trên đời để xứng đáng là một người con chân 
chánh của Đức Phát, một người đệ tử chân chánh của Đức 
Như Lai... Nay, mình đã là một người tu trong đạo Phát 
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rồi, khi đã là người tu rồi, hãy sống sao cho thật đẹp, thật 
cao đẹp, thật thanh tịnh, thật trong sạch, thật đúng pháp 
để xứng đáng với danh từ “Người tu”. 


Mỗi pháp danh là một pháp chân chánh, pháp cao đẹp, 
pháp hiền thiện, pháp thánh thiện ở trên đời. Mỗi pháp 
danh là một đức hạnh đẹp, một nết hạnh đẹp của người tu. 
Mỗi pháp danh là một lời hứa khả mình sẽ trở thành một 
con người trong sạch, thanh tịnh, cao thượng, cao đẹp trên 
cuộc đời này. Mỗi pháp danh là một ước nguyện, một niềm 
tin, một định hướng phân đấu đề thành tựu đức hạnh, thiền 
định và trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao. Ôi, những pháp 
danh khả ái, vi diệu, hiền thiện, tuyệt vời! 

Và với những pháp danh này, những người chân chánh khi 
đến với đạo Phật đều trở thành những người con Phật, 
những người được sanh ra từ trong trí tuệ tối thượng hoàn 
hảo của bậc Chánh Đắng Chánh Giác. Họ chấp nhận giáo 
pháp chân chánh của Đức Thế Tôn. Họ chấp nhận những 
sự thật về cuộc sống mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Họ chấp 
nhận một đường lối tu chân chánh, hoàn hảo và thiện xảo 
với Tám Sự Chân Chân Chánh mà Đức Thế Tôn đã truyền 
trao. Họ chính thức trở thành những người con chân chánh 
của Đức Thế Tôn được sanh ra từ trong kim khẩu của Ngài, 
từ trong giáo pháp của Ngài, từ trong trí tuệ của Ngài. Họ 
chính thức được gọi là Phật tử. 
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Phật tử là những người con chân chánh của Đức Phật, 
những người đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, trong đó 
gồm cả tại gia và xuất gia. Thích tử là những người con 
chân chánh của dòng họ Thích Ca, danh từ này chỉ dùng 
cho hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Như vậy, khi đến 
với đạo Phật, mọi người đều từ bỏ họ tên, giai cấp, địa vỊ ở 
đời, và nhận một danh xưng trong Chánh pháp của Đức 
Thế Tôn, họ cùng nhau tu học hòa đồng trong đại chúng. 
Đây là điều vi diệu chưa từng có trong đời, do thấy biết 
điều này, những người đến tu tập trong giáo pháp của Đức 
Phật cảm thấy hoan hý, thích thú. 


7.2.5 Điều thứ năm: “Không vơi đầy Tịnh giới” 


“Nếu có nhiều vị thể nhập vào Niễt-bàn giới thì Niễt-bàn 
giới cũng không vì vậy được thấy có vơi, có đây”. 
Niết-bàn giới là cảnh giới tâm thanh tịnh hoàn toàn, tịch 
lặng hoàn toàn, không còn một chút bóng dáng nào của vô 
minh và lậu hoặc, không còn một chút nhỏ nhiệm nào của 
dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Tâm đã hoàn toàn được 
thanh lọc sạch, hoàn toàn không còn dao động, không còn 
dính mắc chạy theo sáu trần, chạy theo sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Tâm đã hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, tịch 
lặng, yên lặng hoàn toàn. 
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Trong Thánh pháp này, dầu cho có nhiều vị tu tập thể nhập 
vào Niết-bản giới, thể nhập vào cảnh giới tâm hoàn toàn 
không còn dao động, không còn chút động chuyên nào, 
hoản toản thanh tịnh, tịch lặng, giải thoát khỏi mọi phiền 
não trên đời thì Niết-bàn giới cũng không vì vậy được thấy 
CÓ VƠI, CÓ đầy, có tăng, có giảm, có thêm, có bớt. Đây là 
điều vi diệu chưa từng có thứ năm ở trên đời, do thấy biết 
được điều vi diệu này mà những người đến tu học trong 
giáo pháp của Đức Phật cảm thấy hoan hý, thích thú. 


7.2.6 Điều thứ sáu: “Chỉ có vị Giải Thoát” 


“Giáo pháp chân chánh của Đức Phật chỉ có một hương 
vị duy nhất đó là hương vị của sự Giải thoát, không có 
mùi của sự bám víu, dính mắc, lệ thuộc, câu xin, mê tín 
dị đoan, hứa hẹn mông lung, không thực tế, không mình 
bạch, kích động, tham ái, trói buộc”. 


Người đến tu tập và thành tựu trong giáo pháp chân chánh 
của Đức Phật sẽ có một nội tâm thanh tịnh, độc lập, không 
nương tựa vào ai, không bám víu vào ai, không dính mắc 
với ai, không lệ thuộc vào ai, không chấp thủ, không ám 
ảnh, không trói buộc với bất cứ gì ở trên đời. 

Tâm vị này được hoàn toàn giải thoát khỏi sự áp bức của 
dục, sự trói buộc của ái, sự lôi kéo của tham, sự bức xúc 
của sân, sự hôn mê nhầy nhụa của si, sự hoang tưởng của 
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bản ngã. Tâm vị này được hoàn toàn giải thoát khỏi những 
dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã. 


Tâm vị này được hoàn toàn giải thoát khỏi những dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát khỏi những câu uê, rác bân, 
lậu hoặc uê nhiễm trong nội tâm. 


Tâm vị này được giải thoát khỏi những sắc, tài, danh, lợi 
trên cuộc đời. Giải thoát khỏi những buồn vui, thương ghét, 
được mất, có không của cuộc sống. Giải thoát khỏi những 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp của thế gian. Giải thoát 
khỏi những sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong nội tâm. Giải 
thoát khỏi khổ. Giải thoát khỏi sanh tử. Giải thoát khỏi 
những cảnh làm súc vật, súc sanh, làm ma, làm quỷ dữ, làm 
ngạ quỷ đói, làm những chúng sanh đau khổ trong địangục. 
Giải thoát khỏi những cảnh làm thân người với những đời 
sống sang hèn tạm bợ, mong manh, theo duyênnghiệp, dễ 
vỡ, dễ tan. Giải thoát khỏi cái thế giới của phiềnnão và nước 
mắt. 

Giải thoát khỏi cái thế giới nhầy nhụa trong dục, nhơ nhớp 
trong dục, chìm đắm trong dục này. Giải thoát khỏi cái thế 
giới nhầy nhụa trong ái, vướng víu trong ái, trói buộc trong 
ái này. Giải thoát khỏi cái thế giới nhầy nhụa trong vô minh, 
tăm tối trong vô minh, quờ quạng trong vô minh. Giải thoát 
khỏi cái thế giới nhầy nhụa trong khổ, chìm đắm trong khổ, 
không thoát khỏi khô. 
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Giải thoát, giải thoát, giải thoát. Giải thoát khỏi tất cả. Giải 
thoát khỏi cái thế giới trầm luân trong phiền não, đau khổ 
và nước mắt này. 


Đó là hương vị của giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, 
hương vị đó chính là hương vị của sự giải thoát. Và đó 
chính là hương vị duy nhất trong giáo pháp chân chánh do 
Đức Thế Tôn giảng dạy. Do thấy được hương vị giải thoát 
vi diệu chưa từng có này trên đời, chỉ có trong giáo lý chân 
chánh của Đức Như Lai nên những người đến tu học trong 
giáo pháp này cảm thấy hoan hý, thích thú trong Thánh 
pháp. 

Nếu có một hương vị, mùi vị nào khác trong giáo pháp này 
thì đó không phải là giáo pháp chân chánh của Đức Phật 
mà đó là sự giả mạo, sự tạp nhiễm, sự đột nhập, sự trà trộn, 
sự pha chế của những tâm vô minh, những tập quán vô 
minh, những hiểu biết và những trí tuệ còn ở trong vô minh 
đưa vảo trong giáo pháp chân chánh của Đức Như Lai. 


Người con Phật ngày nay khi đến với đạo Phật cần phải 
tuyệt đói cần trọng tìm hiểu đạo Phật, vì đạo Phật ngày nay 
là một giáo lý đã bị pha tạp, thêm bớt, nhiễu loạn quá nhiều. 
Thật khó để tìm lại được một hương vị tuyệt vời nguyên 
chất của đạo Phật ngày xưa, của giáo pháp ngày xưa mà 
Đức Phật đã truyền trao. Người con Phật ngày nay cần luôn 
ghi nhớ rằng: Giáo pháp chân chánh mà Đức Phật đã chỉ 
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dạy chỉ có một hương vị thần diệu duy nhất, đó là hương 
vị của sự giải thoát, hương vị của sự thoát tục, hương vị 
của sự vượt thoát khỏi dục, ái, tham, sân, s1, vô minh, bản 
ngã, lậu hoặc, hương vị của sự không nương tựa, không 
dính mắc, không chấp thủ, không mong cầu, không trói 
buộc, không ám ảnh đối với bất cứ gì ở trên đời. Đây là 
điều mà người tu ngày nay cần tuyệt đối nghiêm túc suy 
ngẫm. 


7.2.7 Điều thứ bảy: “Ba Bảy Pháp Thần Diệu” 


“Giáo pháp chân chánh của Đức Phật có Ba mươi báy 
châu báu thân diệu, hay Ba mươi bảy pháp tu hoàn hảo 
và thiện xảo để phát giác phát hiện vô mình và diệt tận 
VÔ mình một cách hoàn toàn ”. 

Vô minh là trạng thái tâm vẫn đục, không trong sáng, 
không thanh khiết. Với trạng thái tâm vân đục, không thanh 
khiết nên tâm không thấy biết rõ những gì đang lén lút hoạt 
động, đang ngắm ngầm hoạt động trong nội tâm. Do không 
thấy biết rõ tự thân nên tâm sống trong hôn ám,s¡ mê. 


Dục khởi, tâm không thấy biết rõ về dục, không thấy biết 
rõ những trạng thái thô tế của dục, không thấy biết rõ 
những hình thức của dục, không thấy biết rõ những dấu 
hiệu của dục, không thấy rõ những hoạt động của dục, 
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không thấy biết rõ dục hoạt động như thế nào. Tâm không 
thấy biết rõ nhân duyên dục sanh khởi, không thấy biết rõ 
nhân duyên dục diệt tận, không thấy biết rõ phương pháp 
tu tập để nhiếp phục dục, để diệt tận dục. Do không thấy 
biết rõ về dục như vậy nên khi dục khởi, tâm xem dục là 
mình, tâm đồng hóa mình và dục. Do tâm xem dục là mình, 
do tâm đã đồng hóa mình và dục nên khi dục sanh khởi, 
tâm làm theo ý của dục, thuận theo ý dục, ngoan ngoãn làm 
theo ý dục một cách hoàn toàn. Dục buồn thì tâm buồn, dục 
vui thì tâm vui, dục muốn nói thì tâm nói, dục muốn nín thì 
tâm nín, đục muốn chơi thì thân chơi, dục muốn ăn thì thân 
ăn, dục muốn dâm dục thì thân dâm dục... Dục ham muốn 
tìm hiểu lãnh vực nào thì thân tâm sẽ lao vào tìm hiểu lãnh 
vực đó. Thân tâm luôn hoạt động dưới sự hướngdẫn dẫn 
dắt của lòng dục mà không thấy biết rõ về dục, không thấy 
biết rõ những hành tướng của dục, đó gọi là vôminh. 

Ái khởi, tâm không thấy biết rõ về ái, không thấy biết rõ 
những hình thức của ái, không thấy biết rõ những mức độ 
của ái, không thấy biết rõ những biểu lộ của ái, không thấy 
biết rõ những hoạt động của ái, không thấy biết rõ những 
thô tế của ái. Tâm không thấy biết rõ nguyên nhân ái sanh 
khởi, không thấy biết rõ nguyên nhân ái diệt tận, không 
thấy biết rõ vị ngọt của ái, không thấy biết rõ sự nguy hiểm 
của ái, không thấy biết rõ sự xuất ly khỏi ái, không thấy 
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biết rõ phương pháp tu tập để diệt tận ái, để xuất ly khỏi ái. 
Tâm không thấy biết rõ mọi hành tướng của ái. Tâm xem 
ái là mình. Tâm làm theo ý của ái. Tâm bị ái chi phối, 
khống chế, áp bức, thống trị mà tâm không hay không biết. 
Sự không thấy biết rõ về ái như vậy, đó gọi là vô minh. 


Sân khởi, tâm không thấy biết rõ sân. Tâm không thấy biết 
rõ cách thức sân hoạt động, không thấy biết rõ những hình 
thức của sân, không thấy biết những mức độ của sân, không 
thấy biết rõ những dấu hiệu của sân, không thấy biếtrõ 
những thô tế của sân. Tâm không thấy biết rõ nhân duyên 
sân sanh khởi, không thấy biết rõ nhân duyên sân diệt tận, 
không thấy biết rõ phương pháp tu tập để diệt tậnsân. Tâm 
không thấy biết rõ mọi hành tướng của sân. Tâmxem sân là 
mình. Tâm đồng hóa mình và sân. Tâm làm theo ý của sân. 
Sự không thấy biết rõ về sân như vậy, đó gọi là vô minh. 


Bản ngã khởi, tâm không thấy biết rõ bản ngã, không thấy 
biết rõ những hình thức của bản ngã, không thấy biết rõ 
những thô tế của bản ngã, không thấy biết rõ những hoạt 
động của bản ngã. Tâm không thấy biết rõ nhân duyên bản 
ngã sanh khởi, không thấy biết rõ nguyên nhân bản ngã 
được diệt tận, không thấy biết rõ vị ngọt của bản ngã, 
không thấy biết rõ sự nguy hiểm của bản ngã, không thấy 
biết rõ sự thoát khỏi bản ngã, không thấy biết rõ đường lối 
tu tập để nhiếp phục bản ngã, diệt tận bản ngã, thoát khỏi 
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sự ám ảnh của bản ngã. Tâm không thấy biết rõ mọi hành 
tướng của bản ngã. Do không thấy biết rõ, không thấy biết 
đầy đủ, không thấy biết chân thực và trọn vẹn về bản ngã 
nên tâm cho bản ngã là mình. Tâm đồng hóa mình và bản 
ngã. Vì vậy, tâm làm theo ý của bản ngã, tâm phục vụ bản 
ngã, tâm bị bản ngã chỉ phối, khống chế, dẫn dắt mà tâm 
không hay, không biết. Sự không hay biết như vậy, đó gọi 
là vô minh. 

Tâm tham danh khởi... Tâm tham lợi khởi... Tâm ganh ty 
khởi... Tâm tật đồ khởi... Tâm hơn thua khởi... Tâm ích 
kỹ khởi... Tâm vô minh khởi... Tâm lậu hoặc khởi... Tâm 
không thấy biết rõ những pháp ác bất thiện này, không thấy 
biết rõ những hành tướng của chúng, tâm mê muội đối với 
chúng, tâm làm theo ý chúng muốn, tâm bị chúng chi phối, 
khống chế, áp bức, thống trị, dẫn dắt, lôi kéo mà tâm không 
hay, không biết. Sự không hay biết như vậy, đó gọi là vô 
minh. 


Với trạng thái tâm vô minh sâu dày như vậy nhưng chúng 
sanh lại không thấy, không biết rõ, không biết trọn vẹn về 
vô minh nên chúng sanh sống trong vô minh, hành xử trong 
vô minh, tu tập trong vô minh. Chúng sanh thấy biết trong 
vô minh, suy nghĩ trong vô minh, nói lời trong vô minh, 
hành động trong vô minh, nuôi mạng sống trong vô minh, 
tinh tấn trong vô minh, quán niệm trong vô minh, định tâm 
trong vô minh. Do sống trong vô minh, tu tập trong vô 
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minh nên chúng sanh không thoát khỏi vô minh, không đào 
thải hết những rác bần, cầu uế trong nội tâm, không diệt 
tận được tham, sân, s1, dục, ái, vô minh, lậu hoặc, bản ngã, 
không diệt tận được hết tất cả những pháp ác bất thiện trong 
nội tâm. Vì vậy, chúng sanh không thoát khỏi khổ, không 
thoát khỏi phiền não, không thoát khỏi sanh tử. 


Với giáo pháp mà Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác đã truyền dạy, Ngài đã trao truyền lại cho chúng sanh 
ba mươi bảy pháp thần diệu để chúng sanh có thê phát hiện 
ra vô minh, vạch mặt vô minh, đâm thủng vô minh và diệt 
tận vô minh một cách hoàn toàn. 


Đề diệt tận sự thấy biết trong vô minh, suy nghĩ trong vô 
minh, nói lời trong vô minh, hành động trong vô minh, nuôi 
mạng sống trong vô minh, tỉnh tấn trong vô minh, quán 
niệm trong vô minh, định tâm trong vô minh. Đề diệt tận 
tám sự vô minh này của chúng sanh, Đức Phật đã truyền 
trao Tám Thanh Thánh Kiếm thần diệu cho chúng sanh, đó 
chính là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm và 
Chánh định. Với Tám Thanh Thánh Kiếm thần diệu này 
chúng sanh hoàn toàn có thê truy sát và diệt tận tám sự vô 
minh trong nội tâm của mình. 


Trong Thánh Chánh Niệm Kiếm, Đức Phật trang bị cho 
người tu Trí tuệ chân chánh hiểu biết rõ Bốn chỗ cần phải 
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chân chánh quán sát đề có thê phát giác phát hiện, tắn công 
và diệt tận vô minh trong khía cạnh những chỗ cần phải 
quán niệm, quán xét và nhớ biết. 

Trong Thánh Chánh Tình Tấn Kiếm, Đức Phật trang bị cho 
người tu Trí tuệ chân chánh hiểu biết rõ Bốn việc chân 
chánh cần phải làm đối với một người tu. Đề từ đó, người 
tu có thể tấn công vô minh trong khía cạnh tỉnh cần tỉnh 
tân. 


Trong Thánh Chánh Định Kiếm, Đức Phật trang bị cho 
người tu Trí tuệ chân chánh hiểu biết rõ Bốn Pháp đưa đến 
Tâm đạt định như ý mình muốn (Tứ Như Ý Túc). Với bốn 
pháp này, người tu có thể tiến hành tu tập Thánh Chánh 
Định mà Đức Phật đã chỉ dạy, diệt tận vô minh trong thiền 
định, trong cách định tâm. 


Lại nữa, với Thánh Kiếm trí tuệ về Năm Căn là Tín, Tấn, 
Niệm, Định, Tuệ, Đức Phật đã trang bị cho người tu Trí tuệ 
chân chánh hiểu biết rõ về những Căn bản mà một người 
tu cần phải có để phá tan sự vô minh, vô trí, phá tan sự si 
ám, sự không hiểu biết của người tu trong vấn đề này. 


Lại nữa, với Thánh Kiếm trí tuệ về Năm Lực là Tín, Tấn, 
Niệm, Định, Tuệ, Đức Phật đã trang bị cho người tu Trí tuệ 
chân chánh hiểu biết rõ về những sức mạnh của một người 
tu, những sức mạnh mà một người tu cần phải có đề có thê 
tiễn tu trong Thánh pháp này. Và với năm sức mạnh này, 
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người tu có thê tiến tu, tăng trưởng, phát triển và thành tựu 
viên mãn trong Thánh pháp này. Như vậy, với Thánh kiếm 
trí tuệ này, Đức Phật đã phá tan sự vô minh, vô trí của 
người tu trong vấn đề này. 

Lại nữa, với Thánh Kiếm trí tuệ về Bảy Giác Chi, Đức Phật 
đã trang bị cho người tu Trí tuệ chân chánh rõ ràng về tiến 
trình tu tập của tự thân trong Thánh pháp này, phá tan sự 
vô minh si ám của người tu trong vấn đề này. Bảy Giác Chi 
là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh Tắn giác chi, 
Hỷ giác chi, Khinh An giác chi, Định giác chi, Xả giác ch1ị. 
Bảy Giác Chi này là tiến trình tu tập đi đến sự giác ngộ 
Minh và Giải thoát (đi đến sự trong sáng hoàn toàn của nội 
tâm và sự giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử). Như vậy, với 
Thánh kiếm trí tuệ này, Đức Phật đã phá tan sự vô minh vô 
trí của người tu trong vấn đề này. 


Tóm lại: 


Với Ba mươi bảy pháp thần diệu mà Đức Phật đã truyền 
trao, chúng sanh hoàn toàn có thê phá thủng màn vô minh 
che ám cuộc đời này, phá tan màn vô minh s1 ám trong nội 
tâm, làm cho minh, cho ánh sáng, cho trí tuệ chân chánh 
được sanh khởi, được phát triển và thành tựu một cách rực 
rỡ, rực sáng và tỏa sáng trên cuộc đời. 


Với Ba mươi bảy pháp thần diệu mà Đức Phật đã truyền 
trao, chúng sanh đã được trang bị những Thánh kiếm tối 
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thượng trong tay. Với những Thánh kiếm thần diệu tối 
thượng thiện xảo nảy, chúng sanh hoàn toàn có thể tấn 
công, tiêu diệt và diệt tận hoàn toàn tất cả những dục, ái, 
tham, sân, si, bản ngã và những hang ô của chúng. Với 
những Thánh kiếm thần diệu này, chúng sanh hoàn toàn có 
thê triệt phá, triệt tiêu và diệt tận những tà tri kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định 
một cách hoàn toàn. 


Với những Thánh kiếm thần diệu này, khi được khéo sử 
dụng, khéo áp dụng, khéo vận dụng thì những chúng sanh 
bị sanh sẽ được giải thoát khỏi sanh, chúng sanh bị giả sẽ 
được giải thoát khỏi già, chúng sanh bị bệnh sẽ được giải 
thoát khỏi bệnh, chúng sanh bị chết sẽ được giải thoát khỏi 
chết, chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não, sẽ được giải thoát 
khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não, chúng sanh bị luân hồi sanh tử 
sẽ được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. 

Như vậy, với giáo pháp có ba mươi bảy pháp vi diệu, thần 
diệu, được hướng dẫn bởi trí tuệ hoàn hảo và thiện xảo của 
bậc Chánh Đắng Chánh Giác thì không một góc độ, không 
một khía cạnh nào của vô minh mà không được Ngài không 
thấy, không biết. Bậc Chánh Đắng Chánh Giác đã thấy biết 
tất cả mọi góc độ, mọi khía cạnh, mọi hình thức hoạt động, 
mọi chỗ ân nấp của vô minh. Ngài đã trang bị, đã phòng 
hộ, đã chuẩn bị cho đệ tử của Ngài những bảo đao sắc bén, 
những Thánh kiếm trí tuệ thần diệu để đệ tử 
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của Ngài có thể phát hiện vô minh, triệt phá vô minh, truy 
sát vô minh và diệt tận vô minh một cách hoàn toàn, làm 
cho thân tâm trở nên trong sạch, thanh tịnh hoàn toản, giải 
thoát khỏi tất cả những chi phối, áp bức, khống chế, thống 
trị của dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc, 
rác bân trong nội tâm. Ngài đã giúp cho chúng sanh thực 
hiện một cuộc cách mạng vĩ đại, chưa từng có trong dòng 
trầm luân sanh tử của tự thân. Ngài đã giúp cho chúng sanh 
có thể cất lên những khúc ca khải hoàn, khúc ca chiến thắng 
vĩ đại nhất trên cuộc đời nhờ vào những Thánh kiếmthần 
diệu mà Ngài đã truyền trao. 


Do vậy, Ba mươi bảy pháp thần diệu này được Đức Phật 
gọi là châu báu, là bảo vật trong cuộc đời. Với những châu 
báu này, những chúng sanh đang sống trong khổ, đang 
chìm đắm trong khổ, đang lặn hụp trong khổ sẽ không còn 
phải tiếp tục khổ đau. Với những châu báu này chúng sanh 
sẽ được thoát khỏi khổ, sẽ được an lạc, được an vui, được 
giải thoát, được tịch lặng bình an. Do thấy biết được trong 
giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy có những châu báu hy hữu, 
vi diệu, cao quý, thần diệu, tuyệt vời, chưa từng có này nên 
những người đến tu học Thánh pháp này cảm thấy hoan hỷ, 
thích thú khi được tu tập trong Thánh pháp. 
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7.2.8 Điều thứ tám: “Nhiều bậc chứng Thánh quả” 


“Giáo pháp chân chúnh của Đức Phật là trú xứ của 
những bậc đã và đang chứng đạt Bốn Thánh Quả, Bốn 
mức độ của sự giải thoát sanh tứ”. 


Với Ba mươi bảy pháp tu thần diệu, thiện xảo và hoàn hảo 
để diệt tận vô minh mà Đức Phật đã truyền trao, nên những 
người con chân chánh của Đức Phật, những bậc đây đủ giới 
đức khi đến với giáo pháp này, họ nghiêm túc tu học trong 
giáo pháp và họ đã đâm thủng được vô minh, diệt tận vô 
minh, diệt tận khát ái, đạt được những quả vị giải thoát cao 
quý vi diệu trong Bốn Thánh Quả, thể nhập vào dòng 
Thánh giải thoát mà Đức Phật đã thê nhập. Họ đã và đang 
đi đến sự thành tựu sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt phiền 
não và chấm dứt khổ đau. Đây là điều hy hữu, vi diệu chưa 
từng có thứ tám, chỉ có trong giáo pháp chân chánh của 
Đức Thế Tôn, do thấy được điều hy hữu. vi diệu này, nên 
các vị đến tu tập trong Thánh pháp này cảm thấy hoan hý, 
thích thú khi được tu tập trong Thánh pháp. 


7.3 Rường cột của đạo Phật 


Như vậy, có Tám điêu vi diệu chưa từng có trên đời, chỉ có 
trong đạo Phật, Tám điêu đó như sau: 
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I. Sự tu chứng trong đạo Phật là có trình tự, có thứ tự, 
không có sự thình lình chứng quả mà không có Văn 
Tư Tu về Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Dầu cho vì mạng sông của mình, các vị đệ tử chân 
chánh của Đức Phật không vượt qua lời dạy chân 
chánh của Ngài, không dám thêm bớt gì trong Thánh 
Giới, Thánh Định, Thánh Tuệ. Vì sao? Vì Giới Định 
Tuệ mà Đức Phật chỉ dạy là một đường lối tu tập 
hoàn hảo và thiện xảo nên không thể thêm bớt gì 
trong đó. 

3. Đệ tử chân chánh của Đức Phật không sống chung 
cùng với những kẻ phá giới, bất chánh, bất minh. 
Nếu phát hiện trong hội chúng có hạng người này, 
hội chúng sẽ yêu cầu người ấy ra khỏi hội chúng. 

4. Đệ tử của Đức Phật từ bỏ tên họ, g1ai cấp, danh vọng 
ở đời, họ sống từ mẫn, hòa đồng trong đại chúng với 
danh xưng là những pháp danh. 

5. Nếu có nhiều vị thể nhập vào Niết-bàn Tịch Tịnh 
giới, thì Niết-bàn giới cũng không vì vậy được thấy 
có vơi, có đầy. 

6. Giáo pháp chân chánh của Đức Phật chỉ có một 
hương vị duy nhất đó là hương vị của sự Giải thoát, 
không có mùi của sự bám víu, đính mắc, lệ thuộc, 
cầu xin, mê tín dị đoan, hứa hẹn mông lung, không 
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thực tế, không minh bạch, kích động, tham ái, trói 
buộc. 

7.. Giáo pháp chân chánh của Đức Phật có Ba mươi bảy 
châu báu, hay Ba mươi bảy pháp tu thần diệu, thiện 
xảo và hoàn hảo đề phát giác phát hiện vô minh và 
diệt tận vô minh một cách hoàn toàn. Ba mươi bảy 
châu báu của đạo Phật, hay “Pháp bảo thật sự” mà 
Đức Phật đã để lại cho đời, đó chính là: Bốn Niệm 
Xứ, Bốn Chánh Cần, Bốn Như Ý Túc, Năm Căn, 
Năm Lực, Bảy Giác Chị, Thánh Pháp Tám Đúng. 

8. Giáo pháp chân chánh của Đức Phật là trú xứ của 
những bậc đã và đang chứng đạt Bốn Thánh Quả, 
Bốn mức độ của sự giải thoát sanh tử. 


Đó là Tám điều vi diệu chưa từng có trong đời, chỉ có trong 
đạo Phật trong thời Đức Phật còn tại thế, do thấy được Tám 
điều vi diệu này mà những người thời ấy khi đến tu học 
trong Thánh pháp này cảm thấy hoan hỷ, thích thú. 

Ngày nay, khi Đức Phật đã nhập diệt, đạo Phật đã trải qua 
một thời gian lịch sử khá dài với những thăng trầm, những 
thêm bớt, những ngụy tạo, giả mạo, những âm mưu phá 
hoại Phật giáo của ngoại đạo, làm lũng đoạn giáo lý chân 
chánh của Đức Phật, người con Phật ngày nay thật khó biết 
những thực hư trong giáo lý đạo Phật ngày nay. 
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Vì vậy, khi đến với đạo Phật, người học đạo ngày nay cần 
tuyệt đối cân trọng. Bài kinh trên là một Thánh chuông 
thức tỉnh người con Phật về “Pháp bảo”, về “giáo pháp 
châu báu”, hay “giáo pháp chân chánh” trong đạo Phật 
chính là gì. Bài kinh trên là một trong những bài kinh mà 
người học Phật cần nghiêm túc học hỏi cần trọng. Tám điều 
vi diệu trong đạo Phật được Đức Phật nói ở trên, chính là 
“rường cột của Phật giáo”, là rường cột của đạo Phật, là 
đặc điểm, đặc trưng, đặc tánh của Phật giáo thời Đức Phật 
còn tại thế. Chính với những đặc điểm này mà Phật giáo 
thời ấy vi diệu, hy hữu và chói sáng trong thế giới vô minh 
sI ám này. 

Nhưng đáng tiếc thay, Phật giáo ngày nay không còn đầy 
đủ những rường cột, những đặc điểm, đặc trưng, đặc tánh 
này. Có lẽ vì vậy mà ngày nay người đâm thủng được vô 
minh, người diệt tận các lậu hoặc, người nhiếp phục được 
tham sân s1, người thể nhập vào bất tử trong đạo Phật thật 
là hiểm hoi. 

Khi nào đến với đạo Phật, người học Phật không còn tìm 
thấy trong đó một trình tự, một thứ tự tu học rõ ràng; Văn 
Tư Tu về Giới Định Tuệ và Bát Chánh Đạo không còn 
được giảng giải một cách sáng tỏ, đúng pháp và chính xác 
theo lời Phật dạy, khi đó, hành giả cần hiểu rằng: Rường 
cột về sự tuần tự tu chứng trong đạo Phật đã bị thời gian và 
sự vô minh của chúng sanh tiêu hủy. Khi mắt đi rường 
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cột này, mất đi đặc tánh thứ nhất này thì đạo Phật không 
còn là đạo Phật vi diệu, hy hữu của ngày xưa, của thời Đức 
Phật còn tại thế. Và khi đường lối tu tập bị thiếu mắt rường 
cột, thiếu mất đặc tánh này sẽ không còn vững chắc, không 
còn vi diệu như trước nữa. 


Khi nào đến với đạo Phật, hành giả không còn thấy trong 
đó sự tôn kính đối với những lời dạy chân chánh của Đức 
Phật, giáo pháp chân chánh mà Đức Phật chỉ dạy không còn 
được tu tập, thực hành, giảng dạy một cách chân chánh,đúng 
pháp, chính xác với những lời dạy của Đức Phật, ai muốn 
thêm bớt gì thì thêm bớt, ai muốn tu gì thì tu, ai muốn nói gì 
thì nói, ai muốn vẽ vời gì thì cứ vẽ vời, ai muốn giảng sao 
thì cứ giảng miễn nghe êm tai là được, ai muốn tạo ra những 
đường lối tu mới thì cứ tạo... Khi ấy, hành giả cần hiểu rằng 
Phật giáo đã không còn như thời Đức Phật còn tại thế, Trường 
cột thứ hai của Phật giáo đã bị thời gian và sự vô minh của 
chúng sanh phá gãy, phá sập. Những căn bản tu tập đi đến 
sự diệt tận tham sân sĩ trong Phật giáo đã bị méo mó, bị lệch 
lạc, bị thay thế bởi những phương cách tu tập của những trí 
tuệ phàm phu, trí tuệ vô minh, trí tuệ nằm trong sanh tử của 
các chúng sanh. Và như vậy, đường lỗi tu tập sẽ đi vào trong 
ngõ cụt, đi vào trong bế tắc, đi vào trong mông lung, trong 
hứa hẹn xa vời, trong thần quyền, trong mê tín, trong viễn 
vông. 
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Khi nào trong tứ chúng có người không danh tiếng, hoặc 
có danh tiếng, không địa vị hoặc có địa vị nhưng phá giới, 
bất thiện, phô trương hình thức, trau chuốt bề ngoài, tạo 
hình tướng uy nghi bề ngoài nhưng hám danh, hám lợi, giả 
dối, trá hình đạo đức bên ngoải, bên trong tà dâm, bất 
chánh, bất minh, hành vi che đậy, sống không giới hạnh 
nhưng tự nhận có giới hạnh, lại còn đi giảng dạy giới hạnh 
cho người, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bắt 
tịnh... Khi nào những hạng người như vậy sống nhởn nhơ 
trong tứ chúng nhưng tứ chúng lại im lặng, che đậy, bênh 
vực, không dám tố cáo, không dám chỉ rõ ra, không lập tức 
hội họp lại, nêu rõ người ấy và đuôi người ấy ra, khi ấy, 
cần phải hiểu rằng yếu tố rường cột thứ ba của Phật giáo 
đã bị thời gian và tâm vô minh phá gãy, phá sập. Đặc điểm, 
đặc tính trong sạch, thanh tịnh, minh bạch trong tứ chúng 
đệ tử Phật đã không còn, chánh tà đã không còn được phân 
định rõ ràng, đúng sai đã không được rạch ròi, phân minh, 
tứ chúng đã không còn được thanh tịnh, trong sáng. Khi ấy, 
đặc điểm vi diệu thứ ba của Phật giáo đã bị đánh mất, Tường 
cột thứ ba của Phật giáo đã bị sụp đô, Phật giáo không còn 
vững chắc và an ồn như trước nữa. 


Khi nào trong đạo Phật, người học đạo không còn tìm thấy 
trong đó hương vị của sự giải thoát, hương vị của sự không 
dính mắc, không chấp thủ, không trói buộc với bất cứ gì 
trên đời... không còn tìm thấy những người tu luôn quay 
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về nhiếp phục tự thân, giải thoát tự thân khỏi dục, ái, tham, 
sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc, giải thoát tự thân khỏi 
sanh tử, giải thoát tự thân khỏi những người vật vô thường 
trên thế gian này... Khi nào người đến với đạo Phật không 
còn tìm thấy trong đạo Phật hương vị của sự thoát tục, 
hương vị của sự thoát khỏi những danh lợi trên cuộc đời, 
thoát khỏi những sắc, thanh, hương, vị, xúc trên đời, thoát 
khỏi những sắc, thọ, tưởng, hành, thức của thân tâm, thoát 
khỏi những dính mắc, trói buộc, tham ái, dục vọng đối với 
những thứ vô thường tạm bợ trên cuộc đời này, khi ấy, cần 
biết rằng, đặc điểm vi diệu thứ sáu của đạo Phật đã bị thời 
gian và sự vô minh của chúng sanh đánh mất, rường cột 
của Phật giáo đã bị sụp đô, Phật giáo đã không còn vững 
chắc, an ôn và hoàn hảo như trước nữa. 


Khi nào đến với đạo Phật, người học đạo không còn tìm 
thấy trong đó giáo pháp châu báu của đạo Phật được hướng 
dẫn, được trình bày, được tu tập một cách cần trọng, chân 
chánh, đúng pháp, khi ấy, cần hiểu rằng rường cột của Phật 
giáo đã không còn, giáo pháp chân chánh thần diệu của đạo 
Phật đã bị lũng đoạn, nhiễu loạn, giáo lý của đạo Phật 
không còn rường cột, không còn cội rễ vững chắc, đang 
chênh vênh, không có chân đứng trên con đường đi đến sự 
giải thoát khỏi khổ, giải thoát khỏi sanh tử. 

Khi nào đến với đạo Phật, người học đạo không còn được 
nghe nhắc đến hàng Bốn đôi tám chúng, Thánh chúng đệ 
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tử Phật không còn được hiểu biết một cách chân chánh 
đúng pháp, trong đạo Phật không còn có những bậc đã và 
đang chân chánh hướng đến Bốn Thánh quả, Bốn Thánh 
quả không còn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, xưng 
tán một cách chân chánh đúng pháp, Bốn Thánh quả đã bị 
thời gian và sự vô minh của chúng sanh xem thường, chê 
bai, phi báng, khi ấy, cần phải hiểu rằng sự hiểu biết chân 
chánh đúng pháp về đạo Phật, về Chánh pháp trong đạo 
Phật, về các bậc tu chứng trong đạo Phật, sự hiểu biết chân 
chánh về Tam bảo đã không còn, Tam bảo đã bị hiểu sai, 
hiểu lệch bởi sự vô tình của thời ø1an, sự vô tình của những 
người tu học trong đạo Phật nhưng bị vô minh và bản ngã 
chỉ phối, sự cô tình của những âm mưu thâm độc bên ngoài 
muốn hủy hoại Phật pháp, hủy hoại Tam bảo chân chánh 
của đạo Phật. Khi điều vi điệu thứ tám này không còn được 
tìm thấy trong đạo Phật, khi ấy, hành giả cần hiểu rằng, 
rường cột của Phật giáo đã không còn, Tam bảo chân chánh 
trong đạo Phật đã không còn, đạo Phật chỉ còn ngôn từ, chỉ 
còn hình thức, còn hình tướng, còn danh vọng, địa vị, chức 
quyên, bản ngã, vô minh, lậu hoặc, phá giới, tà đâm, hành 
vi che đậy, không phải là người tu nhưng tự nhận là người 
tu, không sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là có Phạm hạnh, 
nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bắt tịnh, hung 
hăng, sân sĩ, trơ tráo, hay tranh cãi, theo bè phái, thích xu 
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nịnh, tu danh, tu tướng, tu hình thức, tu địa vị, tu tiền bạc, 
tu vật chất, tu dâm dục, tu phá giới, tu bề ngoài. 


Tóm lại, Tám Điều Vi Diệu trong đạo Phật được Đức Phật 
trình bày rõ ở trên, đó là Tám rường cột trong đạo Phật, 
Tám đặc tánh của đạo Phật, Tám pháp xác định độ chân 
chánh, độ hoàn hảo, độ vi diệu, thần diệu, vô thượng, tối 
thượng của đạo Phật trên cuộc đời. Khi đạo Phật không còn 
Tám rường cột, Tám đặc tánh này thì đạo Phật chỉ còn là 
ngôn ngữ, danh từ và không phải là đạo Phật chân chánh 
thời Đức Phật còn tại thế. 


Một trong những điều cần được nghiêm túc ghi nhớ trong 
Tám rường cột của đạo Phật đó là: Châu báu trong đạo Phật 
hay Pháp bảo của đạo Phật chính là Ba mươi bảy Bồ-đề 
phần. Ba mươi bảy pháp này là ba mươi bảy pháp tu thần 
diệu, hoàn hảo, thiện xảo, chưa từng có trên đời, nay với 
trí tuệ của Bậc Chánh Đắng Chánh Giác thì đường lối tu 
hoàn hảo, thần diệu này đã được thấy biết, được hiển lộ, 
được trình bày rõ ra. Đức Phật Thích Ca Mâu NI, Ngài đã 
nhìn thấy rõ lối tu hoàn hảo và thiện xảo này và Ngài đã 
đạt được sự giải thoát khỏi sanh tử, giải thoát khỏi khổ nhờ 
vào sự tu tập thành tựu viên mãn các pháp này. Đây là điều 
mà người con Phật ngày nay cần ghi nhớ, ghi khắc trong 
lòng và không bao giờ cho phép mình được xem thường 
các pháp này. Nếu xem thường các pháp này thì hành giả 
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sẽ không thể nào có được cơ hội để thoát khỏi khổ, thoát 
khỏi vô minh, thoát khỏi biển trầm luân sanh tử. 

Vì vậy, ngày nay người tìm đạo giải thoát cần tìm hiểu cần 
trọng và học hỏi cân trọng các pháp này. Bởi đây là con 
đường, đây là đạo lộ, đây là pháp tu, pháp hành đề đạt được 
sự giải thoát khổ, sự chấm dứt khổ của tất cả các Đức Phật, 
các bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác từ quá khứ, cho đến 
hiện tại và vị laI. 

7.4 Bài kệ “Tám Vi Diệu Đạo Phật” 

Đề giúp người con Phật dễ ghi nhớ Tám điều vi diệu trong 
đạo Phật, chúng tôi xin mạo muội chia sẻ bài kệ sau đây: 


TÁM VI DIỆU ĐẠO PHẬT 


Trong biển lớn bao la 

Có Tám điểu vi diệu: 

- “Biển lớn tuần tự sâu 

- Không có vượt qua bờ 

- Không có chứa xác chết 
- Không có giữ tên riêng 
- Không có vơi hay đây 

- Chỉ có một vị mặn 


- Với nhiêu loại châu báu 
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- Và nhiêu loài lớn trú ”. 
Đây Tám điêu vì diệu 
Trong biển lớn bao la. 
Cũng vậy, trong Phát giáo 
Có Tám Điễu Vi Diệu: 

- “Tu chứng có thứ tự 

- Không vượt lời Đạo Sư 

- Không chung cùng kẻ xấu 
- Không giữ họ tên riêng 

- Không vơi đây Tịnh giới 

- Duy nhất Giải thoát vị 

- Với Ba bảy châu báu 

- Và những bậc chứng Thánh `”. 
Đây Tám điêu vì diệu 
Chưa từng có trong đời 
Chỉ có trong đạo Phật 

Do thấy Tám điểu này 

Các bác trí yêu thích. 


Nay con xin đảnh lễ 


Tám điều vỉ điệu này 
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Không có trong dân gian. 
Nay con xin đánh lễ 

Tám điêu hy hữu này 

Chỉ có trong đạo Phát. 
Nay con xin đánh lễ 

Tám điêu thần diệu này 
Tám rường cột Phát giáo. 


(Dựa theo Kinh Ngày Trai Giới - Tang LH, 565) 
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8 CÓT TỦY KINH NIKÄYA 


8.1 Đức Phật đã chứng ngộ và giảng nói điều gì? 
Đề nắm hiểu được cốt tủy của kinh Nikãya, người con Phật 
cần nghiêm túc cần trọng đề tâm vào lời tuyên bố của Đức 
Phật trong ba bài kinh sau: 


-. Kinh Anurädha (7ơng II, 210), Đức Phật tuyên bố 
như sau: “Trước kia và nay, này Anuradha, Ta chỉ 
nói lên sự Khổ và Đoạn diệt khổ”. 

-_ Kinh Ví Dụ Con Rắn (Trưng L, bài 22), Đức Phật 
cũng đã khắng định rõ trước Tăng chúng là: “C# 
Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự Khổ 
và sự Diệt khổ”. 

- Và trong Kinh Khổ (7ương IIL 282), Đức Phật đã 
định nghĩa rõ về Khổ như sau: “Sự chấp thủ đối với 
năm uấn này là Khổ”. 

Như vậy, thông qua câu kinh thứ ba chúng ta thấy hai câu 
kinh trước có nghĩa là: Trước kia và nay Đức Phật chỉ 
tuyên bố về Năm thủ uẫn và Con đường diệt tận Năm thủ 
uẩn. 

Lời tuyên bố của Đức Phật trong các bài kinh này là một 
sự thâu tóm lại tất cả những gì mà Đức Phật đã nói, đã trình 
bày, đã chỉ dạy cho chúng sanh. Như vậy, tất cả những gì 
mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng sanh đó chính là “Sự 
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thấy biết về Khổ và Con đường diệt khổ”, đây cũng chính 
là “Sự thấy biết về Sanh tử Luân hồi và Con đường đưa 
đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi”, hay cũng chính là “Sự 
thấy biết về Sự Chấp thủ Ngũ uẫn và Con đường đưa đến 
chấm dứt sự chấp thủ Ngũ uẫn”. 


Lại nữa, trong Kinh Thủ Chuyên (7ương IIL, 111), Đức 
Phật đã khắng định như sau: “Này các Tỷ-kheo, khi nào Ta 
chưa như thật thắng trị Năm thủ uẩn này theo Bốn chuyển, 
thì cho đến khi ấy, đối với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm 
thiên, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người, Ta không xác chứng rằng Ta đã chứng được 
vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào Ta đã như thật thắng tri 
Năm thủ uẩn này theo Bốn chuyển, cho đến khi ấy, đối với 
thế giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với quân chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta xác 
chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác ”. 

Như vậy, khi chưa thành tựu Bốn Trí về Năm thủ uẫn, chưa 
thấy biết rõ bốn khía cạnh của Năm thủ uân thì Đức Phật 
chưa tuyên bố Ngài đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Khi Ngài đã thành tựu bốn trí về Năm thủ uấn, 
đã thấy biết rõ bốn khía cạnh của Ngũ uấn thì khi ấy Ngài 
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mới tuyên bố Ngài đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
Tóm lại, sự chứng ngộ Vô thượng Chánh Đắng Giác của 
Đức Phật chính là sự chứng ngô. sự thành tựu Bốn Thánh 
Trí về Ngũ uân. Và sự thành tựu Bốn Thánh Trí về Ngũ 
uẩn của Đức Phật cũng chính là sự thành tựu trí tuệ về thế 
giới này, về cuộc sống này. Vì sao nói như vậy? 
8.2 Trí về Ngũ uấn và Trí về Thế giới là một hay là 
khác? 
Thời gian đầu khi đến với Nikãya, chúng tôi không hiểu ý 
nghĩa thâm sâu và tuyệt đối quan trọng trong câu nói trên 
của Đức Phật, nhưng sau đó, trong quá trình tìm hiểu và tu 
tập theo Nikãya thì chúng tôi dần thấy rõ Ngũ uân, thấy rõ 
sự vận hành của Ngũ uẫn trong nội tâm mình, thấy rõ sự 
vận hành của Ngũ uân trong thế giới này, khi đó chúng tôi 
mới dần thắm thía ý nghĩa thâm sâu của điều này. 


Khi đã nhìn thấy rõ Ngũ uân từ thô đến tế trong thân tâm 
nảy và trong cuộc sống thì hành giả sẽ thấy răng: Tất cả 
những gì đang vận hành, đang hoạt động, đang dẫn dắt 
cuộc sống này chính là Ngũ uấn và tâm tham đắm chấp 
trước Ngũ uấn. Những lời dạy của Đức Phật chính là 
những chỉ dẫn giúp chúng sanh thấy biết rõ những khía 
cạnh hoạt động của Ngũ uấn, những hành tướng của 
Ngũ uẩn trong nội tâm và trong cuộc sống, giúp chúng 
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sanh thành tựu Trí về Ngũ uấn để từ đó chúng sanh có 
thể tấy sạch vô mình và khát ái đỗi với Ngũ uấn, thoát 
khỏi sự dính mắc trói buộc đối với Ngũ uẩẫn. 


Tại sao lại nói như vậy? Khi quán sát kỹ thân tâm này và 
cuộc sống này, hành giả sẽ thấy rằng, cuộc sông bên ngoài 
mà chúng ta đang nhìn thấy tuy muôn hình vạn trạng nhưng 
tất cả cũng chỉ là Sắc Uẩn, từ thân người, cảnh vật, cho đến 
nhà cửa, đất đai, cho đến trái đất này, tất cả cũng chỉ là Sắc 
uấn mà thôi. Phần còn lại, khi nhìn vào bên trong tâm này 
thì tắt cả những cái hiện đang có mặt trong tâm này chỉ là 
những Cảm Thọ, những Tưởng, những Suy Nghĩ và những 
sự hay Biết. Như vậy, nếu khéo quán sát thân tâm này, thế 
giới này và cuộc sống này, chúng ta sẽ thấy rõ: 7t cả 
những gì đang có mặt trong thân tâm, trong thế giới và 
trong cuộc sống này, tất cả chỉ xoay quanh Ngũ uẩn (Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức) và tâm chấp trước đối với Ngũ 
uấn mà thôi. Điều này đã thê hiện rõ trong các bài kinh sau: 
e Kinh Rohitassa 1 (7ðng L, 641) 

Thế Tôn nói với Thiên tử Rohitassa: 

“Này Hiển giả, trong cái thân dài độ mấy tắc này, với 
những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thể giới, 
về thế giới tập khởi, về thể giới đoạn diệt, về con đường 
đưa đến thể giới đoạn diệt ”. 


e Kinh Thế Giới Dục Công Đức (Tương IV, 164) 
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(Trích đoạn) 
“Tôn giả Ananda nói với các Tỷ-kheo như sau: 
- Này chư Hiển, do cái gì trong thể giới, người ta tưởng 
đến thể giới, người ta kiêu mạn về thế giới, đây gọi là thể 
giới trong giới luật của bác Thánh. 
Và này chư Hiển, do cải gì trong thể giới, người ta tưởng 
đến thể giới, người ta kiêu mạn về thể giới? 

-_ Do con mất, này chư Hiên, trong thể giới, người ta 

tưởng đến thể giới, người ta kiêu mạn vệ thể giới. 


— Do tai... Do mi... Do lưỡi... Do thân... 


- Do ý, này chư Hiên, trong thể giới, người ta tưởng 
đến thể giới, người ta kiêu mạn về thế giới. Đây goi 
là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. 

Này chư Hiển... nếu muốn, chư Tôn giả hãy đi đến Thể 
Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào, 
hãy như vậy thọ trì... 

Các Tôn giả ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thể Tôn 
rồi ngôi xuống một bên. 

- Bạch Thế Tôn, với những lý do này, với những câu 
này, với những chữ này, ý nghĩa được Tôn giả Ananda giải 
thích cho chúng con... 
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- Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda. Đại tuệ, này các 
Tỷ-kheo, là Ananda! Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông có hỏi 
Ta về ý nghĩa này, Ta cũng trả lời như vậy, như Ananda đã 
trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy. Hãy thọ trì như vậy ”. 
e© _ Kinh Thế Giới (Tương II, 134) 

“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự đoạn 
diệt của thế giới. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
HÓI. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thế giới tập khởi ? 


-_ Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. 
Do ba cái tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thú. 
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có 
sanh. Do duyên sanh, nên có già chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não sanh khởi. Đây là thể giới tập khởi. 

- Do duyên lỗ tai và các tiếng... Do duyên lỗ mũi và 
các hương... Do duyên lưỡi và các vị... Do duyên 
thân và các xúc... 

- Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái 
tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do 
duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. 
Do duyên sanh nên già chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
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sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đáy là sự tập khởi của 
thể giới. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt? 


-_ Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. 
Do ba cải tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn 
diệt đi ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ 
diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do 
sanh diệt nên già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não đoạn 
diệt. Đây là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẩẫn này. Đây 
là thể giới đoạn diệt. 

- Do duyên lỗ tai và các tiếng... Do duyên lỗ mũi và 
các hương... Do duyên lưỡi và các vị... Do duyên 
thân và các xúc... 

- Do duyên ý và các pháp, ý thức sanh khởi. Do ba cái 
tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn điệt ái ấy 
một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt. Do hữu điệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Đáy làsự đoạn 
diệt toàn bộ khổ uẩn này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là thể giới đoạn diệt `. 
(Hết trích kinh) 
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Tóm lại, thông qua các bài kinh trên, Đức Phật gửi đến 
chúng ta một thông điệp rằng: Cái gọi là thế giới mà chúng 
ta đang sống đây chính là thế giới của Ngũ uẫn, Ngũ uân 
sanh khởi là thế giới sanh khởi, Ngũ uân đoạn diệt là thế 
giới đoạn diệt. Sự sanh khởi, sự tập khởi của căn, trần, thức, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết sầu bi khổ ưu não. Đó 
là sự tập khởi của thế giới, sự sanh khởi của thế giới. Khi ly 
tham, đoạn diệt lòng tham ái đối với căn, trần, thức, xúc, thọ 
- tức là đoạn diệt lòng tham ái đối với Ngũ uân thì toànbộ 
những nỗi đau khổ trên cuộc đời sẽ được chấm dứt, sẽ được 
đoạn diệt. Và khổ đoạn diệt tức là thế giới đoạn diệt. 

Như vậy, các bài kinh trên đã làm sáng tỏ vấn đề: Thế giới 
nảy chính là thế giới của Ngũ uẫn, cuộc sống này chính là 
cuộc sông của Ngũ uân và tâm chấp thủ, chấp trước, dính 
mắc, bám víu, trói buộc với Ngũ uân. Khi thành tựu Trí về 
Ngũ uân cũng chính là thành tựu Trí về Thế giới. 


Hành giả cũng có thể tìm hiểu thêm vẫn đề trên trong các 
kinh như Kinh Thế Giới (Tương IV, 153), Kinh Biến Hoại 
(Tương IV, 95), Kinh Samiddhi I (7ơng IV, 70), Kinh 
Thế Giới Dục Công Đức (Tương IV, 164), Kinh Các Bà- 
la-môn (Tăng IV, 182). 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 328 


8.3 Trí về Ngũ uấn liên hệ thế nào với toàn bộ tỉnh 
thân kinh Nikãya? 

Trên mấy trăm chủ đề có trong công trình phân loại kinh 

Nikãya mà chúng tôi đã thực hiện đều có liên hệ đến Ngũ 

uẩn trong đó. Chúng tôi sẽ thử lấy vài chủ đề đầu trong vần 

A trong phần phân loại Nikãya theo chủ đề để chúng ta 

thấy rõ điều được nêu ở trên. 


Đầu vần A có các chủ đề Ác kiến, Ác ma, Ác pháp, Ác Tỷ- 
kheo, Ái, A-la-hán... Vậy các chủ đề này có liên hệ thế 
nào với Trí về Ngũ uân? 

- _ Vì tâm có vô minh, vô trí đối với Ngũ uẫn nên mới sanh 
ra ác kiến, ác ma, ác pháp, ác Tỷ-kheo, ái... 

-.. Và vì tâm thành tựu trí về Ngũ uấn, hết vô minh, hết vô 
trí đối với Ngũ uân nên có sự chứng ngộ A-la-hán quả. 
Đó là sự liên hệ giữa các chủ đề trên với Ngũ uẩn. 

Tiếp nữa, chúng ta thử xem xét các chủ đề về Nghiệp, 

phước, vô mình, năm cảnh giới (địa ngục, ngạ quỷ, bàng 

sanh, người và chư Thiên). Các chủ đề này liên hệ thế nào 
với Ngũ uẫn? 

-_ Khi nói về Nghiệp và Phước: Do vô mình vô trí đỗi với 
Ngũ uấn nên đã làm những hành động thiện ác về thân, 
về lời, về ý, tạo ra nghiệp hoặc phước. 

- Khi nói về Năm cảnh giới: gồm địa ngục, ngạ quỷ, bàng 
sanh, người và chư Thiên thì năm cảnh giới này chính 
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là năm hình thức hiện hữu vầy khác của tâm chấp thủ 
đối với Ngũ uân mà thôi. 

Khi nói về Vô minh: Việc không thấy biết rõ về sự có 
mặt, sự vận hành và hoạt động của Ngũ uân trong nội 
tâm nên gọi là vô minh. 


Như vậy, các vấn đề trên đều có liên hệ đến Ngũ uẫn. 
Chúng ta lại tiếp tục xem xét các chủ đề về £hế giới, lậu 
hoặc, dục, ái, tham, sân, sỉ, bản ngã. Các chủ đề này liên 
hệ thế nào với Ngũ uân? 


Khi nói về thế giới: Trong một số bài kinh được nêu ở 
trên, Đức Phật đã nói rõ thế nào là thế giới, thế giới tập 
khởi, thế giới đoạn diệt, thế giới diệt đạo và đó cũng 
chính là Ngũ uân, Ngũ uân tập khởi, Ngũ uẫn đoạn diệt, 
Ngũ uẫn diệt đạo. Như vậy, khi nói về thế giới đó chính 
là nói về Ngũ uấn. 

Khi nói về lậu hoặc: Do sự vô minh vô trí đối với Ngũ 
uân mà các lậu hoặc sanh khởi. 

Khi nói về dục: Do sự vô minh vô trí đối với Ngũ uẫn 
mà lòng dục đối với Ngũ uân sanh khởi. 

Khi nói về ái: Do sự vô minh vô trí đối với Ngũ uẫn mà 
lòng ái đối với Ngũ uẫn sanh khởi. 

Khi nói về tham, sân, si: Do sự vô minh vô trí đỗi với 
Ngũ uẫn mà lòng tham, lòng sân, lòng sĩ đối với Ngũ 
uẩn sanh khởi. 
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-_ Khi nói về bản ngã: Do sự vô minh vô trí đối với Ngũ 
uẩn mà bản ngã, cái tôi đối với Ngũ uẫn sanh khởi... 
Tóm lại, trên mấy trăm chủ đề trong công trình phân loại 
kinh Nikãya mà chúng tôi đã phân loại được chính là 
những trí tuệ, những sự thật về Ngũ uân đã được Đức Phật 
thấy biết, được Đức Phật chứng ngộ, và Ngài đã trình bày, 
đã chỉ dẫn để cho chúng sanh cũng được thấy biết, được 
chứng ngộ các sự thật này. Như vậy, toàn bộ tỉnh thần 
Nikäya chính là sự biếu lộ Trí về Ngũ uẫn mà Đức Phật 

đã thành tựu. 

8.4 Vì sao Tỉnh thần Nikãya chính là Trí về Ngũ 
uân? 

Trong kinh Thủ Chuyên (7ương III, 111), Đức Phật đã 

tuyên bố như sau: 


“Này các Tỷ-kheo, khi nào Ta chưa như thật thắng tri 
Năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, này 
các Tỷ-kheo, đối với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, 
cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, Ta không xác chứng rằng Ta đã chứng được 
vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào Ta đã như thật thắng tri 
Năm thủ uẫn này theo bốn chuyền, cho đến khi ấy, này các 
Tỷ-kheo, đối với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, cùng 
với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
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Người, Ta xác chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác ”. 


Như vậy, sự chứng ngộ Chánh Đắng Chánh Giác của Đức 
Phật chính là sự chứng ngộ trọn vẹn Trí về Ngũ uân. Và 
Trí về Ngũ uân là Trí về thân tâm, Trí về cuộc sống. Chúng 
sanh do vô minh, vô trí đối với thân tâm này và cuộc sống 
này nên phải triền miên trong sanh tử, phiền não và khổ 
đau. Còn Đức Phật, Ngài nhờ thành tựu trí về thân tâm và 
cuộc sông này nên Ngài chấm dứt được những đau khổ vì 
thân, chấm dứt được những đau khổ vì cuộc sống. Sau khi 
được giải thoát khỏi xác thân đầy phiền não và cuộc sống 
đầy mệt mỏi này, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh Trí 
về Ngũ uấn để chúng sanh có thê vượt thoát khỏi những 
đau khổ, phiền não và mệt mỏi của cuộc sống. Như vậy, 
Trí về Ngũ uấn là điều mà Đức Phật muốn trao truyền lại 
cho chúng sanh; Sự thật về Ngũ uân là điều mà Đức Phật 
muốn phơi bày cho thế giới, để cho chúng sanh trong thế 
giới này được thấy, được biết, được giác, được chứng 
những sự thật đang có mặt trong cuộc sống. Đó chính là lý 
do vì sao kinh Nikãya nhắc nhiều đến Ngũ uẫn, vì sao Trí 
về Ngũ uấn là toàn bộ tỉnh thần kinh Nikãya, là toàn bộ 
những lời dạy, những lời thuyết giảng của Đức Phật. 

Khi nào thành tựu Trí về Ngũ uẫn, hành giả có thể chiêm 
nghiệm vẫn đề này, khi ấy hành giả có thể mở bắt cứ bài 
kinh nào trong Nikãya để kiểm tra xem xét ý nghĩa. Hành 
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giả sẽ thấy rằng mỗi bài kinh trong Nikãya đều là trí tuệ 
thông suốt của Đức Phật về những góc độ, những khía cạnh 
nào đó của Ngũ uân, hoặc là sự thông suốt tất cả các khía 
cạnh, các góc độ về Ngũ uân. 


Tóm lại, khi đã thấy biết rõ Ngũ uẫn trong nội tâm mình và 
khi đã thấy biết rõ Ngũ uân đang vận hành thế nào trong 
cuộc sống thì hành giả sẽ đễ dàng xâu chuỗi lại ý nghĩa của 
tất cả những lời dạy của Đức Phật trong Đại Tạng Kinh 
Nikäya. Khi ấy, hành giả sẽ rõ biết rằng: Tỉnh thân chính 
của Nikãya chính là Trí về Ngũ uẩn, vì Trí về Ngũ uẩn 
là điều mà Đức Phật đã chứng ngộ và Ngài muốn truyền 
trao lại cho chúng sanh. Khi thấy biết rõ như vậy, trí tuệ 
của hành giả sẽ không bị tản mác, không bị phân tán, không 
bị lạc lối trong rừng kinh Nikãya. 

8.5 Vì sao Đức Phật khai thị Trí về Ngũ uẫn cho 

chúng sanh? 

Chúng sanh bị sanh tử luân hồi, bị phiền não khổ đau chính 
là do không thấy biết rõ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức rồi 
tham ái, sân hận, trói buộc, dính mắc đối với chúng. Dòng 
luân hồi sanh tử triền miên này có mặt, những phiền não 
triền miên này có mặt, tham sân si và bản ngã này có mặt, 
chính là do tâm này bị vô minh, vô trí đối với Ngũ uẫn. Do 
tâm không thấy biết rõ về Ngũ uẫn nên tham muốn, thèm 
khát, sân hận, si mê, ngã mạn đối với Ngũ uẩn. 
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Vì muốn giúp cho chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử, 
vì muốn giúp cho chúng sanh xa lìa phiền não khổ đau, vì 
muốn giúp cho chúng sanh nhiếp phục được những thèm 
khát, sân hận và si mê đối với Ngũ uẫn nên Đức Phật đã 
giảng giải, trình bày, khai thị, khai mở Trí về Ngũ uẫn cho 
chúng sanh, khai mở con mắt tâm cho chúng sanh, giúp 
chúng sanh nhìn thấy rõ Ngũ uấn, nhìn thấy rõ mọi hành 
tướng của Ngũ uân và nhìn thấy rõ bản chất của Ngũ uấn. 


Khi chúng sanh thấy biết rõ Ngũ uân, thấy biết rõ nhân 
duyên chúng sanh khởi, nhân duyên chúng hoại diệt và 
những phiền não mệt mỏi mà chúng tạo ra. Khi đó, tâm hôn 
mê này sanh khởi sự nhàm chán, sự chán ngán, sự ngaongán 
đối với Ngũ uân. Nhờ vậy, tâm hôn mê này sẽ dần nhả ra 
những tham ái, dính mắc, bám víu, trói buộc vào Ngũ uẫn. 
Khi tâm nhả ra những tham ái bám víu vào Ngũ uẫn thì 
những tham muốn, thèm khát, sân hận và si mê đối với Ngũ 
uẩn sẽ được diệt tận. 

Khi những tham muốn, sân hận và si mê đối với Ngũ uân 
được diệt trừ một cách hoàn toàn thì tâm được giải thoát 
hoàn toàn khỏi Ngũ uấn. 

Tâm được giải thoát hoàn toàn khỏi Ngũ uân, tức là tâm 
được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi sự chi phối, áp bức, 
khống chế, quấy nhiễu của Ngũ uân, tâm được giải thoát 
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hoàn toàn khỏi dục, ái, tham, sân, s1, ngã mạn đôi với Ngũ 
uân. 


Khi tham sân si đối với Ngũ uẫn được diệt tận, tâm sẽ 
không còn tạo ra, không còn tìm đến, không còn chui vào 
những Ngũ uần vô thường, vô ngã, vô tình, vô nghĩa, trống 
rỗng, trống không và đầy phiền não, mệt mỏi này. 


Như vậy, vì thương chúng sanh, vì muốn giúp cho chúng 
sanh thoát khỏi phiền não trần lao, thoát khỏi trầm luân 
sanh tử mà Đức Phật đã khai thị, khai mở, truyền dạy Trí 
về Ngũ uấn cho chúng sanh. 

8.6 — Cốt tủy của Nikãya 

Như vậy, cốt tủy của Nikãya, hay tỉnh túy của Nikãya 
chính là “7zí về Ngũ uấn ”, và Trí về Ngũ uần chính là Trí 
về Cuộc sống, Trí về Thân tâm, Trí về Thế ĐIỚI. 


Làm sáng tỏ Bốn Sự Thật về thân tâm, hay giảng giải Bốn 
Thánh Trí về Ngũ uân, những vấn đề liên hệ đến Năm thủ 
uẩn và phương pháp tu tập để đi đến sự xả bỏ hoàn toàn 
mọi dính mắc, trói buộc, chấp thủ đối với năm uấn - đó là 
nội dung chính của kinh Nikãya. Trí về Ngũ uân là điều mà 
Đức Phật muốn trao truyền lại, muốn chỉ dẫn lại cho chúng 
sanh. Không những nhiều bài kinh trong Nikãya nhắc đến 
Ngũ uân mà toàn bộ tinh thần của Nikãya cũng chính là Trí 
về Ngũ uấn. Vì sao? Vì dù rằng về mặt ngôn ngữ thì một 
số bài kinh trong Nikãya không nhắc đến danh từ Ngũ uấn, 
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nhưng nếu khéo nhìn thì chúng ta sẽ thấy rõ những vấn đề 
được nói đến trong những bài kinh đó có liên hệ với Ngũ 
uấn, Ngũ uân ấn hiện trong đó, Trí về Ngũ uân tỏa sáng 
trong đó. 


Và còn vô số những điều về Ngũ uẩn mà Đức Phật đã thấy 
biết nhưng Ngài không nói ra cho chúng ta biết. Vì sao) 
Vì những sự thấy biết đó về Ngũ uẫn không mang lại lợi 
ích cho chúng sanh, không giúp chúng sanh giải quyết 
được những phiền não, mệt mỏi, trói buộc trong cuộc sống, 
không giúp chúng sanh tự nhìn thấy được những tham sân 
sỉ bản ngã đang diễn ra trong thân tâm này và không giúp 
chúng sanh vượt thoát khỏi lưới của luân hồi sanh tử. Vì 
vậy, Đức Phật không nói ra tất cả những thấy biết của Ngài 
về thế giới Ngũ uân, Ngài không nói ra những điều không 
cần thiết phải biết về thế giới Ngũ uân. Ngài chỉ nói ra 
những thấy biết về Ngũ uân mà một người tu cần phải thấy 
biết đề tiến hành tu tập thân tâm, nhiếp phục thân tâm, diệt 
tận tham sân sĩ đối với Ngũ uân, đào thải những rác bần, 
thanh lọc những cầu uế trong tâm, thê nhập sự trong sạch, 
thanh tịnh, bình an, Niết-bàn, giải thoát. 


8.6.1 Bốn Thánh Trí về Ngũ uẫn 

Tóm lại, gần mười lăm năm tiếp xúc với Nikãya, làm công 
việc phân loại kinh Nikaya và tu tập theo những lời dạy 
Chính thống của Đức Phật trong kinh Nikãya, chúng tôi 
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phát giác, phát hiện ra: Điều mà Đức Phật muốn chỉ dạy 
chính là Sự khai mở Bốn Thánh Trí về Ngũ uẫn cho 
chúng sanh. 


- Thánh Trí thứ nhất: Sự chấp thủ Ngũ uẩn là phiên 
não và khô đau. 

-_ Thánh Trí thứ hai: Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh 
và khát ái. 

- - Thánh Trí thứ ba: Ngũ uöẩn diệt tận là khi hết vô minh 
và hết khát ái. 

- Thánh Trí thứ tư: Phương Pháp Tám Đúng là 
phương pháp chân chánh, là con đường chân chánh 
đưa đến diệt tận vô mình và khát ái đối với Ngũ uẩn. 

Đó là Bốn Thánh Trí, Bốn trí tuệ mà Đức Phật muốn khai 
thị, khai mở, giảng dạy, truyền trao cho cuộc đời này. 


Bên cạnh nội dung chính yếu trên, trong kinh Nikãya còn 
có những bài kinh liên hệ đến đời sống của Đức Phật, quá 
trình tu tập và chứng đắc của Ngài, và những vấn đề về 
Ngũ uân mà Đức Phật thấy rằng khi Ngài nói ra thì nó sẽ 
mang đến lợi ích cho chúng sanh. Bên cạnh đó, còn có 
những bài kinh liên hệ đến những vị Thánh đệ tử tại gia và 
xuất gia của Đức Phật, và một số vấn đề liên hệ đến thế 
giới Ngũ uân rộng lớn này. Nhưng nhìn chung, tất cả những 
bài kinh này đều nhằm làm sáng tỏ Bốn Thánh Trí về Ngũ 
uấn, nhằm khăng định các giá trị thiết thực, các giá 
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trị chân thật của Bốn Sự Thật mà Đức Phật đã chứng đạt 
và đã đem trình bày cho chúng sanh, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì lòng từ mẫn đối với chúng sanh, vì lòng lân mẫn 
đối với đời. 


§.6.2 Thánh Trí thứ nhất 


Thánh trí thứ nhât: “Sự châp thủ Ngũ uân là phiên não vả 
khô đau”. Điêu này có nghĩa là những phiên não và đau 
khô trên cuộc đời này chính là sự châp thủ đôi với Ngũ uân. 


Trong kinh Nikãya, Đức Phật nói: “Năm thủ uân này là 
khổ”. Năm thủ uấn là danh từ Hán Việt nên hơi khó hiểu, 
vì vậy để giúp cho người Việt chúng ta sáng tỏ câu kinh 
trên, chúng tôi xin mạo muội giải thích câu trên theo nghĩa 
thuần Việt như sau: Tâm chấp trước đổi với năm nhóm sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức là phiên não và khổ ẩau. Hay nói 
ngắn gọn thì đó chính là: Sự chấp thủ năm uân là phiền não 
và khổ đau. Đó là ý nghĩa câu kinh: “Năm thủ uẫn nảy là 
khô”. 


Như vậy, Trí tuệ thứ nhất mà Thánh nhân, hay Đức Phật 
muốn truyền trao cho cuộc đời này, muốn khai sáng cho 
cuộc đời này chính là: Tâm có chấp, tâm bảo thủ, tâm muốn 
nắm giữ hay tâm chấp thủ những sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức vô thường này là phiền não và khổ đau. 
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8.6.2.1 Thế nào là “Sự chấp thủ Ngũ uẫn”? 


Chấp thủ là sự cố chấp, bảo thủ hay sự chấp trước, sự nắm 
giữ điều gì đó, cái gì đó trong thân tâm và trong cuộc sống. 
Vậy thế nào là chấp thủ Ngũ uẫn? 


Ghét nhau hay thương nhau trên cuộc đời này đó chính là 
Ngũ uấn ghét Ngũ uấn, hay Ngũ uân thương Ngũ uấn, hay 
Ngũ uẫn dính mắc đối với Ngũ uân. Đó chính là chấp thủ 
Ngũ uấn. 


Tâm ganh ty, tật đó, ích kỷ, hẹp hòi với nhau, đó chính là 

Ngũ uẫn ganh ty với Ngũ uân, Ngũ uấn tật đó, ích ký, hẹp 

hòi với Ngũ uẫn, hay Ngũ uấn dính mắc đối với Ngũ uẫn. 

Đó chính là chấp thủ Ngũ uần. 

Ngã mạn, kiêu mạn, ta đây, hơn thua, sân hận, thù hận nhau, 
đó chính là Ngũ uẫn bản ngã với Ngũ uân, Ngũ uân kiêu 
mạn, ta đây, hơn thua, sân hận, thù hận Ngũ uẫn, hay Ngũ 
uẩn dính mắc đối với Ngũ uân. Đó chính là chấp thủ Ngũ 
uân. 


Thương thân này, muốn nắm giữ thân này, thương thân của 
người, muốn nắm giữ thân của người. Đó chính là chấp thủ 
Ngũ uần. 

Yêu thích dâm dục đối với thân này, thèm khát thân này, 
khao khát thân này, thích đụng chạm, cọ quẹt, rờ mó, sờ 
nắm, xúc chạm đối với thân này, đối với người, cảnh, vật 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 339 


xung quanh. Đó chính là sự chấp trước, chấp thủ đối với 
Ngũ uấn. 


Buôn, vui, thương, ghét, được, mất, có, không, nhục, vinh, 
phải, quấy đối với các Ngũ uân. Đó chính là chấp thủ Ngũ 
uẫn. 

Tâm bị Ngũ uẫn ám ảnh, bị Ngũ uấn trói buộc. Đó chính là 
chấp thủ Ngũ uẫn. 


Tóm lại, tâm dính mắc, bám víu, trói buộc, muốn nắm giữ 
những sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong cuộc sống này đó 
gọi là chấp thủ Ngũ uẫn. Và tâm dính mắc, trói buộc, chấp 
trước Ngũ uân như vậy là phiền não và khổ đau. 


8.6.2.2 Thế nào là “Phiền não và khổ đau ”?2 


Tâm dính mắc, chấp trước trước những buôn vui, thương 
ghét, được mất, có không đối với các Ngũ uẫn trong cuộc 
đời, tâm như vậy là mệt mỏi, bất an, lo sợ, dao động, không 
định tĩnh. Tâm mệt mỏi, bất an như vậy được gọi là tâm bị 
phiền não, bị khổ. Tâm bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết 
trong các thân Ngũ uân vô thường, tạm bợ, mong manh này 
đó là bị phiền não, bị khô. 

Đó là ý nghĩa của câu: Sự chấp thủ Ngũ uẫn là phiền não 
và khổ đau. Đây cũng chính là sự thật của cuộc sống này. 
Đây chính là sự thật đang có mặt trong mỗi chúng sanh. 
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Chúng sanh đang chịu đựng những mệt mỏi, bất an, lo sợ, 
phiền não với một nội tâm dính mắc, bám víu, trói buộc 
vào Năm uân. Chúng sanh đang mệt mỏi với những sắc 
thân bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết này. Chúng sanh 
đang mệt mỏi với những cảm giác cảm thọ, những tưởng, 
những hành được sanh khởi từ trong sự dính mắc đối với 
những sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài và những pháp 
sanh diệt trong nội tâm. Chúng sanh đang mệt mỏi với 
những sự hay biết, rõ biết trong nội tâm, mở đường cho sự 
sanh khởi và thao túng thân tâm của những dục, áI, tham, 
sân, si, bản ngã. Chúng sanh vì sự si mê, dính mắc, trói 
buộc đối với Ngũ uẫn nên phải chịu đựng những nỗi thống 
khổ về sanh già bệnh chết, chịu đựng sự áp bức, khống chế 
của dục, ái, tham, sân, sĩ. 


Và dưới sự áp bức khống chế của dục, ái, bản ngã, tham, 
sân, si... chúng sanh làm những hành nghiệp bắt thiện, sát 
nhân, vô lương tâm, vô đạo đức, đưa đến khổ mình, khổ 
ngƯỜI, khổ ở hiện tại và khổ ở tương lai. Đây chính là sự 
thật của cuộc sống. Đây chính là gương mặt thật của cuộc 
sống. Đây cũng chính là những gì đang diễn ra trong cuộc 
sông. Khi hành giả thấy biết rõ sự thật này, tức là hành giả 
đã thành tựu trí tuệ thứ nhất về cuộc sống. Nhưng muốn 
thấy biết rõ sự thật này, hành giả cần phải thấy biết rõ Ngũ 
uân, phải thấy biết rõ thế nào là chấp thủ Ngũ uân và phải 
thấy biết rõ những phiền não và khổ do sự chấp thủ Ngũ 
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uấn đem lại. Khi tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, 
thực chứng ba vấn đề này thì đây gọi là đã thể nhập Thánh 
Trí thứ nhất về tự thân và cuộc sống. Tức là thể nhập trí tuệ 
thấy biết rõ: Sự chấp thủ Ngũ uẩn là phiên não và khổ. 


§.6.3 “Thánh Trí thứ hai 


“Ngũ uẩn sanh khởi là do vô mình và khát ái”, đây là 
Thánh trí thứ hai, là trí tuệ thứ hai mà bậc Thánh là Đức 
Phật muốn khai sáng, khai th. 


Khi tu tập nhận diện Ngũ uấn, hành giả sẽ đi đến sự thành 
tựu Trí về Ngũ uân. Khi sự thấy biết Ngũ uẫn được thiện 
xảo, hành giả sẽ đi đến sự phát giác, phát hiện ra vô minh, 
lậu hoặc trong tự thân. Trí về vô minh, lậu hoặc trong hành 
giả sẽ sanh khởi và đi đến thành tựu, hành giả sẽ thấy biết 
rõ Ngũ uân này sanh khởi là do tâm bị vô minh vô trí đối 
với Ngũ uâẫn, tâm bị khát ái đối với Ngũ uần. Hành giả sẽ 
tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng vấn đề 
thế nào là vô minh duyên hành, vô minh duyên lậu hoặc. 
Khi tự thân thực thấy, thực biết như vậy, đây gọi là hành 
giả thành tựu Thánh trí thứ hai về tự thân và cuộc sống. 
Tức là hành giả thành tựu trí tuệ thấy biết rõ: Ngũ uấn này 
sanh khởi là do vô minh và khát ái. 
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§.6.4 Thánh Trí thứ ba 


Khi vô minh duyên hành được hành giả thực thấy, thực 
biết; khi vô minh duyên lậu hoặc được hành giả thực thấy, 
thực biết; khi hành tướng của khát ái được hành giả thực 
thấy, thực biết. Khi ấy, hành giả sẽ đi đến sự thấy biết rõ 
rằng khi hết vô minh, hết khát ái, khi vô minh và khát ái bị 
diệt tận, tâm không còn thèm khát, thèm muốn, khao khát, 
yêu thích, ám ảnh, dính mắc, trói buộc đối với các Ngũ uân 
thì sự sanh khởi ra những thân Ngũ uẫn vô thường, sanh 
diệt này sẽ được chấm dứt. 


Khi tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng điều 
này, đây gọi là hành giả thành tựu Thánh Trí thứ ba về tự 
thân và cuộc sống. Tức là hành giả thành tựu trí tuệ thấy 
biết rõ: Ngũ uấn này đoạn diệt là khi hết vô mình và hết 
khát ái. 


8.6.5 Thánh Trí thứ tư 


Khi thành tựu Trí về Ngũ uấn, thấy biết rõ duyên sanh khởi 
và duyên diệt tận của Ngũ uân, hành giả sẽ đi đến sự thành 
tựu trí tuệ thấy biết rõ rằng: Phương pháp tu tập chân chánh 
để đi đến diệt tận vô minh và khát ái đối với Ngũ uẫn đó 
chính là hành giả phải thấy biết đầy đủ, thấy biết chân thực, 
thấy biết đúng pháp, thấy biết tất cả mọi góc độ, mọi khía 
cạnh về Ngũ uân thì hành giả mới có thê đi đến sự thấy biết 
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rõ vô minh, lậu hoặc và khát ái nằm trong Ngũ uân. Từ đó, 
hành giả mới có thể đi đến sự nhiếp phục, sự diệt tận vô 
minh, lậu hoặc và khát ái đối với Ngũ uấn. Tức là, từ sự 
thấy biết rõ vô minh, lậu hoặc, khát ái đối với Ngũ uẫn thì 
thân, khẩu, ý, cách nuôi mạng, cách tính tấn, cách quán 
niệm, cách định tâm của hành giả sẽ hướng đến sự nhiếp 
phục và diệt tận vô minh, lậu hoặc, tham sân si đối với Ngũ 
uẩn. Hành giả thấy biết rõ phải có một sự thấy biết chân 
chánh như vậy về Ngũ uẫn và phải có một sự điều chỉnh 
thân tâm hướng vào một đời sống chân chánh như vậy đề 
nhiếp phục và diệt tận vô minh và khát ái đối với Ngũ uân 
thì vô minh và khát ái đối với Ngũ uẫn mới có thể bị diệt 
tận. 

Hành giả thấy biết rõ: Nếu không có sự thấy biết đúng, 
không thấy biết đầy đủ, không thấy biết trọn vẹn tất cả mọi 
góc độ, mọi khía cạnh về Ngũ uân thì không thể đi đến sự 
thấy biết trọn vẹn về vô minh, lậu hoặc và khát ái đối với 
Ngũ uấn. Khi không có sự thấy biết trọn vẹn về vô minh, 
lậu hoặc và khát ái đối với Ngũ uân thì không có thể đi đến 
Sự nhiếp phục, sự diệt tận vô minh, lậu hoặc và khát ái đối 
với Ngũ uẫn. Tức là, từ sự không thấy biết rõ vô minh, lậu 
hoặc, khát ái đối với Ngũ uẫn thì thân, khâu, ý, cách nuôi 
mạng, cách tính tấn, cách quán niệm, cách định tâm của 
hành giả sẽ không hướng đến sự nhiếp phục và diệt tận vô 
minh, lậu hoặc, tham sân si đối với Ngũ uân. 
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Như vậy, hành giả tự xác quyết rõ với tự thân rằng: nếu 
không có sự thấy biết chân chánh, thấy biết đầy đủ về Ngũ 
uân thì không thể có sự thấy biết rõ vô minh và lậu hoặc. 
Nếu không có sự thấy biết rõ vô minh và lậu hoặc thì không 
thể có sự điều chỉnh thân tâm hướng vào một đời sống chân 
chánh đúng pháp để nhiếp phục và diệt tận vô minh, lậu 
hoặc và khát ái đối với Ngũ uấẫn. Khi tự thân tự xác quyết 
rõ như vậy, khi tự thân thực thấy, thực biết, thực giác ngộ 
về phương pháp duy nhất, con đường độc nhất đưa đến sự 
diệt tận vô minh và khát ái đối với Ngũ uẫn như vậy, đây 
gọi là hành giả thành tựu Thánh Trí thứ tư. Tức là thành 
tựu trí tuệ thấy biết rõ: Phương Pháp Tám Chánh hay Bát 
Chánh Đạo là phương pháp chân chánh, là đạo lộ chân 
chánh, là pháp hành chân chánh và cũng là pháp hành duy 
nhất, đạo lộ duy nhất đưa đến sự diệt tận vô minh và khát 
ái đối với Ngũ uẫn. 

Trong Pháp Tám Chánh này thì Ba Mươi Bảy Bồ-đề phần 
là những pháp kết câu chặt chẽ, phối hợp chặt chẽ trong 
Pháp Tám Chánh để bủa vây tham sân si, bủa vây vô minh, 
đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh, diệt tận bản ngã, diệt 
tận lậu hoặc và khát ái đối với Ngũ uẫn. 


8.7 Chiếc chìa khóa vàng 


Tóm lại, Bốn Thánh Trí về Ngũ uân là nội dung chính yếu 
của bộ kinh, là cốt tủy của bộ kinh, là tinh hoa của bộ kinh. 
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Bốn Thánh Trí này là “Chiếc chìa khóa vàng, chiếc chìa 
khóa vạn năng” để mở tất cả những trí tuệ mà Đức Phật 
muốn chỉ dạy, muốn truyền trao cho người con Phật trong 
kinh tạng Nikãya. Nếu không nắm vững cốt tủy, tinh hoa 
này của Nikãya, không nắm vững chiếc chìa khóa vàng này 
mà bước vào Nikaya thì hành giả như bước vào rừng của 
kinh điển, không tìm được chân đứng cho mình, không 
thấy được đường ra, không đạt được lợi ích khi có duyên 
lành gặp được Thánh pháp, bản thân không thể nhập vào 
Thánh đạo, không thành tựu Thánh quả. 


Với chiếc chìa khóa vàng, chìa khóa vạn năng này khi hành 
giả khéo vận dụng, khéo thể nhập, khéo thuần thục, hành 
giả sẽ có được bí kíp để mở tung, để phá vỡ, để lật tây tất 
cả các loại kinh điển thật giả có mặt trên cuộc đời này. Mọi 
ø1ả tạo, ølả mạo, ngụy tạo, dối trá, si mê của các loại kinh 
sách thiếu chân thật, thiếu trí tuệ, vô minh, si ám trên cuộc 
đời này sẽ bị hành giả thấy biết, vạch mặt, lật tây và phơi 
bày chúng ra trước ánh sáng, làm cho chúng lộ diện tánh 
ngụy tạo, tánh giả mạo, dối trá, lường gạt, si ám của chúng. 


Với chiếc chìa khóa vàng, chìa khóa vạn năng này, khi 
hành giả khéo vận dụng, khéo thấy biết, khéo tu tập, khéo 
thực hành, hành giả sẽ có thể mở được tất cả mọi cánh cửa 
bí ấn của cuộc đời, hành giả có thể phá tung mọi ngõ cụt, 
mọi lỗi bí, mọi chỗ tối tăm u ám của cuộc sống. 
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Với chiếc chìa khóa vàng này khi khéo vận dụng, khéo thấy 
biết, khéo tu tập, khéo thực hành, hành giả sẽ mở được tất 
cả những cánh cửa đã khép kín hằng vô lượng năm của 
tham dục, tham ái, sân hận, sĩ mê. Hành giả sẽ phá tung tất 
cả những bản lề, ô khóa của tham, sân, si, bản ngã; hành 
giả sẽ có cơ hội thoát ra khỏi tham sân s1, vô minh và khát 
ái. 

Với chiếc chìa khóa vàng này khi khéo vận dụng, khéo thấy 
biết, khéo tu tập, khéo thực hành, hành giả sẽ mở được 
những cánh cửa khóa chặt của địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, 
người, trời; hành giả sẽ có cơ hội được thoát ra khỏi những 
cảnh giới vô thường, tạm bợ, nhưng đầy phiền não và đau 
khổ này. 

Với chiếc chìa khóa vàng này khi khéo vận dụng, khéo thấy 
biết, khéo tu tập, khéo thực hành, hành giả sẽ trở thành bậc 
anh hùng, bậc chiến thắng. Hành giả sẽ có thể chiến thăng 
tham sân si, chiến thắng bản ngã, chiến thắng dục vọng, 
chiến thắng vô minh, chiến thắng lậu hoặc và khát ái. 


Với chiếc chìa khóa vàng này khi khéo vận dụng, khéo thấy 
biết, khéo tu tập, khéo thực hành, hành giả sẽ có thê vượt 
phàm chứng Thánh, từ bỏ địa vị của kẻ phàm phu, kẻ bị vô 
minh si ám trói buộc và bước lên địa vị của Thánh nhân, 
địa vị của chư vị Thánh đệ tử trong hàng “Bốn đôi tám 
chúng”, Thánh chúng đệ tử của Đức Phật. 
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Với chiếc chìa khóa vàng này khi khéo vận dụng, khéo thấy 
biết, khéo tu tập, khéo thực hành, hành giả sẽ có thể làm 
dừng lại những dòng nước mắt triỀn miên trong phiền não 
và khổ đau, trong oan nghiệt và cay đắng, hành giả sẽ có 
thể làm dừng lại và làm chấm dứt dòng trầm luân sanh tử. 


Tóm lại, Bốn Thánh Trí về Ngũ uấn là chiếc chìa khóa 
vàng, chìa khóa vạn năng để mở tất cả mọi cánh cửa của 
vô minh sỉ ám trong cuộc đời này. Bốn Thánh Trí về Ngũ 
uẩn giúp hành giả giải mã cuộc sông, giải mã thân tâm, giải 
mã những chánh tà trong cuộc sống, giải mã dòng trầm 
luân sanh tử, giải mã bản ngã, giải mã phiền não khổ đau, 
giải mã tham sân s1, vô minh và lậu hoặc. Khi hành giả 
khéo vận dụng, khéo thấy biết, khéo tu tập, khéo thực hành 
Bồn Thánh Trí này hành giả sẽ có thể đâm thủng vô minh, 
diệt tận mọi nhiễm ô lậu hoặc trong nội tâm, làm dừng lại 
dòng chảy của trầm luân sanh tử, bước vào bất tử, bước 
vào sự thanh tịnh trong sạch của nội tâm, vượt thoát khỏi 
tất cả những phiền não, diệt trừ tất cả những khổ ưu, thành 
tựu trí tuệ chân chánh về tự thân, chứng ngộ sự tịch lặng 
Niết-bàn, giải thoát khỏi sanh tử. 

Do vậy, người con Phật hay những người đến với đạo Phật, 
hay những người đang tìm kiếm cho mình sự thật của cuộc 
sống, sự bình yên trong cuộc sống, sự giải thoát khỏi những 
trần lao phiền não trong cuộc sống; những người đang tìm 
kiếm cho mình sự đạt được một nội tâm trong sạch, lắng 
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dịu, hết sạch tham sân si, dục vọng, bản ngã; những người 
đang tìm kiếm cho mình một trí tuệ, một đạo lộ đi đến chấm 
dứt sanh tử, chấm dứt khổ đau thì tất cả hãy tìm hiểuthật kỹ 
giá trị, tác dụng, lợi ích và công năng của chiếc chìakhóa 
vàng này. Các hành giả hãy khéo léo năm thật chặt chiếc 
chìa khóa vạn năng để tự thân có thể mở được nhữngcánh 
cửa tăm tối trong cuộc đời, bước ra với ánh sáng, bước ra 
với mặt trời, đạt được mục đích chân chánh cao đẹp mà các 
bậc trí, các bậc Thánh nhân đã đạt được, đã chứng đắc, đã 
thành tựu. 


8.8 — Chiếc bè qua sông 


Trong bài kinh Ví Dụ Con Rắn ( Trung L, bài 22), Đức Phật 
đã nói như sau: “7ø giảng pháp ví như chiếc bè đưa người 
qua sông, pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp ”. Câu 
nói này có nghĩa là những điều chân chánh mà Đức Phật 
đã giảng dạy ví như chiếc bè đưa người vượt qua dòng sông 
sanh tử. Người muốn vượt qua dòng sông sanh tử thì cần 
phải sử dụng chiếc bè này, tức là cần phải tu tập thành tựu 
những trí tuệ chân chánh và thực hành một đời sống với 
Tám sự chân chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy thì mới có thể 
vượt qua dòng sông vô minh, dòng sông sanh tử. Khi qua 
sông rồi thì những trí tuệ thấy biết tự thân đã chân chánh 
giải thoát, trí tuệ này cũng phải buông bỏ, hà huống chỉ là 
sự buông bỏ những tà kiến, tà đạo, tà nhân, tà pháp. Đây 
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gọi là Giải Thoát Trì Kiến trong Giới - Định - Tuệ - Giải 
Thoát và Giải Thoát Tri Kiến. 

Người tu đạo cần nắm vững tiến trình đi đến Giải Thoát 
Tri Kiến, năm vững thời điểm pháp còn phải buông bỏ để 
không buông bỏ pháp, không buông bỏ chiếc bè khi bản 
thân còn chưa vượt qua được dòng sông sanh tử. 


Tóm lại, Pháp Tám Chánh hay Giới - Định - Tuệ chính là 
chiếc bè mà Đức Phật đã chỉ dạy đề người thực hành đi đến 
sự vượt thoát sanh tử, chấm dứt khổ đau. Người tu đạo, 
người con Phật, hay những người đang tìm cầu sự chấm 
dứt sanh tử, chấm dứt phiền não khổ đau, tất cả cần ôm 
chặt chiếc bẻ này, cần tìm được một chỗ vững chắc trên 
chiếc bè này khi đang còn trong biển sanh tử, khi tự thân 
chưa vượt thoát được biển sanh tử, chưa qua khỏi biển sanh 
tử. 


8.9 Pháp còn phải bỏ, hà huống Phi pháp 
8.9.1 Kinh Ví Dụ Con Rắn (7rưng, bài 22) 


(Trích đoạn) 


.. 17-kheo tên Arittha, khởi lên ác tà kiến cho rằng: “Theo 
như ta hiểu pháp Thể Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những 
pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không 


, 


có chướng ngại gì `. 
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Thế Tôn cho gọi Tỷ-kheo Arittha đến và hỏi: 


— Này Arittha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ 
dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, 
thát sự không có chướng ngại gì? ” 


— Thát sự là vậy, bạch Tì hé Tôn. Theo như con hiểu, thật sự 
không có chướng ngại gì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta thuyết giảng 
như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải chăng, Ta đã dùng 
nhiễu pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ 
dụng chúng tự đủ bị chướng ngại? 


Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiễu, do vậy 
nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví 
như khúc xương... ví như miếng thịt... ví như bỏ đuốc cỏ 
khô... ví như hồ than hừng... ví như cơn mộng... ví như vật 
dụng cho mượn... ví như trái cây... ví như lò thịt... ví nhự 
gậy nhọn... Ta đã thuyết các dục được ví như đâu rắn, vui 
ít, khổ nhiễu, não nhiễu, và do vậy nguy hiểm càng nhiễu 
hơn. 


Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên tạc Ta, vì 
Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự phá hoại Ông và tạo 
nên nhiễu tổn đức. Này kẻ ngu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa 
đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho Ông. 
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Rồi Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào ? Tỷ-kheo Arittha này 
có thể khỏi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này không ? 


- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không thể được, 
bạch Thế Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha im lặng, hồ thẹn, thụt vai, 
cúi đâu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết được 
Tỷ-kheo Arittha đang im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Arittha: 


— Này kẻ ngu sỉ kia, người ta sẽ được biết Ông qua ác tà 
kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ-kheo. 


Rồi Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng, 
giống như Tỷ-kheo Arittha này, không những đã xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và 
gây nên nhiêu tốn đức ? 

— Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng 
nhiễu pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ 
dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các 
dục vui ít, khổ nhiêu, não nhiễu, do vậy nguy hiểm càng 
nhiễu hơn, Thể Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương... 
Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiễu, 
não nhiễu và do vậy nguy hiểm càng nhiễu hơn. 
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— Lành thay, chư Tỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ-kheo! Các 
Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. 


Chu Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng 
đạo pháp, và những di thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não nhiễu, và 
do vậy nguy hiểm càng nhiễu hơn. Ta đã thuyết các dục ví 
nh khúc xương... Ta đã thuyết các đục ví như đâu rắn, vui 
ít, khổ nhiễu, não nhiễu, và do vậy nguy hiểm càng nhiêu 
hơn. Nhưng Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai 
lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiễu tổn đức, và 
như vậy sẽ đưa đến bắt hạnh, đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu 
Thát sự, này các Tỷ-kheo, sự kiện này không xắy ra, người 
ta có thể thọ dụng các dục ngoài các dục, ngoài các dục 
tưởng, ngoài các dục tầm. 


... Chủ Tỷ-kheo, ví như một người wa muốn rắn nước, 
tìm câu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó 
thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở 
lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại căn người đó 
nơi tay, nơi cảnh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể, 
và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ 
gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn 
một cách sai lạc. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có một số người 
ngu sỉ học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bồn sanh, Vị tằng hữu pháp, 
Phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quản 
sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý 
nghĩa không được trí tuệ quán sát, nên không trở thành rõ 
ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích muốn chỉ trích người 
khác, chỉ vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và họ không 
đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp 
ấy VÌ năm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu 
đài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm giữ sai lạc các 
pháp. 

... Chủ Tỷ-kheo, ví như một người wa muốn rắn nước, 
tìm câu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó 
thấy một con rắn nước lớn. Người đó có thể khéo đè con 
răn nước với cây gậy có nạng. Sau khi khéo đè với cây gậy 
có nạng, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ- 
kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó xung 
quanh tay, hay cánh tay, hay một thân phần nào khác, 
người đó cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay 
đến sự đau khổ gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì 
khéo nắm giữ con rắn nước vậy. 

Cũng vậy, ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam 
tử học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bồn sanh, Vị tăng hữu pháp, 
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Phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ quán sát ý 
nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa 
được trí tuệ quán sát, nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp 
không vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích 
muốn khoái khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự 
học pháp hướng đến. Những pháp áy, vì khéo nắm giữ, nên 
đưa họ đến hạnh phác, an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Này các 
Tỷ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta 
thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ÿ 
nghĩa lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi 
Ta hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 


Chư Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, ví như 
chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thể Tôn thuyết 
giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, ví nhự có người đang đi trên con 
đường lớn dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy 
hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, 
nhưng không có thuyên để vượt qua hay không có cẩu bắc 
qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó tự suy nghĩ: “Đây là 
vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên 
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kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyên để 
vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Nay ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, có thể 
vượt qua bờ bên kia một cách an toàn”. Chư Tỷ-kheo, rôi 
người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột lại thành chiếc bè, 
và nhờ chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân vượt qua bờ 
bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rôi, Người 
đó suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc 
bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia 
một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đâu hay 
vác nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn ”. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông nghĩ thế nào ? Chư Tỷ-kheo, nếu người đó làm như 
vậy, thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chu: Tỷ-kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng 
sở dụng của chiếc bè? 


Ở đây, chư Tỷ-kheo, người đó sau khi vượt qua bờ 
bên kia, có thể suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiễu cho 
ta. Nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân đã vượt qua 
bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này 
lên trên bờ đất khô, hay nhận chìm xuống nước, và đi đến 
chỗ nào ta muốn”. Chư Tỷ-kheo, làm như vậy, người đó 
làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, 
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Ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để 
năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, các Ông cần hiểu ví dụ cái bè... 
Chánh pháp còn phải bỏ ẩi, huống nữa là phi pháp”. 


(Hết trích đoạn) 
8.9.2 Có thể hưởng dục mà không dính mắc không? 


Tóm lại, trong bài kinh trên, Ty-kheo tên Arittha, vị này 
khởi lên ác tà kiến cho rằng: “7heo như ta hiểu pháp Thể 
Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thể Tôn 
goi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại 
gì”. 

Khi nghe Tỷ-kheo này có ác tà kiến như vậy, Đức Phật đã 
quở trách Tỷ-kheo ấy: 


“Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta thuyết giảng 
như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải chăng, Ta đã dùng 
nhiễu pháp môn thuyết chướng đạo pháp. 


Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não nhiễu, do vậy 
nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví 
như khúc xương... ví như miếng thịt... ví như bỏ đuốc cỏ 
khô... ví như hồ than hừng... ví như cơn mộng... ví như vật 
dụng cho mượn... ví như trái cây... ví nhự lò thịt... ví nhự 
gậy nhọn... Ta đã thuyết các dục được ví như đâu rắn, vui 
ít, khổ nhiễu, não nhiễu, và do vậy nguy hiểm càng nhiễu 
hơn. 
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Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên tạc Ta, vì 
Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự phá hoại Ông và tạo 
nên nhiễu tổn đức. Này kẻ ngu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa 
đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho Ông”. 


Như vậy, Tỷ-kheo này cho rằng việc thọ hưởng các dục là 
không có chướng ngại cho người tu. Quan niệm như vậy vì 
vị này không biết rằng “người ta không có thể thọ dụngcác 
dục ngoài các dục, ngoài các dục tưởng, ngoài các dục 
tâm ”. Đó là điều Đức Phật đã tuyên bố trong Kinh VíDụ 
Con Rắn nói trên. Điều này có nghĩa là “không có chuyện 
một người thọ hưởng các dục mà không có lòng dục trong 
tâm, không có dục tưởng, dục tâm trong tâm `”. 


Khi một người thọ hưởng các dục nhưng lại nói là “tôi 
không có dính mắc trong đó, tôi không có dục trong đó”, 
nói như vậy là biện luận, xảo ngôn, dối trá, vô minh. Một 
người chỉ có thể thọ dụng các dục khi người ẫây có sự muốn 
điều đó, có dục tưởng về điều đó, có tâm đi tìm kiếm (dục 
tầm) điều đó. Câu nói này của Đức Phật đã vạch trần tất cả 
những sự gian trá, dối trá trong những hình thức tu hành 
nhưng phá giới, không đức hạnh, sống hưởng các dục lạc, 
uống rượu, tà dâm nhưng lại bảo là làm như vậy đề độ 
người này, độ người kia. 

Câu nói này của Đức Phật trong Phật giáo ngày nay là rất 
quan trọng, giúp cho người con Phật sáng tỏ trước những 
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hình tướng tu hành nhưng bất chánh, phá giới, sống ấn nấp 
trong đạo Phật, trá hình trong hình thức đệ tử Phật nhưng 
sống hưởng thụ dục lạc, không từ bỏ những hành động dâm 
dục hèn hạ bẩn thiu, như câu chuyện truyền thuyết bên 
Trung Hoa. Một thiền sư Trung Hoa muốn hành dâm với 
một cô Phật tử để cứu một vị sư huynh đệ, vị sư này nói 
rằng nằm mơ thấy ông sư huynh đệ vừa mạng chung sẽ 
sanh làm con heo nên bây giờ vị sư này phải hành dâm với 
cô Phật tử này để cho vị sư huynh đệ kia được sanh làm 
người nhờ vào bụng cô Phật tử này. 


Những câu chuyện như vậy là xảo trá, lừa đối, nhằm che 
giấu hành vi dâm dục tội lỗi của vị dâm tăng và lừa gạt 
những người đến với đạo Phật nhưng không có chánh kiến. 
Vì sao nói như vậy? Vì trong thực tế người ta không thê 
hành dâm mà lòng không có dục bên trong, người ta không 
thể thọ hưởng các dục mà không có lòng dục trong tâm, 
không có dục tưởng (sự tơ tưởng hưởng dục), không có dục 
tầm (sự hướng tìm các dục, hướng đến tìm cách thỏa mãn 
các dục). Đối với các bậc Thánh nhân, các bậc đã chứng 
quả Thánh, đã chứng A-la-hán quả thì việc hành dâm, dâm 
dục là điều không thể xảy ra. Vì sao? Vì lòng dục trong các 
Ngài đã hoàn toàn được đoạn diệt, dục lậu trong các Ngài 
đã hoàn toàn được diệt tận, vì vậy các Ngàihoàn toàn không 
thể có những hành động dâm dục. Điều 
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này đã được nói rõ trong các kinh như: Kinh Du Sĩ Sutavà 
(7ăng TV, 90), Kinh Thanh Tịnh (7zường HH, bài 29). 


Những câu chuyện như trên nhằm che đậy và dung túng 
những sự tu hành vô đạo đức, không đức hạnh, phá giới, 
đội lốt người tu. Những câu chuyện như trên là tung hỏa 
mù cho người con Phật, làm cho người Phật tử ngày nay 
không phân biệt được chánh tà, đen trắng, đúng sai, phàm 
thánh. Thấy sai nhưng không dám nói, không dám bình 
luận, không dám trình bày. Thấy phạm giới, thấy phá giới 
nhưng không dám nghĩ đó là phạm giới, phá giới, vì cho 
rằng: “Biết đâu, đó là Thánh tăng đang phương tiện để hành 
đạo cứu đời”. 

Vì vậy, để các pháp trăng đen được rõ ràng, để trạch pháp 
trong vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nghiền ngẫm các bải 
kinh sau: 

e Kinh Sàriputfa (7iẻu II, 444) 

(Trích đoạn) 

Một hôm, bậc Trưởng lão không chú tâm, để tấm y rơi 
xuống. Một Sa-di nói: “Thưa Tôn giả, y cần phải đắp xung 
quanh thân mình ”. Tôn giả tán thản lời nói của người Sa- 
di và đắp lại tấm y trên thân. Và nói lên điễu lỗi của mình, 
ngài nói bài kệ: 


Người không có uê nhiêm, 
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Luôn tâm câu thanh tịnh, 

Ác nhẹ như đầu lông, 

Xem nặng như mây trời. 
(Hết trích đoạn) 


e _ Kinh Sen Hồng Hay Sen Trắng (7ơng I, 449) 


l1) Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại 
một khu rừng. 


2) Lúc bấy giỏ, Tỷ y= -kheo ấy ăn xong, trên con đường đi khất 
thực trở về, đi xuống hồ nước và ngửi bông sen hông. 


3) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót Tỷ-kheo, 
muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác liên đi đến Tỷ-kheo. 
4) Sau khi đến, vị Thiên ấy liên nói lên những bài kệ với 
Tỷ-kheo: 

Hoa này từ nước sanh, 

Không cho, Ông ngửi trộm. 

Như vậy một loại trộm, 

Ta gọi “Ông trộm hương ”, 

Này thân hữu của 1a. 
(Vị Tỷ-kheo): 

Không lấy đi, không bẻ, 

Đứng xa, ta ngửi hoa, 

Vậy do hình tướng gì, 
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Được gọi là “trộm hương ”? 
Ai đào rỄ củ sen, 
Ăn dùng các loại sen. 
Do các hành động ấy, 
Sao không gọi trộm hương? 
(Vị Thiên): 
Người t¡ tiện độc ác, 
Như vải nhớp vú em, 
Với hạng người như Vậy, 
Lời ta không liên hệ. 
Nhưng chính thật cho Ông, 
Chính lời tq tương ưng. 
Với người không cấu uể, 
Thường hướng câu thanh tịnh. 
Với kẻ ác nhìn thấy, 
Nhỏ như đầu sợi lông, 
Vị ấy xem thật lớn, 
Như đầu mây trên trời. 
(Vị Tỷ-kheo): 
Thát sự này Dạ-xoa, 
Ông biết ta, thương ta, 
Hãy nói lại với ta, 
Khi thấy ta như vậy. 
(VỊ Thiên): 
Ta không tùy thuộc Ông, 
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Ông cũng không làm bậy, 
Này Tỷ-kheo nên biết, 
Ông có thể sanh Thiên. 


9) Vị Tỷ-kheo ấy được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức 
xúc động. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, trong bài kinh thứ nhất, câu chuyện của vị tướng 
quân Chánh pháp ngày xưa là Ngài Xá-Lợi-Phất rất đáng 
để cho chúng ta suy ngẫm kỹ. Khi tấm y của Ngài bị lệch 
một chút và được một vị Sa-di nhắc nhở, Ngài cám ơn vị 
Sa-di, chấn chỉnh lại y áo, và nhìn nhận điều lỗi của mình, 
Ngài nói lên bài kệ với ý nghĩa rằng: “Người không có cấu 
uế, tâm luôn tìm cầu sự trong sạch, thanh tịnh, thì một lỗi 
lầm dù nhỏ và nhẹ như đầu sợi lông, vẫn nghiêm túc cân 
trọng nhìn nhận, xem xét, chứ không hời hợt, xem thường, 
bỏ qua”. 

Điều đó cũng là điều mà Đức Phật vẫn thường nhắc nhở 
trong giới hạnh, giới đức của người tu rằng: “Thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt” hay “Thấy sự nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt”. Một lỗi nhỏ cũng phải biết tàm quý, 
biết xâu hồ, biết mắc cỡ và khéo quán sát sự nguy hiểm của 
những lỗi nhỏ nhặt đó “vì đó có thê là một lậu hoặc đã qua 
mặt mình, một sai quấy đã qua mặt mình, như vậy có thê 
mình còn có nhiều sai sót khác mà mình không thấy không 
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biết”. Khi khéo quán như vậy, vị này sẽ cần trọng hơn trong 
thân khâu ý của mình để phát hiện và từ bỏ những sai sót 
đó. Đó là tác dụng và lợi ích của việc “thấy sợ hãi, thấy 
nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt”. Người tìm cầu sự trong 
sạch, thanh tịnh của thân tâm thì một lỗi nhỏ cũng phải cần 
trọng xem xét nhìn nhận. Người con Phật cần cần trọng 
chiêm nghiệm bài học cao quý này từ Ngài Xá-Lợi-Phất. 


Lại nữa, trong bài kinh Sen Hồng Hay Sen Trắng ở trên, vị 
Tý-kheo trên đường đi khất thực trở về, ghé một hồ nước 
để ngửi hương sen, một vị Thiên trú trong khu rừng nhắc 
nhở vị Tỷ-kheo đó là ngửi trộm hương. VỊ Tỷ-kheo nói: 
“Ta không bẻ sen, chỉ đứng xa để ngửi thôi, sao gọi là trộm 
hương? Những người đào củ sen, bẻ sen thì sao không gọi 
là trộm hương?” VỊ Thiên nói: “Những hạng người ti tiện, 
xấu xa, tầm thường, thấp kém thì ta không nói đến. Nhưng 
ông là người tìm cầu sự thanh tịnh, trong sạch thân tâm thì 
ta mới nhắc nhở. Người muốn tâm không cấu uề thì lỗi nhỏ 
như đầu sợi lông vẫn cân trọng xem xét, nhìn nhận, chỉnh 
sửa”. Vị Tý-kheo nghe vậy xúc động, biết vị Thiên nói 
nhắc nhở mình là vì tâm thương nên vị này nói: “Khi nảo 
ông thấy ta sai điều gì thì xin ông hãy nói nhắc nhở giùm 
ta nha”. 

Như vậy, đối với các bậc chân nhân, đối với các bậc Thánh 
tăng, dù trước một lỗi nhỏ như vậy mà các Ngài vẫn 
nghiêm túc nhận lỗi và chỉnh lỗi của mình, thì nói gì tới 
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những hành động dâm dục, phá giới, phóng dật, buông 
lung, ác khâu, lắm mỗm, dao động, hướng ngoại, trạo cử, 
sân si, bản ngã, phô trương, khoe khoang, chạy theo sắc tài, 
danh lợi, địa vị, vật chất của thế gian, trống rỗng nhưng 
dùng miệng lưỡi và dùng bề ngoài để che mắt người đời, 
lừa dối thiên hạ. 

Câu kinh “người ta không có thể thọ dụng các dục ngoài 
các đục, ngoài các dục tưởng, ngoài các dục tâm” đã làm 
sáng tỏ những quan điểm sai lầm và vạch trần những câu 
chuyện truyền thuyết bịa đặt với những ý đồ đen tối, che 
giấu tội lỗi, lừa gạt quần chúng, dung túng việc phá giới, 
vô đạo đức, gieo rắc những sợ hãi, những suy nghĩ mơ hồ, 
mông lung, sai lầm, lệch lạc cho người con Phật ngày nay. 


Tóm lại, với những bài kinh trên, chúng ta thấy rằng các 
bậc Thánh tăng thời Đức Phật trang nghiêm, thanh tịnh từ 
tâm cho đến thân, từ thân cho đến tâm, trong ngoài thanh 
tịnh như nhất, không thể có chuyện dâm dục, phá giới, bề 
ngoài thể hiện sự phóng dật, buông lung, không hộ trì các 
căn nhưng đó lại là Thánh tăng, đó là điều không thể xảy 
ra. Đây là bài học mà người con Phật ngày nay cần đặc biệt 
ghi nhớ. Nếu giữ quan điểm cho rằng “có thể có những 
hình thức bên ngoài xuề xòa, không nghiêm túc nhưng xét 
một số hành động khác thì đó lại là Thánh tăng”, nếu nghĩ 
như vậy thì hành giả hãy cân trọng cân nhắc, suy ngẫm kỹ 
những bài kinh trên và đừng quên lời dạy này của Đức 
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Phật: “Người có quan niệm như vậy sẽ không thể khởi lên 
tia lửa sáng gì trong Thánh pháp này”. 


8.9.3. Khi nào “Pháp còn phải bỏ” 


“Ta giảng pháp ví như chiếc bè đưa người qua sông... 
Chánh pháp còn phải bỏ, hà huồng là phi pháp ”. Đức Phật 
giảng dạy Phương Pháp Tám Chánh để giúp người vượt 
qua dòng sông trầm luân sanh tử. Khi qua sông rồi, thì trí 
tuệ biết rõ mình đã giải thoát cũng phải buông bỏ, huống 
chi việc từ bỏ những sự thấy sal, nghĩ sa, nói sa1, làm saI... 
từ bỏ những tà kiến, tà định. Như vậy, Chánh pháp khi ru 
tập thành tựu tồi thì còn phải buông bỏ, huống chỉ là việc 
từ bỏ những quan niệm cho rằng: thọ dụng dục lạc của thế 
gian thì không có gì xấu xa, tội lỗi. Câu kinh trên cần được 
hiểu một cách rõ ràng, chính xác như vậy. Nếu không hiểu 
đúng về câu kinh trên thì thật là nguy hiểm, hết sức nguy 
hiểm cho người tu học. 


Nếu đọc không trọn vẹn bài Kinh Ví Dụ Con Rắn mà chỉ 
nắm hiểu đoạn kinh trên thì sự tu học như vậy là bắt cần, 
dễ bị lệch lạc, dễ đưa đến hiểu sai, diễn dịch sai ý nghĩa lời 
dạy của Đức Phật. 

Khi không đọc kỹ, không tìm hiểu cần trọng về câu kinh 
trên người đọc còn có thê khởi lên hiểu biết sai lệch cho 
rằng: “Pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp”, tức là 
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Đức Phật dạy không có cái gì là thật nên tất cả đều phải 
bỏ hết, không chánh không tà, không đúng không sai, 
không thương không ghét, không có không không... 


Rồi với sự thấy, nghe, nghĩ sai lầm này, người này truyền 
qua người kia, tạo ra một ường phải chấp không. Cái gì 
cũng không, đúng sai cũng không, hưởng dục cũng không 
có tội lỗi gì, vì tất cả đều không thật, sanh tử cũng không 
có thật, đau khổ trong cuộc đời này cũng là không thật, 
không có Chánh pháp tà pháp gì ở đây, không tu, không 
chứng, không đắc. Cái gì cũng nói không thì đó là rơi vào 
quan điểm chấp không nhưng bản thân không thấy không 
biết răng mình đang chấp không. Lại nữa, miệng thì nói 
không nhưng đụng chuyện thì tham sân si vẫn sanh khởi, 
dục và ái vẫn sanh khởi, bản ngã vẫn hiện diện, hôn trầm, 
vọng tưởng vẫn không dừng lặng, tâm vẫn dao động không 
ngừng... Ngoài thì nói những chân lý cao siêu, cái gì cũng 
không, nhưng trong thì dục, ái, tham, sân, si, bản ngã vẫn 
hiện diện. Đó là sự rơi vào trong trường phái chấp không, 
không đúng với trí tuệ của Đức Phật, không đúng với lời 
dạy của Đức Phật. Đức Phật không nói rằng: Tất cả đều là 
không thật. Vậy chính xác điều mà Đức Phật đã nói, đã 
tuyên bố về thế giới này là như thế nào? 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 367 


§.9.4 Kinh Kaccàyanagotta (7ương IL, 36) 


Trú ở Sàvatthi (Xá-vệ)... Rồi Tôn giả Kaccàyanagotta đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kaccàyanagotta 
bạch Thế Tôn: 


- “Chánh kiến, chánh kiến”, bạch Thế Tôn được nói đến 
như vậy. Bạch Ti hé Tôn, cho đến như thế nào là chánh 
kiến? 

- Này Kaccàyana, thế giới này phân lớn y chỉ vào hai cực 
đoan này, Có và Không có. 


Ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thể giới tập khởi, vị 
ấy không chấp nhận thế giới là không có. 


Ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thể giới đoạn đit, Vị 
ấy không chấp nhận thế giới là có. 


Này Kaccàyana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến 
trói buộc, phân lớn thế giới này là vậy. 


Và ai với tâm không trú trước, chấp thủ phương tiện ấy, 
không chấp thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp 
trước, không trú trước, vị ấy không có nghĩ: “Đây là tự 
ngã của tôi”. Khi khổ sanh thời xem là sanh, khi khổ diệt 
thời xem là diệt; vị ấy không có nghỉ ngờ, không có phân 
vân, không duyên vào ai khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho 
đến như vậy, này Kaccàyana, là chánh tri kiến. 
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“Tát cả là có”, là một cực đoqH. 
“Tát cả là không có ” là cực đoan thứ hai. 


Xa lìa hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo Trung 
dạo. 


Vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh 
sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên đi, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não được 
khởi lên. Như vậy là toàn bộ khô uẩn này tập khởi, 

Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô mình một cách hoàn 
toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức 
diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sắu xứ diệt. 
Do sảu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc điệt nên thọ diệt. Do 
thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên 
hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già 
chết, sâu, bi, khổ, tu, não đêu diệt. Như vậy là toàn bộ khổ 


? 
A 


uân này đoạn điệt. 
(Hết trích kinh) 


8.9.5. Chấp không và Vô thường là khác nhau 


Như vậy, qua bài kinh trên chúng ta thấy rõ Đức Phật đã 
tuyên bố rằng: Các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà 
diệt. Vì các pháp theo duyên mà sanh khởi, theo duyên mà 
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tập khởi nên không thê nói là không có. Vì các pháp theo 
duyên mà đoạn diệt, nên không thể nói là có. Không và có 
là hai cực đoan của chúng sanh trong thế giới này. Với 
chánh trí tuệ, Đức Phật nhìn thấy rõ duyên sanh và duyên 
diệt của tất cả các pháp, Ngài không rơi vào hai cực đoan 
của chúng sanh, Ngài tuyên bố tánh duyên sanh và duyên 
diệt của các pháp. Ngài không nói tất cả đều là không thật. 
Sau khi thấy biết rõ tánh theo duyên mà sanh diệt của các 
pháp, Đức Phật đã tiếp tục phát hiện ra rằng: Vì các pháp 
do duyên sanh nên bản tánh của chúng là vô thường, khổ, 
vô ngã (không là mình, không là của mình). Khi nhìn thấy 
rõ như vậy, Đức Phật đã tuyên bó về thế giới này trong 
Kính Ratthapala (Trung HH, bài 82) như sau: 

- Thế giới là vô thường, đi đến hoại diệt. 

-_ Thế giới là vô hộ, vô chủ. 

-_ Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ lại tất cả. 

- _ Thế giới là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham 

ái. 

Lời tuyên bố trên của Đức Phật là hoàn toàn tương đồng 
với lời mà Đức Phật đã tuyên bồ trong các Kinh Ví Dụ Con 
Rắn (Trung, bài 22), hay Kinh Anuràdha (7ương IIL, 210) 
rằng: “Trước kia và nay, Ta chỉ tuyên bố Khổ và đoạn diệt 
khổ”. Trong sự tuyên bố về Khổ, Đức Phật đã nêu lên Bốn 
Sự Thật về Khổ đang có mặt trong cuộc sống. Và sự giảng 
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dạy của Đức Phật là nhằm chỉ dẫn cho chúng sanh con 
đường đề thoát khổ. 

Đức Phật đã giảng dạy: Khổ là một sự thật đang có mặt 
trong cuộc sống, và sanh tử chính là khô, thương ghét chính 
là khổ... chứ Đức Phật không nói tất cả đều là không thật. 
Nhưng với quan niệm chấp không, với quan niệm tất cả 
đều không thật có thì khổ là không thật, sanh tử cũng là 
không thật, thương ghét cũng là không thật, tham sân sĩ 
cũng là không thật, năm cõi sanh tử cũng là không thật, 
nhân quả cũng không thật, giết người, sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm, dâm loạn, loạn luân, ngoại tình, sống không đức 
hạnh và sống vô đạo đức, phá giới... tất cả đều là không 
thật có. 


Quan điểm “tất cả đều không thật có” và trí tuệ thấy biết 
“thế giới Ngũ uân này là vô thường” là khác nhau, nhưng 
hai vẫn đề này rất dễ bị đánh đồng với nhau. 


Quan điểm “tất cả đều là không thật có”, quan điểm này 
rơi vào trường phái chấp không. Còn trí tuệ thấy biết “thế 
giới Ngũ uấn này là duyên sanh, bản chất vô thường, khổ, 
không phải là mình, không phải của mình” là một trí tuệ 
chân chánh tối thượng được Đức Phật chứng ngộ. Ngài 
thấy biết rõ sự thật của các pháp, Ngài thấy biết rõ sự hiện 
diện và sự hoạt động của các pháp, Ngài thấy biết rõ duyên 
chúng sanh khởi và duyên chúng hoại diệt. 
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Vì thấy biết rõ sự có mặt, sự sanh và sự diệt của các Pháp 
nên Ngài không nói tất cả các pháp đều là không thật vì 
chúng đang theo duyên mà có mặt trên cuộc đời này, nhưng 
chúng vô thường, tạm bợ, ngăn ngủi, mong manh, dễ thay 
đổi, dễ đồ vỡ, cuối cùng đi đến biến diệt, hoại diệt cùng với 
thời gian, chúng không có gì là mình, chúng cũng không là 
của ai, mà tất cả đều là do duyên sanh và cũng theo duyên 
mà diệt. Với bản tánh duyên sanh, tạm bợ, vô thường của 
các pháp, nếu chúng sanh tham ái, dính mắc, bám víu, trói 
buộc, muốn nắm giữ chúng thì chúng sanh sẽ phải chịu 
đựng sự buôn khổ, sự đau khổ, sự thống khổ khi chúng biến 
đổi và hoại diệt. Như vậy, đó là sự khác biệt giữa trường 
phái chấp không và trí tuệ thấy biết sự thật về các pháp của 
bậc Chánh Đắng Giác. 


8.9.6 Chưa qua sông, bỏ thuyền, giậm chân tại chỗ 


Lại nữa, khi hiểu khổ là không thật có, sanh tử cũng không 
thật có, tham sân si cũng không thật có, vọng tưởng cũng 
không thật, hôn trầm cũng không thật, phiền não cũng 
không thật... thì như vậy tu để làm gì, tu để làm chi, có khổ 
đâu mà tu, có sanh tử đâu mà tu, có phiền não đâu màu... 
Cuối cùng, không cần phải tu vì tất cả đều là không thật... 
Khi nhìn nhận vấn đề sai sự thật thì sự tu không thêđúng 
được, thế là sanh tử vẫn cứ sanh tử, tham sân si vẫn cứ 
tham sân si, ta đây vẫn cứ ta đây, vọng tưởng vẫn cứ 
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vọng tưởng, hôn trầm vẫn cứ hôn trầm, phiền não vẫn cứ 
phiền não, giết người vẫn cứ giết người, sát sanh vẫn cứ sát 
sanh, trộm cắp vẫn cứ trộm cắp, tà đâm vẫn cứ tà dâm,nói 
dối vẫn cứ nói dối... 

Khi rơi vào quan điểm chấp không thì tâm thấy biết cái gì 
cũng cho là không, tâm ôm ấp chữ không, tưởng không 
trong nội tâm. Với một nội tâm đang tu chữ không, đang 
quán pháp không, đang chấp pháp không, nhưng lại bảo là 
không tu, không quán, không chấp gì hết, do đó, lời nói 
như vậy là không đúng pháp, không chân chánh, không 
chân thật nhưng bản thân lại không thấy không biết là mình 
đang nói lời không chân thật, không chân chánh, không 
đúng pháp. 


Khi khâu hành đã không được tâm thấy biết một cách chân 
chánh đúng pháp thì làm sao ý hành, thân hành có thê được 
tâm thấy biết một cách chân chánh đúng pháp. Do thân 
khâu ý hành không được thấy biết một cách chân chánh 
đúng pháp thì làm sao có thê thấy biết một cách chân chánh 
đúng pháp về tham sân si, bản ngã, vô minh, lậu hoặc trong 
tự thân. Do tham sân sỉ trong tự thân không được thấy biết 
một cách đầy đủ, chân chánh, đúng pháp nên không thể đào 
thải sạch những rác bân, câu uế, lậu hoặc này khỏi thântâm, 
không thể đạt lậu tận. 
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Như vậy, miệng thì cái gì cũng nói không, “không tu, 
không chứng, không đắc, không người, không ta, không 
vui, không buồn, không được, không mất, không ghét, 
không thương”, nhưng rác bần trong nội tâm thì không hết 
sạch, lậu hoặc trong nội tâm không được diệt tận, cấu uế 
trong nội tâm vẫn còn, tham sân si vẫn còn, ngã mạn vẫn 
còn, vô minh vẫn còn, hôn trầm vẫn còn, vọng tưởng, 
phóng tâm vẫn còn, sanh tử luân hồi vẫn không dừng lại 
được và những giọt nước mắt khổ đau vẫn không ngừng 
rơi chảy. Lại nữa, vì chấp không và trú trong tưởng không 
lâu ngày, nên bị rơi vào thọ không khổ không lạc, tâm trơ 
trơ, cứng nhắc, không uyên chuyên, không nhu nhuyên, 
không nhẹ nhàng, không dễ dạy, dễ bảo, muốn an trú vào 
trong một thiện pháp nào đó cũng rất khó khăn. 


Do đó, nếu tu học không cần trọng, hiểu sai lầm lời dạy của 
Đức Phật trong câu nói “Pháp còn phải bỏ”, rồi cho cáigì 
cũng là không, rơi vào chấp không trong khi dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu vẫn còn, không chịu tu tập Tám chánhđềể 
tây trừ những cấu uề trong tâm, thì cuối cùng, người thìđã 
qua bờ bên kia sông rồi, còn mình thì vẫn ở lại bờ bên này. 
Vì sao? Vì hành giả đã không chịu dùng thuyền TámChánh 
để vượt qua dòng sông oan nghiệt, hành giả đã hất bỏ 
phương tiện thiện xảo để vượt thoát dòng sông sanh tửnên 
cuối cùng hành giả vẫn ở trong vòng của trầm luân sanh tử, 
làm sao mả qua sông được. 
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Vì vậy, người học đạo cần lưu ý rằng: “Nếu chưa thoát ra 
khỏi dòng sông sanh tử thì đừng bỏ chiếc thuyền Bát chánh. 
Tâm chưa hết hôn trầm, vọng tưởng, vô mình, lậu hoặc thì 
đừng vội nói cái gì cũng không. Chưa qua sông mà đã vội 
bỏ thuyên thì dòng sông sanh tử luân hôi phiên não này sẽ 
âm thâm cuốn bạn trồi ẩi mắt ”. Xin hãy nhớ thật kỹ lời này. 


8.10 Tiến trình sanh khởi Giới - Định - Tuệ - Giải 
Thoát - Giải Thoát Tri Kiên 

Tiến trình sanh khởi và đi đến thành tựu Giới, Định, Tuệ, 
Giải Thoát và Giải Thoát Trì Kiến là gì? 

VỊ hành giả có thân tâm chân chánh hiền thiện, sau khi 
nghe pháp chân chánh hiền thiện, vị này thực hành như lý 
tác ý để thê nhập ý nghĩa các pháp, đề thành tựu trí tuệ chân 
chánh về các pháp, thành tựu chánh kiến, thành tựu Trí về 
Ngũ uân, thấy biết rõ vô minh, dục, ái, bản ngã, tham, sân, 
sỉ đối với Ngũ uẫn. 

Trong quá trình như lý tác ý, hành giả bắt đầu nhìn thấy 
được đôi phần những rác bắn, cấu uế trong nội tâm. Khi 
nhìn thấy được đôi phần những cấu uề trong nội tâm, hành 
giả tiễn hành tác ý để diệt trừ những cấu uề này với những 
sự sám hối phát lộ những cấu uế được nhìn thấy, những 
quyết tâm gìn giữ giới đức trong sạch của một người tu 
được phát nguyện, những tâm tàm quý xấu hồ tội lỗi được 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 2b) 


phát triển, hộ trì các căn dần được thực hiện, các tâm hiền 
thiện dần được tu tập thực hành như: tâm hiền, tâm từ bi 
hỷ xả, tâm rộng lượng, bao dung, tâm cúi đầu diệt ngã... 


Như vậy, trong giai đoạn nghe pháp và như lý tác ý, hành 
giả bắt đầu tu tập giới đức, đức hạnh, nết hạnh của một 
người tu, tu tập tâm chân thật đối diện với tự thân, chân 
thành đối với vị hướng dẫn mình tu học, chân chánh trong 
đời sông thân khẩu ý của mình, đó là giới đức của hành giả 
đang bắt đầu được hình thành. 

Trong sự tu học theo đạo lộ Tám Chánh này, nếu hành giả 
không có tâm chân thật, chân thành, không có đời sống 
thân khâu ý chân chánh đúng pháp thì giới đức của hành 
giả không thành tựu. 


Khi giới đức không thành tựu thì khó lòng đi đến đến sự 
thành tựu chánh kiến. 

Khi giới đức không thành tựu thì dù hành giả là người khéo 
năm hiểu nghĩa lý các pháp, khéo diễn dịch diễn giải nhưng 
cũng chỉ dừng trên ngôn ngữ chữ nghĩa và chỉ dừng lại 
trong một mức độ, một phạm vi nào đó mà thôi, chứ không 
thể đi sâu vào dòng Thánh pháp này, không thể thật sự 
thành tựu chánh kiến, không thể bước vào trong hàng “Bốn 
đôi tám chúng” Thánh chúng đệ tử Phật và như vậy không 
thể bước lên chiếc thuyền bát nhã Tám Chánh đề vượt thoát 
khỏi biển sanh tử trầm luân này. Vì cớ sao? Vì đạo lộ Tám 
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Chánh, pháp hành Tám Chánh là một pháp tu với Tám Sự 
Chân Chánh thiện lành, đúng pháp nên những vị có tâm 
chân thật, chân thành, có đời sống chân chánh đúng pháp 
mới tương ưng với đạo lộ này, tương ưng với pháp hành 
này. Nếu tâm không chân thật, không chân thành, đời sống 
không chân chánh, không đúng pháp thì không thể tu được 
trong dòng pháp Tám Chánh, không thể nhập vào trong 
Thánh pháp Tám Chánh. Người không chân thật, không 
chân thành, sống bắt chánh thì không thể tương ưng, không 
thể thê nhập Thánh pháp chân chánh này. 


Vì vậy, khi người bất chánh, người không chân thật, không 
chân thành đến với dòng pháp này thì thời gian đầu thấy có 
vẻ như tu tập được, nhưng một thời gian sau vị này rơi khỏi 
Thánh pháp, hoặc đi lệch khỏi Thánh pháp Tám Chánh, rơi 
vào tà kiến, tà đạo, vẽ vời những cách thức tu học không 
đúng với pháp Tám Chánh, mượn pháp, mượn lời, mượn 
chữ trong pháp Tám Chánh nhưng thực tế pháphành thì 
không chính xác, không theo đúng đạo lộ trong pháp Tám 
Chánh mà bậc Chánh Đắng Chánh Giác đã tu tập, đã thực 
hành và đã truyền trao. Vì cớ sao? Vì tâm không chân 
chánh thì làm sao có thể tu học được pháp củabậc Chánh 
Giác, làm sao có thê tiếp nhận được trí tuệ củabậc Chánh 
Giác. 

Do đó, nhìn bên ngoài thì thấy vị này rời khỏi Thánh pháp, 
từ bỏ Thánh đạo nhưng bên trong thật sự thì dòng pháp 
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Tám Chánh đã hất vị có tâm tư bất chánh ra khỏi Thánh 
pháp này. Tâm không chân thật, tâm không chân thành, đời 
sống không chân chánh, bất chánh bất minh thì không thể 
tương ưng được với Thánh pháp, không thê hòa nhập vào 
Thánh pháp. Vì vậy, Pháp Tám Chánh đã hất tung người 
bất chánh ra khỏi Thánh pháp, ra khỏi Thánh đạo, ra khỏi 
đạo lộ của những người chân thật, chân thành, chân chánh 
thiện lành, đúng pháp. 


Vì vậy, người học đạo cần cần trọng xem xét lại giới đức 
của mình. Nếu thấy mình không có tâm chân thật, chân 
thành trong sự tu học, thân khâu ý không chân chánh, đúng 
pháp thì hành giả cần phải nỗ lực tu tập từ bỏ tâm không 
chân thật, từ bỏ tâm không chân thành, từ bỏ đời sống thân 
khâu ý bất chánh, để thành tựu các đức hạnh “chân thật, 
chân thành, chán chánh”, thành tựu diệu hạnh của một 
người con Phật, nếu như hành giả không muốn tiếp tục 
trầm luân trong biên sanh tử, phiền não, khổ và nước mắt. 


Khi giới đức được thành tựu, như lý tác ý được phát triển 
hợp lý thì chánh tri kiến đi đến thành tựu. Vì cớ sao? Vì 
với VỊ có giới đức thiện lành, thanh cao thì nội tâm được 
định tĩnh, không có trạo hối, loạn động, không dao động, 
bất an, không hồi hận, đau khổ, không xấu hồ, dối trá che 
giấu tội lỗi, không bị lỗi lầm chồng chất thêm lỗi lầm, 
không bị sai quấy lại làm thêm những việc sai quấy để che 
giấu tội lỗi đã làm. Với người có giới đức được trong sạch 
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như vậy và lại khéo nghe Thánh pháp, khéo như lý tác ý để 
thể nhập, để thành tựu trí tuệ về các pháp đã được nghe thì 
vị này chắc chắn sẽ đi đến sự thành tựu chánh kiến, thành 
tựu tri kiến chánh trực, thành tựu cái nhìn cái thấy biết chân 
chánh đối với các pháp. 

Với người có giới đức, có chánh kiến thì tâm được định 
nh đôi phần. Với tâm định tĩnh, tâm bình tĩnh, tâm không 
lỗi lầm, tâm không ngụy biện che giấu tội lỗi, tâm trong 
sạch, thanh tịnh, chân thật, chân thành, chân chánh, đúng 
pháp. Với tâm như vậy, vị này có thê đối diện với nội tâm, 
nhìn sâu vào trong nội tâm và thấy rõ những cấu uế còn 
tiềm ân bên trong tâm rồi tiễn hành đảo thải chúng, thanh 
lọc tâm hết sạch những cấu uẽ. 


Như vậy, khi giới đức được thành tựu, như lý tác ý được 
phát triển hợp lý thì chánh tri kiến đi đến thành tựu. Hành 
giả tiếp tục đi theo con đường Tám Chánh với sự phát khởi, 
phát triển và nở hoa của suy nghĩ chân chánh, lời nói chân 
chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, 
siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm 
chân chánh thì Giới Định Tuệ đi đến thành tựu. Khi Giới 
Định Tuệ được thành tựu thì dục, ái, tham, sân, s1, vô minh, 
lậu hoặc được thấy biết rõ, được nhiếp phục và được diệt 
tận hoàn toàn. 
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Tóm lại, khi có giới đức trong sạch, thiện lành thì tâm được 
bình an, tâm được định tĩnh, tâm có đủ sự trong sáng, đủ 
độ trong sạch, đủ độ trong suốt đề đối diện với tự thân, nhìn 
nhận tự thân, chân thật đối diện với những rác bần trong tự 
thân, khi ấy trí tuệ trong tự thân được trong sáng, không bị 
vô minh che lấp, có thể thấy biết rõ, có thể phát giác phát 
hiện những cấu uề lậu hoặc còn tồn đọng trong thân tâm và 
từ đó đi đến sự nhiếp phục cầu uế và diệt tận lậu hoặc. Đây 
gọi là tiễn trình sanh khởi và thành tựu Giới Định Tuệ. 


Sau khi diệt tận các cấu uế trong nội tâm, tâm không còn 
bất cứ một dao động nhỏ nhiệm nào, tâm không còn bất cứ 
một dục, ái, tham, sân, s1, vô minh, lậu hoặc nào, tâm 
không còn bất cứ một hôn trầm, trạo cử, vọng tưởng nào. 
Khi ấy, hành giả khởi lên Trí biết rõ: “7ø đã giải thoái. 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cân làm đã 
làm, sau đời sống này sẽ không còn một đời sống sanh tử 
đau khổ nào khác nữa”. Trí khởi lên biết rõ như vậy được 
gọi là Trí biết rõ sự giải thoát trong mình, hay Trí biết rõ 
mình đã giải thoát. Đây gọi là Giải Thoát. 

Như vậy, từ sự tu tập Giới-Định-Tuệ, giờ đây hành giả đã 
đạt được Tâm giải thoát. Với tầm giải thoát được thành tựu, 
hành giả khởi lên trí tuệ rõ biết là mình đã giải thoát, đây 
gọi là Tuệ giải thoát sanh khởi. Sau khi sanh khởi trí tuệ 
biết rõ tự thân đã giải thoát, hành giả hướng đến từ bỏ luôn 
tâm ý với trí tuệ rõ biết sự giải thoát trong mình, tâm thể 
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nhập vào sự tịch tịnh, vắng lặng hoàn toàn. Đây gọi là G7 
Thoát Trì Kiến. 


8.11 Tâm Giải Thoát —- Tuệ Giải Thoát 


Tóm lại, từ một thân tâm chân chánh được nghe Thánh 
pháp và như lý tác ý đi đến thành tựu Chánh tri kiến. Với 
chánh kiến này Pháp Tám Chánh được tu tập. Pháp Tám 
Chánh được tu tập đưa đến Giới Định Tuệ được tu tập và 
đi đến thành tựu. Với Giới Định Tuệ được tu tập và đi đến 
thành tựu đưa đến sự thành tựu Tâm Giải Thoát. 


Tâm Giải Thoát được thành tựu tức là lúc này tâm không 
còn dao động, không còn dính mắc, không còn chạy theo 
sáu trần; dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu trong nội tâm được 
diệt tận; tham sân si được diệt tận; vô minh và khát ái đối 
với Ngũ uân được diệt tận, tâm không còn dao động trước 
những sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ tâm lắng địu an tịnh 
không động chuyên, không thay đổi trước sau, không thay 
đổi trước những ngoại trần và nội trần, không thay đổi trước 
những được mất, khen chê, buôn vui, thương ghét của thế 
gian. Tưởng an tịnh lắng dịu, thuần nhất, nhất tưởng; những 
tưởng về dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã trước các Ngũ uân 
không sanh khởi; những trạng thái vọng tưởng,phóng tâm 
được diệt tận, được chấm dứt một cách hoàn toàn. Hành an 
tịnh, vắng lặng, mọi suy nghĩ, lời nói âm thầm ngẫm ngầm 
trong nội tâm được dứt sạch. Thức rõ biết 
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trong sáng, trong sạch, mở rộng. Sắc thân không còn dao 
động, trạo cử, thân hành an tịnh, lắng dịu, chánh niệm, tỉnh 
giác, cử chỉ không dư thừa. Khẩu hành thanh tịnh, lắng dịu, 
không nói lời dư thừa, không nói lời không đúng pháp, chỉ 
nói khi cần nói. 

Khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong tự thân được an tịnh 
lắng dịu như vậy, tức là tâm đã được an tịnh lắng dịu, tâm 
không còn dao động, không còn dính mắc, không còn chạy 
theo sáu trần, không còn chạy theo Ngũ uấn. Ngũ uân đã 
được tâm nhiếp phục, đã được tâm chế ngự, đã được tâm 
điều phục. Ngũ uân đã không còn lộng hành, không còn tác 
Oai, tác quái trong tâm. Ngũ uân đã hoàn toản thuần phục 
và lắng địu trong tâm. Với một nội tâm đã nhiếp phục,đã 
điều phục, đã chế ngự được Ngũ uân, tâm như vậy không 
còn bị Ngũ uân khống chế, áp bức, dẫn dắt, chỉ phối,ám ảnh. 
Tâm như vậy là tâm giải thoát khỏi Ngũ uẫn, giảithoát khỏi 
mọi sự ràng buộc, dính mắc, trói buộc, chấp thủđối với Ngũ 
uân. Tâm như vậy được gọi là 7m Giải Thoát. 


Khi tâm giải thoát được thành tựu, hành giả khởi lên Trí 
biết rõ: “Ta đã giải thoát. Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc cần làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn 
một đời sống sanh tử phiền não khổ đau nào khác nữa”. 
Đây gọi là Tuệ Giải Thoát được thành tựu, tức là hành giả 
khởi lên trí tuệ biết rõ tự thân đã được giải thoát. 
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8.12 Vô Chấp Thủ Giải Thoát 


Với Tuệ giải thoát được thành tựu, hành giả biết rõ tự thân 
đã được giải thoát. Sau khi biết rõ như vậy, hành giả buông 
bỏ cả trí tuệ thấy biết rõ mình đã giải thoát, tức là buông 
bỏ cả dòng tâm ý sanh khởi trong khi thấy biết rõ nội tâm 
đã hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng với các cấu uề lậu hoặc 
đã được diệt tận. Sự từ bỏ này được gọi là Giải Thoát Tri 
Kiến. Với tri kiến về “tự thân đã giải thoát” được từ bỏ, tức 
là từ bỏ dòng tâm ý rằng mình đã giải thoát, khi đó tâm 
hoàn toàn thể nhập vào bất động, thể nhập vào bắt tử, tâm 
không còn một chút dao động nào cả, ngay cả dòng tâm ý 
biết rõ mình đã giải thoát cũng đã được buông bỏ. Đây gọi 
là Vô Chấp Thủ Giải Thoát. 

Vô Chấp Thủ Giải Thoát tức là tâm không chấp thủ, không 
chấp trước trước sự giải thoát mà tâm đã thành tựu, tâm đã 
đạt được. Đây mới thực sự là hoàn toàn giải thoát, hoàn 
toàn tịch tịnh, hoàn toàn Niết-bàn. Đây mới thực sự là sự 
chấm dứt sanh tử, chấm dứt phiền não, chấm dứt khổ đau. 
Đó là tiến trình sanh khởi và thành tựu của Giới - Định - 
Tuệ - Giải Thoát - Giải Thoát Tri Kiến. 

Đó cũng là tiến trình đi đến sự chấm dứt luân hỏi, sanh tử, 
phiền não và khổ đau. 
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Đó cũng là con đường đi đến Niết-bàn, đi đến sự tịch lặng, 
giải thoát. 

Như vậy, sau khi nương vào Giới - Định - Tuệ, sau khi tu 
tập thành tựu Giới - Định - Tuệ, hành giả đạt được Tâm 
giải thoát. Khi Tâm giải thoát được thành tựu thì Tuệ giải 
thoát trong hành giả sẽ sanh khởi, tức là lúc này hành giả 
biết rõ tự thân đã vượt qua được dòng sông sanh tử. Sau 
khi Tuệ giải thoát sanh khởi, đây chính là lúc hành giả 
buông bỏ chiếc bè, giải thoát tâm khỏi tri kiến trí tuệ này, 
tức là Giải Thoát Tri Kiến (buông bỏ 7wệ giải thoát). Đây 
là thời điểm “Pháp còn phải buông bỏ”. 

Tóm lại, thời điểm pháp còn phải buông bỏ chính là khi 
hành giả đã thành tựu A-la-hán quả, đã thành tựu được Tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát, đã diệt tận được tham sân s1, vô 
minh, lậu hoặc. Đây là điểm quan trọng mà người con Phật 
cần phải năm vững. Nếu không năm vững chỗ này, cứ nghe 
người khác nói “pháp còn phải buông bỏ” rồimiệng thì cứ 
lặp lại câu nói đó, cái gì cũng bảo là không, nhưng nội tâm 
vẫn không hết sạch tham sân si, câu uễ, vôminh, lậu hoặc. 


8.13 Qua sông rồi mới bỏ thuyền 


Tóm lại, “Khai mở Trí về Ngũ uẩn cho chúng sanh ” là giáo 
lý nòng cốt trong lời dạy của Đức Phật, là thông điệp mà 
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Đức Phật muôn nhăn gửi cho chúng sanh, là trí tuệ mà Đức 
Phật muôn khai thị, muôn truyên trao cho cuộc đời. 


“Khai thị để thấy biết cái đang nắm giữ - Tu tập buông 
bó cái đang nắm giữ - Cuối cùng, buông cả trí tuệ thấy 
biết này để thể nhập vào bất động, thể nhập vào bắt tử”. 
Đó là thông điệp về tinh thần chung của kinh Nikãya, thông 
điệp về tinh thần chung của lời Phật dạy và đó cũng là 
thông điệp mà chúng tôi muốn trao gửi cho quý học giả, 
quý hành giả trong sự tu học theo Thánh pháp Nikãya cao 
quý, thần điệu này. Sự buông bỏ cả trí tuệ thấy biết này gọi 
là Giải thoát tri kiến. Sự thể nhập vào bắt tử là thể nhập vào 
trạng thái tâm hoàn toàn không còn dao động, không mọi 
chấp thủ, không mọi thầm ý, hoàn toàn thanh tịnh, trong 
sạch, tịch tịnh hoàn toàn, chấm dứt luân hồi sanh tử,diệt 
tận phiền não khổ đau. 


Như vậy, hành giả hãy thật cân trọng và hãy tuyệt đối lưu 
ý rằng: “Qua sông rồi mới bỏ thuyên. Khi đã thành tựu 
Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát rồi thì mới Giải Thoát Trì Kiến. 
Khi đã hết sạch tham, sân, sỉ, bản ngã, lậu hoặc và vô mình 
rồi, thì mới bỏ thuyền ”. 

Nếu chưa hết sạch tham, sân, s1, bản ngã, lậu hoặc mà “cái 

øì cũng nói không” thì đây cũng chỉ là lời nói trên chót lưỡi 

đầu môi, nói theo lời nói của người nhưng tự thân vẫn còn 

đầy vô minh và rác bẩn; bản ngã và tham sân si vẫn bốc 
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mùi trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Và như vậy có 
nghĩa là “ hành giả sẽ không bao giờ hệt sạch được tham 
sân s1, vô minh, lậu hoặc”. 


Vì sao? Vì chưa qua sông mà hành giả đã vội bỏ thuyền, 
chưa hết tham sân si mà đã vội bắt chước người hết tham 
sân si, cái gì cũng nói là không. Người hết tham sân si cái 
gì đối với họ cũng là không, là vì họ không còn tham, không 
còn sân, không còn s1. Vì họ không còn tham sân sinên cái 
gì họ cũng không. Còn mình thì tham sân si còn nên cái gì 
mình cũng có: vô minh mình cũng có, lậu hoặc mình cũng 
có, hôn trầm mình cũng có, trạo cử mình cũng có, bản ngã 
mình cũng có... Cái gì mình cũng có, nhưng lại bảo là 
không vì bắt chước lời nói của bậc hết tham sân si, của bậc 
lậu tận. Lời nói như vậy là nói dối, nói láo, nói khoác: Tham 
sân si còn đầy ra đó mà lại nói là không, bảnngã còn trong 
thân khẩu ý hành mà cái gì cũng nói là không,hôn trầm vọng 
tưởng còn hoạt động mà lại nói là không. Nghe lời nói của 
người đã qua sông lại tưởng là mình đã qua sông. Nghe 
chim hót lại tưởng là mình hót. 


8.14 Cấn trọng trong thấy nghe 


Tuy vậy, hãy cần trọng trong sự thấy nghe của mình, đôi 
khi điều mình được nghe, lời mình được nghe lại là “7ởi 
của người chưa qua sông lại tưởng là mình đã qua sông, 
chưa giải thoát lại tưởng là mình đã giải thoát ”, và người 
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này lại tuyên bố với mọi người là mình đã qua sông, đã giải 

thoát. 

Lại nữa, đôi khi lời mình được nghe lại là lời vô minh, công 
cao, ngã mạn của những nội tâm tăng thượng mạn, đại ngã 
mạn, còn trong vô minh, rơi vảo tà kiến. Những lời nói, lời 
giảng dạy, lời tuyên bố này “mới nghe thì thấy hay, mới 
nghe thì thấy có vẻ hợp lý, hợp tình, hợp nhãn, hợp nhĩ, hợp 
thọ tưởng hành trong hành giả”, làm cho hành giả cảm thấy 
hoan hỷ, thích thú và tin theo. Nhưng, những lời nói đó có 
thể qua mặt được người vô minh, có thê làm sanh khởi được 
lòng tin ở những người chưa thành tựu chánh kiến còn đối 
với bậc đã thành tựu chánh kiến, đối với bậc trí nhân, thì 
khi thấy, khi nghe những lời nói, những lời tuyên bố từ một 
nội tâm còn vô minh, lậu hoặc thì vị này sẽ có thể nhận biết 
ngay nội tâm đó. Vị này sẽ biết rõ đó lànhững lời nói, lời 
giảng dạy, lời tuyên bố từ một nội tâm vô minh, ngã mạn, 
sáo rỗng, vô nghĩa, không có chân đứng,không có pháp 
hành, không có lối vào, không thiết thực với thực tế của 
cuộc sống, không xác thực với tình trạng thực tế đối với 
thân tâm của chúng sanh. Vì vậy, hãy cần trọng với những 
lời mình được nghe, hãy cần trọng với những điều mình 
đang thấy và hãy tìm hiểu kỹ những nguồn kinh sách mà 
mình đang học. 


Đừng nghĩ rằng hễ ai tuyên bố là hết sanh tử thì đó là vị hết 
sanh tử, hễ ai nói người kia là bậc lậu tận thì đó là bậc 
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lậu tận. Vì cớ sao? Vì khi chưa thành tựu chánh kiến thì 
hành giả không đủ khả năng để kiểm tra, kiểm chứng, xác 
chứng, xác định điều đó. 


Cho nên, khi nghe nói vị này là bậc A-la-hán, vị kia là bậc 
Thánh nhân, vị nọ tuyên bồ là “việc đã làm xong”, khi nghe 
nói như vậy, khi nghe đồn như vậy, hành giả hãy khoan vội 
tin vào những lời được nghe, hãy khoan vội tin những điều 
được thấy đó. Hãy giữ sự khách quan và cần trọng. Hành 
giả cân trọng tìm hiểu thân khẩu ý hành của vị ấy, cân trọng 
tìm hiểu pháp hành của vị ấy, cần trọng tìm hiểu lời giảng 
dạy của vị ấy, cân trọng tìm hiểu Giới, Định, Tuệ mà vị ấy 
tu tập và giảng dạy có thực sự đúng và theo sát lời dạy của 
Đức Phật về Giới, Định, Tuệ hay không. 


Điều quan trọng nhất là hành giả cần cần trọng tìm hiểu 
Phật pháp, cân trọng tìm hiểu lời dạy của người kia có đúng 
với lời dạy của Đức Phật Thích Ca hay không, hay chỉ na 
ná, tương tự, giống điểm một mà không giống điểm hai, 
không giống điểm ba; hay giống Giới nhưng không giống 
Định, không giống Tuệ trong lời Phật dạy trong kinh Học 
Giới (Tăng I, 426) hay vị này giải thích Giới, Định, Tuệ 
một cách tùy tiện theo tư kiến cá nhân. Hành giả cân trọng 
tìm hiểu cách giải thích và hướng dẫn tu tập Tứ Niệm Xứ 
của vị này có đúng theo lời Phật dạy trong kinh Niệm Xứ 
(Trung L, bài 10) hay không, hay giải thích Tứ Niệm Xứ 
một cách tùy tiện và hướng dẫn tu tập Tứ Niệm Xứ một 
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cách tùy tiện theo tư kiến cá nhân, không đi theo đúng với 
lời Phật dạy... Tất cả cần được hành giả cân trọng tìm hiểu, 
so sánh, kiểm tra. 

Đừng vội đặt lòng tin vào bắt cứ ai, đừng vội cho ai là minh 
sư của mình khi mình chỉ mới thấy, mới nghe người đó nói, 
hoặc chỉ mới nghe người khác nói về người đó, hoặc chỉ 
mới nghe người đó giảng dạy mà không nắm biết rõ cốt lõi 
của đạo Phật là gì, pháp hành chân chánh, pháp hành chánh 
thống trong đạo Phật là gì, trí tuệ tối thượng trong đạo Phật 
là gì, những bài kinh chính xác mà Đức Phật đã giảng dạy 
để hướng dẫn pháp hành là gì. Đừng vội đặt lòng tin trong 
sự thiếu hiểu biết như vậy. 


Đừng nghĩ rằng hễ quyền sách nào có chữ “Kinh” thì đó là 
của Phật dạy. Đừng nghĩ rằng hễ quyền sách nào có câu : 
'““[ôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở tại Kỳ Viên 
Cấp Cô Độc...” là của Phật thuyết. Đừng nghĩ như vậy, vì 
ngày nay có rất nhiều quyên sách được người đời sau viết 
ra nhưng cũng tự xưng là kinh và cũng tự đưa những câu 
như vậy vào trong tập sách. Vì vậy, nếu thấy bất cứ quyên 
sách nào có chữ kinh mà đều cho đó là của Phật dạy thì 
hành giả sẽ rơi vào trong rừng kinh điển ngụy tạo, ø1ả mạo 
lời Phật dạy trong đạo Phật ngày nay. Và như vậy, hành giả 
Sẽ rơi vào trong những pháp tu hư vọng, mông lung, ngõ 
cụt, bề tắc, tu trong hứa hẹn ở tương lai nhưng không thực 
chứng được ở hiện tại, không thấy biết rõ tham sân sĩ, 
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dục, ái, bản ngã trong tự thân, không đối diện với tham sân 
si, dục, ái, bản ngã. Tu như vậy được gọi là tu trong vô 
minh, tu nhưng không có lối thoát khỏi trầm luân sanh tử, 
không tây sạch khỏi nội tâm những cầu ué, lậu hoặc, rác 
bản. 

8.15 Hãy dấn thân và thực chứng 

Tóm lại, “Tỉnh hoa của kinh Nikãya chính là Trí về Ngũ 
uấn”. Khi hành giả dẫn thân tu tập và thành tựu Trí về Ngũ 
uân thì hành giả sẽ tự mình giải mã vấn đề thâm sâu này. 
Trong nhiều bài kinh Nikãya, trước khi bắt đầu thuyết pháp, 
Đức Phật thường hay nhắc nhở: “Này các Tỷ-kheo, hãy 
lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng... ”. Do đó, kính 
xin quý vị nào đã có duyên gặp được kinh Nikãya này mà 
còn cảm thấy khô khan, chưa sanh khởi được hỷ lạc, chưa 
hiểu ý nghĩa của lời kinh thì hãy học theo tinh thần “hãy 
lắng nghe và suy nghiệm kỹ” mà Đức Phật đã chỉ dạy. Xin 
hãy tính cần, tinh tắn, kham nhẫn, nhẫn nại đọc đi đọc lại 
nhiều lần, thậm chí hàng chục lần và hơn thế nữa để có thể 
thâm thấu được những ý nghĩa thâm sâu trong lời dạy của 
bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Hãy để tâm chiêm nghiệm kỹ 
và dẫn thân thực hành những lời dạy của Ngài để tự thân thực 
chứng những gì đã được thấy, được nghe từ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. Xin hãy nỗ lực tu tập Chánh tri kiến, tập nhận diện 
Ngũ uẫn và tập nhận diện những rác bắn trong 
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nội tâm đề thâm nhập cho được tinh thần cốt tủy trong kinh 
Nikaya, thâm nhập cho được trí tuệ mà Đức Phật muốn 
truyền trao, đề không uống kiếp người, không uống đời tu, 
không uống duyên lành được thấy, được nghe Thánh Kinh 
thần diệu, tối thượng, hoàn hảo và thiện xảo này. 


Khi hành giả đi theo con đường này, năm vững được những 
tỉnh hoa cốt tủy trong lời dạy của bậc Đạo Sư, tâm nhất 
hướng trong sự tu học, không lệch lạc, không dao động, tĩnh 
cần tinh tấn, tuân thủ và theo sát sự hướng dẫn của Đức Phật 
trong kinh Nikãya, thì chắc chăn hành giả sẽ đi đến sự thành 
tựu trí tuệ chân chánh của bậc Thánh nhân, bước vào hàng 
Thánh chúng đệ tử Phật, thấy biết rõ tự thân,thấy biết rõ 
tham, sân, sĩ, dục, áI, bản ngã, thành tựu sự nhiếp phục và 
diệt tận chúng, vượt thoát lưới sanh tử, chấm dứt tất cả những 
phiền não và khổ đau. Đây là điều mà Đức Phật đã xác quyết 
trong các Kinh Dự Lưu (Tương IIL, 286)và Kinh Bậc A-la- 
hán (Tương II, 286). 


Tóm lại, với lòng chân thành hướng về những người con 
chân chánh của Đức Phật, hướng về những bậc thiện tri 
thức đang ngày đêm tầm cầu một con đường chân chánh, 
một đạo lộ chân chánh, một pháp hành chân chánh để tu 
tập thân tâm, nhiếp phục thân tâm, chúng tôi đã cố gắng 
trình bày tinh thần cốt tủy trong kinh Nikãya một cách gần 
gũi, dễ hiểu, thiết thực hiện tại theo khả năng trí tuệ hữu 
học của chúng tôi. 
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Với sự trình bày này, mong rằng chúng tôi đã phần nào làm 
sáng tỏ vẫn đề cốt tủy trong kinh Nikãya, giúp quý đạo hữu 
năm vững những trí tuệ căn bản cần thiết trong việc tu học 
theo sự chỉ dạy của Đức Phật trong Nikãya, trao cho quý 
đạo hữu chiếc chìa khóa vàng, chiếc chìa khóa vạn năng để 
hành giả có thê mở tất cả những cánh cửa trong Nikãya, 
giải mã thế giới, giải mã cuộc đời, giải mã tham sân si, vô 
minh, lậu hoặc, giải mã các cõi sanh tử, giải mã phiền não 
khổ đau, giải mã dòng trầm luân sanh tử trong oan nghiệt 
và cay đắng này. 


Với những đóng góp này của chúng tôi, mong rằng quý 
hành giả sẽ tìm thấy cho mình những hành trang cần và đủ 
để có thê bước vào trong việc tìm hiểu pháp học và pháp 
hành trong lời Phật dạy trong kinh Nikaya. Kính mong 
những bậc thiện tri thức, những người con chân chánh của 
Đức Phật hãy tìm hiểu kỹ về Nikãya, hãy dấn thân vào 
Nikãya và hãy thực chứng những điều mà Đức Phật đã nói 
trong Nikãya. Hãy tìm cho mình một chân đứng vững vàng 
trong giáo pháp tối thượng thanh tịnh, tối thượng thần diệu 
và tối thượng giải thoát của Đức Như Lai. Hãy chân chánh 
nỗ lực để bước vào hàng “Bốn đôi, Tám chúng ”, bước vào 
hàng Thánh chúng đệ tử chân chánh của Đức Phật. 


TINH HOA NIKAYA - Tập I 392 


HỎI HƯỚNG 


Với công đức mà chúng con có được trong khi thực hiện 
tập sách “Tĩnh Hoa Nikãya” và “Công Trình Phân Loại 
Kinh Nikãya”, chúng con xin chân thành cầu nguyện cho 
ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời để chúng sanh luôn 
có nơi nương tựa. Nguyện cầu chư tôn đức Tăng Ni cùng 
quý nam nữ Phật tử, tứ chúng đệ tử Phật ở khắp mỌI nƠI 
luôn sống theo Pháp, an trú trong Chánh pháp, thân tâm 
thường an lạc, Giới Hạnh, Thiền Định và Trí Tuệ được 
thành tựu viên mãn, mau chóng chứng đạt sự bình lặng nội 
tại, diệt tận tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc, đoạn 
tận sanh tử và chấm dứt khổ đau. 


Phước báu của việc làm hiền thiện này, chúng con cũng xin 
hồi hướng chia sẻ đến cha mẹ hiện tiền của chúng con, 
những người thân hiện tại, người thân đã mất, người thân 
quá khứ, bạn bè thân hữu gần xa, những đạo hữu đã hỗ trợ 
chúng con trong việc in ân pháp thí này, những chư vị nghe, 
đọc, hiểu việc làm này, cùng chư vị hữu tình trong cùng 
khắp trời đất rộng lớn vô biên này, mong tất cả đều được 
tâm hiền thương và sự hồi hướng chia sẻ phước báu này 
thắm nhuần mà được nhiều an lạc, nhiều an vui, tuệ khai 
mở, trí thành tựu, diệt vô minh, diệt tham ái, xả chấp thủ, 
sạch phiền não, tâm thanh tịnh, thật giải thoát. 
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